
Lưu 

ý: 

TT Tỉnh/TP Quận/Huyện Xã/Phường Thôn/ Cụm/ TDP

Thôn Quan Nhân

Thôn Thọ Lão

Một khu vực dân cư thuộc thôn Sàng

Thôn Cầu Không

Thôn Quang Ốc

Thôn Nội Đọ

Một phần Thôn 1 Phú Đa (chuyển sang CT 15 từ 08/7)

Thôn 1 Phú Đa

Thôn 2 Phú Đa

Thôn 3 Phú Đa

Thị trấn Quế Khu vực đường Quang Trung, tổ 3

Xã Liên Sơn Thôn Do Lễ

Xã Thụy Lôi Thôn Gốm

Xã Thi Sơn Một khu vực dân cư thuộc thôn 4 (xóm 12 cũ)

Phường Hai Bà Trưng Ngõ 199, đường Trường Chinh

Xã Phù Vân Thôn Lê Lợi

Phường Hùng Vương Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên

Quán bar Sunny

Khu đô thị Đồng Sơn

Xã Định Trung Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc

Xã Thanh Trù Quán Hải sản ngon

Phường Liên Bảo Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen

Xã Tân Phong Thôn Tiền Phong

2 Vĩnh Phúc

Thành phố Phúc Yên
Phường Phúc Thắng

Thành phố Vĩnh Yên

Bình Xuyên

TP Phủ Lý

DANH SÁCH ĐỊA BÀN  PHONG TỎA, GIÃN CÁCH XÃ HỘI  THEO CHỈ THỊ 15, 16, 19 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Màu đỏ: Địa bàn đang áp dụng cách ly y tế vùng (khu vực Phong tỏa)

Màu cam: Địa bàn áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Màu Vàng: Địa bàn áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg

Màu xanh dương: Địa bàn kết thúc việc áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc Chỉ thị 15 CT-TTg hoặc cách ly y tế vùng

Lý Nhân

Xã Đạo Lý

Xã Chân Lý

Xã Bắc Lý

Xã Công Lý

Đối với những tỉnh/thành phố đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ Tướng thì địa giới hành chính thuộc tỉnh cũng áp dụng Chỉ thị ở mức bằng hoặc cao hơn (tương tự với 

Quận/Huyện và Xã/Phường)

Các ý kiến thắc mắc và đề nghị chỉnh sửa, cập nhật ổ dịch vui lòng gửi đến địa chỉ email: covid19.cluster.moh@gmail.com

Huyện Kim Bảng

Hà Nam1

mailto:covid19.cluster.moh@gmail.com


Xã Sơn Lôi Công ty Gạch men Vinatop, thôn Lương Câu

Xã Đồng Văn Thôn Báo Văn 1

Thị trấn Yên Lạc

Trấn Yên Xã Việt Cường Đội 10, thôn 3B

Thôn Hải Chấn

Thôn Nam Vai

Thôn Ngã Ba 3

Thôn Đá Gân

Nậm Cưởm

Nậm Pươi

 Khu Trung Tâm

Chấn Hưng

TP Yên Bái Phường Hồng Hà Phố Hồng Thanh

Khu dân cư thuộc đường Ao Sen, tổ 4

Khách sạn Bảo Yến

Phường Pú Trạng Khu vực nhà hàng Hoa Tây Bắc, tổ 01

Thành phố Lạng Sơn Xã Hoàng Đồng Bệnh viện Phổi Lạng Sơn

Huyện Hữu Lũng

CT 19 từ 01/07

Khu 3

Khu Bãi Đá, Khu 4

Phường Cốc Lếu  Khu B chợ Cốc Lếu

Duyên Hải Công ty Nam Phong

Thị Xã Sa Pa Phường Cầu Mây Khách sạn Pao' Sa Pa

Xã Huy Thượng Bản Úm 1, bản Úm 2,bản Tân Ban và bản Ban

Xã Mường Thải Bản Thái Hạ (cũ)

Xã Kim Bon Bản Suối Bương

 Xã Quang Huy, Xã Huy Tân, Xã Huy Bắc, 

Xã Huy Hạ, Xã Huy Tường, Xã Tường Tiến 

và Thị trấn Phù Yên

Các xã còn lại của huyện Phù Yên

Huyện Mai Sơn Xã Nà Bó Xóm Mỏ Đồng, bản Nà Bó

Xã Lay Nưa (thị xã Mường Lay) Bản Ho Luông 2

Xã Hua Thanh Bản Tâu 3

Đội 18

Đội 6

Huyện Lục Ngạn

Huyện Lục Nam Xã Đông Hưng

Huyện Yên Dũng

Tân Mỹ Khu vực chợ Mía

P.Lê Lợi

3

4

5

6

7

2 Vĩnh Phúc

Yên Bái (tính đến 

ngày 6/7, 

Yên Bái không còn 

điểm phong tỏa)

Lạng Sơn

Lào Cai

Sơn La
Huyện Phù Yên

Điện Biên Huyện Điện Biên

Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang

Xã Cát Thịnh

Xã Nậm Búng

Xã Thanh Xương

Bình Xuyên

Huyện Yên Lạc

Huyện Văn Chấn

Xã Gia Hội

Thị Xã Nghĩa Lộ
Phường Tân An

Huyện Văn Lãng TT Na Sầm

Tp Lào Cai



P. Trần Phú

P. Xương Giang

P. Hoàng Văn Thụ

Huyện Lạng Giang Hương Sơn

Huyện Tân Yên

Hạ Long Cao Xanh Ngõ 10, Tổ 11 khu 1

Phường Mông Dương Khu 5, 7, 8, 12

Phường Cẩm Thịnh BV ĐKKV Cẩm Phả

Xã Hòa Bình Thôn 2 

 Xã Lý Học Thôn 3

Xã Cộng Hiền Thôn Cống Hiền

Ngõ 512 Nguyễn Văn Linh

Ngõ 588 Thiên Lôi (từ số nhà 2A đến số 6A; từ số nhà 8 đến số nhà 10 và các số nhà 12, 12A, 14)

Phường Kênh Dương ngách 10/31 Trại Lẻ

Tổ 16 và Ngõ 33, đường Phan Bá Vành, tổ 16

Ngõ 162, đường Đinh Tiên Hoàng

Ngõ 223, đường Lê Đại Hành, tổ 15

Ngõ 417, đường Lý Bôn, tổ 14

Phường Quang Trung Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

Gara ô tô Tiến Thành

Gara ô tô Minh Khỏe

Nhà bà Bùi Thị Vui thôn Nam Cầu Nhân

 

Thôn Hưng Đạo

Thôn Bắc Thuận

Thôn Nam Bình

Thôn Đông Hòa

Xã An Thái Thôn Thái Thuần

Thị trấn Quỳnh Côi Quán Canh Cá Bẩy cơ sở 2

An Thanh Thôn Thanh Mai

Huyện Tiền Hải Xã Đông Minh Cụm dân cư xóm 7 thôn Thanh Lâm

Xã Hợp Tiến Quán ăn Vân Kiên, Quầy thuốc nhà chị Thanh

Xóm Bắc Ninh,Thôn Khuốc Bắc

Quỹ tín dụng thôn Khuốc Tây

9

P. Ngô Quyền

P. Trần Nguyên Hãn

Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang

Huyện Kiến Xương Xã Bình Minh

Huyện Quỳnh Phụ

Huyện Đông Hưng
Xã Phong Châu

10

11 Thái Bình

Huyện Thái Thụy Xã Hồng Dũng

Phường Kỳ Bá

Xã Đông Hòa

Quảng Ninh
Cẩm Phả 

Hải Phòng

Huyện Vĩnh Bảo

Quận Lê Chân
Phường Vĩnh Niệm

Thành phố Thái Bình



Hải Hà Khu dân cư xóm 3 (60 hộ, 160 nhân khẩu)

Hải Thanh

Xóm 1

Xóm 2

Xóm 3

Xóm 4

TDP số 2 (01 khu vực quanh nhà F0, 07 hộ, 28 nhân khẩu)

TDP số 4 (01 khu vực quanh nhà F0, 34 hộ, 100 nhân khẩu)

TDP số 3 (01 khu vực quanh nhà F0, 2 hộ, 4 nhân khẩu)

Xóm 13

Xóm 14

Xóm 16

Xóm 18

Xóm 19

Xóm 15 (01 khu vực quanh nhà F0, 57 hộ, 170 nhân khẩu)

Xóm 17 (01 khu vực quanh nhà F0)

Cửa hàng bán đồ chơi trẻ em cạnh cầu Hoàng Báo

Điện máy xanh

FPT Shop

Hải Minh Xóm 31

Xã Yên Thắng Khu vực cầu Tống (thuộc địa bàn xóm Hậu và xóm Nhân Trạch)

Xã Yên Nhân Xóm 10

Xã Yên Cường Thôn Trung Cường

Hiển Khánh Thôn Liên Xương

Tân Khánh  Thôn Thọ Trường

TDP Bắc Lê Xá

TDP Nam Lê Xá

TP Nam Định Mỹ Xá Ngõ 192, đường Nguyễn Khuyến

Xã Giao Hải Xóm 2

Xã Giao An Xóm 19

Huyện Trực Ninh Thị trấn Cổ Lễ Xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh

Xuân Trường Xuân Phú Xóm 2

Hoàng Văn Thụ Bệnh viện An Phú, số 152, đường Hoàng Văn Thụ

Phan Đình Phùng Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank, số 10, đường Cách mạng Tháng 8

Trưng Vương Chi nhánh Điện lực thành phố Thái Nguyên, số 25, đường Cách mạng Tháng 8

Quyết Thắng Tổ tự quản số 10, xóm Thái Sơn 2

Phú Bình Tân Khánh (bt mới từ 12h 24/8) La Muôi 

TP Sông Công Phố Cò tổ dân phố Việt Đức

Thôn Hoàng Xá

Cụm dân cư xóm Cầu Sen (gồm 2 hộ), thôn Hoàng Xá (kết thúc phong tỏa ngày 05.8.2021)

Thôn Hoàng Các

Thôn Nại Khê

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

Huyện Phù Cừ

Xã Tiên Tiến

Huyện Ý Yên

Vụ Bản

Huyện Hải Hậu

Hải Hưng ( Các xóm 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,20 áp dụng CT 15)

12

13

Nam Định

Mỹ Lộc Thị trấn Mỹ Lộc

Giao Thủy

Hải Phương (Các xóm còn lại áp dụng CT 

15)

Thị trấn Yên Định (CT 16) (QĐ 7685 /QĐ-UBND

 ngày 2/9/2121 từ 7h00 ngày 2/9/2021)

14 Hưng Yên



Xã Minh Hoàng Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Kính, thuộc thôn Quế Lâm (kết thúc phong tỏa từ 23h ngày 12/07/2021)

Một phần tổ dân phố Nguyễn Xá 

Phòng khám Đa khoa Hưng Hà (Số 110, đường Nguyễn Bình) (kết thuc phong tỏa 16h ngày 13.8.2021)

Tổ dân phố Đào Du 

Tổ dân phố Nghĩa Lộ 

Cụm dân cư tòa nhà A, khu chung cư Phúc Hưng 2

Phòng khám đa khoa Việt Nhật, Lô đất nhà ông Nguyễn Đình Thái, đường Vũ Văn Cẩn (kết thúc phong tỏa ngày 

02/08/2021)

Xã Cẩm Xá Thôn Tiên Xá 1 

Phường Bạch Sam Tổ dân phố Lường

Công ty TNHH giày Ngọc Tề (kết thúc phong tỏa từ 18h0 ngày 18/7/2021)

Tổ dân phố Trại 

Xã Hưng Long 

Xã Đông Ninh Thôn Tử Lý

Xã Đại Tập Xóm 1, thôn Ninh Tập

Xã Tứ Dân

Xã Hồng Tiến Xóm 8, thôn Vân Ngoại (kết thúc phong tỏa từ 8h30 ngày 20/7/2021)

Xã Dân Tiến 1 xóm đội 1, thôn Yên Lịch (kết thúc phong tỏa từ 8h30 ngày 20/7/2021)

Xã Việt Hòa 1 ngõ thuộc xóm 5, thôn Yên Khê (kết thúc phong tỏa từ 8h30 ngày 20/7/2021)

Xã Đông Kết

Xóm Quang Trung, thôn Toàn Thắng

Xóm Đô Lương, thôn Toàn Thắng

Xóm Bắc Sơn, thôn Mãn Hòa

Xóm Minh Khai, thôn Hồng Quang (kết thúc phong tỏa từ 8h30 ngày 20/7/2021)

Xã Chí Tân Xóm Thí, thôn Cốc Phong (kết thúc phong tỏa từ 8h30 ngày 20/7/2021)

Xã Nhuế Dương Thôn Lan Đình

Đội 4, Thọ Bình (kết thúc phong tỏa từ 9h00 ngày 16/7/2021)

Một phần đội 15, thôn Bãi sậy 2 (28 hộ) kết thúc phong toả ngày 16/8/2021

5 hộ thuộc Đội 14, thôn Bãi Sậy 1 (kết thúc phong toả ngày 16/8/2021)

Xã Hàm Tử 1/3 Đội 9, thôn An Cảnh (kết thúc phong tỏa từ 9h00 ngày 16/7/2021)

Xã Việt Hòa 1 ngõ thuộc Xóm 5, thôn Yên Khê (kết thúc phong tỏa từ 8h30 ngày 20/7/2021)

Xã Đông Tảo Chợ đầu mối Đông Tảo (kết thúc phong toả ngày 16/8/2021)

Chỉ Đạo

Lạc Đạo

Lạc Hồng

Lương Tài

Đại Đồng

Huyện Phù Cừ

Thị Xã Mỹ Hào

Phường Nhân Hòa

Phường Phùng Chí Kiên 

Phường Bần Yên Nhân 

Phường Dị Sử 

Huyện Khoái Châu Xã Tân Châu

Xã Tân Dân

Huyện Văn Lâm

14 Hưng Yên



Việt Hưng

Huyện Văn Giang Thị trấn Văn Giang thôn Công Luận 2 (kết thúc phong tỏa từ ngày 20/8/2021)

Hạt giao thông và môi trường huyện Tiên Lữ (kết thúc phong tỏa từ 7h00 ngày 13/7/2021)

Nhóm trẻ tư thục Mai Huệ Bill Gates, đường nội thị 2

Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ

Khu dân cư thị trấn Vương (gồm 10 hộ, kết thúc phong tỏa từ 21h ngày 2/8/2021)

Xã Minh Phượng Thôn Điểm Tây (kết thúc phong tỏa từ 6h00 ngày 14/7/2021)

Thôn Nội Mai, Thôn Nội Thượng, Nội Lễ theo CT15 từ 6h00 ngày 14/7/2021

Thôn An Xá

Phù Ủng Thôn Phù Ủng (kết thúc phong tỏa từ 8h ngày 04/08/2021)

 Xã Hồ Tùng Mậu
Thôn Lưu Xá (kết thúc phong toả từ 19h 10/7/2021)

Xã Nguyễn Trãi Thôn Mão Xuyên (kết thúc phong toả từ 19h ngày 10/7/2021)

Xã Bắc Sơn thôn An Đỗ (kết thúc phong toả từ 8h ngày 17/7/2021)

Xã Cẩm Ninh Thôn Đông Bạn  (kết thúc phong toả từ 12h ngày 14/7/2021)

Xã Hạ Lễ Thôn 3  (kết thúc phong toả từ 12h ngày 14/7/2021)

Xã Xuân Trúc Thôn Cù Tu (kết thúc phong toả từ 19h ngày 14/7/2021)

Xã Vân Du Một phần xóm Đình, thôn Cao Trai  (kết thúc phong toả từ 12h ngày 14/7/2027)

Xã Hoàng Hoa Thám Thôn Đỗ Xuyên (kết thúc phong toả từ 12h ngày 14/7/2021)

Xã Toàn Thắng Khu dân cư thuộc Thôn Nghĩa Giang (kết thúc phong toả từ 13h ngày 19/7/2021)

Đồng Thanh Khu dân cư thôn Thanh Sầm kết thúc phong tỏa ngày 24/7/2021

Thọ Vinh  KDC thuộc thôn Bắc Nam Phú (phong tỏa từ 15h ngày 14/9/2021)

Phú Thịnh 1 phần KDC thuộc thôn Bắc Nam Phú (phong tỏa từ 15h ngày 14/9/2021)

Thôn cao Xá (kết thúc CT 15 từ 16/7/2021)

Thôn Cộng Vũ (kết thúc CT 15 từ 16/7/2021)

Thôn Bình Đôi (kết thúc phong tỏa từ 17h00 ngày 16/7/2021)

Thôn Trung Đạo (kết thúc phong toả từ 8/7/2021)

Thôn Hạ, Thôn Đạo Khê, Thôn Thụy Trang (kết thúc phong tỏa từ 17h ngày 13/7/2021)

1 phần thôn Đạo Khê từ xóm Trại chăn nuôi cũ và xóm Đê phía nam cầu Lực Điền mới xuống xóm đầu thôn Trung 

Đạo (kết thúc phong toả từ 8/7/2021)

Thôn Bắc Kênh Cầu (kết thúc phong tỏa từ 6h ngày 14/7/2021)

Thôn Xuân Tràng (kết thúc phong tỏa từ 17h ngày 24/7/2021)

Thôn Long Vỹ (kết thúc phong tỏa từ 17h ngày 14/7/2021)

Một phần phía bên đường Xóm Đê, Đường ĐH 45, thôn Nhân Lý (kết thúc phong tỏa từ 6h00 ngày 14/7/2021)

Thôn Thụy Lân (kết thúc phong tỏa từ 17h ngày 13/7/2021)

Xã Dị Chế

Thị trấn Vương

Huyện Văn Lâm

Huyện Tiên Lữ 

Xã An Viên  (kết thúc phong tỏa từ 6h00 

ngày 14/7/2021)

Huyện Ân Thi

Huyện Kim Động

Xã Vũ Xá

Yên Mỹ

Xã Trung Hưng 

Đồng Than

Xã Thanh Long

14 Hưng Yên



Xóm Giữa, thôn Xuân Tảo (kết thúc phong tỏa từ 17h00 ngày 18/7/2021)

Xóm Cổng Cánh, thôn Tam Trạch (kết thúc phong tỏa từ 17h00 ngày 18/7/2021)

Xóm Vườn Lò, thôn Nguyễn Xá (kết thúc phong tỏa từ 17h ngày 13/7/2021)

Thôn Mỹ Xá  (kết thúc phong tỏa từ 17h ngày 14/7/2021)

Xóm nhà anh Nguyễn Văn Hưng, đoạn từ nhà anh Nguyễn Văn Sơn đến nhà bà Nguyễn Thị Ngà 

Lý Thường Kiệt 

Minh Châu 

Ngọc Long

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á (kết thúc phong tỏa từ ngày 26/7/2021)

Ngõ nhà chị Nguyễn Thị Ngân Thương (F0): Đoạn từ nhà ông Nguyễn Bá Chón đến nhà chị Nguyễn Thị Tuyến 

(SN 2007) khu xóm Thượng II, thôn Trai Trang (kết thúc phong tỏa từ ngày 14/7/2021)

Khu nhà trọ của chị Vũ Thị Thảo SN 1990 (là F0) thôn Đỗ Xá (kết thúc phong tỏa từ ngày 14/7/2021)

Nhà chị Đỗ Thảo Vy SN 2003 (là F0) thôn Đỗ Xá (kết thúc phong tỏa từ ngày 14/7/2021)

Thôn Ông Tố (kết thúc phong tỏa từ ngày 14/7/2021)

1 phần phía Tây, thôn Nghĩa Trang, đường DH40 (kết thúc phong tỏa từ ngày 14/7/2021)

Ngõ 1, Xóm Đình, thôn Ông Tố (kết thúc phong tỏa từ 9h ngày 03/8/2021)

Xóm Giữa, Thôn Cảnh Lâm (kết thúc phong tỏa từ 17h ngày 13/7/2021)

Xóm Bắc, thôn Yến Đô (kết thúc phong toả từ 09/07/2021)

Hai bên Khu dân cư từ ngã tư Cầu Treo đến cống Cầu Treo, Đường 379, thôn Hào Xuyên (kết thúc phong toả từ 

11/07/2021)

Phân xưởng may Công ty TNHH May mặc Châu Á, thôn Liêu Hạ (kết thúc phong tỏa ngày 8/7/2021)

Giai Phạm 

Yên Hòa Thôn Khóa Nhu 1 (gồm 260 hộ, phong tỏa từ 17h ngày 14/9/2021)

Hoàn Long 

Liêu Xá 

Xóm Mới Thôn Từ Tây  (kết thúc phong tỏa từ 17h00 ngày 16/7/2021)

Nhà ông Lê Văn Quynh, thôn Mễ Xá (01 hộ) kết thúc phong toả 8h ngày 17/8/2021

thôn Mễ Hạ (trừ 2 bên đường ĐT 381 đoạn từ trạm bơm Bô Vừng đến trường tiểu học Yên Phú I và xóm Trại) (kết 

thúc phong toả 8h ngày 17/8/2021) kết thúc phong toả 8h ngày 17/8/2021

Thôn Bình Phú (gồm 1000 hộ, phong tỏa từ 0h ngày 08/9/2021)

Xóm 3, thôn Thanh Xá (kết thúc phong toả từ 17h ngày 15/7/2021)

Tân Việt 

Thị trấn Yên Mỹ 

 Trung Hòa 

Việt Cường 

Tân Lập

Yên Phú 

Yên Mỹ

Nghĩa Hiệp 

14 Hưng Yên



Phòng khám Việt Pháp, thôn Thanh Xá (kết thúc phong toả lần 2 ngày 07/7/2021)

TP Chí Linh Phường Sao Đỏ Quanh số nhà 39, phường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo

Huyện Tứ Kỳ Xã Đại Hợp 1 xóm thuộc Thôn Quảng Giang

Thôn Phương Duệ

Thôn Quỳnh Khê

Xã Liên Hòa Thôn Hưng Hòa

Khu Mac Thị Bưởi (Gia Binh)

Khu Nhân Hưng

Xã Nam Hồng Khu vực chợ Hóp (giáp khu Gia Binh)

Xã Quốc Tuấn Thôn Lương Gián

Xã Thái Tân Thôn Tân Thắng

Thị xã Kinh Môn Xã Thượng Quận Thôn Bãi Mạc

Khu Tứ Thông

Khu Thượng Đạt

Phường Tân Bình Khu 10

Xóm Trạm Bơm

thôn Cập Nhất

Xã Gia Lương Thôn Lũy Dương

Thị trấn Gia Lộc Khu 5

Xã Gia Tân Thôn Lãng Xuyên

Xã Gia Khánh Phong tỏa cả xã

Tòa chung cư Viễn Đông Star, số 1 đường Giáp Nhị

32/42/185 Thịnh Liệt

51/169/179 Tân Khai

62-64/259 Vĩnh Hưng; 81-87/ 259 Vĩnh Hưng

Chung cư Đồng Phát

Phường Lĩnh Nam Ngách 24 ngõ 120 Thúy Lĩnh

Phường Định Công 245/32 Định Công

46-75/281 Trương Định

Nhà 3 tầng ngõ 422 Trương Định

Phong tỏa tòoàn bộ ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh; 353 Trương Định đến 13  Nguyễn Đức Cảnh (22 HGĐ, 88 khẩu)

Mai Động CC Sunshine Place ngõ 13 Mai Động

Yên Sở Phong tỏa tầng 12 tòa A chung cư CT2 (16 hộ, 47 nhân khẩu)

 Hoàng Liệt  số nhà 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ngách 46/55, tổ 11A, Tứ Kỳ

Thinh Liệt  chợ Giáp Nhị; siêu thị Vinmart tại tầng 1 chung cư Nam Đô 

Linh Đàm Chung cư HH4C Linh Đàm 

Khu vực từ đầu ngõ 286 đường Giáp Bát đến cuối ngõ 897 Giải Phóng

Tòa A5 - khu Đô thị Đền Lừ II

Ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp 

ngõ 11 phố Tân Mỹ

phường Tây Mỗ ngách 135/82 Cầu Cốc, tổ dân phố Lò

Huyện Kim Thành

Huyện Nam Sách

TP Hải Dương 

Huyện Gia Lộc

Quận Nam Từ Liêm

Xã Kim Xuyên

Thị trấn Nam Sách 

Phường Tứ Minh

Xã Tiền Tiến

Phường Thịnh Liệt

 Quận Hoàng Mai

Quận Nguy Cơ Cao

Yên Mỹ

Nghĩa Hiệp 

14 Hưng Yên

15 Tỉnh Hải Dương 

16

Hà Nội

Tương Mai

Mỹ Đình 1

Giáp Bát

Phường Vĩnh Hưng



phường Trung Văn tòa B, chung cư An Lạc, tổ dân phố 1

phường Cầu Diễn  nhà An Sinh B

phường Mễ Trì Thượng ngách 2, ngõ 50, tổ dân phố số 6

Phường Mễ Trì Chung cư Vinhome Green Bay

Phường Minh Khai 15T1 chung cư 310 Minh Khai (tầng 8)

CT2 Chung cư 536 Minh Khai (tầng 8)

khu vực số 140 Bùi Thị Xuân

Khu vực số nhà  132 Bùi Thị Xuân

68/96 ngõ tự do

Khu tập thể E2, số 128C Đại La

Khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị

số 41 Nguyễn Khoái

89 Bùi Thị Xuân

Ngõ 94 Bùi Thị Xuân 

khu vực số 140 Bùi Thị Xuân

Khu vực số nhà  132 Bùi Thị Xuân

phong tỏa tạm thời khu vực xung quanh nhà bệnh nhân

quán phở số 84 phố Tô Hiến Thành

Phạm Đình Hổ chung cư 93 Lò Đúc

Bạch Mai Ngõ 94 Hồng Mai

Thành Nhàn Ngõ 40 phố Võ Thị Sáu

Huyện Ứng Hòa Xã Hòa Xá Thôn Thái Hòa

Khu vực phong tỏa (40 HGĐ) - Thôn Hoa Vôi

Cầu Nghè, Hoa Vôi

TDP Du Nghệ

TDP DĐình Tổ

Thôn Bùng

Tỉnh lộ 419, thôn Vĩnh Lộc 1

xã Tiến Xuân 3 thôn: 1, 4, 6

Huyện Mê Linh Xã Liên Mạc Tổ 4, thôn Xa Mạc

Phường Cổ Nhuế 1 SN 80, 82, 84 ngõ 562 Trần Cung 

Ngõ 86 Phú Kiều

6 hộ dân tại ngách 23/72 ngõ 85, đường Đức Diễn

Phường Đông Ngạc Tòa N02, chung cư Ecohome 3

Phường Phú Diễn  4 tòa nhà Goldmark City (R1, R2, R3, R4)

Quận Nam Từ Liêm

Quận Hai Bà Trưng

Quận nguy cơ

Huyện Quốc Oai

Huyện Thạch Thất

Quận Bắc Từ Liêm

Phường Nguyễn Du

Lê Đại Hành

Thị trấn Quốc Oai

Xã Phùng Xá

16

Hà Nội

Phường Vĩnh Tuy

Phường Đồng Tâm 

Phường Bạch Đằng

Phường Phúc Diễn

https://kinhtedothi.vn/quan-hai-ba-trung-thuc-hien-nghiem-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tai-5-khu-vuc-vua-ghi-nhan-cac-ca-nhiem-moi-427564.html
https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1005392/quan-hai-ba-trung-phong-toa-quan-pho-so-84-pho-to-hien-thanh
https://kinhtedothi.vn/quan-hai-ba-trung-thuc-hien-nghiem-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tai-5-khu-vuc-vua-ghi-nhan-cac-ca-nhiem-moi-427564.html
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1006646/huyen-thach-that-phong-toa-cach-ly-toan-bo-3-thon-cua-xa-tien-xuan
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1006072/phong-toa-6-ho-dan-lien-quan-den-ca-nhiem-covid-19-tai-phuong-phuc-dien


Phường Cổ Nhuế 2 03 căn hộ 10,12,14 ngõ 36/521 đường Cổ Nhuế

Xã Đại Mạch Ngõ 12 Mai Châu

Xã Vân Nội Chi nhánh công ty MEDA

khu vực phong tỏa (11 HGĐ) - Thôn Gia Lương 

Thôn Lỗ Giao

Khu tập thể ga Cổ Loa, Khu Trung

Ngõ tại thôn Gia Lương, xã Việt Hùng

Xã Võng La Khu vực phong tỏa - Thôn Đại Độ 
thôn Bầu

Công ty SEI, công ty MOLEX- Khu công nghiệp Bắc Thăng Long

Công ty SEI tại Khu công nghiệp Thăng Long

Xã Kim Chung Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Xã Kim Nỗ Thôn Bắc

Xã Nam Hồng Cụm dân cư số 2, thôn Đìa

Tổ dân phố 17, thị trấn Đông Anh

Bệnh viện Bắc Thăng Long (tạm thời)

Xã Mỹ Thành khu vực phong tỏa (10 HGĐ) - Xóm 10 thôn Vĩnh Lạc

Xã An Mỹ khu vực phong tỏa (32 HGĐ) - Xóm 2 thôn Kênh Đào 

Xã Hợp Thanh Đội 7, Phú Hiền

1a/45/58 Nguyễn Khánh Toàn

21/53 ngõ 68 Cầu Giấy

8 Đường 800A

TTA10 đường 800A Nghĩa Đô

Số nhà 8-13 ngõ 53 Phùng Chí Kiên

Phường Kim Liên 45/41/66 Đông Tác

C4 Tập thể Khương Thượng

C4 Cát Thịnh

Phường Thịnh Quang P109 A4 TT Vĩnh Hồ

Phường Trung Tự Nhà L1 Tập thể Viện năng lượng

Cát Linh 15A Giảng Võ

Nam Hồng 182 Xã Đàn 2

103/51 Linh Quang


toàn bộ khu dân cư số 3 và một phần khu dân cư số 6, 8 với tổng số 900 hộ gia đình/2.800 nhân khẩu (khu vực 1); 

một phần khu dân cư số 5, 9 với tổng số 300 hộ gia đình/1.100 nhân khẩu (khu vực 2); một phần khu dân cư số 7, 

9 với tổng số 260 hộ gia đình/850 nhân khẩu (khu vực 3)

Số nhà 35 đến 77 và số nhà 90 đến 126 Nguyễn Quý Cáp

Cách ly y tế đến ngày 24/9

Tầng 4 tập thể F3 Thành Công 2

Tòa 97-99 phố Láng Hạ (tạm thời)

95 Láng Hạ

khu F3, ngõ 171 Thái Hà

khu vực nhà thuốc Đức Tâm

Chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng

ngách 180/84 phố Nguyễn Lương Bằng

Quận Bắc Từ Liêm

Huyện Đông Anh

Huyện Mỹ Đức

Quận Cầu Giấy

Quận Đống Đa

Quận nguy cơ cao

16
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Văn Chương

Láng Hạ

Phường Quang Trung

Xã Việt Hùng

Xã Kim Chung

Thị trấn Đông Anh

Phường Quan Hoa

Phường Nghĩa Đô

Phường Ngã Tư Sở

https://vnexpress.net/them-mot-nguoi-ha-noi-nghi-covid-19-4306125.html
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1005985/quan-dong-da-phong-toa-tam-thoi-noi-o-cua-2-ca-mac-covid-19
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1006247/khoanh-vung-xet-nghiem-khoang-300-nguoi-sinh-song-gan-nha-thuoc-duc-tam
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/them-nhieu-diem-dan-cu-o-ha-noi-bi-phong-toa-do-lien-quan-ca-covid-19-756954.html


ngách 36/93 ngõ Văn Hương

Toàn bộ ngõ 163 phố Tôn Đức Thắng (55 hộ gia đình/ 330 nhân khẩu); Ngõ Văn Hương: từ ngách 69 đến cuối ngõ 

giáp ranh với phường Văn Chương, khu dân cư số 14 gồm 456 hộ gia đình/1.550 nhân khẩu

Phường Thổ Quan

Ngách 85 ngõ Trung Tả nhà số lẻ từ 43 đến số 73; số nhà chẵn từ 28 đến 72; Hẻm 43/85 ngõ Trung Tả nhà số lẻ từ 

03 đến 45; số nhà chẵn từ 02 đến số 10; Hẻm 47/85 ngõ Trung Tả nhà số lẻ từ 03 đến 09; số nhà chẵn từ 02 đến số 

10; Từ số nhà 3 đến số 45 phố Hồ Văn Chương

Phường Khâm Thiên
Tổng số 9 hộ gia đình/50 nhân khẩu. Địa điểm và phạm vi cách ly là Khu dân cư ngõ 1 phố Khâm Thiên, dãy chẵn 

từ số nhà 60 đến số 64; dãy lẻ từ số nhà 129 đến số 133

Ngõ 221 Nguyễn Khuyến, gồm 226 nhân khẩu; Tại 40 Nguyễn Khuyến từ số nhà 38 đến số nhà 42 gồm 11 hộ gia 

đình và 50 nhân khẩu; Tại 26 Quốc Tử Giám từ số 4 đến số nhà 34 Quốc Tử Giám gồm 14 hộ gia đình và 43 nhân 

khẩu (không tính 7 nhân khẩu thuộc nhà 26 Quốc Tử Giám); Tại số 18 Ngô Tất Tố gồm: số nhà 61, 63, 65, 67, 69, 

71 ngõ 38 Ngô Sĩ Liên gồm 6 hộ gia đình/19 nhân khẩu; toàn bộ tập thể 18 Ngô Tất Tố gồm 36 hộ gia đình/148 

nhân khẩu; số nhà 35 Ngô Tất Tố gồm 1 hộ/6 nhân khẩu

Toàn bộ khu tập thể 16B Ngô Tất Tố

Số nhà 27 đến 31 phố Ngô Tất Tố

Xã Xuân Thu xóm Chùa

Ngõ Đông, thôn Nội Phật

Ngõ Thanh Bình, thôn Đông Bài

Xã Việt Long Xóm Trại Tây, thôn Tăng Long

Xã Tiên Dược Khu lâm nghiệp, xóm 6, thôn Dược Thượng

Xã Quang Tiến Ngõ 2, thôn Quảng Hội

xã Phú Minh khu dân cư Thanh Bình, thôn Đông

Bệnh viện Quân Y 105

Khu phố 7

Phường Trung Sơn Trầm Khu phố 8

Bệnh viện K cơ sở 1, 9A-9B Phan Chu Trinh

Trụ sở tập đoàn T&T

25 Lý Thường Kiệt

số 5 Lê Thánh Tống

Phong tỏa xung quang nhà BN gồm 6 HGĐ

Tòa số 89-91 Đinh Tiên Hoàng

31 Hàng Mắn

số 6 Ngô Quyền

số 25 Ngô Quyền

số 1 Trần Khánh Dư

713 Hồng Hà

105 Vọng Hà

Hàng Mã Phong tỏa ngõ 22 Hàng Hương gồm 22 HGĐ

Xã Tam Hiệp Bệnh viện K cơ sở 2

Xã Tả Thanh Oai Tòa CT10C, chung Cư Đại Thanh

Ngũ Hiệp Tương Chúc

6 ngõ 215/3 Xóm Cầu Triều Khúc

Bệnh viện K cơ sở 3 

Ngách 53/68 Triều Khúc

Quận Đống Đa

Quận nguy cơ cao

Sóc Sơn

Thị Xã Sơn Tây

Quận Hoàn Kiếm

Quận nguy cơ

Thanh Trì

Huyện nguy cơ

16

Hà Nội

Phường Hàng Bột

Phường Văn Miếu


Xã Mai Đình

Phường Sơn Lộc

Phường Phan Chu Trinh

Phường Lý Thái Tổ

Tràng Tiền

Chương Dương

Xã Tân Triều 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/them-nhieu-diem-dan-cu-o-ha-noi-bi-phong-toa-do-lien-quan-ca-covid-19-756954.html
https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Suc-khoe/1006312/them-mot-ca-mac-covid-19-ngoai-cong-dong-o-huyen-soc-son


23 N05 khu tái định cư Triều Khúc

36 ngõ 124 Triều Khúc

Ngọc Hồi Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp

Xã Đồng Lạc Thôn Yên Lạc

Ngọc Hòa

Thôn Đông Duyên

Phố Tía, thôn Tử Dương (Từ 15/5 thu hẹp phạm vi)

Thị Trấn Thường Tín
178 Trần Phú

Đội 5, thôn Quang Hiền

Phố Chiếc, cụm 2, thôn Nhân Hiền

Xã Thống Nhất từ Cầu Nghệ đến thôn Hoàng Xá, 12 hộ

Huyện Thanh Oai

Xã Cự Khê Tòa nhà HH02B, khu đô thị Thanh Hà

Chung cư The Legacy, số 106 Ngụy Như Kon Tum

Một phần tòa The Legend

Tòa 17T4 Trung Hòa

Tòa nhà Center Point

Tầng 16 - 36 Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương

CT12N2 chung cư 183 Hoàng Văn Thái

22 hộ trong ngõ 47/44/1 Khương Trung

Ngõ 140 Nguyễn Xiển

Ngõ 212 Khương Đình

Phong tỏa từ nhà số 3 đến số 15ngách 17 ngõ 236 Khương Đình (85 nhân khẩu)

Tầng 10, Tòa Thanh Xuân Building, số 35 phố Lê Văn Thiêm
Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - 565 Nguyễn Trãi

Ngõ 328 Nguyễn Trãi

Phương Liệt 35-51, ngõ 64 Phan Đình Giót

Phong tỏa 14 hộ dân tại cầu thang 7 nhà A2

Tòa nhà E8, Thanh Xuân Bắc

Khương Mai chung cư The Artemis Lê Trọng Tấn

Định Công Chung cư 210B Lê Trọng Tấn

 Quốc Oai
Thị trấn Quốc Oai Thôn Hoa Vôi

Mê Linh
Hoàng Kim Xóm 9 thôn Tây Xá

CT3B KĐT Văn Quán

Thanh Trì

Huyện nguy cơ

Huyện Chương Mỹ

Huyện Thường Tín

Huyện nguy cơ

Quận Thanh Xuân

Quận nguy cơ rất cao

Quận Hà Đông

Quận nguy cơ

16
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Phường Thanh Xuân Trung

Thanh Xuân Bắc

Phường Phúc La

Xã Tân Triều 

Xã Tô Hiệu

Xã Hiền Giang

Nhân Chính

Phường Khương Trung

Phường Hạ Đình



CC Hemisco Tổ 20 

Chung cư Hemisco 

Tòa CT7 chung cư Boo young

Khu C, chung cư Hồ Gươm Plaza 

Chung cư Westa Mộ Lao

La Khê Phong tỏa các hộ xung quanh nhà bệnh nhân (toàn bộ cụm 2, tổ 5)

tổ dân phố Hà Trì 4

Trung Cư CT1

Phường Dương Nội Chung cư CT7J - KĐT Dương Nội

Phường Văn Quán ngõ 565 Nguyễn Trãi, tổ dân phố 12

Phường Quang Trung  BVĐK Hà Đông + Khu tập thể BVĐK Hà Đông

Phường Yên Nghĩa Chung cư CT8C khu đô thị Dương Nội

Vĩnh Phúc 16B/35/462 Đường Bưởi

Cống Vị 5/12/37 Đào Tấn

Ngọc Hà Một đoạn phố Đội Cấn dài khoảng 400m từ số nhà 1 đến 129

Gia Thụy 1A đến 51 ngõ 564/55/14 Nguyễn Văn Cừ, tổ 12

Phúc Lợi Tầng 12, Tòa S6B - Symphony

Phúc Đồng Nguyệt Quế 02 - 61 Vinhome riverside

Việt Hưng Ngõ 22 Kim Quan

Ngọc Thụy Ngách 15 ngõ 68 tổ 6

Phú Xuyên
Sơn Hà Phong tỏa khu vực xung quanh nhà BN gồm 138 HGĐ

Huyện Hoài Đức

Quận nguy cơ

xã An Khánh thôn Vân Lũng

 Thôn Linh Quy Bắc

Thôn Linh Quy Đông

Thôn Ngổ Ba

Thôn Cây Đề

Xã Đặng Xá Tòa nhà D5, KĐT Đặng Xá

Xã Yên Viên Tập thể cơ khí

Xã Đa Tốn Tòa nhà S202, chung cư Vinhomes Ocean Park

Huyện Thạch Thất
Xã Kim Quan Khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Đa khoa Thạch Thất

Huyện Phúc Thọ
Xã Hiệp Thuận

Phường Ngọc Thụy Ngõ 55 Gia Thượng

BV Đa khoa Đức Giang

CT9C KĐT Việt Hưng (tầng 8)

Phường Phúc Đồng chung cư Sunrise Building 3A

Phường Thượng Thanh  chung cư Đầm Nấm (tầng 2)

Phường Việt Hưng GH 6 CT 17, Tổ 14 Đô Thị Việt Hưng (tầng 12)

CT15 GreenPark tổ 11

Chung cư H2, KĐT Việt Hưng

Phường Quảng An Tòa Fraser Suites (tạm thời), tầng 17 cách ly y tế

Quận Hà Đông

Quận nguy cơ

Ba Đình

Quận nguy cơ

Huyện Gia Lâm

Quận nguy cơ

Quận Long Biên

Quận Tây Hồ

Long Biên

16

Hà Nội

Phường Phúc La

Phường Mộ Lao

Phường Hà Cầu

Xã Kim Sơn

Phường Đức Giang

Phường Giang Biên

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1006291/truy-vet-nhanh-cac-truong-hop-lien-quan-den-ca-f0-o-phuong-ha-cau-quan-ha-dong
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1006632/cach-ly-them-6-truong-hop-lien-quan-den-ca-f0-tai-phuong-duong-noi
https://tintuc.vn/clip-phong-toa-lay-mau-xet-nghiem-covid-19-trong-con-ngo-co-ca-f1-thanh-f0-post2085970
https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Suc-khoe/1006315/f1-cua-benh-nhan-o-xa-an-thuong-huyen-hoai-duc-da-nhiem-covid-19


Phường Yên Phụ Thu hẹp về ngách 98 ngõ 32/76 An Dương

Ba Vì

Đan Phượng

Huyện nguy cơ

Xã Hòa Bình Trường TH&THCS Hòa Bình

Phường Hữu Nghị Tổ chức Phi Chính phủ GNI, tòa nhà DH6- Dạ Hợp

Trường mầm non Hoa Linh, Tổ 6

Tổ 15
Tân Lạc

Thị trấn Mãn Đức Khu mường Định

Cao Phong Dũng Phong Xóm Bệ 1 xã Dũng Phong

Huyện Lương Sơn

Xã Thụy Vân Khu phân xưởng công ty TNHH Công nghệ Namuga

Khu 10

Khu 2

Huyện Thanh Thủy Xã Tân Phương Khu 7

Thôn Hợp Long 1

Thôn Khuôn Khoai

Thôn Tân Dân

Phượng Giáo

Đạo Sử

Đông Hương

Kim Đào

Lai Nguyễn

Tháp Dương

Cáp Trại

Hương La

Lạng Khê

An Thịnh Thanh Hà

Bình Định Ngọc Trì

Phú Lương Bích Khê

Lâm Thao

Huyện Chiêm Hóa

Huyện Lương Tài

(chuyển sang bình 

thường mới từ 0h ngày 

17/9/2021)

Quận Tây Hồ

Thành phố Hòa Bình

Thành phố Việt Trì
Xã Kim Đức

Xã Yên Nguyên

Thị trấn Thứa 

Trung Kênh

Tân Lãng

Lâm Thao

19 Tuyên Quang

20 Bắc Ninh

17 Hòa Bình

16

Hà Nội

18 Phú Thọ

Phường Đồng Tiến 



Thái Trì

Mỹ Hương An Mỹ

Lai Đông 2

Đào Xá

Tĩnh Xá

Tỳ Điện

Trừng Xá Trừng Xá

Phường Tân Hồng Khu phố Dương Lôi

Phường Đồng Nguyên Khu phố 2, một phần khu phố 3 - Cẩm Giang

Phường Tương Giang Khu phố Tiêu Sơn 

Xóm 6 khu phố Đa Hội

Một phần xóm 5 khu phố Đa Hội

Thôn Đại Thượng

Thôn Đại Vy

Thôn Đại Trung

Tân Chi Thôn Chi Đống

Thôn Hoài Trung

Thôn Hoài Thượng

Thôn Nội Viên

Thôn Hương Vân

Thôn An Động

Xã Nội Duệ Thôn Đình Cả

Xã Hiên Vân Thôn Kiều

Thôn Lương

Thôn Giáo

Xã Song Liễu

Xã Trí Quả 

Xã Hoài Thượng

Xã Nghĩa Đạo 

Xã Trạm Lộ 

Xã Đại Đồng Thành 

Thanh Khương Xóm Chợ, thôn Đại Tự

Xã An Bình 

Thôn Xuân Lê

Thôn Đa Tiện

Thôn Đức Hiệp

Xã Mão Điền Thôn Ba, Xóm Ba

Huyện Lương Tài

(chuyển sang bình 

thường mới từ 0h ngày 

17/9/2021)

Thị Xã Từ Sơn

thực hiện CT19 từ 0h 

ngày 15/9/2021

Huyện Tiên Du

Từ 04/07 chuyển sang 

trạng thái bình thường 

mới

Huyện Thuận Thành

Từ 07/07 kết thúc CT 19, 

chuyển

sang trạng thái bình 

thường mới

Lâm Thao

Trung Chính

Phú Hòa

Châu khê

Đại Đồng

Liên Bão

Xã Lạc Vệ

Xã Tri Phương

Xã Xuân Lâm 

20 Bắc Ninh



Đông Cứu Thôn Hiệp Sơn

Bình Dương Đìa

Lãng Ngâm Ngăm Lương
Phường Kim Chân chuyển sang CT 19 từ 

21/06Phường Khúc Xuyên chuyển sang CT 19 từ 

21/06Phường Phong Khê chuyển sang CT 19 từ 

21/06Phường Hạp Lĩnh chuyển sang CT 19 từ 

21/06Phường Suối Hoa chuyển sang CT 19 từ 

21/06

Khu 5 (Núi Hòn) : Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Thủ đến hết nhà ông Trần Văn Bẩy, với tổng số: 07 hộ gia đình, 

26 nhân khẩu

Khu 10:  Đoạn từ nhà ông Trương Văn Thơm đến hết nhà ông Trương Văn Tòng, với tổng số: 12 hộ gia đình, 61 

nhân khẩu

Phường Hòa Long chuyển sang CT 19 từ 

21/06

Phường Vân Dương Khu Lãm Trại (Từ nhà ông Nguyễn Văn Hướng đến nhà ông Nguyễn Văn Hải và ông Nguyễn Xuân Đảng , 36 hộ, 

472 nhân khẩu)

toàn bộ đoạn đường từ nhà số 136 (hộ ông Nguyễn Khắc Toản) đến nhà số 168 (hộ ông Tạ Đình Nam) khu Bồ 

Sơn, phường Võ cường, thành phố Bắc Ninh với tổng số 80 hộ, 260 nhân khẩu.

Toàn bộ Ngõ từ nhà ông Đỗ Văn Nguyên đến nhà bà Bùi Thị Thống, khu Hoà Đình, phường Võ Cường, thành phố 

Bắc Ninh. (Với 28 hộ và 07 phòng trọ, nhân khẩu: 122 người).

Từ số nhà 15 đến số nhà 50, ngõ 26 Huyền Quang, Đọ Xá

Huyện Gia Bình

Từ 4/7/2021 chuyển sang 

trạng thái bình thường 

mới

TP Bắc Ninh

20 Bắc Ninh

Phường Đại Phúc 

Phường Vũ Ninh 

Từ 02/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Phường Đáp Cầu

Từ 02/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Phường Khắc Niệm

Từ 02/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Phường Võ Cường  chuyển CT19

Phường Vạn An 

Từ 02/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Phường Ninh Xá

Từ 06/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19



Toàn bộ ngõ 26 Huyền Quang, Đọ Xá

Khu phố 5

ngõ 114, ngõ 160 và các hộ đường Trần Hưng Đạo, khu phố 4

Số nhà 01 đến số nhà 89 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3

Dãy lẻ: Từ số nhà 401 đến số nhà 509 đường Ngô Gia Tự .                                   Dãy chẵn: Từ số nhà 420 đến số 

nhà 578 đường Ngô Gia Tự.

Khu 3(số nhà 260 đến số nhà 312)

Khu 4, số nhà 255 đến 279 Nguyến Gia Thiều

Tổ 30.  Tổ 31. Tổ 32. Tổ 34 Khu 3

Phường Vệ An Ngõ 2, Đường Rạp Hát

Phường Kinh Bắc

Từ 02/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Cầu cạn Niềm xá đến giao cắt đường Kinh Bắc 44 và toàn bộ trục đường Lê Phụng HiểuCầu cạn Niềm Xá đến giao 

cắt đường Kinh Bắc 44 và toàn bộ trục đường Lê Phụng Hiểu, đường Kinh Bắc 42,44,46 khu Niềm Xá

Sơn Trung

Thái Bảo

Cụm dân cư khu Sơn Đông

Xã Mộ Đạo CT 19 Thôn Mộ Đạo

Lạc Xá

Thôn Quế Tân

Thôn Lựa

Thôn Nghiêm Xá

Thôn Can Vũ
Xã Phù Lương (Từ 13/06 chuyển từ CT 15 

sang CT 19)Xã Cách Bi (Từ 13/06 chuyển từ CT 15 sang 

CT 19)Xã Châu Phong (Từ 13/06 chuyển từ CT 15 

sang CT 19)Xã Đức Long (Từ 13/06 chuyển từ CT 15 

sang CT 19)Xã Bằng An (Từ 13/06 chuyển từ CT 15 

sang CT 19)
Xã Đào Viên CT 19

Xã Chi Lăng CT 19

Xã Phù Lãng CT 19

TP Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

Từ 0h ngày 8/7/2021 

chuyển trạng thái bình 

thường mới

20 Bắc Ninh

Phường Thị Cầu

Từ 04/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Phường Nam Sơn

Từ 02/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Xã Quế Tân CT 19

Xã Việt Hùng Từ CT 19

Phường Ninh Xá

Từ 06/07 chuyển từ CT 16 sang CT 19

Phường Tiền An



Xã Yên Giả CT 19

 Xã Hán Quảng CT 19

Xã Nhân Hòa CT 19

Thôn Thịnh cầu, thôn Đỉnh từ 24/06 chuyển từ CT 16 sang CT 15

Khu phố 1, 2, 3, 4, 5 từ 24/06 chuyển từ CT 16 sang CT 15

Cụm dân cư thuộc xóm Hưng Thịnh, thôn Giang Liễu

Cụm dân cư thuộc thôn Giang Liễu (khu vực nhà hàng Thanh Bình)

Thôn Phương Cầu từ 24/06 chuyển từ CT 16 sang CT 15

Thôn Xa Loan

Thôn Vũ Dương

Xã Nhân Hòa CT 19 Thôn Bất Phí 

Thôn Mao Trung, Mao Yên, Mao Lại từ 24/06 chuyển từ CT 16 sang CT 15

Thôn Mao Dộc

Yên Phụ Đức Lân

Xóm 5, thôn Đoài

Xóm Đông, thôn Phong Xá

Xóm Giữa, thôn Phong Xá

Xã Hòa Tiến CT 19 Thôn Yên Tân (tiếp tục CT 15)

Xã Đông Phong CT 19

Xóm ngoài, thôn Bằng Lục

 Xóm Trong, thôn Bằng Lục

Huyện Ngọc Lặc Xã Minh Sơn Làng Hón, thôn Minh Ngọc (10 hộ)

Huyện Thiệu Hóa Xã Thiệu Phúc Thôn Mật Thôn

Huyện Hằng Hóa Thị trấn Bút Sơn Phố Trung Sơn

Huyện Thường Xuân Xã Vạn Xuân (phong tỏa tạm thời từ 19/06)

thị xã Nghi Sơn Xã Nghi Sơn Thôn Nam Sơn

Huyện Thọ Xuân Xã Xuân Giang

Nông Cống
Thị trấn Nông Cống

Tiểu Khu Thắng Thịnh; Trung Bắc

Tiểu Khu Long Khang; Bách Lợi

Thành Phố Thanh 

Hóa P. Quảng Thịnh Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

Hậu Lộc

áp dụng CT15 từ 

ngày 02/9

Thị trấn Hậu Lộc

Diễn Châu

GCXH theo CT15 từ 

13/9/2021

Huyện Quế Võ

Từ 0h ngày 8/7/2021 

chuyển trạng thái bình 

thường mới

 Huyện Yên Phong

Từ 07/07 kết thúc CT 19, 

chuyển

sang trạng thái bình 

thường mới

Nga Sơn

Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai chuyển sang GCXH theo CT 19 từ 0h, 17/9/2021

Cửa Lò, Nghi Lộc, Nam Đàn, GCXH theo CT 15 từ 0h, 13/9/2021

Các xã Diễn Nguyên, Diễn Yên, Diễn Đoài, Diễn Hồng tiếp tục GCXH theo CT 16  ( thời gian bắt đầu Ct từ 19/8/2021)      


20 Bắc Ninh

21 Thanh Hóa

Nghệ An
22

Thị trấn Phố Mới từ 28/06 chuyển từ CT 15 

sang CT 19

Xã Phương Liễu Từ CT 19

Xã Bồng Lai CT 19

Xã Phượng Mao CT 19

Xã Tam Giang CT 19

Xã Thụy Hòa CT 19

Thị trấn Nga Sơn



Hưng Nguyên

chuyển sang GCXH 

theo CT15 từ 0h, 

17/9/2021

Nam Đàn

Tp Vinh

GCXH theo CT 15 từ 0h, 

13/9/2021

Quế Phong

GCXH theo CT 15 từ 

9/9/2021

Xã Tri Lễ GCXH theo CT 16 từ 7/9/2021

Xã Mường Nọc GCXH theo CT 16 từ 

9/9/2021

Xã Quỳnh Vinh GCXH theo CT 15 Xóm 9 GCXH theo CT 16

TP Vinh 

Từ 0h ngày 17/8/2021 

GCXH theo CT 16

Bảo Thắng, Bảo Nam, Phả Đánh

Hữu Lập

Xã Minh Hợp Xóm Minh Tâm chuyển sang CT 19 từ 10/07

Xóm Thành Xuân chuyển sang CT 19 từ 10/7

 Xóm Liên Xuân chuyển sang CT 19 từ 10/7

Xã Tam Hợp 

Xuân Hòa GCXH theo CT 16 18h,17/8/2021

Thị Xã Hoàng Mai

Tương Dương

Kỳ Sơn

Huyện Quỳ Hợp

Huyện Nam Đàn

GCXH Theo CT 16

từ 12h, 19/8/2021

Xã Hưng Thịnh  tiếp tục GCXH theo CT 16  ( thời gian bắt đầu Ct từ 19/8/2021) đến 0h ngày 17/9/2021 chuyển sang GCXH theo CT15

Xã Xuân Hòa  tiếp tục GCXH theo CT 16  ( thời gian bắt đầu Ct từ 19/8/2021) 

Xã Hưng Hòa GCXH theo CT 15 từ 0h, ngày 6/9/2021

Các huyện GCXH theo CT 15: Đô Lương, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai từ 0h, 6/9/2021 đến ngày 17/9/2021 chuyển sang CT 19

Yên Thành GCXH theo CT 15 từ 9/9/2021 đến 0h ngày 17/9/2021 chuyển sang GCXH theo CT 19

Các huyện GCXH theo CT 19: Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn, Quỳ Châu, Thanh Chương, Quế Phong,

 Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Con Cuông, Thái Hòa. từ 0h, 6/9/2021

Xã Quỳnh Liên GCXH theo CT 16 từ 17h, 29/7/2021 chuyển sang CT 15 từ 0h,13/8

Phường Quỳnh ThiệnGCXH theo CT 15từ 0h, 12/8/2021

Thiết lập vùng cách ly y tê: thời gian áp dụng 18h,21/8/2021.
 1. Phường Vinh Tân: một phần tổ dân cư số 2, khối Tân Phương đoạn từ đường 24m đến cầu Tân Phượng.
 2. Phường Quán Bàu: tổ 4,5 - Khối 10 và Chung cư Phú Mỹ Trung - Khối 1.
 3. Phường Lê Mao: Nghách 8 - Ngõ 50 - Lê Hồng Phong

Nghệ An
22

Xã Lượng Minh

Chiêu Lưu

Xã Nghĩa Xuân

Xã Trung Phúc Cường



Xã Nghi Đồng Xóm 8 xã Nghi Đồng CT 16 từ ngày 17/8/2021

Xã Nghi Trường Cụm dân cư 12, 13 xóm Trường Phú (CT15)

Xã Nghĩa Thành

Xã Nghĩa Hưng

Các xóm còn lại xã Nghĩa Hiếu

Xóm Tân Thành

Yên Thành

GCXH theo CT 16

từ 12h, 19/8/2021

Sơn Thành xã Sơn thành hết áp dụng Ct 16 chuyển sang CT 15 từ 18h, 16/8 

Huyện Đô Lương Thị trấn Đô Lương Công an huyện Đô Lương (chuyển sang CT 15 từ 02/07)

GCXH theo CT16

thônTân Thắng và tổ Liên Gia số 5-thôn Hồng Phong thực hiện cách ly y tế đến hết ngày 14/8/2021

Quỳnh Hồng GCXH theo CT 16 từ 12h, 17/8/2021

Quỳnh Giang GCXH theo CT 16

Quỳnh Lâm GCXH theo CT16

Thị trấn Cầu Giát GCXH theo CT 16

Cửa Lò
GCXH CT 16 từ 

0h, 19/8/2021
Phong tỏa Khối Đoàn Kết, Bình Minh phường Nghi Thủy

Hưng Thịnh GCXH CT16

từ 0h,18/8/2021
Xóm Xuân Tân phong tỏa từ 0h, 17/8/2021

Hưng Nghĩa GCXH CT 16

từ 0h, 18/8/2021
Phong tỏa xóm 17- Hưng Nghĩa từ ngày 16/8/2021

Châu Nhân Xóm 2- xã Châu Nhân CT 16 từ 0h, 18/8/2021

Đông Hiếu
Xuân Hải, Đông Hồng, Sơn Hà, Đông Mỹ GCXH CT 16

Hòa Hiếu

"Lô số 12,13,14 - Khối Kim Tân và 

Lô số 01,02,03 -Khối Tân Tiến GCXH theo CT 16"

Xã Tiên Hà

xã Tiên Châu Thôn Hội Lâm

xã Tiên Ngọc thôn 3

xã Tiên Cẩm Thôn Cẩm Tây

Huyện Nghi Lộc GCXH 

theo CT 16 từ 0h, ngày 

19/8/2021

Huyện Nghĩa Đàn

Quỳnh Lưu 

GCXH theo CT 16

Từ 0h, 31/7/2021 chuyển 

sang GCXH theo CT 15 

từ 0h, 15/8/2021

Hưng Nguyên

GCXH theo CT 16

từ 12h, 19/8/2021

Thái Hòa

GCXH theo CT 15 từ 

18h, 17/8/2021

Huyện Tiên Phước

GCXH theo CT15  huyện Quỳnh Lưu từ 0h, 15/8/2021

Xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Minh, Quỳnh Lương, Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Long, Quỳnh Ngọc, Sơn Hải
 thực hiện GCXH theo CT 16 từ 12h, 30/7/2021

Nghệ An
22

23 Quảng Nam

An Hòa

Xã Nghi Diên dừng cách ly CT16 từ 0h ngày 

16/8

Xã Nghĩa Hiếu



Điện Ngọc Khối Tứ Hà phường Điện Ngọc tiếp tục thục hiện CT 16 từ 0h ngày 04/9/2021

Xã Điện Phước Chợ Bình Long

Thị trấn Tân BÌnh

Quế Thọ Cẩm Tú, Hoá Trung

Sông Trà Trà Huỳnh, Trà Sơn

Các xã còn lại chỉ thị 15

Đại Hồng Chỉ thị 15 từ 0h ngày 13/9/2021

Đại An Chỉ thị 15 từ 0h ngày 13/9/2021

Đại Hòa

Đại Đồng Tổ 8 Lâm Tây, tổ 4 Hà Nha

Đại Quang Thôn Đồng Me, Phú Hương

Đại Sơn Thôn Đầu Gò, Thôn Tân Đợi

Thanh Hà Nam Diêu: CT16 từ ngày 15/9 đến 22/9/2021

Bình Triều
Toàn xã Bình Triều: Cách ly y tế từ 12h ngày 06/8/2021

 đến 12h ngày 21/8/2021

Bình Phục Khu vực Tổ 5 – Thôn Ngọc Sơn Tây: Phong tỏa tạm thời từ 18h ngày 08/9/2021

TT Đông Phú Kết thúc CT16

Tổ dân cư 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thuộc thôn Mông Nghệ        

Cách ly y tế từ 0h ngày 22/7/2021

Toàn xã Quế Phú (Thực hiện chỉ thị 15 từ 0h ngày 22/7/2021)

Phước Sơn TT Khâm Đức Thực hiện chỉ thị 15 từ 0h ngày 12/8/2021
Xã Phong Hiền 

(chuyển sang CT 15 từ 19/05)
Thị trấn Phong Điền Trung tâm Y tế huyện Phong Điền

Xã Phong Hòa

Xã Phong Thu

TT Phong Điền Từ ngã ba tỉnh lộ 9 dén số nhà 236 Đông Du

Thôn Phước An

Thôn Phước Lộc

Xã Lộc Vĩnh

Thị trấn Lăng Cô

Xóm Cầu, thôn Phước Hưng 

 Chợ Lộc Thuỷ, thôn Phước Hưng

Thôn Phước Hưng 

Thủy Yên Hạ

Thủy Yên Thượng

Thủy Yên Thôn

An Bàng

Thủy Cam

Thôn Phú Cường Xuyên

Huyện Phong Điền

Huyện Phú Lộc

Hiệp Đức

Đại Lộc

Hội An

Thăng Bình

Quế Sơn

Toàn thị xã Điện Bàn thực hiện chỉ thị 16 từ 0h ngày 12/9/2021Điện Bàn

Thực hiện CT16 từ 0h 

ngày 12/9/2021

Thôn Phú Hải

23

24

Quảng Nam

Thừa Thiên

-Huế

Xã Lạc Lâm

Xã Lộc Tiến

Xã Lộc Thuỷ (CT 15 từ 15/8/2021

Thành phố Hội An (trừ xã Tân Hiệp)        



cụm dân cư Làng Càng, thôn Hiền An 2

Toàn bộ thôn Hiền An 1

toàn bộ thôn Hiền Hòa 2

thôn Đông Dương

Lộc Trì (chỉ thị 16 từ 18h ngày 07/9) thôn Đông Lưu

Thôn Trung Hưng 

Một phần Thôn Phụng Chánh 2 

Thị Trấn Phú Lộc Tổ dân phố số 6

Thượng Long Cụm dân cư từ trước trụ sở Xã Thượng Long đến cầu A ka Thôn 6

Kiệt 2, TDP 5 (từ nhà ông Lê Km Phi đến nhà ông Lê Kim Thừa)

dãy nhà H4 và dãy nhà H6 thuộc TDP 12

Hương Vinh Cụm dân cư xóm 2 và xóm 8 thôn Triều Sơn Đông

Phú Mậu Dãy nhà E, D khu TĐC thôn Lại Tân

Hải Dương (trừ thôn Vĩnh Trị cách ly y tế 

tại nhà)
xóm Vĩnh Thành và xóm Trong thôn Vĩnh Trị

Cụm dân cư xóm trong quốc Lộ 49B- thôn Hà Úc 4, từ nhà ông Trần lộc đến nhà ông Nguyễn Sơn

Cụm dân cư xóm ngoài, quốc lộ 49B- thôn Hà Úc 4, từ nhà bà Lê Thị Mỹ Tiên đến nhà bà Nguyễn Thị Sen

Quảng Điền

Phú Vang

Huyện Phú Lộc

Nam Đông

TP Huế

nhà ông Nguyễn Hòa đến nhà ông Ngô Đình Uy Khánh

xóm 1,2,3, 4, 5 và xóm Trường thuộc khu vực Phước Lập, thôn Hà Đồ - Phước Lập

24
Thừa Thiên

-Huế

Vinh Hiền (chỉ thị 16 từ 0h ngày 09/9)

Xã Vĩnh Hưng (CT 15 từ  21h ngày 

25/8/2021)

Hương Xuân (trừ các thôn Tây Linh và 

Thôn Phú Thuận cách ly y tế tại nhà)

Hương Sơ (trừ TDP 5, TDP 2 cách ly y tế 

tại nhà)

Quảng Phước

Vinh An (trừ thôn Hà Úc 4 cách ly y tế tại 

nhà)



Cụm dân cư xóm trong, đường Quốc lộ 49B- thôn Hà Úc từ nhà ông Chươngđến nhà ông Nguyễn Văn 

Quốc

Huyện A Lưới Thị Trấn A Lưới Tổ 2, Tổ 4 thực hiện CT 16 từ 18h ngày 14/8/2021

Khách sạn SePon

khu vực nhà số 16 và nhà số 18 đường Trần Hưng Đạo (nhà nghỉ Dung Tài)

Khách sạn Khánh Phương, số 26 Hùng Vương, Khối 3A

Khối 2, Khối 3B, Khối 3B, Khối 5 CT 19 từ 12/7

Các nơi còn lại CT 19 từ 12/7

Phường 3 Kiệt 31 đường Nguyễn Trãi, thuộc Khu phố 4

Phường 2 cây ATM trước chợ thị xã Quảng Trị, thuộc Khu phố 2

Khu phố 6 (Từ số nhà 41 Trương Định đến 111 Lương Bình Khiêm (dãy lẻ))

Khu phố 6 (Từ số nhà 58 Bỉnh Khiêm đến nhà ông Thái Văn Độ (dãy chẵn))

Khu phố 6 (Từ số nhà 125 Nguyễn Huệ đến 49 Hùng Vương)

Nhà số 56 Phan Chu Trinh (quán cơn Âm Phủ), khu phố 1

6 hộ dân kiệt 128, đường Đinh Tiên Hoàng bắt đầu từ nhà thờ họ Đức đến tiếp giáp với kiệt 11, đường Trần Nhật 

Duật (từ nhà ông Nguyễn Việt Đức đến nhà ông Trương Văn Cường), thuộc khu phố Tây Trì

Khu phố 4 (Khu vực từ số nhà 137 Nguyễn Trãi đến hết 4 Ki ốt bên hông nhà 276A Quốc lộ 9B) - gồm 3 hộ dân và 

4 Ki-ốt, Khu phô 4

Khu phố 4 (Khu vực từ nhà Ông Phạm Tiến Dũng đến hết Salon tóc Thanh Nga địa chỉ 133 Nguyễn Trãi) - gồm 2 

hộ dân và 3 Ki-ốt, Khu phố 4

Trạm Y tế Phường 1, địa chỉ 143 Nguyễn Trải, Khu phố 4

Phường 5 Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà, số 83 đường Lê Lợi

7 hộ dân thuộc đường 4 - Trịnh Hoài Đức  từ nhà số 1-29 (bên lẻ) và nhà số 2-26 (bên chẵn) - Khu phố Tân Vĩnh

12 hộ dân thuộc đường 5 - Khu phố Tân Vĩnh

Xã A Bung Thôn Cu Tài 1

Thị trấn KrôngKlang Hộ dân từ nhà Ông Nguyễn Văn Quốc đến Phòng Y tế cũ 

Chợ Mỹ Chánh

Tổ 1 đến tổ 7 Thôn Mỹ Chánh

Hải Sơn Khu vực Lương Hải thôn Đông Sơn

Thôn Thạch By 1   CT 15 từ 18h ngày 23/8

Thôn Thạch By 2           CT 15 từ 18h ngày 23/8

Thôn La Vân                 CT 15 từ 18h ngày 23/8

Thạnh Đức 2            CT 15 từ 18h ngày 23/8

Thạnh Đức 1   CT15 Từ 0h ngày 4/08

Tân Diêm           CT 15 Từ 0h ngày 4/08

Long Thạnh 1             CT 15 Từ 0h ngày 4/08

Long Thạnh 2          CT15 Từ 0h ngày 4/08

Đồng Vân       CT15 Từ 0h ngày 4/08

Phú Vang

Huyện Hướng Hóa

Thị xã Quảng Trị

TP Đông Hà (CT16/CT-

TTg bắt đầu từ ngày 

16/9/2021)

Quyết định số 2491/QĐ-

UBND ngày 16/9/2021 

của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Trị về việc áp 

dụng các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn 

thành phố Đông Hà)

Huyện Đakrông

Huyện Hải Lăng

Thị xã Đức Phổ 


8 Huyện:  Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Lý Sơn,  Nghĩa Hành, Mộ Đức, Sơn Hà, Thị xã Đức Phổ  ở mức "Bình thường mới " từ 6h ngày14/9/2021

4 Huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa,Trà Bồng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg từ 6h ngày 14/9/2021

26

24

25

Thừa Thiên

-Huế

Quảng Trị

Quảng Ngãi 


Vinh An (trừ thôn Hà Úc 4 cách ly y tế tại 

nhà)

Thị trấn Lao Bảo

Thị trấn Khe Sanh

Phường 1

Đông Lương

Hải Chánh

Phường Phổ Thạnh



TDP Thạnh Đức 2

Thôn Hưng Long

Thôn Vĩnh Tuy

Thôn Châu Me

Thôn Tấn Lộc

Một phần Khu dân cư xóm 4, TDP Giao Thủy

Một phần KDC số 3, TDP 1 và Hẻm 187/3, đường Phạm  Văn  Đồng, TDP 6, 

Một phần KDC 1, TDP 2

Đội 7, thôn 3

Một phần Đội 10, Thôn 1 và một phần Đội 16, Thôn 2

Xã Bình Phước Xóm 4, thôn Phú Long 3

Một phần Xóm  Hải  Thượng, thôn Vạn  Tường

Một phần Xóm 1, thôn Phước Thiện 1

Khu dân cư xóm Gò, thôn Đông Thuận

Một phần KDC Tổ 3 Chí Hòa, thôn Phú Lễ 1

Một phần KDC Xóm Gò, thôn Đông Thuận

Một phần xóm Nhất Tây, thôn Tân Phước

Một phần Đội 9, xóm Thạnh Mỹ, thôn Mỹ Long Tây

xã Bình  Hiệp Một phần Khu dân cư Trung Nam,thôn Liên Trì

Một phần Đội 13, thôn 2

Một phần Đội 15, thôn 2

xã Bình Tân Phú Khu dân cư số 6, thôn Nhơn Hòa

Một phần  Xóm Tây Mỹ, thôn Phước Tích

Một phần xóm 1, thôn An Phong

Xóm 5 Bắc Biên, thôn Trì Bình

Một phần Xóm 5/1, thôn Nam Bình 2

xã Bình Dương Một phần Xóm 7, thôn Đông Yên 1 

xã Bình Long Một phần KDC số 10, thôn Long Hội

Một phần Xóm 3 thôn Nam Thuận và một phần Xóm 4 thôn Ngọc Trì

Xóm 3, thôn Ngọc Trì

xã Bình Trị  Một khu vực Xóm Trảng Bông, thôn An Lộc Bắc

xã Bình Thuận Một phần KDC Tuyết Diêm 2, 

Xã Bình Châu Khu dân cư số 18, thôn Định Tân

Huyện Ba Tơ Xã Ba Cung Thôn Làng Giấy- Dốc Mốc

Một phần khu dân cư (số 7  cũ) tổ dân phố Vạn Mỹ

Một phần khu dân cư (số 3B cũ) tổ dân phố Sông Vệ

Tuyến đường Tố Hữu, đoạn từ số nhà 03 đến 27 và đoạn từ số nhà 02 đến 14, TDP Sông Vệ
Khu vực tuyến đường Yết Kiêu, đoạn từ số nhà 68 đến 90 và đoạn từ số nhà 121 đến 153, thuộc TDP Sông Vệ, Thị 

trấn Sông Vệ
Khu vực số nhà 41 Phạm Khoa, TDP Sông Vệ, Thị trấn Sông Vệ

Xã Nghĩa Trung Xóm 6, thôn An Hà 1

xã Nghĩa Kỳ Xóm 7, thôn An Hội Nam 1

Đội 4, thôn Năng Xã

Một phần khu dân cư 3A, thôn  Năng Xã

Đội 13, thôn Điện An 4

Một phần đội 5, thôn Vạn An 2

Thị xã Đức Phổ 


Huyện Bình Sơn 


Huyện Tư Nghĩa 

26 Quảng Ngãi 


Thị trấn Châu Ổ 

CT 16 từ 18h ngày 20/8

                  Xã Bình Hòa

Xã Bình Hải 

Xã Bình Trung

xã Bình Minh

xã Bình Hòa

xã Bình Mỹ

xã Bình Nguyên

xã Bình Chương 

Thị trấn Sông Vệ

xã Nghĩa Hiệp

xã Nghĩa Thương

Phường Phổ Thạnh

Xã Phổ Châu chuyển sang CT 15 từ 0h ngày 

4/8



Xã Nghiã Phương Một phần khu dân cư đội 3, thôn Năng Tây 3

xã Nghĩa Lâm Một phần tổ dân cư số 03, số 04 thôn 3

xã Nghĩa Hòa Xóm 2, thôn Hòa Bình 

Một phần xóm 1, thôn An Tráng

Một phần xóm 2, thôn An Tráng

xã Nghĩa Điền Một phần Đội 6, thôn Điền Chánh

xã Nghĩa Điền Một phần Đội 7, thôn Điền Chánh

xã Nghĩa Sơn Một phần khu dân cư 1, thôn 1

Đường Trần Thủ Độ (đoạn từ  Đinh Tiên Hoàn đến Lý Chiêu Hoàng) ở Tổ 7 phường Nghĩa Chánh

Khu phố Mỹ Phú 1 và Mỹ Phú Shophouse thuộc khu đô thị An Phú Sinh- tổ 01

Hẻm 252 đường Bích Khê, thuộc tổ 1 

Từ số nhà 164 đến 174, đường Bích Khê, tổ 1

Xã Tịnh Thiện Khu dân cư Nho Lâm, thôn Khánh Lâm

Đường Nguyễn  Văn Linh, TDP Trường  Thọ Đông A, Trường Thọ Đông B và  Trường Thọ Tây B

KDC 10 B, TDP Trường Thọ Tây C

Phường Nghĩa Lộ Khu vực đường Nguyễn Công Phương-tổ 7,8

Phường Nguyễn Nghiêm KDC số 01 đường Lê Trung Đình thuộc Tổ 1

phường Trần Hưng Đạo Tổ 2,3 

phường Lê Hồng Phong Tổ 1

Khu dân cư số 12, thôn Sung Túc

KDC số 16 thôn Hổ Tiếu, 

Khu dân cư số 17, thôn Hổ Tiếu

Xã Nghĩa An  phong tỏa ngày  2/9/2021

phường Chánh Lộ Số nhà 1806 đến số nhà 1108 đường Quang Trung thuộc tổ 7

xã Nghĩa Dũng Khu dân cư thôn 3

Xã Nghĩa Phú Một phần thôn Cổ Lũy làng Cá

Phường Quảng Phú Hẻm số 02 đường Lý Thánh Tông thuộc Tổ 9 và đường Nguyễn Trường Tộ thuộc tổ 10 

xã Tịnh An Đội 15, thôn Tân  Mỹ

Xã Tịnh Thiện KDC Tân An, thôn Khánh Lâm, 

Xã Tịnh Kỳ Xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh

KDC số 5, Thôn Phong Niên Thượng

Khu nhà trọ của ông Nguyễn Thanh Mạnh, ở khu dân cư số 1, thôn Thế Long

xã Tịnh Thọ Cụm dân cư số 1, xóm 5, thôn Thọ Trung

Cụm dân cư Bình Trung Dưới, xóm 9, thôn Bình Nam

Cụm dân cư xóm 3, thôn Bình Đông

Xóm 7, thôn Minh Khánh

Thôn Minh Thành

Khu dân cư Đồng Trung, thôn Đồng Nhơn Bắc

Khu dân cư Đồng Thọ, thôn Đồng Nhơn Nam

Khu dân cư Tân Quý, thôn Hưng Nhượng Bắc

Cụm dân cư xóm 5, thôn Ngân Giang

Cụm dân cư số 01, xóm 6, thôn Lâm Lộc Bắc

Cụm dân cư xóm 14, thôn Hà Nhai Nam

Cụm 01, 02  khu dân cư số 02, thôn Mỹ Danh

Huyện Tư Nghĩa 

Thành phố Quảng Ngãi

Tiếp tục Chỉ thị 16 từ 6h 

ngày 14/9/2021 

Huyện Sơn Tịnh

26

Phường Trương Quang Trọng

xã Nghĩa Hà

Xã Tịnh Phong

xã Tịnh Bình

xã Tịnh Minh

xã Tịnh Đông

xã Tịnh Hà

xã Tịnh Hiệp

Quảng Ngãi 


xã Nghĩa Thắng

Phường Nghĩa Chánh



Khu dân cư 4B, thôn Vĩnh Tuy

xã Tịnh Sơn Cụm dân cư số 1, đội 16, thôn Diên Niên

Xã Tịnh Thọ Xóm 4 thôn Thọ Bắc

Huyện Mộ Đức Xã Đức Lợi KDC số 5, Thôn Kỳ Tân

Khu dân cư 2, TDP 1

Khu dân cư 9, TDP 6

xã Trà Phong Thôn Trà Niu, thôn Trà Nga, thôn Gò Rô

xã Trà Xinh Đội 7, thôn Trà Kem,

Đội 11, thôn Hiệp Phổ Nam

Đội 2, thôn Hiệp Phổ Bắc

 xã Hành Thuận Xóm Chùa KDC 12, thôn Đại An Đông 2

xã Hành Tín Tây Tổ 3 xóm Ông Hậu thôn Tân Phú 

Phường An Bình kp1; Kp2; Kp3; kp5; kp10;kp11; kp12 đang tiếp tục phong tỏa

Phường An Hòa kp1; kp3; (Tổ 13; Tổ 20) bắt đầu phong tỏa

Công ty TNHH Tombow Manufacturing Asia

Công ty TNHH Map Pacific Singapore

Tổ 7 và một phần tổ 8, khu phố 5

Tổ 01 khu phố 02

Tổ 1 khu phố 1

Khu vực khách sạn Hà Linh, số 09 tổ 4 khu dân cư Phú Thịnh

Siêu thị Big C Đồng Nai kết thúc phong tỏa sớm từ 25/06

Công ty gỗ Thiên Định

Hẻm 62 khu phố 1 và một phần khu phố 3

Hẻm 128 khu phố 3

Một phần tổ 33 khu phố 4B

Khu phố 2, 2A, 3A, 4, 4A,4B,4C, 5, 5A và một phần khu phố 3 kéo dài thời gian phong tỏa từ 1/9

Toàn bộ phường Hố Nai tiếp tục phong tỏa từ 25/07

Khu vực tại địa chỉ 20/37 khu phố 8

Một phần tổ 36 khu phố 8

Một phần khu phố 2 và một phần khu phố 3

Toàn bộ phường Hòa Bình kéo dài phong tỏa từ 01/09

Phường Bửu Hòa Một phần tổ 67A khu phố 3

Phường Thống Nhất Một phần tổ 07 khu phố 3

Một phần tổ 36 và một phần tổ 40, khu phố 8

Một phần tổ 42A và một phần tổ 42B, khu phố 8

Phường Tân Vạn Tổ 18 khu phố 2

Toàn bộ phường Tân Hạnh tiếp tục phong tỏa từ 25/07

Một phần tổ 20-21 khu phố 2

Một phần tổ 42 khu phố 4

Một phần tổ 4 và 13, khu phố 5

Một phần tổ 07 khu phố 5

Huyện Sơn Tịnh

Trà Bồng

Huyện Nghĩa Hành

TP Biên Hòa

26

27

xã Tịnh Hiệp

thị trấn Trà Xuân

xã Hành Trung

Phường Long Bình

Phường Long Bình Tân

Phường Quang Vinh

Phường Trảng Dài

Phường Hố Nai

Phường Hòa Bình

Phường Tân Phong

Phường Tân Hạnh

Phường Tân Hiệp

Quảng Ngãi 


Đồng Nai

Thực hiện CT 16 

từ 09/07

(Các điểm màu xanh 

đã dỡ phong tỏa 

nhưng vẫn thực hiện 

CT 16)

Toàn bộ phường Tân Biên tiếp tục phong tỏa từ 25/07

Toàn bộ phường Tân Hòa tiếp tục phong tỏa từ 25/07

Toàn bộ phường Hóa An tiếp tục phong tỏa từ 01/09



Một phần tổ 14 khu phố 2 

Một phần tổ 09 khu phố 5B

Một phần tổ 05 khu phố 9

Phường Tân Mai Đườnng Nguyễn Bá Học thuộc tổ 29, khu phố 2

Một phần các tổ 11, 13, 19A khu phố Hương Phước

Sân golf Long Thành

Phường Tam Hiệp Một phần từ tổ 02 đến tổ 04 khu phố 8

Một phần Tổ 12, Khu phố Long Đức 3

Một phần Tổ 25, Khu phố Long Đức 1

Xã Long Hưng 3 ấp Phước Hội 

Xã Gia Kiệm phong tỏa từ 30/06

Huyện Xuân Lộc
Ấp 1A, Xã Xuân Hưng, có liên quan đến 

tiệm rửa xe đường dài (Huỳnh Văn Đôi, 
Xã Sông Ray

Xã Xuân Đường Ấp 2

Ấp Duyên Lãng

Ấp Tân Lập

Khu vực chợ Vĩnh An thuộc khu phố 5

Khu vực tổ 4A, tổ 7A thuộc khu phố 6

Đường số 13 tổ 9E, ấp 1

Toàn bộ xã Thạnh Phú tiếp tục phong tỏa từ 29/07

Tổ 5, ấp 1

Tuyến đường Vĩnh Tân-Trị An thuộc tổ 18+19, ấp 1

Khu vực đường 767, tổ 1, ấp 2

Tuyến đường Vĩnh Tân-Cây Điệp, thuộc tổ 3, ấp 4

Xã Tân Bình Tổ 1, hẻm số 3, ấp Bình Phước

Nhà số 17 đến nhà ông Tạ Văn Dương đường Tân Bình-Trà Cổ

Từ nhà số 19 đến số 25 đường Võ Nguyên Giáp và đường liên ấp Tân Bình-Trà Cổ

Hẻm 59 ấp Tân Bắc

Xã Trung Hòa Một phần tổ nhân dân số 15, ấp An Bình

Xã Tây Hòa Một phần tổ 18 khu 4, ấp Nhân Hòa

Xã Bắc Sơn Một phần tổ 15, thôn Tây Lạc 1, ấp An Chu

Huyện Long Thành Xã Phước Thái Ấp 1C

Thị trấn Hiệp Phước Công ty TNHH Action Composites

Tổ 4 ấp 3 (khu Bộ Đội)

Tổ 6 ấp 3 (khu vực Bàu Sen)

Toàn bộ xã Long Tân kéo dài phong tỏa từ 

1/9 (trước đó từ 16/07)
Một phần ấp Vĩnh Tuy từ 10/07

Khu vực từ Ngã 3 xã Đại Phước đến cây xăng bà Tường xã Đại Phước

Toàn bộ ấp Cù Lao

Huyện Vĩnh Cửu

Huyện Trảng Bom

Huyện Nhơn Trạch 

TP Biên Hòa

Huyện Thống Nhất

Huyện Cẩm Mỹ

 Xã Gia Tân 2 
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Đồng Nai

Thực hiện CT 16 

từ 09/07

(Các điểm màu xanh 

đã dỡ phong tỏa 

nhưng vẫn thực hiện 

CT 16)

Phường Tân Biên

Phường Phước Tân

Phường Tam Phước

Xã Nhân Nghĩa

Thị trấn Vĩnh An

Xã Thạnh Phú

Xã Vĩnh Tân

Xã Bình Minh

Xã Phú Thạnh

Toàn bộ xã Gia Tân 3 tiếp tục phong tỏa từ 22/07

Xã Quang Trung

Xã Gia Tân 1 kết thúc phong tỏa từ 06/08

Toàn bộ xã Long Thọ tiếp tục phong tỏa từ 22/08

Xã Đại Phước



Xã Phú Đông Một phần ấp Bến Ngự

Công ty TNHH Công nghệ điện tử -nghe nhìn BOE Việt Nam

Một phần tổ nhân dân số 10, ấp Đất Mới

TP Long Khánh Phường Xuân Thanh Một phần đường Ngô Quyền

Khu vực từ kiệt 112 Trần Cao Vân đến kiệt 292 Trần Cao Vân gồm 2,027 hộ và 7,785 nhân khẩu

Khu vực Kiệt 92/06 Đinh Tiên Hoàng gồm 29 hộ với 131 nhân khẩu

Tân Chính                                                       

(1 điểm PT)

Khu vực 217 Hải Phòng, gồm 25 hộ với 92 nhân khẩu

Thanh Khê Tây                                              

(1 điểm PT)

Khu vực K02/19 Bàu Trảng 7 gồm 22 hộ và 69 nhân khẩu

Vĩnh Trung

(1 điểm PT)
Khu vực Kiệt 35/21 Hàm Nghi gồm 12 hộ và 62 nhân khẩu

Khu vực  71 Nguyễn Văn Cừ, tổ 7 gồm 12 hộ, 64 nhân khẩu

Khu vực Nguyễn Văn Cừ, tổ 25 gồm 17 hộ với 54 nhân khẩu

Khu vực  483/4 Nguyễn Lương Bằng, tổ 3 gồm 30 hộ và 135 nhân khẩu

Tổ 24 (Gia Tròn 3) gồm 14 hộ với 47 nhân khẩu

Khu vực K138/97/33 Hoàng văn Thái, tổ 42 gồm 131 hộ và 477 nhân khẩu

Tổ 64 Khánh Sơn 3 gồm 8 hộ với 21 nhân khẩu

Hoà Minh                                                                       

               (1 điểm PT)
Tổ 29 và 30 Phước Lý gồm 374 hộ với 962 nhân khẩu

Xã Hòa Châu 

(1 điểm PT)

Tổ 1, 2 Thôn Cẩm Nam gồm 140 hộ với 141 nhân khẩu

Hoà Sơn

Huyện Nhơn Trạch 

- Từ 18h ngày 31/7/2021, TP. Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 thực hiện giãn cách xã hội với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo nội dung Chỉ thị 

(Thông tin cụ thể về khu vực phong toả các quận/huyện theo đường link dưới)                                                                                                                                                                                                                                                                

https://bit.ly/vungdovangxanh

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eMsNV2XelA67FEuDlMslFxT9xjKHQNHMCD_A2cpdhVU/htmlview?pru=AAABe88bq6I*EZIm2W5ob82M_7AQs7qR8Q#

https://covidmaps.danang.gov.vn/danang?locale=vn

Huyện Hoà Vang             

(đến ngày 20/9/2021 có 

01 điểm phong toả)

Quận Thanh Khê             

(đến ngày 20/9/2021 có 5 

điểm phong toả)

Quận Liên Chiểu            

(đến ngày 20/9/2021 có 7 

điểm phong toả)
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01 phường thuộc quận Liên Chiểu chuyển vùng xanh là Hoà Khánh Bắc

9 phường thuộc quận Cẩm Lệ chuyển vùng xanh là: Hoà Phong, Hoà Nhơn, Hoà Khương, Hoà Liên, Hoà Bắc, Hoà Tiến, Hoà Phú, Hoà Ninh và Hoà Phước.

Đồng Nai

Thực hiện CT 16 

từ 09/07

(Các điểm màu xanh 

đã dỡ phong tỏa 

nhưng vẫn thực hiện 

CT 16)

ĐÀ NẴNG

6 phường thuộc quận Thanh Khê chuyển vùng xanh gồm: Chính Gián, Thạc Gián, Hoà Khê, Xuân Hà, Thanh Khê Đông, An Khê.        

Xã Phú Hội

Hòa Hiệp Bắc

(2 điểm PT)

Hòa Hiệp Nam

(2 điểm PT)

Tam Thuận                                                    

(2 điểm PT)

Hòa Khánh Nam
(2 điểm PT)



https://bit.ly/vungdovangxanh
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eMsNV2XelA67FEuDlMslFxT9xjKHQNHMCD_A2cpdhVU/htmlview?pru=AAABe88bq6I*EZIm2W5ob82M_7AQs7qR8Q
https://covidmaps.danang.gov.vn/danang?locale=vn


Phường Hòa Xuân

(1 điểm PT)

Từ số 02 đến số 42 đường Cẩm chánh 1, từ số nhà 02 đến số 21 đường Cẩm Chánh 2, tổ 64 gồm 30 hộ với 119 

nhân khẩu

Hòa Thọ Đông (1 điểm PT)
Nhà CT02, khu chung cư phường  Hoà Thọ Đông gồm: 79 hộ với 235 nhân khẩu

Từ số 101 đến 111 và từ số 76 đến 90 đường Bình An 7 gồm 16 hộ với 65 nhân khẩu

Từ số 90 đến 120 và từ số 77 đến 107 đường Hoàng Thúc Trâm , gồm: 22 hộ và 122 nhân khẩu

Thanh Bình

 (1 điểm PT)

Từ số nhà 62 Thanh Sơn đến số nhà 72 Thanh Sơn, và từ số nhà 83 Thanh Sơn đến số nhà 95B Thanh Sơn gồm 16 

hộ và 83 nhân khẩu.

Bắt đầu từ số chẵn từ nhà K90/02 Đống Đa, số lẻ từ nhà K90/01 Đống Đa đến kết tại nhà K90/33 Đống Đa (bao 

gồm các hẻm K90H09 Đống Đa, K90H15 Đống Đa, K90H17 Đống Đa và K90H31 Đống Đa) và K30/30 Lương 

Ngọc Quyến đến kết tại K30/38 Lương Ngọc Quyến, tổ 9 với 73 hộ, 268 nhân khẩu.

Bắt đầu từ số chẵn từ nhà 32 Hàn Mặc Tử đến hết nhà 48 Hàn Mặc Tử (bao gồm kiệt K40 Hàn Mặc Tử ra đến kết 

tại đuôi nhà 99 đường 3 tháng 2 và kiệt K46 Hàn Mặc Tử đến kết tại đuôi nhà 105 đường 3 tháng 2); số lẻ từ nhà 

43 Hàn Mặc Tử đến hết nhà 71 Hàn Mặc Tử (bao gồm kiệt K67 Hàn Mặc Tử đến kết tại nhà kiệt K67/6 Hàn Mặc 

Tử, gồm 77 hộ với 318 nhân khẩu

      Thạch Thang                                           

(1 điểm PT) K33 đến số 47 đường Lê Lai (số lẻ), thuộc tổ 25 gồm 22 hộ với 62 nhân khẩu

Hải Châu 2                                                     

(1 điểm PT)

Một phần Tổ dân phố 16, bao gồm số nhà 92 đường Trần Bình Trọng và toàn bộ kiệt K92 Trần Bình Trọng; một 

phần Tổ dân phố 17 ranh giới từ số nhà 02 đến 22 và toàn bộ Kiệt 12 đường Nguyễn Trại gồm 16 hộ với 49 nhân 

khẩu

Quận Sơn Trà

Quận Ngũ Hành Sơn

Số nhà 41-45 Lê Duẩn

Số nhà 66 -75 Trần Huy Liệu

Trạm y tế Phường Tân Thành

 Hẻm 189, đường Mai Hắc Đế

Block A, Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 

Block C, Chung cư Hoàng Anh Gia Lai

Thôn 7, buôn Dhă Prong

Thôn 6, buôn Ea Bông

TP Buôn Ma Thuột

thực hiện cách ly xã hội 

theo Chỉ thị 16 từ ngày 

26/8/2021 đến khi có 

thông báo mới

Thị xã Buôn Hồ

Hải Châu                         

(đến 20/9/2021 có 7 

điểm phong toả)

Cẩm Lệ                       

(đến 20/9/2021 có 2 

điểm phong toả)
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Quận Sơn Trà chuyển vùng xanh toàn quận

Quận Ngũ Hành Sơn chuyển vùng xanh toàn quận

8 phường thuộc quận Hải Châu chuyển vùng xanh gồm: Hải Châu 1, Bình Hiên, Bình Thuận, Hoà Cường Nam, Hoà Thuận Đông, Hoà Thuận Tây, Nam Dương, 

Phước Ninh.

4 phường thuộc quận Cẩm Lệ chuyển vùng xanh là Hoà Thọ Tây, Khuê Trung, Hoà An, Hoà Phát

Đắk Lắk

thực hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị số 

15 đến hết ngày 17-8-

2021

ĐÀ NẴNG

Hòa Cường Bắc                                            

(2 điểm PT)

Phường Tân Thành

Phường Tự An

Xã Cư Ebur

Thuận Phước                                                 

(2 điểm PT)



Số nhà 302/1 đường K thôn 3

Văn phòng nhà xe Tiến Oanh

Phường Đạt Hiếu Đường Hùng Vương

Khu vực dân cư tại quán cà phê Rota

Khu vực dân cư tại quán ăn Dream

Khu vực dân cư tại giáo xứ Ea H’leo

Khu vực dân cư tại quán Cà phê Cây Si

Khu vực dân cư tại quán ăn Ba Khía 

Khu vực dân cư tại quán Thanh Dậu

 Thôn 6b

Thôn 7

Thôn 6a

Đắk Liêng Buôn Drên A

Thôn 6

Thôn 7

xã Hòa Đông buôn Ea Kmát

6 buôn trên địa bàn xã, gồm: Dơng Bắk, Yôk Đuôn, Cuôr Tak, Cuôr, Drung và buôn Bhôk, với tổng số 1.555 hộ, 

5.225 nhân khẩu

một phần buôn Bhôk, gồm 5 hộ gia đình, với 18 nhân khẩu; phong tỏa, cách ly y tế một phần buôn Cuôr Tak, gồm 

20 hộ gia đình, với 78 nhân khẩu

Xã Ea M'Droh thôn Đoàn Kết

xã Cư M’gar Thôn 2

xã Ea M’nang thôn 2B

xã Ea H’đing  buôn Sang A

thị trấn Quảng Phú  Khu B chợ thị trấn Quảng Phú

xã Ea Riêng

 TTYT Huyện M’Drắk

xã Bình Thuận 22 hộ gia đình thuộc thôn Bình Hòa 4

Xã Cư Bao 

Thị xã Buôn Hồ

Huyện Ea H’leo

Huyện Prông Pắc

Huyện Lăk

Huyện Cư M'gar

Huyện M’Drắk

Thị xã Buôn Hồ 
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Đắk Lắk

thực hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị số 

15 đến hết ngày 17-8-

2021

Xã Cư Ebur

Thị trấn Ea Drăng

Xã Ea Wy

Xã Cư Mốt

Xã Vụ Bổn

Áp dụng CT16 từ ngày 

11/8

Xã Yang Tao



Huyện Ea Súp xã Cư Kbang cụm dân cư thôn 13 xã Cư Kbang  gồm 28 hộ, 149 khẩu, thời gian cách ly từ 12 giờ ngày 3-8

Huyện Krong Buk xã Cư Kbô buôn Ea Nho

Một phần khu phố Tân Hòa

Chung cư Bcons Suối Tiên, đường Tân Lập

Phường Bình Thắng  Khu phố Quyết Thắng

Phường Vĩnh Phú Chung cư Marina Tower (phong tỏa lần 2 từ 28/06)

Chi cục thuế TP Dĩ An

Công ty Phúc Đạt

5 tổ dân cư thuộc khu phố Tân Phú 2 và Tân Phước

Đường Bùi Thị Xuân

Chi nhánh Công ty Cổ phần TICO

Bệnh viện đa khoa An Phú (tạm thời)

Khu phố 1B 

Đường Từ Văn Phước

Phường Lái Thiêu Bệnh viện Quốc tế Becamex

Khu phố Đồng An I 

Khu phố Đồng An II 

Khu phố Đông Ba 

Công ty PUKU Việt Nam

 Block C2 Chung cư E-home 4

Chung cư Marina đường Vĩnh Phú 10

Công ty TNHH House Ware

Phòng khám đa khoa Medic Miền Đông

Nhà trọ Trung Kiên

Khu phố Bình Quới B

Phường Thái Hòa Công ty TNHH Vision

Công ty Gốm sứ Hiền Hòa Anh

Khu nhà trọ Lâm Văn Nho, khu phố Vĩnh An

Phường Tân Phước Khánh Đường số 14, khu phố Khánh Hội

Phường Phú Cường Cửa hàng kinh doanh xe máy An Thành

Phường Phú Hòa Một phần khu phố 5

Một phần khu phố Chánh Lộc 6

Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình Dương

Phường Hiệp An Một phần khu phố 7

Phòng khám đa khoa Châu Thành

TP Thuận An

Áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch 

COVID-19 tương ứng 

với từng mức độ nguy cơ

TP Thủ Dầu Một

Phường Tân Bình

Thị xã Tân Uyên

Áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch 

COVID-19 tương ứng 

với từng mức độ nguy cơ

TP Dĩ An

Áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch 

COVID-19 tương ứng 

với từng mức độ nguy cơ Phường Dĩ An

Phường An Phú

Phường Bình Hòa

Phường Vĩnh Phú

Phường Bình Chuẩn

Phường Tân Vĩnh Hiệp

thực hiện CT 16

Phường Chánh Mỹ

Phường Hiệp Thành
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Phường Thạnh Phước, Phú Chánh và Vĩnh Tân thực hiện CT 16 (tinh thần CT 16-)

Phường Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Hiệp, Khánh Bình, Tân Phước Khánh, Thái Hòa thực hiện CT 16 (tinh thần Chỉ thị 16+)

02 xã Thạnh Hội, Bạch Đằng tiếp tục thực hiện theo nội dung Công văn 3390/UBND-VX ngày 10/9/2021 của UBND TX.Tân Uyên

Toàn bộ 3 phường Bình Thắng, Bình An, Tân Bình vùng xanh

Đắk Lắk

thực hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị số 

15 đến hết ngày 17-8-

2021

Bình Dương

Áp dụng các biện 

pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 

tương ứng với từng 

mức độ nguy cơ

Phường Đông Hòa



Siêu thị BigC Thủ Dầu Một (tạm thời)

Một phần khu dân cư Hiệp Thành 3

Huyện Bắc Tân Uyên

Phú Giáo

Huyện Dầu Tiếng

Bàu Bàng
Lai Uyên Công ty SeeWang, KCN Bàu Bàng

Chi nhánh Xử lý chất thải thuộc công ty cổ phần nước – môi trường Bình Dương (Biwase)

Công ty TNHH Right Rich, quốc lộ 13

Xung quanh nhà trọ ông Nguyễn Minh Mật

Công ty TNHH bao bì nhựa Hua Da Việt Nam 

Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm THABICO

Phường Gia Lộc Một phần khu phố Lộc Trát

Công ty TNHH Winga ngừng áp dụng cách ly y tế với các F1 từ 14/07

Công ty TNHH Zhaowen Knitting (Việt Nam)

Xã Hưng Thuận Đường Lộc Phước, ấp Lộc Trị

Phường Lộc Hưng Khu phố Lộc An

Xã Cẩm Giang Tổ 27, ấp Cẩm Bình dỡ phong tỏa ngày 14/07

Ấp Trâm Vàng 1

Ấp Trâm Vàng 2

TT Gò Dầu nhà tạm giữ công an huyện

Ấp 2, Ấp 4

Ấp Thanh Bình A, Ấp Thanh Bình B

Xã Phước Thạnh Ấp Phước Tây 

Xã Hiệp Thạnh Ấp Chánh 

Công ty TNHH BAIKAI INDUSTRY VIỆT NAM

Khu may của Công ty TNHH Gain Lucky 

Ấp Bàu Lùn

Ấp Kinh Tế

Ấp Giồng Tre

21, Đ4, Ninh Phước

280, Đ784, Ninh Nghĩa

Hẻm 30, 32, 36, 38 - Ninh Phúc

49, Ninh Đức

Đường Trường Chinh, Ninh Lợi

TP Thủ Dầu Một

Thị xã Trảng Bàng

Huyện Gò Dầu

TP Tây Ninh

Bến Cát

Phường Hiệp Thành

Tân Định

Phường An Tịnh

Phường An Hòa

Xã Thanh Phước

Xã Bàu Đồn

Xã Phước Đông

Xã Bình Minh

Phường Ninh Thạnh
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Xã Phú An, An Tây, An Điền và các phường Tân Định, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Thới Hòa vùng xanh

1 khu vực “vùng vàng” thuộc khu phố 3 (phường Mỹ Phước)

2 khu vực nguy cơ cao “vùng cam” gồm khu phố 6 (phường Thới Hòa) và khu phố 4 (phường Mỹ Phước)

Tây Ninh

(Các điểm màu xanh 

đã dỡ phong tỏa 

nhưng vẫn thực hiện 

CT 15)

Bình Dương

Áp dụng các biện 

pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 

tương ứng với từng 

mức độ nguy cơ

https://www.tayninh.gov.vn/Lists/tintucsukien/DispForm.aspx?ID=25465&InitialTabId=Ribbon.Read&CategoryId=Th%C3%B4ng%20tin%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n
https://www.tayninh.gov.vn/Lists/tintucsukien/DispForm.aspx?ID=25465&InitialTabId=Ribbon.Read&CategoryId=Th%C3%B4ng%20tin%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n
https://www.tayninh.gov.vn/Lists/tintucsukien/DispForm.aspx?ID=25465&InitialTabId=Ribbon.Read&CategoryId=Th%C3%B4ng%20tin%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n
https://www.tayninh.gov.vn/Lists/tintucsukien/DispForm.aspx?ID=25465&InitialTabId=Ribbon.Read&CategoryId=Th%C3%B4ng%20tin%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n
https://www.tayninh.gov.vn/Lists/tintucsukien/DispForm.aspx?ID=25465&InitialTabId=Ribbon.Read&CategoryId=Th%C3%B4ng%20tin%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n


Hẻm 35, Ninh Hoà

Hẻm 8 Nguyễn Văn Tốt khu phố 2 Phường 1

Hẻm 5 Nguyễn Văn Tốt Kp2-Phường 1

Hẻm 4 Tua Hai khu phố 2 Phường 1

Hẻm 7 CMT8 khu phố 3 Phường 1

Hẻm 4 Huỳnh Công Nghệ Khu phố 5 Phường 1

Ninh Đức

Đường 54, Ninh Phúc

Hẻm 37, Ninh Hoà

Hẻm 35, Ninh Hoà

Hẻm 39, Ninh Hoà

đường số 10, Ninh Phước

Hẻm 88, Thạnh Đông, Thạnh Tân

Đường 1,19,21, Thạnh Đông, Thạnh Tân

Xã Tân Bình đường lộ 12A, ấp Tân Trung, xã Tân Bình

Phường Ninh Sơn KP Ninh Tân 

Đường Pasteur, Khu phố 3

Hẻm 1, Hàm Nghi, Khu phố 3

Hẻm 7, Trương Quyền, Khu phố 1

Khu phố 2,3,6

Hẻm 5, Khu Phố 3, Phường 4

Hẻm 12, Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 6, Phường 4

Hẻm 3, Huỳnh Tấn Phát, khu phố Hiệp Bình

Hẻm 73, Hiệp Bình

Hẻm 23, DT, khu phố Hiệp Bình

Hẻm 5, Huỳnh Tấn Phát, khu phố Hiệp Bình

Hẻm 81, CMT8, khu phố Hiệp Bình

Hẻm 8, đường Thuyền, khu phố Hiệp Thạnh

Chợ Hiệp Ninh

Khu phố 1, 3, 6, 7

BV LÊ NGỌC TÙNG

thôn Trường Lưu

Đoạn đường dài 60m thuộc ngách số 1, hẻm số 10, đường Trường Đông, ấp Trường Đức 

Xã Long Thành Nam Khu vực đường số 5, ấp Bến Kéo

Ấp Long Trung

Ấp Long Chí

TP Tây Ninh

Thị xã Hòa Thành

Xã Trường Đông

Xã Long Thành Trung

Phường Ninh Thạnh

Phường 1

Phường Ninh Thạnh

Xã Thạnh Tân

Phường 2

Phường 4

Phường Hiệp Ninh

31

Tây Ninh

(Các điểm màu xanh 

đã dỡ phong tỏa 

nhưng vẫn thực hiện 

CT 15)

Phường 3



Trường An

Ấp Trường Lộc, Ấp Trường An

Ấp Trường Phước

Phường Long Hoa Khu Phố 1, 3

Ấp Long Bình

Ấp Long Khương

Ấp Long Mỹ

Ấp Long Thời, Ấp Long Đại

Ấp Sân Cu

Ấp Hiệp Long

Ấp Hiệp Định

Ấp Hiệp Trường

Xã Trường Hoà Ấp Trường Thiện

Ấp Thanh Sơn

Ấp Thanh Phước

Ấp Thanh Hùng

Ấp Cầy Xiêng

Ấp Chòm Dừa

Ấp Tua Hai

Xã An Bình Ấp An Điền

Ấp Thanh An

Ấp Bố Lớn

Ấp Gò Nổi

Ấp Trà Sim

Ấp Phước Lợi

Ấp Phước Trung

Xã Trí Bình Ấp Xóm Mới 1

Ấp Hiệp Thành

Ấp Hiệp Phước

Xã Thành Long Ấp Thanh Trung

Xã An Cơ Ấp Sa Nghe

Thị trấn Châu Thành Khu phố 2,3

Ấp Suối Muồn

Ấp Tam Hạp

Ấp Bình Long

Xã Suối Dây Ấp Chăm, Ấp 1, Ấp 2

Thị Trấn Khu phố 1, 4

Ấp Tân Châu

Ấp Tân Tiến

Xã Tân Hội Ấp Hội Thanh

Xã Tân Thành Ấp Tân Đông, Ấp Tân Hoà

Ấp Tân Trung A

Ấp Tân Đông

Xã Thạnh Đông Ấp Thạnh Hoà

Xã Tân Hiệp Ấp Thạnh Phú

Thị xã Hòa Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Tân Châu

Xã Trường Tây

Xã Long Thành Nam

Xã Long Thành Bắc

Xã Hiệp Tân

Xã Thanh Điền

Xã Đồng Khởi

Xã Hoà Hội

Xã Ninh Điền

Xã Phước Vinh

Xã Hoà Thạnh

Xã Thái Bình

Xã Tân Phú

Xã Tân Hưng

31
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nhưng vẫn thực hiện 
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Xã Thạnh Bắc Ấp Suối Mây

Ấp Thanh Xuân

Ấp 1

Xã Tân Phong Ấp Đồng Dài

Xã Trà Vong Ấp 2

Xã Hưng Thuận Ấp Bùng Binh

Xã Gia Lộc Ấp Tân Lộc

Thị trấn Dương Minh Châu Kp1, 4

Xã Suối Đá ấp Phước Hoà, Phước Lợi 2, Tân Định 1

Xã Phan ấp Phước Tân 2

Xã Bàu Năng ấp Ninh An

Xã Chà Là ấp Láng

Xã Cầu Khởi ấp Khởi Trung

Xã Truông Mít

Xã Lộc Ninh

Xã Bến Củi

Xã Phước Minh ấp B4

Xã Phước Ninh ấp Phước An

Ấp Long Phi

Ấp Ngã Tắc

Xã Lợi Thuận Ấp Thuận Chánh, Ấp Thuận Tây

Thị Trấn Bến Cầu Khu phố 1

Xã An Thạnh Ấp Bến

Xã Tiên Thuận Ấp Rừng Dầu

- Khu dân cư ấp Tân Khánh

- Tổ 22 và một phần tổ 23, ấp Tân Khánh

- Tổ 1 đến tổ 11, ấp Tân Khánh

Toàn địa bàn ấp Tân Bình

Tổ 1, tổ 2, tổ 4, tổ 5 và một phần tổ 6, ấp Tân Thạnh

xã Khánh An CT16 đến hết 17/9/2021

Khánh Bình (CT15 từ 0h 09/7 đến 19h 

18/7/2021)
Tổ 8,9,10,14,15,16 - ấp Bình Di

khóm Xuân Hòa, CT16 đến 17h 17/7/2021

khóm Xuân Bình, CT16 đến 17h 17/7/2021

xã Tân Lập Tổ 1,2,3 ấp Tân Định (CT16 đến hết 15/9/2021)

xã Hòa An CT16 từ 07/9 cho đến khi có thông báo mới

xã Long Giang ấp Long Thạnh 2

xã Mỹ Hội Đông CT16 đến hết 01/10/2021

Bình Thủy Khu vực bán kính 500 tính từ nhà BN21588 - CT16 từ 0h 06/7/2021

Công ty TNHH Kovie Vina trong KCN Bình Long: CT16 từ 08/7/2021

Tuyến đường Bắc Cây Dương, từ 11/7/2021

Tuyến đường Đông kênh 2, từ 11/7/2021

TT Long Bình (CT16 đến hết 17/9/2021)

Thị trấn Tịnh Biên

Bình Long

Huyện Tân Biên

Huyện Trảng Bàng

Huyện Dương Minh Châu

Huyện Bến Cầu

Huyện An Phú 

(CT15 từ 07/9 cho đến 

khi có thông báo mới)

Huyện Tịnh Biên

CT15 đến hết 15/9/2021

Huyện Chợ Mới

(CT15+ từ 10/9 cho đến 

khi có thông báo mới)

Huyện Châu Phú

(CT15+ từ 07/9 cho đến 

khi có thông báo mới)

Xã Mỏ Công

Xã Long Thuận
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Tuyến đường Tây kênh 2, từ 11/7/2021

Tuyến đường Đông kênh 7, từ 11/7/2021

Tuyến đường Tây kênh 7, từ 11/7/2021

Tuyến đường tình ĐT.947 (Nam Cây Dương), từ 0h 11/7/2021

Tuyến đường Tây Hào Xương, từ 11/7/2021

Tuyến mương Tư Tản, từ 11/7/2021

Tuyến đường Đông kênh 7, từ 11/7/2021

Tuyến đường Tây kênh 7, từ 11/7/2021

Bình Mỹ (CT16 từ 07/9 cho đến khi có thông 

báo mới
Tuyến đường Đông Hào Xương, từ 11/7/2021

Phường Vĩnh Nguơn (CT16 từ 0h 07/9 cho 

đến khi có thông báo mới)
Một phần đoạn đường Tây Xuyên - phong tỏa đến 0h 19/7/2021

Phường Châu Phú A Hẻm 418, tổ 7, khóm 7, Phường Châu Phú A. Phong tỏa đến 16h 08/8/2021

Khóm Châu Long 7 (từ số 123 và 3 căn không số) đường Tôn Thất Tùng 

Khóm Châu Long 7 từ số nhà 449 đến số 457 và khóm Châu Quới tại số 459 đường Thủ Khoa Huân

Khóm Châu Quới  (từ số 235 đến số 265)

 Khóm Châu Long 7 (từ số 238 số 274) đường Trương Định

TP Long Xuyên

(CT15+ từ 07/9 cho đến 

khi có thông báo mới)

Phường Mỹ Bình Bệnh viện Tim mạch An Giang

xã Tà Đảnh

xã Tân Tuyến

Huyện Thoại Sơn

(CT15+ từ 11/9 cho đến 

khi có thông báo mới)

xã Vĩnh Trạch tổ: 1, 2, 3, ấp Tây Bình - CT16 đến 6h30 28/7/2021

xã Vĩnh An CT16 từ 0h 07/9 cho đến khi có thông báo mới

xã Cần Đăng Tổ 1 đến tổ 05 ấp Cần Thuận

xã Hòa Lạc CT16 từ 06/9 cho đến khi có thông báo mới

xã Phú Lâm CT16 đến hết 27/9/2021

TT Phú Mỹ CT16 đến hết 27/9/2021

Thị xã Tân Châu

(CT15 đến khi có thông 

báo mới)

Phú Vĩnh Tổ 17, 18, 19, ấp Phú An B - phong tỏa 15 ngày từ 0h 11/7/2021)

TP Châu Đốc

(CT15 từ 07/9 cho đến 

khi có thông báo mới)

Huyện Tri Tôn

(CT15+ từ 06/9 cho đến 

khi có thông báo mới)

Huyện Châu Thành

(CT15 từ 07/9 cho đến 

khi có thông báo mới)

Huyện Phú Tân

(CT15 từ 06/9 cho đến 

khi có thông báo mới)

Thị xã Cai Lậy 

từ 16/09 thực hiện CT 15

Bình Long

Bình Chánh

Phường Châu Phú B (CT16 từ 0h 07/9 cho 

đến khi có thông báo mới)

Huyện Châu Phú

(CT15+ từ 07/9 cho đến 

khi có thông báo mới)

32 An Giang

33 Tiền Giang

CT16 từ 06/9 cho đến khi có thông báo mới

Xã Mỹ Hạnh Đông 

Phường 5



Xã Nhị Quý Tổ Nhân dân tự quản số 12, ấp Quý Thành

Xã Tân Hội Tổ Nhân dân tự quản số 01, ấp Quý Thạnh

Thị xã Gò Công

từ 16/09 thực hiện CT 15

Phường 1 Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tiền Giang

Cảng cá Mỹ Tho

Phong tỏa Phường 2 từ 18/8

Hẻm 105 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Hẻm 213 đường Tết Mậu Thân

Phường 7 Ngân hàng Quốc Dân chi nhánh Tiền Giang

Chợ Cũ

Công ty TNHH MTV Choi & Shin's Vina

Phường 8 phong tỏa từ 18/08

Chợ Bảo Định

Khu dân cư Xóm Đỉnh

Xã Mỹ Long Ấp Mỹ An

Huyện Châu Thành

thực hiện CT 16

Xã Mỹ Đức Đông Ấp Mỹ Quới

Xã Mỹ Hội Ấp Mỹ Trung

Xã Hòa Khánh Trung tâm Y tế huyện Cái Bè

Ấp Quang Phú (4 hộ dân)

Ấp Quang Ninh (5 hộ dân)

08 hộ dân, 24 nhân khẩu thuộc ấp Mỹ An A, xã Mỹ Tịnh An

Chợ Tịnh Hà, ấp An Thị

Huyện Tân Phú Đông CT 

15 từ 31/08

Ấp Phú Xuân

Ấp Phú Hữu

Ấp phú Thạnh 

Huyện Gò Công Đông

thực hiện CT 15 từ 16/09
Xã Tân Tây Một phần khu vực tổ 5, ấp 4

Huyện Gò Công Tây CT 

15 từ 31/08

Huyện Cai Lậy CT 15 từ 

31/08
Xã Long Trung Khu vực chợ Ba Dừa

Một đoạn đường thuộc ấp Bình La

Một đoạn đường thuộc ấp Bót Chếch

Xã Lương Hoà A
 Bên lề phải (hướng từ thành phố Trà Vinh xuống chợ Cầu Xây) trên đoạn đường nhựa Hương Lộ 13 (chiều dài 

100m) thuộc ấp Hòa Lạc B 

Xã Đa Lộc Chiều dài 50 mét thuộc ấp Hương Phụ B gồm 4 hộ

Xã Quơn Long

Xã Mỹ Tịnh An

 Xã Phú Mỹ

Xã Lương Hòa

Tp Mỹ Tho 

CT 16 từ 30/06

Huyện Cái Bè 

thực hiện CT 15 từ 16/09

Huyện Chợ Gạo

thực hiện CT 16

Huyện Tân Phước CT 15 

từ 31/08

Huyện Châu Thành

Thị xã Cai Lậy 

từ 16/09 thực hiện CT 15

Phường 2

 cx

Phường 8

Phường 10

34
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Thực hiện CT 15 từ 
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vi toàn tỉnh

(Các điểm màu xanh 

đã dỡ phong tỏa 

nhưng vẫn thực hiện 

CT 15 trừ 4 xã áp 

dụng CT 16)

33 Tiền Giang

Toàn bộ phường 4 phong tỏa từ 02/08

Từ 00 giờ ngày 18/8, TP. Mỹ Tho đã tiến hành phong tỏa: 

- khu vực I, gồm: Phường 2, Phường 3, Phường 8 và ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong với 10.378 hộ, 34.550 nhân khẩu; 

- từ 00 giờ ngày 19/8, tiến hành phong tỏa khu vực II, gồm: Phường 1, Phường 4, Phường 5, Phường 6 và Phường 7 với 17.922 hộ, 72.697 nhân khẩu

- khu vực III gồm các địa phương còn lại của thành phố thực hiện CT 16.



Bên lề phải (hướng từ tp Trà Vinh xuống chợ Hòa Lợi) trên quốc lộ 53 chiều dài 103m thuộc ấp Chăng Mật

Đa Hòa Nam

Chăng Mật

Qui Nông B

Đầu Bờ

Bích Trì

Một đoạn lề trái đường đanl ấp Đầu Bờ, chiều dài 75 mét thuộc ấp Đầu Bờ

Quốc lộ 53 chiều dài 40 m thuộc ấp Bích Trì (19 hộ)

Xã Hiếu Tử Đoạn đường đất (dài 300m) thuộc ấp Tân Đại

Xã Hùng Hòa Ấp Hòa Thành

Phường 4
Hẻm 480, đường Bạch Đằng (đầu hẻm) đến hẻm số 49, đường Lý Thường Kiệt (cuối hẻm) với chiều dài khoảng 

200m thuộc khóm 1

KDC Chu Văn An, ấp Long Bình

Hẻm 81 đường Dương Quang Đông và đường nhánh Dương Quang Đông với chiều dài khoảng 410m thuộc khóm 1

Nhà trọ Trung Trực, đường D5, khóm 4

Khóm 4

Phường 7 Nhà trọ Minh Long, số 245, đường Kiên Thị Nhẫn, khóm 1

Toàn bộ Công ty Cổ phần cắt may Hoa Sen và một phần tiếp giáp của Công ty TNHH Long Đức tại lô C, Khu công 

nghiệp Long Đức 

 Nhà trọ Tuấn Nga 2, đường Nguyễn Tấn Liềng, ấp Sa Bình

Nhà trọ Ngọc Trí, đường Trần Thành Đại, ấp Vĩnh Yên

Đoạn đường nhựa Giồng Bà Yên (chiều dài 250m) thuộc ấp Cái Già Bến

Đoạn đường đal (dài 250m) thuộc ấp Rạch

Đoạn đường Hương lộ 35 (dài 100 mét) thuộc ấp Cái Già

Đoạn đường đal (dài 500m) thuộc ấp Cái Già Trên

Xã Long Sơn Đoạn đường đal (dài 100m) thuộc ấp Long Hanh

 Xã Thuận Hòa Đoạn đường nhựa dọc theo Quốc lộ 53 (dài 195 m) thuộc ấp Nô Công

Xã Mỹ Hòa Đoạn đường đal (chiều dài 200 m) thuộc ấp Mỹ Cẩm B

Vinh Kim Mai Hương

Xã Mỹ Long Nam Một đoạn đường nhựa cặp kênh Vĩnh Bình - Mỹ Cẩm thuộc ấp Nhứt B

Xã Thanh Sơn phong tỏa toàn bộ xã từ 29/07

Xã Hàm Giang phong tỏa toàn bộ xã từ 29/07
Xã Phước Hưng phong tỏa toàn bộ xã từ 

29/07
Xã Ngãi Xuyên phong tỏa toàn bộ xã từ 

29/07
Đoạn đường nhựa Xoài Thum - Mộc Anh (dài 120m) thuộc ấp Xoài Thum

Xã Hàm Tân Khu vực đường đất (dài 500 mét) thuộc ấp Vàm Ray

Xã Ngọc Biên Đoạn đường nhựa huyện 12 (dài 350m) thuộc ấp Tha La

Đoạn đường nhựa nông thôn (dài 170m) thuộc ấp Giồng Chanh B

Đoạn đường Hương lộ 36 (dài 100m) thuộc ấp Trà Sất B

Xã Tân Hiệp
 Ấp Sóc Ruộng gồm 2 đoạn: đoạn đường nhựa kênh Sóc Cụt (chiều dài 200 mét) gồm 12 hộ và đoạn đường đất 

thuộc ấp Sóc Ruộng (chiều dài 80 mét) gồm 7 hộ

Xã Tân Sơn Đoạn đường nhựa Quốc lộ 54 (dài 40 m) thuộc ấp Đồn Điền

Xã Hòa Lợi

Xã Hòa Thuận

Phường 5

Xã Long Đức

Xã Hiệp Mỹ Đông

Xã Long Hiệp

Huyện Châu Thành

Huyện Tiểu Cần

TP Trà Vinh

Huyện Cầu Ngang

Huyện Trà Cú
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vi toàn tỉnh

(Các điểm màu xanh 

đã dỡ phong tỏa 

nhưng vẫn thực hiện 

CT 15 trừ 4 xã áp 

dụng CT 16)



Xã Châu Điền Một phần ấp Rùm Sóc

Đoạn đường nhựa Quốc lộ 54 (dài 30m) gồm 3 hộ thuộc ấp Chợ Trên

Đoạn đường nhựa Quốc lộ 54 (dài 100m) gồm 19 hộ thuộc ấp Chợ Trên

Thị trấn Định An

Thị trấn Trà Cú

Khóm 4

Khóm 5

 Khóm 6

Xã Thông Hòa Một phần khu vực ấp Kinh Xuôi

Xã Tam Ngãi Một phần khu vực ấp Ngọc Hồ

Xã Phong Phú Một phần ấp III 

 Xã Châu Điền Một phần tổ 4, ấp Rùm Sóc

Mỹ Văn

Vàm Đình

Đồng Điền

Hòa Ân Thông Thảo

Xã Mỹ Cẩm Tuyến đường Hương lộ 31 (chiều dài khoảng 4,5 km) thuộc ấp Số 3 và một phần ấp Số 4

Xã Tân Bình Ấp Ninh Bình

Tại đoạn đường tỉnh 914 (dài 250m) thuộc ấp Cây Da

Tại đoạn đường tỉnh 914 (dài 150m) thuộc ấp Bà Nhì

Tại đoạn đường tỉnh 914 (dài 200m) thuộc ấp Cây Cồng

Tại đoạn đường đan ngõ xóm (dài 150m) thuộc ấp Bà Giam B

Đoạn đường tỉnh lộ 914 (chiều dài 120 m) thuộc ấp Mé Láng

 Xã Long Vĩnh Trên đoạn đường Quốc lộ 53 (chiều dài 150m) thuộc ấp Thốt Lốt

Đoạn đường Tỉnh lộ 914 (chiều dài 70 m) thuộc ấp La Bang Chợ

Trên đoạn Đường tỉnh 914 (chiều dài 400m) thuộc ấp La Bang Chùa

Thị trấn Long Thành Khóm 5

Tx. Duyên Hải

Một phần Thôn Bản Pựt, Khu cách ly xã Thượng Giáo

Thôn Kéo Pựt đến thôn Dài Khao

Huyện Bạch Thông Xã Tân Tú, TT Phủ Thông Khu CLTT xã Tân Tú, Khu điều trị TTYT Bach Thông

Phường Huyền Tụng Khu điều trị Bệnh viện đa khoa tỉnh

Phường Sông cầu Trường cao đẳng Bắc Kạn Cơ sở 2

Huyện Chợ Đồn TT Bằng Lũng Khu điều trị Bệnh viện huyện Chợ Đồn

Huyện Chợ Mới Xã Thanh Vân Thôn An Thọ, từ nhà ông Hà Đức Hòa đến nhà ông Hà Đức Hùng, đường tỉnh lộ 259 Đông Hạ - Nông Thượng

P. Đài Sơn Hẻm 21 đường Thống Nhất, khu phố 2,

Hẻm 228 đường 21/8, khu phố 6

Hẻm 45/22 đường Trương Định

Xã Phước Hưng 

Thị trấn Cầu Kè

Ninh Thới

Xã Đôn Xuân phong tỏa toàn bộ xã từ 30/07

Xã Ngũ Lạc

Xã Đôn Châu

Xã Thượng Giáo

P. Phước Mỹ

Huyện Trà Cú

Huyện Cầu Kè

Huyện Càng Long

Huyện Duyên Hải

Huyện Ba Bể

Thành Phố Bắc Kạn

Thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm 14/8/2021
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(Các điểm màu xanh 

đã dỡ phong tỏa 

nhưng vẫn thực hiện 

CT 15 trừ 4 xã áp 
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P. Mỹ Hương Từ số nhà 72 đến số 84 đường Ngô Quyền thuộc Khu phố 1

P. Đô Vinh Khu tập thể Trung đoàn 937 đường Bác Ái thuộc Khu phố 8

P. Bảo An

Từ số nhà 685/7/1 đến số 685/7/15

 đường 21/8 thuộc khu phố 3

Hẻm 128/2/16 đường Trấn Phú thuộc 

khu phố 6

Hẻm 48/20 đường Trần Phú thuộc 

khu phố 6

Hẻm 129 đường Trần Phú thuộc khu phố 5

P. Mỹ Hải Công ty TNHH may Tiến Thuận

P. Đông Hải Cảng cá Đông Hải

Từ số nhà 75 đến số 85 đường Ngô Quyền thuộc Khu phố 2

Từ số nhà 52 đến 68 thuộc khu phố 3 và Từ số nhà 47 đến 63 đường Cao Thắng
 thuộc khu phố 4

Hẻm 34 và  Hẻm 52 đường Cao Thắng 
thuộc khu phố 3


P. Thanh Sơn Hẻm 56 đường Đoàn Thị Điểm thuộc khu phố 8

Hẻm 49B đường Tô Hiệu thuộc khu phố 1

Chợ đầu mối nông sản Phan Rang

Công ty CP may Tân Tiến Ninh Thuận

Hẻm 68 thuộc khu phố 3

Hẻm 116 đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc khu phố 5

Xã Phước Hải Thôn Từ Tâm 1 và Từ Tâm 2

Xã Phước Hậu Thôn Hiếu Lễ

Xã Phước Hữu Từ nhà ông Võ Mười đến nhà ông Huỳnh Thúc Tùng thuộc thôn Nhuận Đức

Hẻm 39/7 Bàu Trúc thuộc khu phố 12

Khu phố 7 và khu phố 12

Khu phố 13

Hẻm 68 và 80 Quốc lộ 1A

Hẻm 20/1 – đường Trần Phú thuộc Khu phố 4

H. Bác Ái 

H. Ninh Sơn

H. Thuận Bắc

H. Thuận Nam

Thị xã Đông Hòa Toàn huyện

Huyện Sông Hinh Toàn huyện

Thôn Hội Sơn

Xóm Cát

Xã An Chấn Toàn xã

Các xã còn lại thực hiện CT 15CT-TTg Các xã còn lại thực hiện CT 15CT-TTg

Phường 1 Toàn Phường 

Phường 2 Toàn Phường 

Phường 3 Toàn Phường 

P. Tấn Tài

P. Mỹ Bình

Thị trấn Phước Dân

Xã An Hòa Hải

P.Phủ Hà

P. Đạo Long

Huyện Tuy An

TP Tuy Hòa

CT 16 từ 15/7 đến ngày 
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Thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm 14/8/2021

Huyện Ninh Phước 
14/8/2021

36 Ninh Thuận

37
Phú Yên



Phường 4 Toàn Phường 

Phường 5 Toàn Phường 

Phường 6 Toàn Phường 

Phường 7 Toàn Phường 

Phường 8 Toàn Phường 

Phường 9 Toàn Phường 

Phường Phú Đông Toàn Phường 

Bình Ngọc Toàn Phường 

Phường Phú Lâm Toàn Phường 

Xã Bình Kiến Toàn Phường 

Xã An Phú Toàn Phường 

 Phường Phú Thạnh Toàn Phường 

Xã Hòa Kiến Toàn xã

Huyện Phú Hòa Toàn huyện

Huyện Tây Hòa Toàn huyện

Huyện Sơn Hòa Toàn huyện

Huyện Đồng Xuân Toàn huyện

Thị Xã Sông Cầu Toàn huyện

Tổ dân phố 5 Hà Ra, 

Tổ dân phố 6 Hà Ra

Tổ dân phố 7 Hà Ra

Thôn Phú Thịnh, 

Thôn Phú Thọ

Thôn Thành Đạt

Thôn Thành Phát

18 hộ của thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng

18 hộ thôn Văn Đăng 3

6 hộ thôn Võ Tánh 2

29 hộ của đường Chế Lan Viên, 

Tổ dân phố 1 Phước Tường

Tổ dân phố 1 Phước Thái

33 hộ của đường Đinh Liệt

tổ dân phố 1 Phước Thịnh

Tổ dân phố 2 Phước Thịnh

28 hộ của đường Phan Như Cẩn, Tổ dân phố 2 Phước Tín

28 hộ của đường Phan Như Cẩn

Tổ dân phố 2 Phước Tín

8 hộ Đường Phước Long (từ số nhà 37 đến số 43), tổ dân phố 1 Phước Tường

21 hộ Đoạn hẻm 63 Bửu Đóa, tổ dân phố 1 Phước Hưng

16 hộ Hẻm 404/1 đường Lê Hồng Phong, tổ dân phố 3 Phước Thành

20 hộ Hẻm 404/5/16 đường Lê Hồng Phong, tổ dân phố 3 Phước Thành

30 hộ Hẻm 22 đường Châu Văn Liêm, tổ dân phố 1 Phước Thịnh

41 hộ Đoạn đường số 4B, tổ dân phố 1 Phước Thịnh

146 hộ Hẻm 29 Trường Sa, tổ dân phố 2 Phước Lộc

Phòng khám đa khoa Olympia, 60 Yersin, 

Vĩnh Phước

Xã Phước Đồng

Vĩnh Lương

Phường Phước Long

Phường Phương Sài

TP Tuy Hòa

CT 16 từ 15/7 đến ngày 
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Thành phố Nha Trang

37
Phú Yên

38

Khánh Hòa

Thành phố Nha 

Trang, thành phố 

Cam Ranh, thị xã 

Ninh Hòa, huyện 

Cam Lâm, huyện Vạn 

Ninh, huyện Diên 

Khánh: Áp dụng các 

biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-

19 tương ứng với 

từng mức độ nguy cơ 

ở thôn, tổdân phố 

(vùng đỏ, vùng cam, 

vùng vàng, vùng 

xanh).



10 hộ Cụm dân cư hẻm 21 Bến Cá, tổ dân phố số 9

7 hộ Đường Thái Nguyên (từ số nhà 26 đến số nhà 30 Thái Nguyên), tổ dân phố 01

74 hộ Cụm dân cư tổ dân phố 6, 7 và 8, Phương Sài

10 hộ Cụm dân cư hẻm 28 Phương Sài (từ số nhà 28/12 đến số 28/27 Phương Sài), tổ dân phố số 8

10 hộ Cụm dân cư hẻm 56 Phương Sài (từ số nhà 56/10 đến số 56/25 Phương Sài), tổ dân phố số 8

28 hộ Cụm dân cư hẻm 41 Phan Đình Giót, tổ dân phố số 7 và 8, Phương Sài 

46 hộ Cụm dân cư hẻm 214 Trần Quý Cáp, tổ dân phố số 7 và 8

8 hộ Cụm dân cư Khu tập thể 180 Trần Quý Cáp, tổdân phố số 7

15 hộ Cụm dân cư hẻm 174 Trần Quý Cáp, tổ dân phố số 7

Phường Vĩnh Trường 30 hộ của Tổ dân phố 2 Trường Sơn, 

16 hộ dân hẻm 210 Dã Tượng và 17 hộ dân hẻm 17/34 Hoàng Diệu,

35 hộ hẻm 39/20 Hoàng Diệu

6 hộ Hẻm 39/12 Hoàng Diệu, tổ dân phố 3 Hoàng Diệu

15 hộ Hẻm 39/76 Hoàng Diệu, tổ dân phố 3 Hoàng Diệu

9 hộ Hẻm 104/10 Trần Phú, tổ dân phố 2 Tây Sơn

56 hộ của Khu B Chung cư Bình Phú 1

Tổ 11 Hòa Trung

29 hộ Hẻm 16/15 Yersin và hẻm 32 Quang Trung, tổ dân phố Vạn Phước 2, Vạn Thắng

Phòng khám đa khoa Tín Đức, 69 Trần Quý Cáp

43 hộ đường A5, VCN Phước Hải

Tổ dân phố 1 Phước An Bắc, phường Phước Hải

34 hộ Hẻm 43 đường B7 Khu đô thị VCN, tổ dân phố 4 Phước Toàn Tây

20 hộ Tầng 1, Chung cư CT1 Khu đô thị VCN, tổ dân phố 2 Phước Toàn Tây

Phước Hòa        11 hộ Đoạn đường Nhị Hà, tổ dân phố 1 Phước Thọ

Xương Huân        31 hộ Hẻm 21 đường Bến Chợ, tổ dân phố 2 Duy Hà

59 hộ Hẻm 274/7 đường 23/10, tổ dân phố 2 Vĩnh Điềm, 

5 hộ Hẻm 58/53/68 Lương Định Của, tổ dân phố 5 Ngọc Hội

Toàn bộ tổ dân phố 13 Ngọc Thảo

Toàn bộ tổ dân phố 14 Ngọc Thảo

10 hộ Cụm dân cư Gò Lồi, thôn Vĩnh Xuân

733 hộ Toàn bộ thôn Đất Lành

39 hộ Đoạn đường Nguyễn Thái Học, tổ dân phố Vạn Lợi 1

Toàn bộ 295 hộ dân, tổ dân phố Vạn Hòa 1

Toàn bộ 419 hộ dân, tổ dân phố Vạn Hòa 2

12 hộ Hẻm 170 đường Dương Vân Nga, tổ dân phố 11 Tây Nam

12 hộ Hẻm 170 đường Dương Vân Nga, tổ dân phố 11 Tây Nam

140 hộ Nghĩa trang Công Binh,thôn Xuân Ngọc, Xã Vĩnh Ngọc

29 hộ Hẻm Phước Sơn, thôn Hòn Nghê 2

17 hộ Cụm dân cư 3 tổ 3, thôn Võ Dõng

21 hộ Cụm dân cư 3 tổ 21, thôn Đồng Nhơn

Ninh Đông Thôn Phước Thuận, 

Ninh Trung Khu dân cư thôn Mông Phú

Ninh Sim Cụm số 3 thôn Tân Lập

Ninh Xuân Khu dân cư thôn Vân Thạch, 

Khu dân cư thôn Xuân Hòa 1, 

Xã Vĩnh Ngọc

Vĩnh Trung

Phường Phương Sài

 Phường Vĩnh Nguyên

Phường Vĩnh Hòa

Phường Vạn Thắng

Phường Phước Hải

Ngọc Hiệp

Xã Vĩnh Thái

 Vạn Thạnh

Vĩnh Hải

Thành phố Nha Trang

TX Ninh Hòa 


Ninh Phụng
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Khánh Hòa

Thành phố Nha 

Trang, thành phố 

Cam Ranh, thị xã 

Ninh Hòa, huyện 

Cam Lâm, huyện Vạn 

Ninh, huyện Diên 

Khánh: Áp dụng các 

biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-

19 tương ứng với 

từng mức độ nguy cơ 

ở thôn, tổdân phố 

(vùng đỏ, vùng cam, 

vùng vàng, vùng 

xanh).



Khu dân cư thôn Xuân Hòa 2, Ninh Phụng

Ninh Hưng Khu dân cư thôn Phụng Cang, 

Khu dân cư thôn Thuận Mỹ, 

Khu dân cư thôn Thạnh Mỹ

Khu dân cư thôn Quang Vinh

Khu dân cư thôn Tân Quang

Khu dân cư thôn Trường Châu

Ninh Bình Tổ 7 thôn Phong Ấp, 

Khu dân cư TDP Thanh Châu, 

Khu dân cư TDP Mỹ Chánh

Khu dân cư TDP Phong Phú 1 

Khu dân cư TDP Phong Phú 2

Khu dân cư TDP Phong Thạnh

Khu dân cư TDP Hội Thành

Khu dân cư TDP Hậu Phước, 

Khu dân cư TDP Mỹ Trạch

Khu dân cư thôn Văn Định, 

Khu dân cư thôn Bằng Phước, Ninh Phú

Khu dân cư 1 TDP Thạnh Danh, 

Khu dân cư 2 TDP Thạnh Danh

Khu dân cư 1 TDP Phú Thọ 2

Khu dân cư 2 TDP Phú Thọ 2

Khu dân cư TDP Phú Thọ 3

Khu dân cư TDP 02, 

Khu dân cư TDP 04

Khu dân cư TDP 08

TDP Ngân Hà, 

Khu dân cư TDP Bá Hà 2

Khu dân cư TDP Thủy Đầm

Khu dân cư TDP Phú Thạnh

Khu dân cư TDP Bá Hà 1

Khu dân cư thôn Ngọc Sơn, 

01 hộ thôn Hòa Thiện 1

Khu dân cư TDP 01 đường Trần Quý Cáp

Khu dân cư TDP 11 (sau lưng siêu thị Điện máy Đại Thanh đường Trần Quý Cáp)

Khu dân cư TDP 11 (hẻm đường luồng Việt Nữ đường Trần Quý Cáp)

Khu dân cư TDP 14 (đường Minh Mạng)

Khu dân cư TDP 17 (đường Trịnh Phong)

Ninh Thân Khu dân cư thôn Nhĩ Sự, 

Khu dân cư TDP Phước Đa 3,

Khu dân cư TDP Vạn Thiện

Khu dân cư TDP Hà Thanh 2

Khu dân cư thôn Bình Sơn

Khu dân cư thôn Xuân Mỹ

Ninh Sơn Khu dân cư thôn 3

Ninh Hải

Ninh Thủy

Ninh An

Ninh Hiệp

 Ninh Đa

Ninh Thọ

TX Ninh Hòa 


Ninh Giang

Ninh Hà

Ninh Phú

Ninh Diêm

Ninh Phụng

Ninh Quang
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Khánh Hòa

Thành phố Nha 

Trang, thành phố 

Cam Ranh, thị xã 

Ninh Hòa, huyện 

Cam Lâm, huyện Vạn 

Ninh, huyện Diên 

Khánh: Áp dụng các 

biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-

19 tương ứng với 

từng mức độ nguy cơ 

ở thôn, tổdân phố 

(vùng đỏ, vùng cam, 

vùng vàng, vùng 

xanh).



Tổ 9

Tổ 1

7 hộ dân, Đoạn giữa đường Nguyễn Du: Bắc giáp nhà bà Tâm; Nam giáp nhà ông Canh; Tây giáp nhà ông Lưu 

Kim Sơn; Đông giáp đường Nguyễn Trãi, thuộc Tổ DP số 6

7 hộ dân, Đường Nguyễn Du và đường Nguyễn Thiện Thuật: Đông giáp đường Nguyễn Trãi; Bắc giáp Tổ 6; Nam 

giáp nhà con ông Phù A Thọ; Tây giáp nhà bà Thanh, thuộc Tổ DP số 7

Diên Điền Thôn Trung 3

 Xã Diên Lạc    13 hộ dân thuộc tổ 27A, thôn Trường Lạc

7 hộ dân, Đoạn giữa đường Nguyễn Du: Bắc giáp nhà bà Tâm; Nam giáp nhà ông Canh; Tây giáp nhà ông Lưu 

Kim Sơn; Đông giáp đường Nguyễn Trãi, thuộc Tổ DP số 6

22 hộ dân, Đường Nguyễn Trãi- Nguyễn Du: Bắc giáp nhà bà Thiên; Nam giáp nhà bà Gái; Tây giáp đường 

Nguyễn Trãi; Đông giáp đường Trần Hưng Đạo, thuộc Tổ DP số 6

16 hộ dân, Đường Nguyễn Du đoạn cuối: Đông giáp đường Trần Hưng Đạo; Bắc giáp Tổ 6; Nam giáp nhà bà 

Nguyễn Thị Xuân Tàu; Tây giáp đường Nguyễn Trãi, thuộc Tổ DP số 7

7 hộ dân, Đường Nguyễn Du và đường Nguyễn Thiện Thuật: Đông giáp đường Nguyễn Trãi; Bắc giáp Tổ 6; Nam 

giáp nhà con ông Phù A Thọ; Tây giáp nhà bà Thanh, thuộc Tổ DP số 7

33 hộ dân, Hẻm Đinh Tiên Hoàng: Đông giáp đường Trần Hưng Đạo; Bắc giáp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; Nam 

giáp trụ sở Tổ DP số 8; Tây giáp hẽm Đinh Tiên Hoàng, thuộc Tổ DP số 8

16 hộ dân, Hẻm Phạm Ngũ Lão: Đông giáp đường bê tông; Bắc giáp nhà ông Lương Thanh; Nam giáp nhà ông 

Thạch; Tây giáp đường Phạm Ngũ Lão, thuộc Tổ DP số 14

8 hộ dân, Khu sau Nhà Máy Đèn: Đông giáp nhà ông Lương Nên; Bắc giáp nhà ông Nguyễn Xuân Đến; Nam giáp 

mảnh đất trống bà Sen; Tây giáp Nhà Máy Đèn, thuộc Tổ DP số 14

42 hộ dân, Khu vực nhà bà Trần Thị Hải đến nhà bà Nguyễn Thị Lợt: Đông giáp đường Trần Hưng Đạo; Tây giáp 

đường bê tông nhà ông Trần Lôi; Nam giáp sông Hiền Lương; Bắc giáp Tổ DP số 14, thuộc Tổ DP số 15

5 hộ dân, Cụm nhà ông Trương Văn Ngân đến nhà ông Bồ Văn Nhã: Đông giáp đất trống; Tây giáp nhà ông Nhã; 

Bắc giáp nhà ông Hưng; Nam giáp nhà ông Thuật, thuộc Tổ DP số 4

H. Cam Lâm
 Suối Tân Thôn Đồng Cau

Phường Cam Lợi 170 hộ Tổ dân phố Lợi Phúc

Phường Cam Nghĩa 1 hộ Tổ dân phố Nghĩa Quý

Phường Cam Thuận 464 hộ Tổ dân phố Thuận Hải

Khánh Vĩnh

thực hiện CT 19 Áp dụng Chỉ thị 19/CT-CP từ 24/8/2021

Khánh Sơn

thực hiện CT 19 Áp dụng Chỉ thị 19/CT-CP từ 20/8/2021

 Xã An Hiệp Ấp Tân Hòa

 Ấp Tân An

Thị trấn Vạn Giã

Thị trấn Vạn Giã 

Xã An Nhơn

H. Vạn Ninh

H. Diên Khánh

Cam Ranh

Huyện Châu Thành giãn 

cách xã hội

theo CT 16 từ 13/07

Toàn bộ phường Cam Phúc Bắc
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Đồng Tháp

(Áp dụng giãn cách 

theo huyện,thành phố 

nguy cơ từ ngày 

16/09)
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Khánh Hòa

Thành phố Nha 

Trang, thành phố 

Cam Ranh, thị xã 

Ninh Hòa, huyện 

Cam Lâm, huyện Vạn 

Ninh, huyện Diên 

Khánh: Áp dụng các 

biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-

19 tương ứng với 

từng mức độ nguy cơ 

ở thôn, tổdân phố 

(vùng đỏ, vùng cam, 

vùng vàng, vùng 

xanh).



Ấp Tân Hòa 

Ấp An Hòa

Xã Tân Nhuận Đông Ấp Tân Lập

Các tổ 1, 7, 16, 17  ấp Thạnh Phú

Chợ Tân Xuân, thuộc tổ 1 ấp Thạnh Phú

Tp Cao Lãnh CT 15 + từ 

16/09
Toàn xã/phường  

Phường 4  Phong tỏa toàn Phường

Phường 3  Phong tỏa toàn Phường

TP Hồng Ngự CT 15+ từ 

16/09
Toàn xã/phường

Huyện Tân Hồng CT 15+ 

từ 16/09
Toàn xã/phường

Huyện Tháp Mười CT 

15+ từ 16/09
Toàn xã/phường

Huyện Thanh Bình CT 

15+ từ 16/09
Toàn xã/phường

Huyện Tam Nông CT 

15+ từ 16/09
Toàn xã/phường

Huyện Cao Lãnh CT 15+ 

từ 16/09
Toàn xã/phường

Huyện Lấp Vò CT 16 từ 

13/07
Toàn xã/phường

Huyện Lai Vung CT 16 

từ 13/07
Toàn xã/phường

Huyện Hồng Ngự CT 

15+ từ 16/09
Toàn xã/phường

5 xã phường thực hiện CT15

Thanh Lương (CT16)

Bù Đăng - 16 xã

(CT16 trong 15 ngày từ 

18h ngày 8/9/2021)

Tất cả 16 xã phường đều thực hiện CT16

4 xã phường còn lại thực hiện CT15

Hưng Phước, Tân Thành, Thiện Hưng 

(CT16)

6 xã phường còn lại thực hiện CT15

Xã Đắk Ơ, xã Bù Gia Mập (CT16)

Chơn Thành - 9 xã

(CT16 trong 15 ngày từ 

12h ngày 8/9/2021)

Tất cả 9 xã phường đều thực hiện CT16

Xã An Nhơn

Xã Tân Bình

Huyện Châu Thành giãn 

cách xã hội

theo CT 16 từ 13/07

TP Sa Đéc giãn cách xã 

hội

từ 13/07

Bù Đốp - 7 xã
(CT15)

Bù Gia Mập - 8 xã

(CT15)

Bình Long - 6 xã, phường

(CT15)
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Đồng Tháp

(Áp dụng giãn cách 

theo huyện,thành phố 

nguy cơ từ ngày 

16/09)

40

Bình Phước

(Áp dụng giãn cách 

theo đánh giá nguy 

cơ)



Đồng Phú - 11 xã

(CT16 trong 15 ngày từ 

15/9)

Tất cả 11 xã phường đều thực hiện CT16

Hớn Quản - 13 xã

(CT15)
Tất cả 13 xã phường đều thực hiện CT15

12 xã phường còn lại thực hiện CT15

Lộc Hòa, Lộc Thạnh, Lộc Thiện, Lộc Thành 

(CT16)

Phú Riềng - 10 xã

(CT15)
Tất cả 10 xã phường đều thực hiện CT15

TP. Đồng Xoài - 8 xã 

phường

(CT15)

Tất cả 8 xã phường đều thực hiện CT16

Phước Long - 7 xã 

phường

Tất cả 7 xã phường sang trạng thái bình 

thường mới, bảo vệ vùng xanh

Quán cơm Như Ý, tổ dân phố 1

Nhà nghỉ Nguyễn Dũng, tổ dân phố 1

Nhà bệnh nhân Cao Thị Quý và 4 hộ gia đình xung quanh (2 nhà bên trái, 2 nhà bên phải), địa chỉ quốc lộ 14, Tổ 1, 

Thôn 7

Thôn 10

Bon Bu Bir

Bon Bu Đách

Xã Đắk Ru Bon BuSerê 1

Xã Đắk Sôr Thôn Quảng Đà

Thôn Nam Thạnh

Thôn Nam Phú

Thôn Quảng Hà

Thôn Nam Tân

Thôn Nam Ninh

Thị Trấn Kiến Đức

Xã Đắk Wer

Xã Quảng Tín (Áp dụng chỉ thị 16 từ 21 giờ 

ngày 05/9/2021 cho đến khi có thông báo 

mới)

Xã Nam Đà (Áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg 

toàn xã trong 14 ngày từ 06h ngày 14/8/2021)

Xã Nâm N'Đir (Áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg 

toàn xã trong 14 ngày từ 18h ngày 16/8/2021)

Huyện Lộc Ninh - 16 xã

(CT15)

Huyện Đắk R' Lấp (Áp 

dụng chỉ thị 16 từ 12 giờ 

trưa ngày 07/9/2021 

trong 15 ngày)

Huyện Krông Nô
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Đắk Nông
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40

Bình Phước

(Áp dụng giãn cách 

theo đánh giá nguy 

cơ)



Thôn Thanh Sơn

Thôn Đắk Thanh

Thôn Đắk Hợp

Xã Nâm Nung Bon Yok Ju

Thôn Esano

Thôn Đắk Tâm

Bon Bu Boong

Thôn Đắk Kual 3

Xã Nam Bình Thôn 10

Xã Trường Xuân Thôn 1

Thuận Hà Thôn Đắk Thốt

Thị trấn Đức An Tổ 2

Thuận Hạnh Thuận Trung

Tổ dân phố 6

Thiết lập cách ly y tế quầy thuốc Hồng Ngọc, đường Đinh Tiên Hoàng, TDP9

Thiết lập cách ly y tế phòng xét nghiệm của bà Võ Thị Lệ, số 89A, đường Lê Duẩn, TDP10

Xã Thuận An
Thiết lập cách ly y tế một phần thôn Thuận Sơn (tiếp giáp với Tổ dân phố 6 của TT. Đắk Mil, 15 hộ từ nhà ông Lê 

Văn Hoàng đến nhà bà Trần Thị Thủy) trong 14 ngày tính từ 12 giờ ngày 17/7/2021

Xã Đức Mạnh
Thiết lập cách ly y tế một phần thôn Đức Đoài (tiếp giáp với Tổ dân phố 6 của TT. Đắk Mil, 15 hộ từ nhà bà 

Nguyễn Thị Bạch Mai đến nhà ông Nguyễn Văn Quang) trong 14 ngày tính từ 12 giờ ngày 17/7/2021

Tổ dân phố 2

Tổ dân phố 3

Xã Nam Xuân

Xã Đắk D'Rô

Xã Đắk N'Drung

Thị trấn Đắk Mil

Phường Nghĩa Tân

Huyện Krông Nô

Huyện Đắk Song

Huyện Đắk Mil (Áp 

dụng chỉ thị 16/CT-TTg 

từ 22h ngày 14/9/2021 

cho đến khi có thông báo 

mới)

Thành phố Gia Nghĩa 
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Thôn 11

Thôn Tân Bình

Tổ 3

Tổ 8

Phường 1 Vùng phong tỏa Khóm 1 thuộc Phường 1 (QĐ số 354)

Phường 4 Vùng phong tỏa Khóm 3 thuộc Phường 4 (QĐ số 357)

Phường 5 Vùng phong tỏa Khóm 2 và Khóm 8 thuộc Phường 5 (QĐ số 382 và 383)

Phường 6 Vùng phong tỏa Khóm 4 và Khóm 5 thuộc Phường 6 (QĐ số 330)

Phường 7 Vùng phong tỏa Khóm 4 và Khóm 5 thuộc Phường 7 (QĐ số 367)

Phường 8 Vùng phong tỏa Khóm 4 và Khóm 8 thuộc Phường 8 (QĐ số 358 và 362)

Phường 9 Vùng phong tỏa Khóm 2, 3 và Khóm 5 thuộc Phường 9 (QĐ số 366)

Phường Tân Xuyên Vùng phong tỏa tại Khóm 1 và Khóm 5 thuộc phường Tân Xuyên (QĐ số 355)

Xã Lý Văn Lâm Trường THCS và THPT Lý Văn Lâm

Vùng phong tỏa ấp Tân Hùng, Nam Chánh, Hiệp Hòa và Phú Hiệp thuộc xã Ngọc Chánh

Vùng phong tỏa ấp Hiệp Hòa Tây thuộc xã Ngọc Chánh

Xã Thanh Tùng Vùng phong tỏa chợ Thanh Tùng tại ấp Cái Ngay thuộc xã Thanh Tùng

Huyện Ngọc Hiển Thị trấn Rạch Gốc Vùng phong tỏa Khóm 1, Thị trấn Rạch Gốc

Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình Vùng phong tỏa ấp 1/5 và ấp Kinh Hội xã Khánh Bình

An Hiệp Áp dụng mức độ nguy cơ tương đương chỉ thị 15

Thị trấn Châu Thành Kết thúc Phong toả khu vực chợ Thị trấn Châu Thành vào 23/8/21

Xã Xuân Hoà Kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với Xã Xuân Hoà từ ngày 02/9/2021

Xã Đại Hải Áp dụng hình thức tương đương chỉ thị 16 toàn xã

Tân Thạnh
Kết thúc phong toả khu vực ấp Cái Xe, xã Tân Thạnh từ 28/8/2021, chuyển sang áp dụng hình thức tương đương 

chỉ thị 15 toàn xã.

Long Đức Áp dụng hình thức tương đương chỉ thị 15 toàn xã.

Mỹ Tú Thuận Hưng

Áp dụng hình thức tương đương chỉ thị 16 toàn xã từ 15h00 ngày 06/8/21

- Phong toả Khu vực trụ sở Đảng uỷ, UBND xã Thuận Hưng từ 00h, ngày 06/8/2021.

- Phong toả khu dân cư ấp Thiện Nhơn (07 hộ khu vực nhà bà Trần Thị Thiệt) từ 00h, ngày 06/8/2021.

- Phong toả Khu vực chợ Cầu Trắng, ấp Trà Lây 1, từ 00h, ngày 06/8/2021.

- Phong toả khu dân cư ấp Thiện Nhơn (370 hộ khu vực nhà ông Quách Thái Quản, từ 00h, ngày 06/8/2021

Thạnh Quới
Áp dụng hình thức tương đương chỉ thị 16 toàn xã từ 17h00 11/8/21, Phong toả khu dân cư thuộc ấp Phú Giao (cầu 

Xẻo Tra dọc Quốc lộ 1A) từ 17h, ngày 11/8

Đại Tâm

Phong toả 15 ngày từ 01/9 khu vực từ hẻm 16 ấp Đại Thành đến hẻm 24 ấp Đại Ân (bên phải hướng Sóc Trăng-

Bạc Liêu).

Phong toả 15 ngày từ 01/9 từ hẻm 26 ấp Đại Nghĩa Thắng đến nhà ông Lý Sồ Khôn (bên trái hướng Sóc Trăng-Bạc 

Liêu).

Thị trấn Phú Lộc Áp dụng hình thức tương đương chỉ thị 16 toàn xã từ 15h00 12/8/21, phong toả ấp Phú Tân, Thị trấn Phú Lộc

Xã Tuân Tức Áp dụng mức độ nguy cơ tương đương chỉ thị 15

Thị Trấn Hưng Lợi Áp dụng mức độ nguy cơ tương đương chỉ thị 15

Xã Thạnh Trị Áp dụng mức độ nguy cơ tương đương chỉ thị 15

Trần Đề Thị trấn Lịch Hội Thượng Áp dụng mức độ nguy cơ tương đương chỉ thị 15

Thành phố Sóc Trăng Toàn bộ 10 Phường Chuyển từ giãn cách xã hội tương đương chỉ thị 15 sang giãn cách xã hội tương đương chỉ thị 19

Xã Nam Dong

Thị trấn EaTling

Xã Ngọc Chánh

Huyện Cư Jut (Áp dụng 

chỉ thị 16/CT-TTg toàn 

huyện trong vòng 14 

ngày kể từ 18h ngày 

21/8/2021; đã kết thúc 

chỉ thị 15/CT-TTg)

Thành phố Cà Mau

Huyện Đầm Dơi

Châu Thành

Kế Sách

Long Phú

Mỹ Xuyên

Thạnh Trị
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Cà Mau

Thực hiện Chỉ thị 15

toàn tỉnh

từ 0h00 ngày

07/9/2021
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Sóc Trăng

Áp dụng hình thức 

giãn cách xã hội theo 

mức độ nguy cơ ứng 

với từng xã

(QĐ 2093 UBND tỉnh 

Sóc Trăng) từ 0h00 

ngày 16/8



Thị xã Ngã Năm Phường 1 Áp dụng mức độ nguy cơ tương đương chỉ thị 15

Vĩnh Hải Phong toả toàn bộ xã Vĩnh Hải từ 17h00 25/7/2021

Vĩnh Phước Phong toả khu vực Khóm Biển Dưới (85 hộ) 15 ngày, từ 29/8/2021

Vĩnh Tân Phong toả khu vực ấp Nô Thum (59 hộ) 15 ngày, từ 29/8/2021

Lạc Hoà Áp dụng mức độ nguy cơ tương đương chỉ thị 15

Phường Phú Tài
Toàn bộ 68 hộ thuộc đường Lê Thị Hồng Gấm nối dài đến số nhà 242 thuộc tổ tự quản số 10, KKP2, Phú Tài từ 

12h ngày 21/8

Phú Tài Cách ly y tế khu vực tổ tự quản số 09, thuộc kp6, phường Phú Tài từ 16h ngày 16/9/2021

Xã Tiến Lợi Cụm khu dân cư tại Dãy F2, dãy G2, Khu dân cư Tiến Thạnh, Tiến Lợi từ 22h00 ngày 10/8/2021

Phường Bình Hưng Khu phố 5, phường Bình Hưng

Phường Hưng Long Một phần khu phố 4, phường Hưng Long

Phường Đức Thắng Cách ly tổ 8,9,10 khu phố 4 và một phần tổ 4 khu phố 5 phường Đức Thắng từ 0h ngày 08/9/2021

Phường Đức Long Tổ 7,9,12 khu phố 4 phường Đức Long

Huyện Tánh Linh Thị trấn Lạc Tánh Khu phố: Lạc Hóa 1, Lạc Hóa 2, Lạc Tín và tổ 5 – khu phố Lạc Hưng 2 thực hiện CT 16

Huyện Hàm Thuận Nam Thị trấn Thuận Nam
Vựa Thanh Long Thủy Đại, Dãy trọ Đậu Trọng Khu phố Nam Tân, Thị trấn Thuận Nam bắt đầu phong tỏa từ 16h 

ngày 15/9/2021 đến 16h ngày 29/9/2021.

Xã Hàm Chính Thôn Bình An, Bình Lâm, Chủng Liêm, Thôn 6, Thôn An

Thị Trấn Ma Lâm Khu phố Lâm Hòa, KP1

Xã Hàm Thắng Thôn Ung Chiếm, Thôn Kim Bình

Xã Hàm Đức Thôn 2

Xã Gia Huynh Xóm 3, thôn 7

Xóm 3, thôn 2

Toàn bộ khu vực chợ Hải Tân

 Nhà trọ Uyên Uyên – khu phố Phú Tân

Từ số nhà 13 đến số nhà 13/27 đường Bạch Đằng B, dân phố 29, khu phố Hải Tân 3

Xã Phước Thể Toàn bộ xã Phước Thể từ 12h00 ngày 04/9/2021

Thị trấn Đức Tài
Phong tỏa 07 hộ khu dân cư tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 2, khu phố 8, thị trấn Đức Tài, huyện Đức 

Linh (bắt đầu từ 08 giờ ngày 02/9/2021)

Thị trấn Đức Tài

Phong tỏa 09 hộ khu dân cư tuyến đường 3/2 tổ 1, Khu phố 7, thị trấn Đức Tài.

Phong tỏa 13 hộ tuyến đường Trần Hưng Đạo, tổ 2, khu phố 9, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh (bắt đầu từ 08 giờ 

ngày 01/9/2021)

Thị xã La Gi thực hiện 

CT 15 từ 16/09

TP. Vĩnh Long Toàn thành phố Phong tỏa Khóm 4, phường 3, TP. Vĩnh Long

Long Hồ Toàn huyện

Thị trấn Phan Rí Cửa

Thị xã Vĩnh Châu

Tp Phan Thiết

Thực hiện CT 15 từ ngày 

16/9

Huyện Hàm Thuận Bắc

Huyện Tánh Linh

Huyện Tuy Phong

Huyện Đức Linh
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Sóc Trăng

Áp dụng hình thức 

giãn cách xã hội theo 

mức độ nguy cơ ứng 

với từng xã

(QĐ 2093 UBND tỉnh 

Sóc Trăng) từ 0h00 

ngày 16/8
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Bình Thuận

Thực hiện CT 15

từ 0 giờ ngày 

16/9/2021.

Các khu vực gỡ 

phong tỏa tiếp tục 

thực hiện CT 15

Vĩnh Long

Thực hiện CT 15 toàn 

tỉnh

từ 0h ngày 16/9/2021 

theo Quyết định số 

2438/QĐ-UBND 

ngày 15/9/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Long
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Tam Bình Toàn huyện Phong tỏa xã Ngãi Tứ

Bình Tân Toàn huyện

Thị xã Bình Minh Toàn thị xã

Mang Thít Toàn huyện

Vũng Liêm Toàn huyện Phong tỏa ấp Ngã Hậu, ấp Hiếu Minh B xã Hiếu Nhơn

Trà Ôn Toàn huyện

Nhà trọ 858/20 và nhà 858/18 Nguyễn Trung Trực, khu phố 3

Phòng khám Đa khoa Nhân Hậu, số 32, đường số 9, khu đô thị Phú Cường

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, số 13 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Từ số nhà 767 đến 773A đường Ngô Quyền, tổ 13, khu phố 1

Vĩnh Lợi Toàn bộ các hộ dân hèm 228, Cách Mạng Tháng Tám, KP1

Toàn bộ hộ dân hẻm 342 đường Ngô Quyền, Khu phố 1

Hẻm 94 Chu Văn An, khu phố 3

Hẻm 358 và hẻm 348 đường Ngô Quyền, Khu phố 2

Chợ Bắc Sơn (Đường Ngô Quyền từ số 330 đến 342 và 393 đến 511; mặt sau giáp đường Huỳnh Mẫn Đạt; bên 

phải giáp khu nhà phố thương mại, bên trái giáp đường Lạc Long Quân)

Hẻm 39 đường Huỳnh Mẫn Đạt, Khu phố 1

Hẻm 316, 302 đường Ngô Quyền, Khu phố 1

Hẻm 47 đường Lạc Long Quân, Khu phố 1

Hẻm 105 Nguyễn An Ninh, khu phố 4

Hẻm 33 Chu Văn An, Khu phố 2

Hẻm 49 Chu Văn An, Khu phố 2

Hẻm 370 Ngô Quyền, Khu phố 2

Hẻm 390 Ngô Quyền, Khu phố 2

Phường An Hoà

Vĩnh Lạc

Tp Rạch Giá
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Đường Ngô Quyền, số nhà từ 333 đến 393 và 278 đến 318, khu phố 1

Đường Nguyễn An Ninh, số nhà từ 01 đến 57, khu phố 1

Toàn bộ hẻm 400 đường Ngô Quyền, khu phố 2

Toàn bộ hẻm 394 đường Ngô Quyền, khu phố 2

Nhà trọ số 02 đường Huỳnh Tấn Phát, tổ 6 khu phố Dãy Ốc

Tổ 3A khu phố Vĩnh Phát

Hẻm 497 Nguyễn Thị Định, tổ 16, khu phố Phi Kinh

Từ nhà số 784 đến 790 đường Nguyễn Thị Định, khu phố Phi Kinh

Toàn bộ hẻm 45 đường Bạch Đằng, khu phố 2

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang, số 46 Lê Lợi

Toàn bộ Hẻm 02, đường Thành Thái, khu khố 2

Toàn bộ hẻm 12, đường Nguyễn Văn Trỗi, khu phố 1

Hẻm 52 đường Nguyễn Thái Học (số lẻ từ 52/1 đến 52/21, sổ chẳn từ 52/2 đến 52/24) 

khu phố 2

Hẻm 52 đường Nguyễn Thái Học (số lẻ từ 52/53 đến 52/61A, sổ chẳn từ 52/78 đến 

52/88) khu phố 2

Hẻm 91 đường Nguyễn Thái Học, từ số 91/10/6 đến 91/10/24 và từ 91/38/1 đến 

91/38/18, khu phố 4

Toàn bộ khu vực chợ Vĩnh Bảo số 145 Ngô Quyền, khu phố 2

Toàn bộ hẻm 379 và các hộ số 379, 379A,379B đầu hẻm; nhà số 680 đến 702A đường 

Quang Trung, khu phố Rạch Giồng

Từ số nhà 264 đến 274 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu phố Lý Thái Tổ

Từ số nhà 01 đến 21 đường Điện Biên Phủ, khu phố Lý Thái Tổ

Toàn bộ hẻm 306 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu phố Quan Trung

Hẻm 45, đường Quang Trung, khu phố Quang Trung

Nhà trọ địa chỉ số 859/94, đường Mạc Cửu, khu phố Nguyễn Thái Bình

Nhà số 209 và hẻm 213 (nhà số 213/9, từ 213/4 đến 213/8), đường Quang Trung, khu 

phố Võ Trường Toản

Vĩnh Thanh Vân

Vĩnh Bảo

Vĩnh Quang

Vĩnh Lạc

Vĩnh Hiệp

Tp Rạch Giá
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Khu tái định cư, khu phố Nam Cao (Từ lô 8 căn 36 đến lô 8 căn 32)

Toàn bộ hẻm 11 đường Mậu Thân, khu phố Lý Thường Kiệt

Đường Mậu Thân, số chẳn từ 68 đến 106, số lẻ từ 51 đến 75B, khu phố Lý Thường Kiệt

Đường Quang Trung, số chẳn từ 20A đến 42, số lẻ từ 19 đến 33, khu phố Lý Thường Kiệt

Hẻm 65 đường Trần Phú, khu phố Võ Thị Sáu

Hẻm 13 đường Nguyển Trãi, khu phố Nguyễn Trãi

Toàn bộ khu vực Chợ Vĩnh Thanh 2

Đường Đông Hồ, từ nhà số 1 đến 15 và từ nhà số 2 đến 12

Nhà số 10, 10A hẻm 10 (từ số 10/2 đến 10/16 và từ 10/1 đến 10/9) đường Phạm Ngọc 

Thạch

Hẻm 86 đường Mạc Cửu

Rạch Sỏi
Hẻm 135 đường Nguyễn Chí Thanh (từ nhà 135/10 đến 135/42, từ nhà 135/11 đến 

135/43B), khu phố 2

TT Giồng Riềng Đường huyện lộ Thạnh Hoà, đoạn từ Trạm Y tế TT Giồng Riềng đến nhà ông Nguyễn Văn Cỏi, tại tổ 1, Kp 8

Bàn Tân Định
Kênh Na Thum, tổ 6, ấp Xẻo Cui (từ nhà ông Tống Minh Nguyệt đến nhà bà Thị Loan)

Trại Tôm giống Bền Lợi (tổ 39, KP Vĩnh Đông 2) -> Cống Bà Bang (cuối tổ 43, KP Vinh Đông 2)

Từ tổ 36 (số nhà 502, photocopy Huỳnh Anh) KP Vĩnh Đông 2 đến hết tổ 38 KP Vĩnh Đông 2

Từ tổ 1 (cống Bà Đầm giáp ranh ấp Vĩnh Thạnh xã Phong Đông) đến tổ 8 (gần sân bóng đá trần Ngọc) KP Vĩnh 

Đông 1

Từ tổ 44 (quản cà phê 7 Hậu) đến cuối tổ 48 (Cầu Kinh 1 -nhà ông Phạm Văn Hùng) Kp Vĩnh Phước 1

Từ tổ 57 (đầu đường Nguyễn Trung Trực) đến tổ 60 (Trụ sở KP Vĩnh Phước 2) KP Vĩnh Phước 2

Từ tổ 82 (đầu đường Trần Quang Khải) theo đường Kênh Hậu đến tổ 74 (nhà ông Huỳnh Ngọc Sanh), KP Vĩnh 

Phước 2

Vĩnh Quang

Vĩnh Thanh

TT Vĩnh Thuận

Tp Rạch Giá

Giồng Riềng

Vĩnh Thuận
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Từ tổ 57 (đầu đường Nguyễn Trung Trực) theo quốc lộ 63 đến tổ 82 (đường Trần Quang Khải), KP Vĩnh Phước 2

Từ đầu tổ 74 ( nhà ông Huỳnh Ngọc Sanh) đến tổ 60 (trụ sở khu phố Vĩnh Phước 2), KP Vĩnh Phước 2

U Minh Thượng Xã Thạnh Yên
Các hộ từ phòng mạch Bs Nguyễn Xinh Tâm (tổ 3, ấp Đặng Văn Đo) đến Cổng chào, đường vào bãi rác (Quốc lộ 

63, tổ 5, ấp Đặng Văn Đo)

Ấp Xẻo Vẹt

Ấp Bảy Biển

Thuận Hoà
Toàn bộ hộ dân cư ấp Bần B (Từ nhà ông Cao Văn Thoa - tổ nhân dân tự quản số 7 đến nhà bà Phạm Thị Liễu - Tổ 

nhân dân tự quản số 9

Tuyến lộ 967, từ nhà ông Nguyễn Văn Quang (tổ nhân dân tự quản số 02) đến nhà ông 

Nguyễn Văn Diện (tổ nhân dân tự quản số 4), ấp 9 XángTuyến kênh xã từ nhà ông Lê Văn Sơn (tổ nhân dân tự quản số 16) đến nhà ông Cao 

Văn Dã (tổ nhân dân tự quản số 16), ấp 9 XángTuyến kênh Quảng Điền, từ nhà ông Trần Văn Hiển (tổ nhân dân tự quản số 15) đến nhà 

ông Nguyễn Ngọc Thu ( tổ nhân dân tự quản số 15), ấp 9 Xáng
Mong Thọ A Toàn bộ hộ dân Tuyến Kênh 4, thuộc các khu vực Tổ 1,2,3 Ấp Hòa Ninh

Toàn bộ nhà trọ 999, tổ 7, ấp Phước Hòa,

Tổ nhân dân tự quản số 8,9,11 thuộc ấp Phước Hòa (Quốc lộ 80 từ kho xăng dầu Thọ Phước đến cây xăng Ngọc 

Điệp)

Toàn bộ các hộ dân từ nhà bà Nguyễn Thị Thắm (Tổ nhân dân tự quản số 1) đến nhà ông Trương Hoài Cảnh( Tổ 

nhân dân tự quản số 2) Ấp Phước Tân

Minh Hoà Toàn bộ các hộ dân Tổ 1,2 ấp An Khương

Giục Tượng

Ấp Hòa Lễ từ khu vực giáp Xã Long Thạnh, Giồng Riềng đến ấp Hòa Bình

Ấp Xuân Đông từ cầu Chùa Cỏ Khía mới đến giáp ấp Hòa Lễ

Ấp Xuân Bình từ cầu Ông Ba Chiêu đến cầu Kênh Kiềm Lâm

Áp Hòa Bình từ chợ cũ đến giáp cầu Lô 8

Tổ nhân dân tự quản số 03, ấp Thới Bình

Định An Toàn bộ hộ dân từ nhà ông Trần Văn Lem đến nhà bà Thị Hiếu tổ nhân dân tự quản 09, ấp An Phong

Vĩnh Thắng Tổ nhân dân tự quản số 01, ấp Thắng Lợi

Kiên Hải Hòn Tre

Giang Thành Phú Mỹ
Tổ 7, ấp Trần Tuệ (Từ nhà ông Trương Văn Cường (đường số 5) đến nhà ông Huỳnh 

Văn An (cuối đường số 1)

Khu vực bờ đông kênh Vàm Rầy: từ cầu Vàm Rầy đến hết tổ 7, ấp Thuận An

Toàn bộ khu vực tổ 1, 2, 3, 4 ấp Thuận Hòa

TT Vĩnh Thuận

Nam Thái A

Đông Hoà

Mong Thọ B

Thới Quản

Bình Giang

Vĩnh Thuận

An Biên

An Minh

Châu Thành

Gò Quao

Hòn Đất
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Khu vực ngã ba kênh T5 đến kênh 422 thuộc tổ 8, tổ 9, ấp Đường Thét

Toàn bộ khu vực Tổ 6 đến Tổ 11, kênh T5 ấp Giồng Kè (từ nhà ông Nguyễn Văn Duyên 

Tổ 6 đến nhà ông La Văn Liềm Tổ 11)

Thổ Sơn

Toàn bộ khu vực tổ 11, ấp Bến Xá (từ cầu kênh 2 giáp thị trấn Hòn Đất đến nhà ông Tống 

Thành Phương)

Từ nhà số 25 đến nhà số 113, từ nhà số 30 đến nhà số 86, ấp Tân Hưng

Từ nhà số 21 ấp Tân Hưng đến số 652 ấp Tân Điền và từ nhà số 26 ấp Tân Hưng đến số 

551 ấp Tân Điền

Từ nhà số 960 tổ 21, ấp Hưng Giang (nhà ông Ngô Văn Ẩn) đến tổ 22 ấp Hưng Giang 

(nhà ông Phạm Văn Quang)

Mỹ Phước
Toàn bộ ấp Phước Tân

Mỹ Hiệp Sơn
Tổ 1, ấp Hiệp Trung

Từ nhà bà Dương Thị Sáu (tổ 35, đường Đông Hồ) đến nhà ông Đinh Quang Sơn (Tổ 36, 

đường Lương Định Của), khu phố Cư Xá

Toàn bộ khu phố Tám Thước

Dương Hòa
Từ cầu Tam Bản đến nhà ông Ngô Hiệp Mỹ và từ nhà ông Trịnh Văn Bay đến nhà bà 

Dương Thị Tép, tổ 6 ấp Bãi Ớt

Bình An
Từ nhà ông Danh Môl (tổ 7, ấp Hòn Trẹm) đến nhà ông Danh Đích (tổ 2, ấp Ba Trại) và 

từ nhà ông Liêu Sơn Tùng đến nhà ông Thái Văn Thiện (tổ 4, ấp Hòn Chông)

Ninh Kiều

Cái Răng

Bình Thủy

Thốt Nốt

Ô Môn

Cờ Đỏ

Phong Điền 

Bình Giang

Mỹ Lâm

TT Kiên Lương

TP. Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình

Các huyện còn lại thực hiện CT 19/CT-TTg từu 00 giờ ngày 20/9/2021

Hòn Đất

Kiên Lương
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Cần Thơ

Thực hiện CT15 từ 

ngày 18/9 đối với 4 

huyện: Phong Điền, 

Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, 

Thốt Nốt. Các Q/H 

còn lại tiếp tục thực 

hiện CT16

48

Phường 1,3,7,8 thực hiện chỉ thị 15/CT-TTG từ 00 giờ ngày 20/9/2021

Các xã phường còn lại thực hiện CT 19/CT-TTG

Thị trấn Hòa Bình thực hiện CT 16/CT-TTG từ 00 giờ ngày 20/9/2021

07 xã: Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B, Minh Diệu, Vĩnh Bình. Chỉ thị 15 từ 00 giờ ngày 20/9/2021.



Thới Lai

Vĩnh Thạnh

Một phần tổ dân cư số 14, khu phố 3 và một phần tổ dân cư số 13, khu phố 4, đường Lý Tự Trọng

Khách sạn Rex (khu vực mới), địa chỉ số 01 Lê Quý Đôn

Toàn bộ hẻm 05 Thủ Khoa Huân (từ số nhà 5/1, 5/2 Thủ Khoa Huân đến số nhà 5/65, 5/50 Thủ Khoa Huân) thuộc 

một phần tổ 3 và một phần tổ 4, khu phố 1

Phường 2
Tổ dân cư số 02, Khu phố 6 (từ số nhà 130 đến số 134, 134/2 đường Hoàng Hoa Thám và đoạn đường từ số 01 đến 

số 03 đường Yăn Cao)

Tổ dân phố số 01 và 02, khu phố 4 hẻm 221 đường Trương Công Định

Một phần của tổ 4, khu phố 1 (từ số nhà 19/1 Hoàng Hoa Thám đến hết số nhà 19/23 Hoàng Hoa Thám)

05 hộ dân thuộc tổ dân cư số 12, khu phố 2 (từ số nhà 165A đến số nhà 189C) đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Tổ dân cư số 12, Khu phố 2 (từ số nhà 209 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến số nhà 219 đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa)

Chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Lô A) thuộc tổ dân cư số 15 đến tổ dân cư số 19, Khu phố 2

Tổ dân phố số 20 đến tổ dân phố số 24, khu phố 2, Lô B chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Một phần của tổ dân cư số 01, khu phố 4; một phần của tổ dân cư số 1 và tổ 10 khu phố 5, hẻm 205 đường Trương 

Công Định

Hẻm số 44 Trần Đồng, thuộc tổ 9, khu phố 1

Tổ 2, khu phố 2 nằm trên tuyến đường Hùng Vương

Tổ 1, khu phố 3 nằm trên tuyến đường Lê Lợi

35 hộ dân thuộc tổ 10, tổ 11 khu phố 5 và tổ 08 khu phố 7, đường Yên Bái

48 hộ dân thuộc tổ 10 khu phố 5 và tổ 02, tổ 03 khu phố 7 đường Bà Triệu

Tổ 2, khu phố 7 nằm trên tuyến đường Lê Lai - Bà Triệu

130 hộ dân thuộc tổ 28, khu phố 3, đường Bạch Đằng

 Tổ 28, khu phố 3, hẻm 88 đường Bạch Đằng

Tổ dân phố số 20 và 21, khu phố 3 thuộc hẻm 179 đường Trần Phú

Tổ dân cư số 41, 45, khu phố 7 (hẻm 562 đường Trần phú) và tổ dân cư số 51, 52, 53, khu phố 2 (hẻm 542 Trần 

Phú)

Hẻm 229 Trần Phú, tổ dân cư số 24, khu phố 3

hẻm 301 Trần Phú thuộc tổ dân cư số 31 và 34, khu phố 6

Hẻm 40 Bạch Đằng thuộc tổ dân cư số 35, 36, 37, 38 khu phố 6

Hẻm 70 Bạch Đằng thuộc tổ dân cư số 33, khu phố 6

11 hộ dân thuộc tổ dân cư số 40 khu phố 7, hẻm 554 Trần Phú

03 hộ dân số nhà 634/2, 634/4, 634/6 đường Trần Phú, thuộc tổ 42, khu phố 7

Hẻm 588 Trần Phú thuộc tổ dân cư số 39, 40 khu phố 7

Toàn bộ cảng cá Incomap, địa chỉ số 355 C3 đường Trần Phú

Cảng Xí nghiệp tàu thuyền, số 60 Bạch Đằng

Đầu Cảng Bến Đá, số 199 Bạch Đằng

Chung cư 21 Tầng (Block B) tổ dân cư số 14, 15,16, Khu phố 7 (gồm 250 hộ dân với 855 nhân khẩu)

 Tổ 10, khu phố 3, hẻm 82, đường Phạm Hồng Thái

TP Vũng Tàu
Thực hiện CT 16 toàn thành phố
từ 13/07/2021

Cần Thơ

Thực hiện CT15 từ 

ngày 18/9 đối với 4 

huyện: Phong Điền, 

Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, 

Thốt Nốt. Các Q/H 

còn lại tiếp tục thực 

hiện CT16
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Bà Rịa - Vũng Tàu

(Các điểm màu xanh 

đã dỡ phong tỏa 

nhưng vẫn thực hiện 

CT 16)

Phường 4

 Phường 5

Phường 7

Phường 3

Phường 1

https://baria-vungtau.gov.vn/sphere/baria/vungtau/page/xem-tin.cpx?item=60f2ef7f8ea5cc0b86651ea5
https://baria-vungtau.gov.vn/sphere/baria/vungtau/page/xem-tin.cpx?item=60f2ef7f8ea5cc0b86651ea5
https://baria-vungtau.gov.vn/sphere/baria/vungtau/page/xem-tin.cpx?item=60f2ef7f8ea5cc0b86651ea5
https://baria-vungtau.gov.vn/sphere/baria/vungtau/page/xem-tin.cpx?item=60f2ef7f8ea5cc0b86651ea5
https://baria-vungtau.gov.vn/sphere/baria/vungtau/page/xem-tin.cpx?item=60f2ef7f8ea5cc0b86651ea5


17 hộ dân và 42 công nhân thuộc Công ty may Vạn Tường thuộc tổ 3, khu phố 3, đường Nguyễn Thị Minh Khai

Hẻm 24 Lê Phụng Hiểu thuộc tổ 1, khu phố 7

Một phần thuộc tổ dân cư số 2, khu phố 3

Hẻm 183/7 Bình Giã, thuộc tổ dân cư số 5, khu phố 7

Hẻm 107/2 đường Bình Giã thuộc tổ 8, khu phố 7

Một phần đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 5, khu phố 5

44 hộ dân thuộc tổ 6, khu phố 5, đường Nguyễn Khang

Một phần tổ 15, khu phố 1

Tổ dân cư số 2, khu phố 3

Chung cư Seavievv 1, tổ 14, khu phố 3; hẻm A8/6 khu trung tâm đô thị Chí Linh, tổ 13, khu phố 3

một phần tổ 12 (từ số nhà E4-7/7 đến số nhà E4-7/14 khu Trung tâm đô thị Chí Linh gồm 5 hộ dân với 18 nhân 

khẩu) và một phần tổ 13 (từ số nhà E2-3/23 đến E2-3/26, từ số nhà E2-3/27 đến số nhà E2- 3/6; từ số nhà E2-4/1 

đến E2-4/23; từ số nhà E2-7/3 đến số nhà E4-7/6 và từ số nhà E2-4/29 đến số nhà E2-4/46 khu Trung tâm đô thị 

Chí Linh gồm 46 hộ dân với 158 nhân khẩu) thuộc Khu phố 3

Một phần hẻm 921, khu phố 4 đường Bình Giã

Một phần tổ 12 (từ số nhà 855/B32 Bình Giã đến số nhà 855/C26 Bình Giã), Khu phố 2

Một phần tổ 7 (từ số nhà 935/7/27F đến số nhà 935/7/27D Bình Giã và từ số nhà 935/7/4D đến số nhà 935/7/6 

Bình Giã), khu phố 1

Một phần tổ 4 (từ số nhà 935/7K đến số nhà 935/7/4D Bình Giã và từ số nhà 935/7/25H đến số nhà 95/7/27F Bình 

Giã), khu phố 4

 tổ dân cư số 6, Khu phố 2 (từ hẻm 875 Bình Giã đến hẻm 907 Bình Giã gồm 165 hộ dân với 660 nhân khẩu và 

hẻm 754 Bình Giã đến đầu hẻm 770 Bình Giã gồm 31 hộ dân với 118 nhân khẩu).

Chung cư Bình An, thuộc tổ 12, khu phố 4

 Một phần hẻm 183 Lưu Chí Hiếu thuộc tổ 12, khu phố 1 và tổ 3, khu phố 2 (Từ số nhà 183/5B Lưu Chí Hiếu đến 

183/7A Lưu Chí Hiếu)

 Hẻm 214F Lưu Chí Hiếu, thuộc tổ 1, khu phố 3

Hẻm 225/7 Lưu Chí Hiếu, tổ 5, khu phố 3 (từ số nhà 225/16B Lưu Chí Hiếu đến số nhà 225/7/20 Lưu Chí Hiếu)

Một phần tổ 2 (từ hẻm 183 Lưu Chí Hiếu đến đầu hẻm 189 Lưu Chí Hiếu), Khu phố 2

Một phần tổ dân cư số 6, Khu phố 3 (từ số nhà 414/4/17S1 Nguyễn Hữu Cảnh đến số nhà 414/4/15 Nguyễn Hữu 

Cảnh)

Tổ 4, khu phố 3, hẻm 414/15 (từ số nhà 414/15/4 đến hết số nhà 414/15/14) đường Nguyễn Hữu Cảnh

Một phần hẻm 28 đường 3/2 (từ số nhà 28/25 đến cuối hẻm 28B1), tổ 11 và hẻm 409 Nguyễn Hữu Cảnh, tổ 4 

thuộc Khu phố 3

Hẻm 167 Lưu Chí Hiếu

37 hộ dân thuộc tổ 02, khu phố 3, đường Nguyễn Hữu Cảnh

Tổ 10B, khu phố 1

Một phần hẻm 65 đường Bắc Sơn, thuộc tổ 8B, khu phố 1

Một phần của tổ 11A, khu phố 1 thuộc hẻm 780/35 đường Bình Giã

 Một phần của tổ 9A, Khu phố 1 thuộc hẻm 786/9/22 đường Bình Giã

Một phần hẻm 780/37 đường Bình Giã, thuộc tổ 11F, Khu phố 1

Một phần hẻm 780/11/18 đường Bình Giã, thuộc tổ 10B, Khu phố 1

Một phần tổ 22A, Khu phố 2

Tổ 16 và 16A, khu phố 2

 Tổ 35 và 36 khu phố 3, đường 30/4

Thuộc tổ dân cư số 28, khu phố 3 (từ số nhà 1007/8 đến số nhà 1007/10 đường 30/4)

 Tổ dân cư số 01, khu phố 1 (từ số nhà 833/8 đến số nhà 833/11 đường 30/4)

Một phần hẻm 42 đường Đô Lương, thuộc tổ 40, Khu phố 3 (gồm 42 hộ dân với 147 nhân khẩu)
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05 hộ dân thuộc tổ 49, khu phố 4, hẻm 09 Đô Lương

Một phần tổ 15B, khu phố 2, hẻm 925/17 đường 30/4

 Tổ 37 và 38, khu phố 3, hẻm 1000 đường 30/4

Một tổ 28, khu phố 3 đường 30/4 với 62 hộ dân với 235 nhân khẩu

 Một phần tổ 28, khu phố 3, đường 30/4 gồm 22 hộ

Một phần tổ 29, khu phố 3 (gồm các số nhà 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089) đường 30/4

Một phần tổ 29, khu phố 3 (gồm các số nhà 1053, 1055, 1057, 1059) đường 30/4

62 hộ dân thuộc tổ 28, khu phố 3, đường 30/4

Một phần tổ 49, khu phố 4 (gồm các số nhà 1024, 1026, 1028, 1030) đường 30/4 gồm 05 hộ dân với 26 nhân khẩu

Hẻm 65 đường Đô Lương, thuộc một phần tổ 58, 60, khu phố 4 gồm 131 hộ dân với 575 nhân khẩu

Một phần hẻm 65 đường Đô Lương, tổ 61, khu phố 4

Một phần hẻm 833 đường 30/4, tổ 1, khu phố 1

Hẻm 1609 Đường 30/4, tổ 47, khu phố 4

Hẻm 179 Phước Thắng, thuộc tổ dân cư số 55, khu phố 5 (gồm 8 hộ dân với 30 nhân khẩu)

Hẻm 15/6 Phước Thắng (từ số nhà 7/30/1 đến hết số nhà 15/6/24A Phước Thắng) tổ 44, khu phố 4 (37 hộ dân với 

134 nhân khẩu)

Hẻm 159/10 Đô Lương, tổ 10, khu phố 1 (15 hộ dân với 63 nhân khẩu)

 Hẻm 17/5 Nguyễn Gia Thiều, tổ 43, khu phố 4

32 hộ dân thuộc tổ 45, khu phố 4, hẻm số 7 và 15, đường Phước Thắng

Hẻm 1216/38 đường 30/4, tổ 5, khu phố 1

Khu vực từ số nhà 1377 đến sổ nhà 1387 đường 30/4 thuộc tổ 18, khu phố 2

Hẻm 1216 Đường 30/4, thuộc tổ dân cư số 2, Khu phố 1 (từ số nhà 1216/15/2 Đường 30/4 đến số nhà 1216/15/14 

Đường 30/4)

Tổ dân cư số 18, Khu phố 2 (từ số nhà 1359 Đường 30/4 đến số nhà 1375 đường 30/4)

Hẻm 1382 Đường 30/4, thuộc tổ dân cư số 23, Khu phố 2

Tổ dân cư số 20, Khu phố 2 (từ số nhà 1288 đến số nhà 1308 Đường 30/4)

 Hẻm 1419 Đường 30/4, tố 19, khu phố 2

Hẻm 44 Phước Thắng khu phố 4; hẻm 1216/57 đường 30/4 khu phố 3

Hẻm 120 đường Chi Lăng, hẻm 1216, 1278, hẻm 30 đường Nguyễn Gia Thiều

Hẻm 1392 đường 30/4, hẻm 1410/9/3 đường 30/4, hẻm 98/36 Phước Thắng

 Tổ 3, khu phố 3 thuộc hẻm 168 đường Lưu Chí Hiếu

Tổ 2, khu phố 3 (gồm các số nhà 188B, 188, 188A, 190, 192, 194, 196,198), đường Lưu Chí Hiếu

 Hẻm 48/11 Lưu Chí Hiếu thuộc tổ 4, khu phố 2

Một phần tổ 2 (từ 172E Lưu Chí Hiếu đến 180 Lưu Chí Hiếu), Khu phố 3

Tổ dân cư số 12, Khu phố 3 (từ số nhà C5-1/29 đến số nhà C5-1/39 Trung tâm đô thị Chí Linh)

Hẻm 8/4 Tiền Cảng, thuộc tổ 1, khu phố 4

 Hẻm 93/20 đường Lưu Hữu Phước thuộc tổ 6, Khu phố 9

Hẻm 93/18 Lưu Hữu Phước thuộc tổ 6, Khu phố 9

Hẻm 240 Nguyễn Hữu Cảnh (từ số nhà 240/1 đến 240/49 và 240/2/6); hẻm 212L; 212N; 2121 Nguyễn Hữu Cảnh 

và hẻm 212K Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc một phần tổ 1, tổ 2, tổ 10, khu phố 5 và tổ 4, khu phố 11

Hẻm 212F1 Nguyễn Hữu Cảnh thuộc tổ 6, Khu phố 5

 Tổ 8, tổ 9, khu phố 5 và tổ 4, tổ 7, khu phố 11 thuộc khu vực đường Tiền Cảng và hẻm 240 Nguyễn Hữu Cảnh

Tổ dân cư số 1, khu phố 11 (gồm các số nhà: 314,314A, 314A1, 316, 318, 318A1 đường Nguyễn Hữu Cảnh)

 hẻm 71/8 Nguyễn Hữu Cảnh thuộc tổ 7, khu phố 9

Hẻm 76 Nguyễn Hữu Cảnh thuộc tổ 3, khu phố 6

10 hộ dân thuộc tổ 02, khu phố 12, gồm các số nhà: 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132 đường 

Nguyễn Hữu Cảnh

Hẻm 6/5 Trần Anh Tông, thuộc tổ 9, khu phố 11
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Đối với hẻm 66 Đường 30/4 thuộc tổ 4, tổ 6, khu phố 1

 Tổ 25, Khu phố 3, số nhà 75/20, 75/20A, 75/20B, 75/22B đường Trần Xuân Độ

 Tổ 5, Khu phố 1 (từ sổ nhà 14/33 Vi Ba, 14/33A Vi Ba đến số nhà 14/43C Vi Ba) và (từ số nhà 2/29/11 Vi Ba đến 

số nhà 2/29/16 Vi Ba, 2/29/16A Vi Ba)

Tổ dân cư sổ 09, khu phố 1 (từ số nhà 105/22 Lê Lợi đến hết số nhà 105/40 Lê Lợi)

15 hộ dân thuộc tổ 11, Khu phố 1 (từ số nhà 115/55 và 115/55A Lê Lợi đến hết số nhà 115/55/18 và 115/55/9B Lê 

Lợi)

47 hộ dân thuộc tổ 03, 04, khu phố 1 (từ số nhà 93 lô 36F và 93/30 Lê Lợi đến hết số nhà 93 lô 1 và 93/98 Lê Lợi), 

Thuộc tổ 3 và tổ 4 khu phố 1 (từ số nhà 93/1 Lê Lợi đến 93/98 Lê Lợi, 93 Lô 1 đến 93 Lô 21 Lê Lợi, 93 A7 Lê Lợi 

đến 93AI5 Lê Lợi)

10 hộ dân thuộc tổ 02, khu phố 12, gồm các số nhà: 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132 đường 

Nguyễn Hữu Cảnh

Tổ dân cư số 32, khu phố 4, từ số nhà 441/3 Trần Phú đến hết sổ nhà 441/17 Trần Phú

44 hộ dân thuộc tổ 30, Khu phố 3, từ đầu hẻm 634 đến số nhà 634/12, 634/13 đường Trần Phú

Tổ dân cư số 38, 39, Khu phố 5 (từ số nhà 60 Thắng Nhì đến số nhà 60/19 Thắng Nhì)

Từ tổ dân cư số 22 đến tổ dân cư số 31 (gồm 10 tổ) thuộc khu phố 3

Một phần tổ 6 và một phần tổ 7, khu phố 1 gồm 124 hộ dân với 417 nhân khẩu

Một phần tổ 4, khu phố 1 gồm 42 hộ dân với 148 nhân khẩu

13 hộ dân thuộc tổ 24, Khu phố 3 (từ số nhà 75/33 đến hết số nhà 75/33/9/2) đường Trần Xuân Độ

Chốt hẻm 75/20 đường Trần Xuân Độ, thuộc Khu phố 3 (hẻm cụt)

Tổ dân cư số 27, khu phố 3, từ số nhà 26/2A Trần Xuân Độ đến hết số nhà 26/13 Trần Xuân Độ

Tổ dân cư số 29, khu phố 3, từ số nhà 40/1 Trần Xuân Độ đến hết số nhà 40/11 Trần Xuân Độ

 Tổ 29, Khu phố 3 (từ số nhà 54/1 đến hết số nhà 54/3) đường Trần Xuân Độ

Tầng 8 Block B Chung cư Melody, địa chỉ số 149 Võ Thị Sáu

Tổ dân cư số 11, khu phố 2, vị trí từ phía sau nhà 219A Võ Thị Sáu đến hẻm 219 Võ Thị Sáu

Hẻm 144 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thuộc tổ dân cư số 03, Khư phố 4 (từ số nhà 144/17 đến số nhà 144/19 đường Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa)

Hẻm 484 và hẻm 492 thuộc Tổ 2 khu phố 8 đường 30/4

Tổ dân cư số 5, khu phố 8, hẻm 1001 đường Bình Giã

 Tổ dân cư số 1, khu phố 2 nằm trên tuyến đường Lương Thế Vinh

125 hộ dân thuộc tổ 2, khu phố 4, đường Nguyễn An Ninh

Tổ dân cư số 1, Khu phố 4 nằm trên tuyến đường 3/2

 Tầng 12, Chung cư Die Phoenix c, thuộc khu phố 6

Chung cư Lakeside A1, A2, B, tổ 2, 3,4 thuộc khu phố 6 (533 hộ dân với 2470 nhân khẩu), Trung tâm Chí Linh

Tổ dân cư số 4, Khu phố 4, đường 2/9

Tổ dân cư số 8, khu phố 4, đường 2/9

Tổ dân cư số 13, khu phố 5 nằm trên tuyến đường 2/9

Tổ dân cư số 6, khu phố 4 nằm trên tuyến đường 2/9

40 hộ dân thuộc tổ 7 và 8, khu phố 5, đường 2/9

Tổ dân cư số 01, khu phố 4

Tổ dân cư số 07, đường Hoàng Diệu, khu phố 4

Toàn bộ hẻm 258/1- đường 27/4, Tổ dân cư số 5, Khu phố 7

Phường Phước Hiệp 20 hộ gia đình tổ dân cư số 01,02,05 đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 5

Một phần tuyến đường Hùng Vương (khoảng 200m: từ hẻm 36/Hùng Vương đến ngã tư đường Hùng Vương - 

Nguyễn Văn Trỗi), Tổ dân cư số 11, khu phố 04

Toàn bộ tuyến đường Trần Đại Nghĩa, Tổ dân cư số 21, Khu phố 01

Toàn bộ Hẻm 139, đường Tôn Đức Thắng, Tổ 09, Khu phố 4

Phường Kim Dinh Tổ dân cư số 01, 03, 07 và một phần Tổ 02, 06, 08 khu phố Kim Hải

Phường Long Hương Tổ dân cư số 01, khu phố Hương Giang

8 hộ thuộc tổ dân cư số 07, đường Lê Hữu Trác-Lưu Hữu Phước, Khu phố 4
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 Phường Rạch Dừa

Phường Nguyễn An Ninh

Phường Phước Hưng

Phường Phước Nguyên

Phường Long Tâm

Phường Thắng Nhất

Phường Thắng Nhì



06 hộ gia đình tại tổ dân cư số 02, khu phố 02

Tổ dân cư số 03, 09, khu phố 5

Một phần Tổ dân cư số 08, Khu phố 01 và một phần Tổ dân cư số 01, Khu phố 02 trên đoạn đường Nguyễn Văn Cừ

Một phần Hẻm 05, đường Nguyễn Văn Cừ, Tổ dân cư số 1, Khu phố 2

Một phần Tổ dân cư số 07, đường Nguyễn Mạnh Hùng, Khu phố 01 gồm 21 hộ dân, 51 nhân khẩu

Toàn bộ hẻm 04 đường Nguyễn Mạnh Hùng, tổ dân cư số 7, Khu phố 1 gồm 31 hộ gia đình với 150 nhân khẩu

Toàn bộ hẻm 703 đường CMT8, tổ dân cư số 9, Khu phố 1

Tổ dân cư số 07, đường Nguyễn Mạnh Hùng, khu phố 1

Tổ dân cư số 10, khu phố 1

Tổ dân cư số 08, 09, khu phố 02

 246 hộ gia đình với 1.159 nhân khẩu thuộc Tổ dân cư số 02, 03, 04 và một phần Tổ dân cư số 01, 05- Khu phố 03

Một phần Tổ dân cư số 01, đường tỉnh lộ 44, Khu phố 04,

Một phần Tổ dân cư số 01 và 02, đường Trương Hán Siêu, Khu phố 05

Tổ dân cư số 04, ,05, 06 ấp Bắc 1

Tổ dân cư số 08, ấp Bắc 3

Tổ dân cư số 09, ấp Tây

Tổ dân cư số 15, ấp Bắc 3 và Tổ dân cư số 19, ấp Bắc 2

Một phần tổ dân cư số 12 của khu phố Tân Hạnh 

Một phần tổ dân cư số 02, khu phố Ngọc Hà gồm 09 hộ dân với 35 nhân khẩu.

Một phần tổ dân cư số 02 của Khu Phố Ngọc Hà và một phần tổ dân cư số 5 khu phố Tân Phú

Một phần tổ dân cư và bốn nhà trọ thuộc tổ dân cư số 03, khu phố Tân Phú gồm 06 hộ dân, 04 nhà trọ với 52 nhân 

khẩu

Một nhà trọ thuộc tổ dân cư số 8, khu phố Vạn Hạnh gồm 32 phòng với 31 nhân khẩu

Một phần tổ dân cư số 5 và một phần tổ dân cư số 13, khu phố Vạn Hạnh

 Một phần tổ dân cư số 04, số 08, 15 khu phố Phước lập

 Toàn tổ dân cư số 04, số 08, số 15 và một phần tổ dân cư số 02, khu phố Phước Lập

Một phần tổ dân cư số 10, khu phố Mỹ Tân

Một phần tại tổ dân cư số 19 và chợ Mỹ Thạnh, khu phố Mỹ Thạnh

Toàn bộ tổ dân cư số 22, khu phố Mỹ Thạnh

Một phần tổ dân cư số phần tổ 09, thôn Phước Tấn và tổ dân cư số 08 thôn Phước Long

Một phần tổ dân cư số 09, thôn Phước Tấn, gồm 10 hộ dân với 31 nhân khẩu

Một phần tổ dân cư số 01 và số 03 thôn Phước Hiệp, gồm 11 hộ dân với 37 nhân khẩu

Một phần tổ dân cư số 02 của Khu Phố Ngọc Hà

Một phần tổ 10 và một phần tổ 11, khu phố Song Vĩnh

Phường Phước Hòa Tố 14,15 khu phố Phước Sơn

Một phần tại tổ 4, khu phố Suối Nhum

Một phần tại tổ 6, tổ 7 khu phố Trảng Cát

Công ty TNHH may Thạnh Mỹ thuộc cụm công nghiệp Trảng Cát

Một phần tổ dân cư số 2, ấp 6

Một phần tổ dân cư số 1, ấp 1 và tổ dân cư số 2 ấp 2

 Trại heo của ông Lưu Văn Huy tổ dân cư số 3, ấp Phước Bình

 Một phần tại tổ tại tổ 1, ấp Phước Bình

Tổ dân cư 8,9,10 thuộc thôn Phước Hải

 Toàn bộ tổ dân cư số 05 thôn Láng Cát và tổ dân cư số 07 thôn Đông Hải

Toàn bộ tổ dân cư số 2 và một phần tổ dân cư số 5 của thôn Tân Long

Một phần tổ dân cư số 11 của thôn Tân Long

Một phần tổ dân cư số 10 của thôn Tân Long

 Phòng trọ Chín Hùng (16 phòng với 23 khẩu), Tổ 6, khu phố Xóm Rầy

Phòng trọ Thảo Nguyên (11 phòng với 17 khẩu), Tổ 2, khu phố Xóm Rẫy

Huyện Xuyên Mộc
thực hiện CT 15 từ 09/09

Thị xã Phú Mỹ
thực hiện CT 16

TP Bà Rịa
thực hiện CT 16
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Thị trấn Phước Bửu

Phường Long Tâm

Phường Long Toàn

Xã Hòa Long

Xã Tân Hòa

Phường Phú Mỹ 

Phường Mỹ Xuân

Phường Tân Phước

Phường Hắc Dịch

Xã Tóc Tiên

Xã Sông Xoài

Xã Tân Hải

Xã Châu Pha



Tổ 5, khu phố Phước Tiến

Một phần tổ 08 khu phố Phước An

Một phần tổ 03 khu phố Xóm Rẩy

Một phần tổ 02, Khu phố Phước Hòa

Một phần tổ 3, khu phố Phước Lộc

 Ấp Thanh Bình 1

Một phần tổ 3, ấp Bình Minh

Một phần Tổ 4, 5,7 của ấp Bình Minh

Một phần Tổ 1 của ấp Thanh Bình 3

Một phần Tổ 1 của ẩp Bến Lội

Một phần Tổ 1 của ấp Bình An

Một phần Tổ 1 của ấp Láng Găng

Một phần Tổ 1 của ấp Thèo Nèo

Nhà trọ Minh Tiến (21 khẩu) thuộc Tổ 6, ấp Nhân Tiến

Một phần tổ: 2, 3, 5, ấp Nhân Đức

Tổ 12, ấp Phú Bình

Chợ Hòa Hiệp, ấp Phú Bình

Toàn bộ tổ 03 của ấp 4

Toàn bộ tổ 06 của ấp 4

Tổ 6, ấp Thạnh Sơn 2A

Tổ 3, ấp Bà Rịa

2 hộ gia đình tại tổ 4, ấp Bà Rịa

Một phần tổ 4 ấp Tân Trung

Tổ 5, tổ 6 ấp Tân An

Một phần Tổ 06 của ấp Bàu Ngứa

Một phần tổ 1, ấp Bàu Ngứa

Một phần tổ 10, ấp Bàu Chiên

Một phần Tổ 05 của ấp Bàu Sôi

Một phần Tổ 01, Tổ 02 của ấp 4B

Một phần Tổ 02 của ấp 1

Một phần Tổ 07 của ấp 2

Một phần Tổ 01 của ấp 3

Một phần Tổ 08 của ấp 4B

Một phần ấp 1 (một phần tổ 11, 8)

Một phần ấp 2 Tây (một phần tổ 1, 2, 8, 11, 12)

Một phần ấp 2 Đông (một phần tổ 1, 2, 5)

Một phần ấp 3 (một phần tổ 3, 4, 7, 9)

Một phần ấp 3B (một phần tổ 2, 4)

Một phần ấp 1 (một phần tổ 2, 3, 6, 10)

Một phần ấp 2 Tây (một phần tổ 1, 2, 6, 10)

Một phần ấp 2 Đông (một phần tổ 1, 3, 4, 5, 6, 7)

Một phần ấp 2B (một phần tổ 5, 6)

Một phần ấp 3 (một phần tổ 2, 3, 4, 5, 7, 8)

Một phần ấp 3B (một phần tổ 4, 7, 8)

Toàn bộ xã Bàu Lâm được dỡ phong tỏa ngày 27/08

 Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Bà Rịa - Vũng Tàu, ấp Thạnh Sơn 1A

Ấp Thạnh Sơn 1A

Một phần tổ 2, tổ 3, tổ 4 của ấp Thạnh Sơn 2A gồm 49 hộ dân và 165 nhân khẩu

Một phần Tổ 2, tổ 3, tổ 4 của ấp Thạnh Sơn 2A gồm 15 hộ dân và 45 nhân khẩu

30 hộ dân với 96 nhân khẩu tại ấp Xóm Ray và ấp Thạnh Sơn 2A

Ấp Hồ Tràm

Xã Bưng Riềng Trại gà, ấp 2

Huyện Xuyên Mộc
thực hiện CT 15 từ 09/09
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Thị trấn Phước Bửu

Xã Hòa Bình

 Xã Phước Tân

Xã Tân Lâm

Xã Hòa Hưng

Xã Bàu Lâm

Xã Phước Thuận

Xã Bình Châu

Xã Xuyên Mộc

Xã Hòa Hiệp



Một phần tổ dân cư số 02 khu phố Phước Điền

 Một phần tổ dân cư số 04 của khu phố Hải Sơn

Toàn bộ khu phố Lộc An

Một phần tổ dân cư số 13 khu phố Lộc An

Xã Phước Hội Một phần tổ dân cư số 08, ấp Phước Lợi

Một phần tổ dân cư số 01, một phần tổ dân cư số 03 khu phố Thanh Bình

Một phần tổ dân cư số 03 khu phố Hiệp Hòa

Một phần tổ dân cư số 13 thuộc khu phố Phước Thới

 Một phần tổ dân cư số 9 khu phố Thanh Tân

Một phần tổ dân cư số 05 thuộc khu phố Hòa Hội

Xã Long Mỹ Một phần tổ dân cư số 16, ấp Mỹ Thuận

Một phần tổ dân cư số 01, một phần tổ dân cư số 02, một phần tổ dân cư số 07, ấp Tân Thuận

Một phần tổ dân cư số 01 ấp Tân Hiệp

Một phần tổ dân cư số 02 và một phần tổ dân cư số 3 ấp Tân Hiệp

Một phần tổ dân cư số 05 ấp Tân Thuận

Tổ 17 thuộc ấp Lò Vôi

Một phần tổ 8, tổ 12 và tổ 13 thuộc ấp Lò Vôi

Một phần Tổ 3 thuộc ấp Hải Sơn

Một phần tổ số 10 của ấp Hải Sơn

Một phần tổ 13 thuộc ấp Phước Lộc gồm 25 hộ dân với 69 nhân khẩu

Một phần tổ 16 của ấp Phước Lộc

Một phần các hộ dân Tổ 17, 18 thuộc ấp Phước Thọ

Tổ 12, ấp Phước Thọ

 Toàn bộ tổ 7, 8, 9, 12, 13, 14 ấp Phước Lộc; tổ 15 và 16 ấp Lò Vôi; tố 7 ấp Hải Lâm

Một phần tổ 10B thuộc ấp An Thạnh

Một phần tổ 03, ấp An Lộc với 51 hộ, 10 phòng trọ, 247 nhân khẩu (đã dỡ phong tỏa lần 2)

Một phần Tổ 12, 14, 15 ấp Phước Thiện

Tổ 11, ấp Phước Tân

Tổ 12, 13, ấp Phước Tân

Một phần Tổ 3 ấp Phước Thái

Toàn bộ tổ 9 và một phần tổ 6 thuộc khu phố Long Tân

Toàn bộ tổ 2 thuộc khu phố Long Phượng

 Toàn bộ Tổ 10, Tổ 11 thuộc khu phố Long Phượng

03 hộ dân với 22 khẩu thuộc khu phố Long Bình (phong tỏa lần 2 từ 22/08)

Tổ 7 thuộc khu phố Hải Sơn

Một phần Tổ 07 và một phần Tổ 12 thuộc khu phố Hải Hà 1

85 trại cá lớn, nhỏ thuộc các Tổ 06, Tổ 07, Tổ 11, Tổ 12 của khu phố Hải Hà 01, thị trấn Long Hải

Thị trấn Ngãi Giao Một số hộ dân tổ 10, khu phổ Hồng Lan gồm 18 hộ, 70 nhân khẩu.

Một số hộ dân Tổ 21 thuộc thôn Tiến Thành

Một số hộ dân ấp Tiến Thành, ấp Trung Thành và ấp Đạt Thành gồm 226 hộ, 855 nhân khẩu.

Một số hộ dân thuộc Tổ 4, thôn Xuân Tân

Một số hộ dân Tổ 05 thuộc thôn Sơn Thuận

Xã Kim Long Tất cả các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Kim Long 

Xã Sơn Bình Một số hộ dân thuộc tổ 8, 9, 10 ấp Tân Bình kết thúc phong tỏa ngày 17/07

Xã Long Thạnh Tuyến từ nhà ông Lê Minh Thiện, ấp Long Hoà B đến nhà ông Lê Văn Nhựt, ấp Long Sơn 2

Ấp Long Phụng A

Một đoạn tuyến dân cư dọc hai bên đường tỉnh 928 thuộc ấp Mỹ Hưng

Huyện Đất Đỏ
thực hiện CT 15 từ 09/09

Huyện Long Điền
thực hiện CT 16

Huyện Châu Đức
thực hiện CT 15 từ 09/09

Huyện Phụng Hiệp

Huyện Côn Đảo thực hiện CT 15
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Thị trấn Phước Hải

Thị trấn Đất Đỏ

Xã Long Tân

Xã Phước Hưng

Xã An Ngãi

Xã Phước Tỉnh

Thị trấn Long Điền

Thị trấn Long Hải
phong tỏa toàn bộ thị trấn từ 22/07

Xã Quảng Thành

 Xã Xuân Sơn 

Xã Hiệp Hưng



 Xã Phương Bình
 Một phần ấp Phương Thạnh dọc tuyến kênh Bữu Long, đường bê tông 02m, chiều dài khoảng 02km (đoạn từ nhà 

Bà Đỗ Thị Thanh đến nhà Ông Nguyễn Văn Hùng, trên đường bộ và dọc tuyến kênh)

 Tuyến từ Rạch Mù U đến giáp ấp Long Sơn 1, xã Long Thạnh 

Tuyến Đường Gỗ, từ cầu Tha La đến Nhà Thờ, giáp Tỉnh lộ 928

Tuyến từ nhà bà Nguyễn Thị Hừng đến giáp kinh ranh xã Long Thạnh

Tuyến Chà Đạp, từ Chà Đạp đến Cầu Tư Sang, giáp Tỉnh lộ 928

Tuyến Tha La, từ Trường Tiểu học Thạnh Hoà 1 đến Cầu Tha La

Khu vực hai bên đường tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu thuộc ấp Phú Xuân

Khu vực hai bên đường lộ nông thôn Ngã Bát, thuộc ấp Phú Xuân và ấp Phú Xuân A

Khu vực hai bên đường tuyến Tỉnh lộ 925 thuộc ấp Phú Xuân

 Xã Thạnh Xuân Ấp Trầu Hôi A dỡ phong tỏa ngày 11/07

Từ cầu Rạch Chồn đến nhà ông Nguyễn Triều Nam (bên trái cầu Rạch Chồn từ ngoài đi vào) thuộc ấp Tân Thạnh 

Tây

Từ cầu Rạch Chồn đến nhà ông Dương Văn Ba (bên phải cầu Rạch Chồn từ ngoài đi vào) thuộc ấp Tân Thạnh Tây

Xã Nhơn Nghĩa A
Ấp Nhơn Phú 1 gồm 2 vùng: Vùng 1: Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Mi đến nhà bà Võ Thị Thắm. Vùng 2: Khu 

vực từ nhà ông Lê Văn Thơm đến nhà ông Võ Văn Khỏe.

Xã Tân Hòa Ấp 4A 

Thị trấn Bảy Ngàn Ấp 3B

Thị trấn Cái Tắc Khu vực chợ Cái Tắc, thuộc ấp Tân Phú

Một phần ấp 3

Toàn bộ ấp 8

Xã Thuận Hòa Toàn bộ ấp 1 

Đoạn từ nhà ông Đặng Văn Thông đến nhà ông Trần Văn Tấn, dài 150m, với 19 hộ, 82 khẩu

Đoạn từ cầu Lò Heo đến nhà ông Hồ Chí Hiếu, dài 400m, với 38 hộ, 177 khẩu

Ấp 1

Một phần ấp 2

Tuyến Vàm Sao từ hộ ông Nguyễn Chí Luân đến hộ ông Nguyễn Văn Đôn, có chiều dài khoảng 1.300m, gồm 60 

hộ với 232 nhân khẩu thuộc ấp 11

Tuyến Quốc lộ 61 từ hộ ông Nguyễn Thành Thân, giáp Phường Vĩnh Tường (thị xã Long Mỹ) đến hộ ông Nguyễn 

Văn Nhựt, có chiều dài khoảng 1.800m, gồm 186 hộ với 638 nhân khẩu thuộc ấp 11

Tuyến Cơ Nhì từ hộ bà Phan Thị Tư đến hộ ông Trần Văn Nhâm, có chiều dài khoảng 3.200m, gồm 69 hộ với 279 

nhân khẩu thuộc ấp 11

Tuyến Quốc lộ 61 từ hộ ông Nguyễn Văn Sáu đến hộ ông Trần Văn Út, có chiều dài khoảng 450m, gồm 72 hộ với 

330 nhân khẩu thuộc ấp 9

Tuyến lộ hàng cồng từ cầu Sáu Mén, hộ ông Nguyễn Hải Lý đến cầu Đình Nguyễn Trung Trực (giáp ấp 8, xã Vị 

Thắng) hộ ông Trần Văn Phước, có chiều dài khoảng 1.000m, gồm 113 hộ với 619 nhân khẩu thuộc ấp 9

Tuyến từ Chùa Phước Nghiêm đến Cầu Út Sam (giáp xã Vĩnh Tường), có chiều dài khoảng 2.200m, gồm 132 hộ 

với 691 nhân khẩu thuộc ấp 9

Phường Thuận An
Một đoạn đường hẻm dân sinh bên cạnh Chi Cục thuế khu vực II (từ hộ của bà Mai Lệ Hằng đến nhà ông Mai Văn 

Đại) thuộc khu vực 4

Phường Bình Thạnh Một đoạn đường Nguyễn Huệ, thuộc khu vực Bình Thạnh B

Huyện Phụng Hiệp

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành A 

Huyện Long Mỹ

Huyện Vị Thủy

Thị xã Long Mỹ
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Xã Thạch Hòa

Thị trấn Mái Dầm

Xã Tân Phú Thạnh

Xã Xà Phiên

Thị trấn Nàng Mau

Xã Vị Thắng



Đoạn đường khoảng 300m từ Cửa hàng xăng dầu số 5 (gần Cống Năm Mừng) đến hộ nhà bà Lê Thị Tuyết, thuộc 

ấp Tân Bình 1 , gồm 45 hộ với 132 nhân khẩu.

Khu vực Chợ Long Phú thuộc ấp Long Hoà 1

khu vực Chợ Tân Bình 1 thuộc ấp Tân Bình 1

Đoạn đường từ nhà bà Tư Bảnh đến Cầu Tám Nguyện thuộc ấp Long Hòa 1

phường Lê Hồng Phong
Khoang vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khu dân cư tổ 17 (KV3), Tổ 24, 25, 26 (KV4), phường Lê Hồng Phong 

từ 7h ngày 07/9/2021 đến hết ngày 21/9/2021

Hải Cảng (07 ngày từ 0h ngày 17/9/2021)

Trần Hưng Đạo 48h từ 0h ngày 16/9/2021

Nguyễn Văn Cừ 48h từ 0h ngày 16/9/2021

Ngô Mây 48h từ 0h ngày 16/9/2021

Đống Đa 48h từ 0h ngày 16/9/2021

Phường Tam Quan Nam AD CT 16, 15 

ngày kể từ 00  giờ  ngày 06/9/2021

Phường Tam Quan AD CT 16, 15 ngày 

kể từ 00  giờ  ngày 05/9/2021

Phường Tam Quan Bắc AD CT 16,15 

ngày kể từ 0h  ngày 04/9/2021

TT Diêu Trì: từ 17h ngày 4/9 chuyển  Chỉ 

thị 16 sang CT15 

Phước Hòa chuyển CT 15 từ 0h ngày 

01/9/21

P. Phường Đập Đá:

P. Phường Đập Đá:

Tổ 1, 2 và 3, khu vực Bả Cảnh đến hết ngày 10/9/2021

Tổ 20, 21 và 22,khu vực Đông Phương Danh và Tổ 2 và 4, khu vực Bằng Châu đến hết ngày 13/9/2021

Các khu vực còn lại của P. Đập Đá 

chuyển từ AD CT 16 --> CT 15 từ ngày 

08/9/2021

Phường Nhơn Hưng và xã Nhơn Phong 

chuyển từ AD CT 16 --> CT 15 từ ngày 

04/9/2021

Nhơn Hưng Khu vực Phò An vẫn tiếp tục AD CT 16 đến hết ngày 07/9

Nhơn Phong Thôn Thanh Giang vẫn tiếp tục AD CT 16 đến hết ngày 16/9

Các phường Bình Định, Nhơn Thành và 

các xã Nhơn An, Nhơn Hạnh chuyển CT 

16 sang CT15 từ 1/9

Khu vực Ngô Gia Tự, Phường Bình Định 

vẫn AD CT 16 đến hết ngày 07/9

Các phường/xã còn lại

xã Cát Trinh Tiếp tục ADCT 16 đối với Thôn phú Kim, Thôn Phong An trong 7 ngày kể từ 0h ngày 13/9/2021

xã Cát Tân Tiếp tục ADCT 16 đối với Thôn Bình Đức trong 7 ngày kể từ 0h ngày 13/9/2021

xã Cát Hải Tiếp tục ADCT 16 đối với Thôn Tân Thanh trong 7 ngày kể từ 0h ngày 13/9/2021

 xã Cát Tường Tiếp tục ADCT 16 đối với  xóm 2 (thôn Xuân Quang) trong 7 ngày kể từ 0h ngày 13/9/2021

xã Cát Trinh, Cát Tân, Cát Hanh, Cát 

Thành và thị trấn Ngô Mây AD CT 16 

trong vòng 15 ngày Kể từ 0h00 ngày 

28/8/2021

Xã Cát Hải, Cát Chánh, Cát Nhơn AD CT 

16 trong 15 ngày kể từ 0h ngày 25/8

Thị xã Long Mỹ

Thị Xã Hoài Nhơn

Tuy Phước

An Nhơn

Phù Cát

Toàn huyện chuyển từ 

AD CT 16 --> CT 15 từ 

0h ngày 13/9/2021

Xã Long Phú

TP. Quy Nhơn

50

Hậu Giang

Kéo dài thời gian CT 

16 từ 02/08

Thực hiện CT 16 toàn 

tỉnh

từ 0h ngày 19/07/2021

(Các điểm màu xanh 

đã dỡ phong tỏa 

nhưng vẫn thực hiện 

CT 16)

Bình Định 

(thực hiện CT15 tiếp 

tục từ 25/8 cho đến 

khi có thông báo mới)



TT Cát Tiến, Cát Tường, Cát Hưng, Cát 

Thắng, Cát Hải: AD Chỉ thị 16 (Bổ sung 

biện pháp tăng cường thêm 07 ngày từ 

0h00 ngày 25/8/2021)

xã Canh Vinh AD CT 16 đối với thôn An Long (xã Canh Vinh), kể từ 8h ngày 08/9/2021  đến khi có thông báo mới

xã Canh Hiển AD CT 16 đối với thôn Tân Quang (xã Canh Hiển), kể từ 8h ngày 08/9/2021  đến khi có thông báo mới

Phù Mỹ
Mỹ Hiệp chuyển từ AD CT 16 --> CT 15 

từ ngày 30/8/2021

xã Ân Nghĩa AD CT 16 đối với thôn Nhơn Sơn, xã Ân Nghĩa 14 ngày, kể từ 19 giờ 00 ngày 8/9/2021 

Chuyển từ AD CT 16 --> AD CT 15 Ân 

Tường Tây từ 0h00 ngày 08/9/2021

TP Đồng Hới (Thực hiện 

CT16 đến 19h ngày 

15/9/2021)

Huyện Bố Trạch  (Thực 

hiện CT16 đến 19h ngày 

15/9/2021)

Xã Lương Ninh (Thực hiện CT16 đến 19h 

ngày 15/9/2021)
Xóm 4 và Xóm 5 thôn Lương Yến xã Lương Ninh

Tuyên Hóa

Minh Hóa

Thị Trấn Cẩm Xuyên thực hiện CT16 từ 12h 

ngày 14/8/2021 hết thực hiện ngày 24/8/2021
Tổ liên gia số 6 thuộc TDP 13 và tổ liên gia số 1 thuộc TDP 1

xã Cẩm Sơn Thôn Vinh Sơn Thực hiện CT16 từ  ngày 02/9/2021

Huyện Nghi Xuân Thị trấn Xuân An Tổ dân phố: 11 và 12 theo của Thị trấn Xuân An thực hiện CT16 từ 0h ngày 31/8/2021

Thị xã Hồng Lĩnh Thị xã Hồng Lĩnh Thực hiện CT16 từ 0h ngày 16/8/2021 ( trừ TDP 1,2,3 và 8 Phường Đậu Liêu)

Huyện Cẩm Xuyên

Phù Cát

Toàn huyện chuyển từ 

AD CT 16 --> CT 15 từ 

0h ngày 13/9/2021

Vân Canh

Hoài Ân

Quảng Ninh52

QUẢNG BÌNH (thực 

hiện CT15 từ 6h ngày 

26/8/2021)

53 Hà Tĩnh

Bình Định 

(thực hiện CT15 tiếp 

tục từ 25/8 cho đến 

khi có thông báo mới)

Toàn bộ xã Bảo Ninh; Phường Hải Thành; Phường Phú Hải; 1 phần TDP1 phường Đồng Hải

Xã Đức Trạch; xã Hải Phú gồm: 1 phần thôn Tân Lý, 1 phần thôn Quốc lộ 1A, thôn Nội Hải, thôn Nội Hòa, thôn Thượng Hòa, thôn Trung Hòa, thôn Ngoại Hòa

TT Quán Hàu (Thực hiện CT16 đến 19h ngày 15/9/2021)

Xã Gia Ninh (Thực hiện CT16 đến 19h ngày 15/9/2021, trừ khu vực Dự án trang trại điện gió BT1)

Xã Võ Ninh (Thực hiện CT16 đến 19h ngày 15/9/2021, trừ khu vực đồi cát thực hiện các dự án đầu tư xây dựng)

Thôn 1, 2,3,4 Thanh Lạng và 1 phần thôn 5 Thanh Lạng xã Thanh Hóa (14 ngày từ 19h ngày 8/9/2021)

Cửa khẩu Quốc tế Chalo, xã Dân Hóa (thực hiện CT16 trong vòng 14 ngày từ 19h ngày 10/9/2021)



Xã Tùng Lộc Toàn bộ 10 thôn thuộc xã Tùng lộc thực hiện CT16 từ 18h ngày 19/8/2021

Xã Khánh Vĩnh Yên Toàn bộ Thôn Vân Cửu thực hiện CT16 từ 18h ngày 21/8/2021

Huyện Chư Sê Xã Ia Hlốp Thôn 2 đã gỡ phong tỏa sau 14 ngày

Huyện Krông Pa

Phường Phù Đổng Tổ 10 đã gỡ phong tỏa sau 14 ngày

Phường Tây Sơn Tổ 3 qua 21 ngày chưa xuất hiện ca bệnh

Phường Thắng Lợi Tổ 5 đã gỡ phong tỏa sau 14 ngày

Xã An Phú Cụm dân cư tại vựa rau Linh Vy tại thôn 2 đã gỡ phong tỏa sau 14 ngày

TP Bảo Lộc Phường Lộc Sơn  

Xã Hiệp Thạnh dừng CT 15 từ 11/08 Thôn Fi Nôm

Nhà phân phối sữa thành phẩm Vinamilk Chung Thúy tại Quốc Lộ 20, thôn Chi Rông (tạm thời)

Tạp hóa Thanh Nga tại 447 Quốc lộ 20, thôn R’Chai 2

Xã Hiệp An Vựa rau Phan Thông, thôn Định An

Thôn Phú Thạnh (tạm thời)

Hải sản Bình Duyên tại Quảng Hiệp

Tạp hóa Lợi Dâng tại 2/8 Quảng Hiệp

Tạp hóa Hùng Xinh tại 532 Quốc lộ 20

Trung tâm pha màu sơn Hoàng Anh tại 652 Quốc lộ 20

Tạp hóa Lan Nhi tại 399 Quốc lộ 20

Nhà trọ của bệnh nhân tại Phan Đình Phùng

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 2 tại  270 Quốc lộ 20

Tiệm thuốc tây 39 tại Quốc lộ 20, Tổ 20

 Ngân hàng Vietcombank tại 103 Trần Hưng Đạo

Bách hóa tổng hợp Ngọc Lan tại 45 Thống Nhất

Điện thoại Phụ kiện Minh Khang tại 53 Thống Nhất

Tiệm bánh Vĩnh Tân tại 209 Thống Nhất

Khách sạn Hoàng Hảo tại Đường N3, Lô Thanh Thanh

Công ty Thanh Bình Xanh số 17, Hà Huy Tập

Huyện Đạ Huoai xã Đạ Oai Xóm Đạ Gối, thôn 5

Thôn Tân Lập thực hiện CT 16 từ 10/07

Nhà nghỉ Thủy Tiên, địa chỉ Thôn Tân Lập

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

 số 104, đường 2/4,

Quán cơm Liên, đường 2/4,

Quán bán mì cô Hương, địa chỉ đường 2/4

Quán cà phê Thái Châu, địa chỉ đường 2/4

Phở Việt, địa chỉ đường 2/4

 Xã Ka Đô Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Ka Đô,

Cồn ThoiPhong tỏa Vùng xung quanh phòng khám đa khoa khu vực Cồn Thoi bán kính 800m, bao gồm: Tất cả hộ dân tính từ Phòng khám đến ngã 3 Bình Minh của các xã Cồn Thoi đến Km7+00, Quốc lộ 12B của các xã Cồn Thoi, Kim Mỹ; Tất cả hộ dân xã Cồn Thoi từ ngã 3 Chợ Cồn Thoi đến cống ông Thọ (trên tuyến đường trục xã) vã khu vực chợ Công Thoi

Huyện Can Lộc

TP Đà Lạt

Huyện Đức Trọng 

Huyện Đơn Dương

dừng CT 15 từ 03/08

Kim Sơn (Cả 

huyện theo CT 15 

từ 0h ngày 

27/8/2021)

TP Pleiku 


56 Ninh Bình

53 Hà Tĩnh

54 Gia Lai

55 Lâm Đồng

Xã Trạm Hành chuyển sang CT 15 từ 06/09 (trước đó CT 16 từ 06/08)

Xã Phú Hội

Xã Hiệp Thạnh

Thị trấn Liên Nghĩa

Xã Lạc lâm

Thị trấn Thạnh Mỹ
Dừng thực hiện CT 16 từ 12/09

Xã Xuân Trường chuyển sang CT 15 từ 06/09 (trước đó CT 16 từ 06/08)

Thị trấn Phú Túc đã gỡ CT 16 và chưa qua 21 ngày



Kim Mỹ Xóm 4, Xóm Mỹ Hóa, xóm Mỹ Hợp

Thị Trấn Bình Minh Khối 4, 8, 9
Các địa phương còn lại của Kim 

Sơn theo CT 15
1 Bến Nghé 114 Tôn Thất Đạm

1 Bến Nghé Hẻm 15A Lê Thánh Tôn

1 Bến Nghé Tòa nhà 15 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé

1 Bến Nghé Tòa nhà 26 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé

1 Bến Thành Toà nhà 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang

1 Bến Thành Tòa nhà 7/9 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1.

1 Bến Thành Tòa nhà 99 Nguyễn Thị Minh Khai P. BT

1 Cầu Kho Block A, chung cư 518 Võ Văn Kiệt

1 Cầu Kho Lô TK5 Trần Hưng Đạo

1 Cầu Kho TK4/1 Võ Văn Kiệt

1 Cầu Ông Lãnh 135B Trần Hưng Đạo

1 Cầu Ông Lãnh 25 Nguyễn Thái Học

1 Cầu Ông Lãnh Tòa nhà 135 Trần Hưng Đạo

1 Cô Giang 01 Đề Thám, phường Cô Giang

1 Cô Giang 90 Trần Đình Xu

1 Cô Giang Hẻm 27 Hồ Hảo Hớn

1 Đa Kao 58 Nguyễn Đình Chiểu

1 Nguyễn Cư Trinh 114/18A Nguyễn Cư Trinh

1 Nguyễn Cư Trinh 168/29C Nguyễn Cư Trinh

1 Nguyễn Cư Trinh 69/27 Nguyễn Cư Trinh

1 Nguyễn Cư Trinh Cty H-Nam 148 Nguyễn Cư Trinh

1 Nguyễn Cư Trinh Hẻm 245/59 đến 245/35 Nguyễn Trãi (Khu Mã lạng)

1 Nguyễn Cư Trinh Hẻm ca bệnh 138-148 Nguyễn Văn Cừ

1 Phạm Ngũ Lão 162/28 Bùi Thị Xuân

1 Phạm Ngũ Lão Cc 65-67 Đỗ Quang Đẩu

1 Phạm Ngũ Lão Cty 252 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão

1 Phạm Ngũ Lão Hẻm 120 Trần Hưng Đạo, Hẻm 103/35 đến 102/59 Cống Quỳnh

1 Phạm Ngũ Lão Tòa nhà 242 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão

1 Tân Định 129 Trần Quang Khải

1 Tân Định Hẻm 212/158 Nguyễn Văn Nguyễn

1 Tân Định Hẻm 58A Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định

3 1 Lô G, chung cư Nguyễn Thiện Thuật

3 3 Hẻm 242/97 Nguyễn Thiện Thuật

3 4 Đường Vườn Chuối

3 4 Hẻm 18, 32, 46, 88, 88/19, 102, 116, 1116/16, 128, 132, 136 Vườn Chuối

3 4 Hẻm 335, 335/43, 329, 329/50, 329/64 Điện Biên Phủ

3 4 Hẻm 390 Nguyễn Đình Chiểu

3 4 Hẻm 430, 458 Nguyễn Đình Chiểu

3 4 Một phần đường Nguyễn Thượng Hiền từ 134 đến 318 Nguyễn Thượng Hiền

Kim Sơn (Cả 

huyện theo CT 15 

từ 0h ngày 

27/8/2021)

56 Ninh Bình

57 Thành phố Hồ Chí 

Minh

(Các điểm màu xanh 

đã dỡ phong tỏa 

nhưng vẫn thực hiện 

CT 16)

https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=41221&CategoryId=Th%u01b0%u01a1ng+m%u1ea1i+%u2013+D%u1ecbch+v%u1ee5&InitialTabId=Ribbon.Read
https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=41221&CategoryId=Th%u01b0%u01a1ng+m%u1ea1i+%u2013+D%u1ecbch+v%u1ee5&InitialTabId=Ribbon.Read
https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=41221&CategoryId=Th%u01b0%u01a1ng+m%u1ea1i+%u2013+D%u1ecbch+v%u1ee5&InitialTabId=Ribbon.Read
https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=41221&CategoryId=Th%u01b0%u01a1ng+m%u1ea1i+%u2013+D%u1ecbch+v%u1ee5&InitialTabId=Ribbon.Read
https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=41221&CategoryId=Th%u01b0%u01a1ng+m%u1ea1i+%u2013+D%u1ecbch+v%u1ee5&InitialTabId=Ribbon.Read
https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=41221&CategoryId=Th%u01b0%u01a1ng+m%u1ea1i+%u2013+D%u1ecbch+v%u1ee5&InitialTabId=Ribbon.Read


3 4 Một phần hẻm 199 Cách mạng tháng 8 và hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu, Q3

3 5 Hẻm 2 Cao Thắng

3 8 503 đến 539 Hoàng Sa,

3 8 Hẻm 82 Lý Chính Thắng

3 13 Hẻm 195 Lê Văn Sỹ

3 13 Hẻm 351 Lê Văn Sỹ p13 q3

3 14 Hẻm 150 Trần Quang Diệu p14 q3

3 14 Hẻm 40 Trần Quang Diệu

4 8 Hẻm 243/23 Hoàng Diệu P8

4 10 Hẻm 122/34 Tôn Đản P10

4 16 Đoạn hẻm từ 756/36 đến 756/53 Đoàn Văn Bơ P16

5 1 Hẻm 03 Nguyễn Biểu

5 1 Tầng 10 Block B, Chung cư Cao Đạt

5 2 1 phần hẻm 51 Nguyễn Trãi

5 2 Hẻm 159 Nguyễn Trãi

5 3 Hẻm 133 Lê Hồng Phong

5 3 số 160 đến số 188 Huỳnh Mẫn Đạt (tổ 23); 158/3, 158/5 Huỳnh Mẫn Đạt (tổ 24) khu phố 3

5 4 138 Trần Phú

5 4 Lô B chung cư The Everrich Infinity - 290An Dương Vương

5 4 Một phần đường Trần Bình Trọng

5 5 1 phần Hẻm 95 Bạch Vân

5 5 34 Bạch Vân - lầu 2

5 5 94/2 An Bình

5 5 Hẻm 56 Bạch Vân

5 5 Hẻm 93 Bạch Vân

5 5 Một phần đường Nhiêu Tâm (tổ 12 khu phố 2)

5 5 Một phần đường Trần Hưng Đạo (tổ 54 khu phố 8)

5 6 Hẻm 77 An Bình

5 7 Một phần đường An Bình

5 7 Một phần đường Bùi Hữu Nghĩa

5 7 Một phần đường Ngô Quyền

5 8 Chung cư 34 Nguyễn Duy Dương

5 8 Chung cư số 1- 11 Nguyễn Duy Dương

5 8 Hẻm 257 Trần Phú

5 9 Chung cư 100 Hùng Vương

5 9 Chung cư 48 An Dương Vương

5 9 Hẻm 32F Hùng Vương

5 9 Tầng 8, 9, 10 Lô B chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh

5 10 12 Phan Huy Chú

5 10 7 Phan Huy Chú (nhà tập thể)

5 10 Đường Triệu Quang Phục - Phan Huy Chú (Khu phố 5, Tổ dân phố 30, 31, 32)

5 11 509 Lô F chung cư Hùng Vương (khu phố 2B, Tổ dân phố 25)

57 Thành phố Hồ Chí 

Minh

(Các điểm màu xanh 

đã dỡ phong tỏa 

nhưng vẫn thực hiện 

CT 16)



5 11 Hẻm 21 Lão Tử

5 11 Hẻm 23 Phù Đổng Thiên Vương

5 11 Hẻm 671 Nguyễn Trãi

5 11 Lô G1 Chung cư Hùng Vương

5 12 1 phần đường Phạm Hữu Chí (Khu phố 2, tổ dân phố 8)

5 12 1 phần hẻm số 8 đường Võ Trường Toản (khu phố 9, tổ dân phố 35)

5 12 22-26 Tạ Uyên

5 12 227-233 Nguyễn Chí Thanh

5 12 Chung cư Hà Tôn Quyền

5 12 Chung cư Phạm Hữu Chí

5 13 Công ty TNHH Kim Minh C.L, 95B Trịnh Hoài Đức (cổng sau 18A Vạn Tượng)

5 13 Đường phạm bân , thuộc tổ 18,19 kp 3

5 13 Đường Phan Văn Khỏe , đoạn Ngô Nhân Tịnh –gò công , tổ 45, kp 7

5 13 Đường Trịnh Hoài Đức

5 13 Đường Vạn Tượng (từ đoạn Trịnh Hoài Đức đến Võ Văn Kiệt)

5 14 1 phần đường Phùng Hưng (Chợ Phùng Hưng)

5 14 1 phần hẻm 60 Trang Tử

5 14 Chung cư 584, Trần Hưng Đạo

5 14 Hẻm 480 Trần Hưng Đạo

5 14 Một phần đường Nguyễn Trãi (Khu phố 5, tổ dân phố 36)

5 14 Một phần đường Trần Chánh Chiếu

6 1

Hẻm 1378 Võ Văn Kiệt: từ 1378/13 đến 1378 /48 Võ Văn Kiệt (trừ nhà số 1378/15, 1378/17, 

 1378/19 Võ Văn Kiệt); đoạn Chu Văn An các hẻm giáp nhà 26 Chu Văn An, hẻm 28, 34, 38, 42, 

 46 Chu Văn An đến số nhà 107B Gia Phú, Phường 1, Quận 6 (Gồm: 91 nhà, 317 nhân khẩu).

6 1

Toàn bộ hẻm 81 Gia Phú, nhà 83 Gia Phú, nhà 31 Ngô Nhân Tịnh, 

 nhà 33 Ngô Nhân Tịnh Phường 1 Quận 6. Tổng cộng 20 nhà, 69 nhân khẩu

6 1

toàn bộ hẻm 81 Gia Phú, nhà số 83 Gia Phú, nhà số 31 Ngô Nhân Tịnh, nhà số 33 Ngô Nhân Tịnh P1 (20 căn nhà, 

69 nhân khẩu)

6 2

Đoạn Phan Văn Khỏe (Khu vực kênh Hàng Bàng, từ Chu Văn An đến Nguyễn Xuân Phụng),

 Toàn tuyến Lê Tấn Kế, Tuyến Trần Bình từ nhà số 2 đến nhà số 10 Trần Bình, 

 (Với 92 căn nhà và 254 nhân khẩu)

6 3

Toàn bộ block B14, chung cu Viva Riverside 445-449 Gia Phú, Phường 3 ,

 Quận 6 (Gồm 13 hộ, 40 nhân khẩu).

6 3

Toàn bộ block B14, chung cu Viva Riverside 445-449 Gia Phú, Phường 3 ,Quận 6

  (Gồm 13 hộ, 40 nhân khẩu).

6 4

Từ đầu hẻm 191/5 Bãi Sậy đến địa chỉ 191/30 Bãi Sậy,

  phường 4, quận 6 (22 căn nhà với 53 người)

6 5 số 238B Phan Văn Khỏe đến số nhà 246B Phan Văn Khỏe

6 5

từ nhà số 347 Hậu Giang đến 355 Hậu Giang, từ nhà số 865 Lò Gốm đến 876 Lò Gốm p5 (12 căn nhà, 83 nhân 

khẩu)

6 5

từ số 121A/2 Hậu Giang đến từ nhà số 121A/2 Hậu Giang đến số 121A/6 Hậu Giang,

  Phường 5, Quận 6 (gồm có 04 căn nhà, 12 nhân khẩu)

6 5

Từ số 347 Hậu Giang đến 355 Hậu Giang và 865 Lò Gốm đến 905A Lò Gốm, 

 Phường 5, Quận 6 (gồm 31 căn nhà, 115 nhân khẩu)

6 5

Từ số nhà 307/10 Phan Văn Khỏe đến số 307/14 Phan Văn Khỏe, 

 Phường 5, Quận 6 (gồm 5 căn nhà, 10 nhân khẩu)

6 6 Hẻm 633 Hồng Bàng, Phường 6 Quận 6

57 Thành phố Hồ Chí 

Minh

(Các điểm màu xanh 

đã dỡ phong tỏa 
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6 6

từ 633/5S Hồng Bàng đến 633/5Y Hồng Bàng và từ 633/5L Hồng Bàng đến 633/5R 

 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6 (Gồm: 13 hộ, 28 nhân khẩu)

6 6

Từ 751/28D Hồng Bàng đến 751/38N Hồng Bàng và 751/40S Hồng Bàng 

 đến 751/40A Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6 (gồm 27 căn nhà, 119 nhân khẩu)

6 7

45/88/2A; 45/88/2B; 45/88/4; 45/88/4A; 45/88/4B và 45/88/6 Bình Tiên, Phường 7,

  Quận 6 (Gồm: 6 căn nhà, 25 nhân khẩu)

6 7

45/88/2A; 45/88/2B; 45/88/4; 45/88/4A; 45/88/4B và 45/88/6 Bình Tiên, Phường 7,

  Quận 6 (Gồm: 6 căn nhà, 25 nhân khẩu).

6 8

đoạn từ số nhà 287/2H đến 287/2Q Bãi Sậy, 292/2J đến 292/2R Bãi Sậy, 292/3S đến

  292/3V Bãi Sậy, 292/4 đến 292/4H Bãi Sậy số 292/3J Bãi Sậy thuộc phường 8, 

 Quận 6 (Gồm 30 căn nhà, 112 nhân khẩu)

6 8

gồm các căn nhà số: 658M/1D - 658M/13D; 658M/9C- 658M/13C; 658M/15D- 658M/18D 

 658M/15C- 658M/22C phía sau nhà 146 và 148 bis Văn Thân (gồm 27 căn hộ, 80 nhân khẩu)

6 8 Hẻm 247 Bình Tiên và Hẻm 279 Bình Tiên, Phường 8, Quận 6 (Gồm: 37 căn nhà, 120 nhân khẩu).

6 8

hẻm 287 Bãi Sậy từ số 287/2H đến 287/2Q Bãi Sậy P8; hẻm 292 Bãi Sậy từ số 292/2J đến 292/2R, 292/3S đến 

292/3V, 292/4 đến 292/4H Bãi Sậy, 293/3J Bãi Sậy P8 (30 căn, 112 nhân khẩu)

6 8

Hẻm 933 Lò Gốm: từ số nhà 933/2A- 933/9A Lò Gốm và từ số nhà 933/1A đến 933/1L Lò Gốm,

  Phường 8, Quận 6 (gồm: 24 căn nhà, 127 nhân khẩu)

6 9 745, 747, 749, 751,753 Lò Gốm Phường 9 Quận 6 (05 hộ, 23 nhân khẩu)

6 9 Hẻm 25 Bà Ký từ số nhà 25/10 Bà Ký đến 25/22 Bà Ký (gồm 17 căn nhà, 78 nhân khẩu).

6 9

Hẻm 971 Hồng Bàng, từ 971/1 Hồng Bàng đến 971/11 Hồng Bàng, Phường 9,

  Quận 6, với 11 hộ, 38 nhân khẩu

6 10

2P Cư xá D và khu vực xung quanh, từ nhà 2P, 17P, 19P, 43E, 45E, 47E Cư xá D, 

 Phường 10, Quận 6, với 6 hộ và 21 nhân khẩu

6 10

Hẻm 55 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6 và lấy mẫu các hộ dân trong khu vực 

 bị phong tỏa với 110 hộ dân và 469 người

6 10

khu lưu trú công nhân của công ty Bitis tại địa chỉ 41 Lý Chiêu Hoàng 

 Phường 10 Quận 6 với 8 phòng, 58 người

6 10 Một phần chung cư Bình Phú với 48 căn hộ và 169 người

6 10 Một phần chung cư Bình Phú với 48 căn nhà và 150 người

6 10 Một phần đường Lý Chiêu Hoàng

6 10

nhà 33 Lý Chiêu Hoàng P10 Q6 và khu vực xung, từ nhà 27/6 LCH, 33 LCH, 

 33/2 LCH, 33/4 LCH, 33/6LCH, 33/8 LCH, 33/10 LCH, 33/12 LCH, 33/14 LCH,

  33/16 LCH với 9 hộ và 28 người

6 10

nhà 63/27/20E Lý Chiêu Hoàng và khu vực xung quanh, từ 63/27/216 Lý Chiêu Hoàng 

 đến 63/27/20F Lý Chiêu Hoàng (7 hộ dân và 42 người dân).

6 10

Nhà số 11 đường số 44 và khu vực xung quanh từ số nhà 1 đường 44

  đến 21 đường số 44 ( gồm 11 căn, 70 nhân khẩu)

6 10 tại đia chỉ từ nhà số 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 Đường số 34 (gồm 7 hộ, 31 người dân)

6 10 Vùng cách ly từ nhà số 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 đường số 34 P10 (7 căn, 21 nhân khẩu)

6 11 Bệnh viện Quận 6

6 11

Một đoạn Hẻm 405/61 từ căn nhà 405/61/27 đến căn nhà 405/61/36 Hậu Giang và 

 căn nhà 365/36/111, Phường 11, Quận 6 (gồm 11 hộ dân, 49 nhân khẩu)

6 11 Một phần đường Nguyễn Văn Luông

6 11

Nhà số 1025/2 Hậu Giang đến nhà số 1051/41B Hậu Giang, Phường 11, 

 Quận 6 (gồm 36 căn nhà, 176 nhân khẩu)

6 11

Nhà số 1025/22A-B Hậu Giang và khu vực xung quanh đoạn từ nhà số 1025/2 đến nhà

  số 1051/41B, Phường 11, Quận 6 (gồm 36 căn nhà, 176 nhân khẩu)

6 12

480c đến 488c, 492D/3 đến 492D/12, 474/3 đến 474/21, 492D/14 đến 474/40 Hậu Giang,

  Phường 12, Quận 6 (55 căn nhà, 146 nhân khẩu)

6 12 Hẻm 995 Hồng Bàng Phường 12 Quận 6
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6 12

tạm thời khu vực từ L97/5 - L97/25 cư xá Phú Lâm A và L97/30- L97/42 cư xá Phú Lâm 

 A và mở rộng thêm phạm vị cách ly y tế vùng L97,L97/2-L97/42 cư xá Phú Lâm A, 

 L97/1-L97/25, L99,L109,L111,L36/39/3B cư xá Phú Lâm A

6 12

từ 628/54/4B Hậu Giang đến 628/54/8 Hậu Giang, Phường 12, 

 Quận 6 (gồm: 11 hộ, 63 nhân khẩu)

6 12

từ nhà số 336/28/29 Nguyễn Văn Luông đến 336/28/51 Nguyễn Văn Luông 

 Phường 12, Quận 6 (gồm: 12 căn hộ 45 nhân khẩu)

6 12

Từ nhà số 995/50 Hồng Bàng đến 995/52A Hồng Bàng và 995/25 Hồng Bàng 

 đến 995/31A Hồng Bàng Phường 12 Quận 6 (gồm 08 căn hộ, 21 nhân khẩu)

6 13

185/11 Bà Hom đến 185/25 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, gồm có 7 căn hộ và 

 29 nhân khẩu (không có hộ 185/19 không thuộc khu cách ly y tế)

6 13

Chung cư quân đội 1G đường số 10, cư xá Đài Ra Đa, Phường 13, Quận 6

  (Từ phòng 1.01 đến 10.05 và sân thượng, gồm 43 căn hộ, 156 nhân khẩu)

6 13 Hẻm 242 Bà Hom

6 13

Tầng 1 từ 101A đến 107C, chung cư Kiến Thành, Số 62 Bà Hom,

  Phường 13, Quận 6 (gồm 18 hộ, 48 nhân khẩu)

6 13

từ 269/12B1 đến 269/12B19 và từ 269/12C1 đến 269/12C19 Bà Hom,

  Phường 13, Quận 6 (gồm có 22 căn hộ và 93 nhân khẩu).

6 14

Chung cư 78 Tân Hòa Đông, lô B (từ địa chỉ số 201, Lô B, chung cư 78 Tân Hòa Đông

  đến địa chỉ số 223, Lô B, chung cư 78 Tân Hòa Đông, phường 14) với 12 hộ dân, có 35 nhân khẩu

6 14

Một phần tuyến hẻm 78 Tân Hòa Đông (từ địa chỉ số 78/2B25 Tân Hòa Đông đến

  địa chỉ số 78/8 và 78/4B Tân Hòa Đông, phường 14) với 05 hộ dân, 13 nhân khẩu

6 14

từ số 135/10 Tân Hòa Đông đến địa chỉ số 135/19 Tân Hòa Đông, 

 phường 14, quận 6 (gồm 09 căn nhà, 38 nhân khẩu).

7 Bình Thuận Nhà trọ số 39, Đường 39, Khu phố 6

7 Bình Thuận số 08, đường 43, KP6

7 Bình Thuận Tháp A, Tháp B Chung cư Golden Star, số 58B đường Nguyễn Thị Thập, Khu phố 3A

7 Phú Mỹ Hẻm 1422/22 đường Huỳnh Tấn Phát

7 Phú Mỹ Số nhà 1657 dến 1657D hẻm 1657 đường không số

7 Phú Mỹ Tháp A chung cư Bellaza, đường số 2

7 Phú Mỹ Tháp E25, Chung cư bellaza, đường số 2 (trừ các tầng, phòng còn cách ly y tế)

7 Tân Kiểng Số 02 đến số 44B và số 01 đến số 49 đường số 15

7 Tân Kiểng Số 05, số 07, số 09 đường Bế Văn Cấm, KP1

7 Tân Kiểng Số 184 và các hộ dân có địa chỉ tại tuyến đường 17

7 Tân Kiểng Số 35, số 37, số 39 đường số 15, KP3

7 Tân Kiểng

Số 407 đường Trần Xuân Soạn đến số 35/7 đường Bế Văn Cấm và số 405 đường Trần Xuân Soạn đến số 33 đường 

Bế Văn Cấm

7 Tân Kiểng Từ số nhà 62/77 dến số nhà 62/107 và từ số 60/24đến số 62/40 đường Lâm Văn Bền, KP4

7 Tân kiểng Từ số 60/47 đến số 60/53 và từ số 60/80 đến số 60/90, đường Lâm Văn Bền, Khu phố 4

7 Tân Phong Tháp 5B Chung cư Sky Garden 2, KP6, đường Phạm Văn Nghị

7 Tân Phú 994A/89 đường Huỳnh Tấn Phát, KP4

7 Tân Phú số nhà 43, 45, 51, 53, 57/1056 đường Huỳnh Tấn Phát, KP4

7 Tân Phú

Tuyến đường từ nhà có địa chỉ số 944/67/6 đến nhà có địa chỉ số 944/67/18 (đối diện là các hộ dân từ nhà có địa 

chỉ số 944/65 v à 02 nhà trọ không số), Khu phố 4, đường Huỳnh Tấn Phát

7 Tân Quy Số 67 đường 53 phường Tân Quy, Quận 7

7 Tân Thuận Đông 487/13A, 487/13B; số 487/13 đường Võ Thị Nhờ

7 Tân Thuận Đông 9/11, 15/28b, 15/28c, 15/28d, 9/9, 9/19, 9/22, 9/24, 9/26, 9/28, 9/30, 9/32 hẻm số 9đường Trần Trọng Cung

7 Tân Thuận Đông Tầng 4, nhà trọ 53/28 Bùi Văn Ba

7 Tân Thuận Đông Từ số nhà 101 đến số nhà 111 và từ số nhà 201 đến số nhà 211, khu nhà ở tập thể 136, đường Bùi Văn Ba
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7 Tân Thuận Tây 308/14 đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 1

7 Tân Thuận Tây Số 31 đến số 35, đường 5K

8 1 Đoạn hẻm 125 Nguyễn Thị Tần

8 1 Đoạn hẻm 45 Dương Bá Trạc

8 1 Hẻm 11 Phạm Thế Hiển

8 1 Hẻm 68 Phạm Thế Hiển

8 2 Đoạn hẻm 137 Âu Dương Lân

8 2 Đoạn hẻm 17 Đặng Chất

8 2 Đoạn hẻm 258 Dương Bá Trạc

8 2 Đoạn hẻm 56 Âu Dương Lân

8 2 Hẻm 28 Dương Bá Trạc

8 3 Đoạn hẻm 154/45 Âu Dương Lân

8 3 Hẻm 154/73 Âu Dương Lân

8 3 Hẻm 190 Tạ Quang Bửu

8 3 Hẻm 219 Âu Dương Lân

8 3 Hẻm 225 Tạ Quang Bửu

8 4 21 đến 29 Đường số 9

8 4 Block B2 Chung cư Topaz

8 4 Đoạn đường Hồ Thành Biên

8 4 Đoạn Hẻm 769 Phạm Thế Hiển

8 4 Hẻm 45/68/5 Cao Lỗ

8 4 Khu nhà trọ 45/26 Cao Lỗ

8 4 Khu vực từ 480 đến 494 Phạm Thế Hiển

8 4 Từ 001 đến 012 Lô H Chung cư Đồng Diều

8 4 Từ 21A đến 24B Mặt cư xá Nam Hải

8 4 Từ số 1C đến 12A Chánh Hưng

8 4 Từ số 2 Đông Hồ đến 913 Phạm Thế Hiển

8 5 17/2 đến 90/41 Bông Sao, 56/1/1 đến 56/18/12 Bùi Minh Trực

8 5 Chợ Nhị Thiên Đường

8 5 Chung cư Khiêm Khải

8 5 Đoạn đường 239 Khu dân cư 3B Bùi Minh Trực

8 5 Đoạn đường Bùi Minh Trực (87 đến 133A và 104 đến 140A)

8 5 Đoạn hẻm 101 Bùi Minh Trực

8 5 Đoạn hẻm 85/105 Bùi Minh Trực và đoạn hẻm 258/29 Bông Sao

8 5 Đoạn hẻm từ 215/15 đến 60/5 Bông Sao

8 5 Đoạn từ 967 đến 991 và đoạn từ 1018B đến 1024 Phạm Thế Hiển

8 5 Hẻm 1072 Phạm Thế Hiển

8 5 Hẻm 1183 Phạm Thế Hiển

8 5 Hẻm 1280 Phạm Thế Hiển

8 5 Hẻm 161 Bông Sao

8 5 Hẻm 176 Bông Sao

8 5 Hẻm 194 Bùi Minh Trực

8 5 Hẻm 195 Bùi Minh Trực

8 5 Hẻm 227 Liên tỉnh 5

8 5 Hẻm 283 Bông Sao
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8 5 Hẻm 394 Phạm Hùng

8 5 Hẻm 47, hẻm 114 Bùi Minh Trực

8 5 Hẻm 85 Bùi Minh Trực và đoạn đường 902 Tạ Quang Bửu

8 5 Hẻm 911/21 Tạ Quang Bửu

8 5 số 4 đến số 36 Đường 902 Tạ Quang Bửu và số 85/124A đến 58/122/14 Bùi Minh Trực

8 5 Tầng 1 A1B chung cư Bùi Minh Trực

8 5 Từ 31 đến 159 Đào Cam Mộc

8 5 Từ 61/2 Bông Sao đến số 22 KDC Bông Sao

8 5 Từ số 87 đến 133A và từ 104 đến 140A Bùi Minh Trực

8 6 2105 đến 2129 Phạm Thế Hiển

8 6 Block A1 Chung cư Tara 1-1A Tạ Quang Bửu

8 6 Chung cư Pegasuit

8 6 Đoạn đường số 2 Bình Đăng

8 6 Đoạn Đường số 6 Bình Đăng

8 6 Đoạn hẻm 2347 Phạm Thế Hiển

8 6 Đường số 4 KDC Bình Đăng

8 6 Hẻm 1678 Phạm Thế Hiển

8 6 Hẻm 1754 Phạm Thế Hiển

8 6 Hẻm 1873 Phạm Thế Hiển

8 6 Hẻm 1887/20 Phạm Thế Hiển

8 6 Hẻm 1889 Phạm Thế Hiển

8 6 Hẻm 2009 Phạm Thế Hiển

8 6 Hẻm 2117 Phạm Thế Hiển

8 6 Hẻm 2129 Phạm Thế Hiển

8 6 Hẻm 2208 Phạm thế Hiển

8 6 Hẻm 2385 Phạm Thế Hiển

8 6 Hẻm 366A Bùi Minh Trực

8 6 Hẻm 432 Bùi Minh Trực

8 6 Hẻm 50 Liên Tỉnh 5

8 6 Hẻm 509 Bùi Minh Trực

8 6 Từ 134 đến 160 Liên Tỉnh 5

8 7 Dãy nhà cùng số 1150/1 và 3325/15 Ba Tơ

8 7 Dãy nhà cùng số 14 Rạch Lồng Đèn

8 7 Dãy nhà cùng số 29 Rạch Cát Bến Lức

8 7 dãy nhà cùng số 3046 Phạm Thế Hiển

8 7 Dãy nhà cùng số 66 Rạch Cát Bến Lức

8 7 Dãy nhà trọ kế 55 Rạch Lồng Đèn

8 7 Dãy nhà trọ số 22 Rạch Lồng Đèn

8 7 Dãy nhà trọ số 84 Rạch Cát Bến Lức

8 7 Đoạn Đường 17E5 đường số 3 đến 31 Rạch Lồng Đèn

8 7 Đoạn đường 3643 Phạm Thế Hiển

8 7 Đoạn đường số 1 Khu dân cư Bình Điền

8 7 Đoạn đường số 17 Rạch Cát Bến Lức

8 7 Đoạn đường số 5 Khu dân cư Bình Điền
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8 7 Đoạn đường số 9 và đoạn đường A2 KDC Bến Lức

8 7 Đoạn đường từ số 9 đến số 27 đường số 4 KDC Bình Điền

8 7 Đoạn hẻm 134B1 Rạch Cát Bến Lức

8 7 Đoạn Hẻm 2683 Phạm Thế Hiển

8 7 Đoạn hẻm 2683/63 Phạm Thế Hiển

8 7 Hẻm 2549 Phạm Thế Hiển

8 7 Hẻm 2675 Phạm Thế Hiển

8 7 Hẻm 2695 Phạm Thế Hiển

8 7 Hẻm 280/15 Trịnh Quang Nghị

8 7 Hẻm 3020 Phạm Thế Hiển

8 7 Hẻm 97/18 Trinh Quang Nghị

8 7 Từ số 1 đến số 29 Rạch Cát Bến Lức

8 8 Hai bên dạ cầu Chữ Y

8 8 Hẻm 144 Hưng Phú

8 9 Đoạn đường từ 705 đến 737 Hưng Phú

8 9 Đoạn hẻm 258 Nguyễn Duy

8 9 Đoạn hẻm 555/44 đến 607/18 Ba Đình

8 9 Đoạn Hẻm 657A, 657B Ba Đình

8 9 Đoạn từ 705 đến 737 Hưng Phú

8 9 Hẻm 34, Hẻm 14D Nguyễn Duy

8 9 Hẻm 447, Hẻm 441 Hưng phú, Hẻm 5B Võ Trứ, Hẻm 42 Nguyễn Duy

8 9 Hẻm 552 Hưng Phú

8 9 Hẻm 564 Hưng Phú

8 9 Hẻm 578 Hưng Phú và một phần hẻm 45 Phạm Hùng

8 9 Một phần hẻm 366 Nguyễn Duy, Hẻm 797 Hưng Phú

8 9 Một phần hẻm 524, 528A, 528B, 528C, 502 Hưng Phú

8 9 Một phần Lô H', Lô F Hưng Phú

8 9 Một phần tổ 41 Khu Phố 2

8 9 Nhà số 11 đến số 25 Ụ Cây, kế số 18 đến 1366/804 Ba Đình

8 9 Toà nhà 428A Nguyễn Duy

8 10 245 đến 279 Ụ Cây, Hẻm 260 Ba Đình

8 10 380 đến 424 Ba Đình

8 10 39/42C đến 646/5 Phạm Hùng

8 10 Hẻm 155 đến hẻm 176 Nguyễn Duy

8 10 Hẻm 282, 296 Ba Đình và Hẻm 289, 307 Ụ Cây

8 10 Hẻm 640/671 đến 467 Nguyễn Duy

8 10 Hẻm 850 Hưng Phú, 123 Lô H, 112 Lô G, 124 Lô H Chung cư Hưng Phú

8 10 Số 1 Lô 18 Lưu Quý Kỳ, Hẻm 755/755E Ba Đình, 765A Ba Đình

8 10 Từ 007 Lô F đến 041 Lô E CC Hưng Phú, Hẻm 899, Hẻm 911 Ba Đình

8 10 Từ 174 Ba Đình đến cuối hẻm 141 Ụ Cây

8 10 Từ 837/30/3 Ba Đình đến 535 Hưng Phú

8 10 Từ số 450B đến 470 Nguyễn Duy
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8 11 25B Bến Xóm Củi

8 11 Đoạn hẻm 87 Phong Phú

8 11 Hẻm 251 Tùng Thiện Vương

8 11 Hẻm 269 Tùng Thiện Vương

8 11 Hẻm 72 Tùng Thiện Vương

8 11 Số 1 đến số 7 Bến Bình Đông

8 11 Từ 100 đến 148 và 117 đến 151 Tùng Thiện Vương

8 12 Đoạn hẻm 171 Tuy Lý Vương

8 12 Đoạn Hẻm 764 Nguyễn Duy

8 12 Hẻm 184 Phong Phú

8 12 Hẻm 486 Tùng Thiện Vương

8 12 Hẻm 690 Nguyễn Duy đến 65 Cao Xuân Dục

8 12 Hẻm 690/41 Nguyễn Duy

8 12 số 110 đến 114 Phong Phú

8 12 Số 2 đến số 18 Phong Phú

8 12 Số 805 đến 845 Nguyễn Duy

8 12 Từ 88/2 đến 104 Mạc Vân

8 12 từ số 846 đến 860 và từ số 867 đến 925 Nguyễn Duy

8 12 Tuừ 147 đến 189 Cao Xuân Dục

8 13 Đoạn Hẻm 372/10 Tùng Thiện Vương

8 13 Từ 156 đến 186 Tuy Lý Vương

8 13 Từ số 22 đến ngoài hẻm 55 Nguyễn Chế Nghĩa

8 14 117 Đến 132 Hoài Thanh

8 14 301F đến 301G-H Bình Đông

8 14 Công ty Bột mì Bình Đông

8 14 Đoạn Hẻm 103K Bình Đông

8 14 Đoạn Hẻm 289 Bến Bình Đông

8 14 Hẻm 103H Hoài Thanh

8 14 Hẻm 103K4 Bình Đông

8 14 Hẻm 117H Hoài Thanh, Hẻm 161/1 Bình Đông

8 14 Hẻm 123K Bình Đông

8 14 Hẻm 161/1 Bình Đông

8 14 Hẻm 18C Hoài Thanh

8 14 Hẻm 20F đến 42F Hoàng Sỹ Khải

8 14 Hẻm 25C Hoài Thanh

8 14 Hẻm 40D Hoài Thanh

8 14 Hẻm 49D2 Hoài Thanh

8 14 Hẻm 49D3 Hoài Thanh

8 14 Hẻm 6L Ngô Sỹ Liên

8 14 Từ 92 đến 99 Hoài Thanh

8 15 Hẻm 300 Lưu Hữu Phước

8 16 172 An Dương Vương

8 16 22 An Duơng Vương

8 16 35 Hồ Học Lãm

8 16 45 Trương Đình Hội
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8 16 60/1 An Dương Vương

8 16 62G An Dương Vương

8 16 Block A Chung cư Carina

8 16 Block A1 Chung cư City Gate

8 16 Block B Chung cư Carina

8 16 Chung cư TheAvila

8 16 Đoạn Hẻm 262 Phú Định

8 16 Đoạn hẻm 384/41 Phú Định

8 16 Đường số 2 Khu tái định cư Cảng Phú Định

8 16 Hẻm 103/3 Phú Định

8 16 Hẻm 116 Phạm Đức Sơn

8 16 Hẻm 120/190 Phú Định

8 16 Hẻm 122/165 Phú Định

8 16 Hẻm 169 Phú Định

8 16 Hẻm 172 An Dương Vương

8 16 Hẻm 206/94 Phú Định

8 16 Hẻm 212/110 An Dương Vương

8 16 Hẻm 25/2 An Dương Vương

8 16 Hẻm 36F An Dương Vương

8 16 Hẻm 41/1 Trương Đình Hội

8 16 Hẻm 62/1 An Dương Vương

8 16 Hẻm 77/22 Đường số 2

8 16 Hẻm 79 Phú Định

8 16 Hẻm 80/11 Hoàng Ngân

8 16 Hẻm 80/11/46 Hoàng Ngân

8 16 Khu nhà trọ 5/3 Hồ Học Lãm

8 16 Từ 16/19 đến 12/2 Nguyễn Ngọc Cung

10 4 Hẻm 231 Nguyễn Duy Dương, Phường 4 , Quận 10

10 5 Hẻm 138 Ngô Quyền, Phường 5 , Quận 10

10 10 Hẻm 257 đường 3/2, phường 10, Quận 10

10 10 Hẻm 652-654 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10

10 12 Hẻm 133 Hòa Hưng, phường 12,quận 10

10 12 Hẻm 392 Cao Thắng, phường 12, quận 10

11 15 Phong toả: Lô 4 Khu B chung cư Phú Thọ, Phường 15, Quận 11

12 Đông Hưng Thuận Công ty TNHH GIẤY PHÚ THỊNH KP4

12 Hiệp Thành Tổ 19C, KP2, Hiệp Thành

12 Hiệp Thành Tổ 23C, KP2, Hiệp Thành

12 Hiệp Thành Tổ 58 KP 7 HT

12 Tân Chánh Hiệp tổ 1 kp4 TCH

12 Tân Chánh Hiệp tổ 5 kp5 TCH

12 Tân Chánh Hiệp tổ 6 kp11 TCH

12 Tân Chánh Hiệp tổ 9 kp7 TCH

12 Tân Hưng Thuận Tổ 1, KP2 Tân Hưng Thuận

12 Tân Hưng Thuận Tổ 5, KP5 Tân Hưng Thuận

12 Tân Hưng Thuận Tổ 5, KP6 Tân Hưng Thuận
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12 Tân Thới Hiệp Tổ 10 KP2 Tân Thới Hiệp

12 Tân Thới Nhất Block A1 chung cư Moscow Tower 19 Tân Thới Nhất 17

12 Tân Thới Nhất một phần tổ 3, tổ 5 KP2 TTN

12 Tân Thới Nhất Tổ 19, KP2, TTN

12 Tân Thới Nhất Tổ 20 KP2 TTN

12 Tân Thới Nhất Tổ 42 KP3 TTN

12 Tân Thới Nhất Tổ 48 KP3 TTN

12 Tân Thới Nhất Tổ 55B KP4 TTN

12 Thạnh Lộc Tổ 14 KP3B TL

12 Thạnh Lộc Tổ 5 KP3C TL

12 Thạnh Xuân Tổ 13 kp2 TX

12 Thạnh Xuân Tổ 2 kp1 thạnh xuân

12 Thạnh Xuân Tổ 24 kp 7 thạnh xuân

12 Thạnh Xuân Tổ 25 kp2 thạnh xuân

12 Trung Mỹ Tây Hẻm 125 kp4 Trung mỹ tây

12 Trung Mỹ Tây Tổ 13 kp1 TMT

12 Trung Mỹ Tây Tổ 24 KP2 Trung Mỹ tây

12 Trung Mỹ Tây Tổ 26 KP2 Trung Mỹ Tây

12 Trung Mỹ Tây Tổ 40 Kp5 Trung Mỹ tây

12 Trung Mỹ Tây Tổ 43 kp4 Trung Mỹ tây

12 Trung Mỹ Tây Tổ 47 KP4 TMT

Bình Chánh Bình Chánh Một phần đường vào chùa Pháp Thành, tổ 14, ấp 3

Bình Chánh Bình Hưng 02 Khu nhà trọ- hẻm Xuân Hương, ấp 5

Bình Chánh Bình Hưng Hẻm 5B, tổ 121, ấp 3

Bình Chánh Bình Hưng Hẻm C13, tổ 242, 244 ấp 5A

Bình Chánh Bình Hưng Khu chung cư 6B, đường Phạm Hùng, ấp 5

Bình Chánh Bình Hưng Tổ 58, ấp 1A

Bình Chánh Đa Phước Hẻm E10, ấp 5, xã Đa Phước

Bình Chánh Hưng Long Khu 26 hộ ấp 6

Bình Chánh Phong Phú Hẻm A11, ấp 1, xã PHong Phú

Bình Chánh Phong Phú Hẻm A2, ấp 1, xã Phong Phú

Bình Chánh Phong Phú Hẻm B5, và 6 căn phòng trọ phía sau, ấp 2, xã Phong Phú

Bình Chánh Phong Phú Hẻm E5C, ấp 5, xã Phong Phú

Bình Chánh Phong Phú Một phần chung cư Conic Garden

Bình Chánh Phong Phú Một phần đường số 9 và khu nhà trọ số 9 đường số 20 Khu dân cư Phong Phú 5, ấp 5, xã Phong Phú

Bình Chánh Qui Đức Tổ 3, ấp 2, hẻm nhỏ đường Nguyễn Thị Tánh

Bình Chánh Tân Kiên Coông ty Đại Phú Hải

Bình Chánh Tân Kiên Hẻm A12 tổ 12 ấp 1

Bình Chánh Tân Kiên Hẻm A7 tổ 12 ấp 1

Bình Chánh Tân Kiên Hẻm A9/21B2 Bông Văn Dĩa Ấp 1, xã Tân Kiên

Bình Chánh Tân Kiên Hẻm đường Bông Văn Dĩa A9/21B2 ấp 1

Bình Chánh Tân Kiên Tổ 9C ấp 1

Bình Chánh Tân Kiên Tổ 9D ấp 1

Bình Chánh Tân Quý Tây Tổ 7, ấp 3, xã Tân Quý Tây
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Bình Chánh Tân Túc Khu dân cư kp3 đường Bùi Thanh Khiết

Bình Chánh Tân Túc Tổ 12 kp3

Bình Chánh Vĩnh Lộc A Công ty Thực phẩm Vạn Đức- lô C27/11 đường 2F, KCN Vĩnh Lộc

Bình Chánh Vĩnh Lộc A Công ty TNHH Jorrdan- Lô C2/1 đường 2E, KCN Vĩnh Lộc

Bình Chánh Vĩnh Lộc A Hẻm tổ 7 ấp 4

Bình Chánh Vĩnh Lộc A Một phần tổ 12, ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A

Bình Chánh Vĩnh Lộc A Tổ 12, ấp 5A

Bình Chánh Vĩnh Lộc B 1 phần Tổ 8-9 ấp 3 Vĩnh Lộc B

Bình Chánh Vĩnh Lộc B Hẻm B7 tổ 7 ấp 2

Bình Chánh Vĩnh Lộc B Hẻm C6 tổ 5, ấp 3A

Bình Chánh Vĩnh Lộc B Quán cafe F10/37A tổ 6 ấp 6

Bình Tân An Lạc 109 Bùi Tư Toàn

Bình Tân An Lạc 13-15 đường 2A, Nam Hùng Vương, khu phố 3, phường An Lạc

Bình Tân An Lạc 142 Lê Công Phép

Bình Tân An Lạc 1948-1950 Võ Văn Kiệt

Bình Tân An Lạc 1E Đường số 6 khu dân cư Nam Long

Bình Tân An Lạc 258/46 Hồ Học Lãm, Tổ 59

Bình Tân An Lạc 26/10 Lâm Hoành

Bình Tân An Lạc 26/19/11 Lâm Hoành

Bình Tân An Lạc 303 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, Quận Bình Tân

Bình Tân An Lạc 309/16 Kinh Dương Vương

Bình Tân An Lạc 439/27/43 Hồ Học Lãm

Bình Tân An Lạc 500 Hồ Học Lãm

Bình Tân An Lạc 510 Hồ Học Lãm

Bình Tân An Lạc 574/16/6 Kinh Dương Vương

Bình Tân An Lạc 664 Kinh Dương Vương

Bình Tân An Lạc 929 Quốc lộ 1

Bình Tân An Lạc 94 Đường số 1 Khu phố 3

Bình Tân An Lạc Chợ khu phố 2, phường An Lạc

Bình Tân An Lạc Chung cư 35 Hồ Học Lãm

Bình Tân An Lạc Chung cư Ehome3 số 103 Hồ Học Lãm, phường An Lạc (một số tầng cách ly y tế)

Bình Tân An Lạc Đường số 2, 6, 11, 13 Khu dân cư Nam Long

Bình Tân An Lạc Đường số 2A Khu phố 3

Bình Tân An Lạc Hẻm 230 Hồ Học Lãm

Bình Tân An Lạc Hẻm 349 An Dương Vương

Bình Tân An Lạc Hẻm 38 Nguyễn Hới

Bình Tân An Lạc Hẻm 55 Phan Đình Thông

Bình Tân An Lạc Khu phố 2,3,4 phường An Lạc

Bình Tân An Lạc A 26 Tên Lửa

Bình Tân An Lạc A 40 Tên Lửa

Bình Tân An Lạc A Tại số 100A Tên Lửa, kp 1

Bình Tân An Lạc A Tại số 148 Đường số 1, kp 3

Bình Tân An Lạc A Tại số 18 Tên Lửa, kp 1
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Bình Tân An Lạc A Tại số 3 Đường số 2, kp 2

Bình Tân An Lạc A Tại số 36A Kinh Dương Vương, kp 1

Bình Tân An Lạc A Tại số 4 Đường 6D, kp 8

Bình Tân An Lạc A Tại số 460/2 Kinh Dương Vương, kp 1

Bình Tân An Lạc A Tại số 54B Tạ Mỹ Duật, kp 3

Bình Tân An Lạc A Tại số 86/9 Tên lửa, , kp 1

Bình Tân Bình Hưng Hòa 150/49/2 đường 26/3

Bình Tân Bình Hưng Hòa 16/23/16/6/14 Đường số 9, kp 13

Bình Tân Bình Hưng Hòa 16/23/4/1 Đường số 9, kp 13

Bình Tân Bình Hưng Hòa 16/23/6/4 Đường số 9

Bình Tân Bình Hưng Hòa 191 Phạm Đăng Giảng

Bình Tân Bình Hưng Hòa 219/51 đường số 5

Bình Tân Bình Hưng Hòa 246/48 đường 26/3

Bình Tân Bình Hưng Hòa 246/49/2 đường 26/3

Bình Tân Bình Hưng Hòa 246/6 đường 26/3

Bình Tân Bình Hưng Hòa 257 Phạm Đăng Giảng

Bình Tân Bình Hưng Hòa 403/2/9 hương lộ 3

Bình Tân Bình Hưng Hòa 435/1 Hương lộ 3

Bình Tân Bình Hưng Hòa 435/1 Hương Lộ 3, kp 19

Bình Tân Bình Hưng Hòa 481 quốc lộ 1

Bình Tân Bình Hưng Hòa 50/17/17A Đường số 5

Bình Tân Bình Hưng Hòa 557/63 Hương lộ 3

Bình Tân Bình Hưng Hòa 557/63 Hương lộ 3, kp 9

Bình Tân Bình Hưng Hòa 638/47 Lê Trọng Tấn

Bình Tân Bình Hưng Hòa 72 đường số 10

Bình Tân Bình Hưng Hòa 754/3 Tân Kỳ - Tân Quý

Bình Tân Bình Hưng Hòa 79/71/3 đường số 4

Bình Tân Bình Hưng Hòa 80 Đường số 18

Bình Tân Bình Hưng Hòa 80 Đường số 18, kp 2

Bình Tân Bình Hưng Hòa Chung Cư Gia Phú

Bình Tân Bình Hưng Hòa Kế số 69/52 đường số 3

Bình Tân Bình Hưng Hòa Một phần đường 13, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân

Bình Tân Bình Hưng Hòa Một phần đường Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hòa, Bình Tân

Bình Tân Bình Hưng Hòa Phòng khám Thiên Phước

Bình Tân Bình Hưng Hòa A 38 đường số 10 khu phố 15

Bình Tân Bình Hưng Hòa A đường Gò Xoài khu phố 3

Bình Tân Bình Hưng Hòa A Đường Lê Văn Quới khu phố 24

Bình Tân Bình Hưng Hòa A đường Lê Văn Quới khu phố 26

Bình Tân Bình Hưng Hòa A đường Liên khu 8-9 khu phố 8

Bình Tân Bình Hưng Hòa A đường Miếu Gò Xoài khu phố 11

Bình Tân Bình Hưng Hòa A đường số 12 khu phố 15

Bình Tân Bình Hưng Hòa A đường số 12 khu phố 25

Bình Tân Bình Hưng Hòa A đường số 1A khu phố 26

Bình Tân Bình Hưng Hòa A đường số 4 khu phố 9

Bình Tân Bình Hưng Hòa A Hẻm 110/2 Đường số 4, KP3, P Bình Hưng Hòa A, Q Bình Tân
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Bình Tân Bình Hưng Hòa A khu cách ly đường số 5

Bình Tân Bình Hưng Hòa A Số 96 đường 24, khu phố 11

Bình Tân Bình Hưng Hoà B 268 Nguyễn Thị Tú, p. Bình Hưng Hòa B

Bình Tân Bình Hưng Hòa B Hẻm 37/23/8 Hồ Văn Long, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân

Bình Tân Bình Hưng Hòa B Khu vực 118/18/69 Liên Khu 5-6, khu phố 7

Bình Tân Bình Hưng Hòa B Khu vực 175/2/33 Hồ Văn Long, khu phố 1

Bình Tân Bình Hưng Hòa B Khu vực 21 Đường số 10, khu phố 7

Bình Tân Bình Hưng Hòa B Khu vực 213/68 Liên Khu 4-5, Khu phố 5

Bình Tân Bình Hưng Hòa B Khu vực 214 Bình Thành, khu phố 4

Bình Tân Bình Hưng Hòa B Khu vực 30 Đường 10A, khu phố 4

Bình Tân Bình Hưng Hòa B Khu vực 304/60 Hương Lộ 80, khu phố 2

Bình Tân Bình Hưng Hòa B Khu vực 433 Bình Thành, khu phố 2

Bình Tân Bình Hưng Hòa B Khu vực Hẻm 308 Quốc Lộ 1, khu phố 3

Bình Tân Bình Hưng Hòa B Khu vực hẻm 357/34 Bình Thành, khu phố 2

Bình Tân Bình Hưng Hòa B Khu vực hẻm 79 Cây Cám, khu phố 11

Bình Tân Bình Hưng Hòa B Khu vực hẻm 83 Liên Khu 4-5, khu phố 5

Bình Tân Bình Hưng Hòa B Khu vực từ 299 Bình Thành, khu phố 4 đến 451 Bình Thành, khu phố 2

Bình Tân Bình Hưng Hòa B Khu vực xung quanh nhà 299/10 Bình Thành, khu phố 4

Bình Tân Bình Hưng Hòa B Số 177/27A Liên khu 4-5

Bình Tân Bình Trị Đông 107/6 chiến lược, khu phố 16, phường Bình Trị Đông

Bình Tân Bình Trị Đông 112 Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông

Bình Tân Bình Trị Đông 161/6 Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông

Bình Tân Bình Trị Đông 639/46 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông

Bình Tân Bình Trị Đông Hẻm 30 Đường chiến Lược khu phố 13, phường Bình Trị Đông

Bình Tân Bình Trị Đông Khu vực cách ly 103/52/15 Chiến Lược, khu phố 16

Bình Tân Bình Trị Đông Khu vực cách ly 103/72/8 Chiến Lược, KP16

Bình Tân Bình Trị Đông Khu vực cách ly 137/4A Phan Anh, KP11

Bình Tân Bình Trị Đông Khu vực cách ly 137/77/6A Phan Anh, KP12

Bình Tân Bình Trị Đông Khu vực cách ly 22/11E Đình Nghi Xuân, KP10

Bình Tân Bình Trị Đông Khu vực cách ly 272/9 Đất Mới, khu phố 01

Bình Tân Bình Trị Đông Khu vực cách ly 297/25/63 Tân Hòa Đông, KP13

Bình Tân Bình Trị Đông Khu vực cách ly 35 Phan Anh, khu phố 12

Bình Tân Bình Trị Đông Khu vực cách ly 473/30 Tân Hòa Đông, KP8

Bình Tân Bình Trị Đông Khu vực cách ly 588/3 Tỉnh Lộ 10, KP16

Bình Tân Bình Trị Đông Khu vực cách ly 621/2/5 Hương Lộ 2, KP7

Bình Tân Bình Trị Đông Khu vực cách ly 639/22 Hương Lộ 2, KP 07

Bình Tân Bình Trị Đông Khu vực cách ly 68/6 Chiến Lược, KP13

Bình Tân Bình Trị Đông Khu vực cách ly 76 Liên khu 1-6, KP1

Bình Tân Bình Trị Đông số 639/73 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông

Bình Tân Bình Trị Đông A Khu vực cách ly 276/17/14 Mã Lò, khu phố 6

Bình Tân Bình Trị Đông A Khu vực cách ly 338/132A Chiến Lược, khu phố 3

Bình Tân Bình Trị Đông A Khu vực cách ly 413/41/14/28 Lê Văn Quới, khu phố 5

Bình Tân Bình Trị Đông A Khu vực cách ly 413/56 Lê Văn Quới, khu phố 5

Bình Tân Bình Trị Đông A Khu vực cách ly, phong tòa 131/6/1/24 Tây lân
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Bình Tân Bình Trị Đông A Khu vực phong tỏa, cách ly 158/1 Mã Lò KP2

Bình Tân Bình Trị Đông A Khu vực phong tỏa, cách ly 276/33 Mã Lò KP6

Bình Tân Bình Trị Đông A Khu vực phong tỏa, cách ly 394/15 Chiến lược KP8

Bình Tân Bình Trị Đông A Khu vực phong tỏa, cách ly 84/1/22 Bến Lội KP7

Bình Tân Bình Trị Đông B 1215/5 QUỐC LỘ 1A

Bình Tân Bình Trị Đông B 1229 QUỐC LÔ 1A

Bình Tân Bình Trị Đông B 473/6/3 TỈNH LỘ 10

Bình Tân Bình Trị Đông B 504/32 KDV

Bình Tân Bình Trị Đông B 504/33 KDV

Bình Tân Bình Trị Đông B 504/56/100 KINH DƯƠNG VƯƠNG

Bình Tân Bình Trị Đông B 504/56/100/8 KINH DƯƠNG VƯƠNG

Bình Tân Bình Trị Đông B 504/74/20 KINH DƯƠNG VƯƠNG

Bình Tân Bình Trị Đông B 532/1/22/8 KHU Y TẾ KT CAO

Bình Tân Bình Trị Đông B 532/1/33 KHU YTKTC

Bình Tân Bình Trị Đông B 532/21/49/1C KHU YTKTC

Bình Tân Bình Trị Đông B 532/28/34/14 KHU YTKTC

Bình Tân Bình Trị Đông B 541/14/1 TỈNH LỘ 10

Bình Tân Bình Trị Đông B 541/16 TỈNH LÔ 10

Bình Tân Bình Trị Đông B 541/26 TỈNH LỘ 10

Bình Tân Bình Trị Đông B 541/9 TỈNH LỘ 10

Bình Tân Bình Trị Đông B 560 HỒ HỌC LÃM

Bình Tân Bình Trị Đông B 561/1/1 TỈNH LỘ 10

Bình Tân Bình Trị Đông B 574/104/5 SINCO

Bình Tân Bình Trị Đông B 574/106/1 SINCO

Bình Tân Bình Trị Đông B 574/15/18/10 SINCO

Bình Tân Bình Trị Đông B 574/15/27 SINCO

Bình Tân Bình Trị Đông B 574/15/55/15/3 SINCO

Bình Tân Bình Trị Đông B 574/23 SINCO

Bình Tân Bình Trị Đông B 574/70 SINCO

Bình Tân Bình Trị Đông B 576/14/21 HỒ HỌC LÃM

Bình Tân Bình Trị Đông B 576/23 HỒ HỌC LÃM

Bình Tân Bình Trị Đông B 606/1/2 HỒ HỌC LÃM

Bình Tân Bình Trị Đông B 827/19 TỈNH LỘ 10

Bình Tân Bình Trị Đông B 827/52/1 TỈNH LỘ 10

Bình Tân Bình Trị Đông B SỐ 11 TÊN LỬA

Bình Tân Tân Tạo 1074/28/3 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 7, phường Tân Tạo

Bình Tân Tân Tạo 1117/15 Tỉnh Lộ 10

Bình Tân Tân Tạo 234 Tỉnh Lộ 10

Bình Tân Tân Tạo 386 Trần Văn Giàu, Khu phố 8, phường Tân Tạo

Bình Tân Tân Tạo Chung cư An Gia (tầng 9 chung cư An Gia The Star (từ căn hộ B9-01 đến căn hộ B9-08)

Bình Tân Tân Tạo Địa chỉ 1870/5/59 Tỉnh Lộ 10 (1870/5/57 đến 1870/5/59 Tinh Lộ

Bình Tân Tân Tạo Hẻm 1560/7/26 ((từ nhà số 1560/7/26/2 từ 1560/7/26/2C đến 1560/7/26/2G Tỉnh Lộ 10)

Bình Tân Tân Tạo Hẻm 270/5 (từ nhà số 270/5/2A đến nhà số 270/5/15 Lê Đình Cẩn
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Bình Tân Tân Tạo Nhà trọ 1159/7 Tỉnh Lộ 10

Bình Tân Tân Tạo Số 9 đường số 52A, phường Tân Tạo

Bình Tân Tân Tạo số nhà 25/41B đến số nhà 25/64 Hồ Văn Long, phường TÂn Tạo

Bình Tân Tân Tạo A 100 Đường số 6, 76 đường số 8, phường Tân Tạo A

Bình Tân Tân Tạo A 103 Trần Thanh Mại, Kp3

Bình Tân Tân Tạo A 108 Trần Thanh Mại

Bình Tân Tân Tạo A 110/9 đường Trần Đại Nghĩa, KP6

Bình Tân Tân Tạo A 115 ĐS5 KP2

Bình Tân Tân Tạo A 1166/42/16/5, Quốc lộ 1A, KP1

Bình Tân Tân Tạo A 1166/60/75, đường Quốc lộ 1A

Bình Tân Tân Tạo A 117 Trần Thanh Mại, Kp3

Bình Tân Tân Tạo A 131 Cầu Kinh, Kp7

Bình Tân Tân Tạo A 147 Cầu Kinh, Kp4

Bình Tân Tân Tạo A 1659/1 Tỉnh Lộ 10, kp5

Bình Tân Tân Tạo A 169 Trần Thanh Mại, Kp3

Bình Tân Tân Tạo A 1R đường Kinh 2, KP4

Bình Tân Tân Tạo A 202 Trần Thanh Mại

Bình Tân Tân Tạo A 27/3/6/A Nguyễn Văn Cự, Kp7

Bình Tân Tân Tạo A 30IA đường số 3, Kp3

Bình Tân Tân Tạo A 32 Lộ Tẻ, Kp3

Bình Tân Tân Tạo A 34 ĐS4, KP4

Bình Tân Tân Tạo A 34 Lộ Tẻ, KP3

Bình Tân Tân Tạo A 42/41 Trần Đại Nghĩa, Kp6

Bình Tân Tân Tạo A 4324/10/9/7 Nguyễn Cửu Phú, KP4

Bình Tân Tân Tạo A 4394/1 Nguyễn Cửu Phú, KP4

Bình Tân Tân Tạo A 44 đường số 7, Kp3

Bình Tân Tân Tạo A 4430/2/2 NCP

Bình Tân Tân Tạo A 4435 Nguyễn Cửu Phú

Bình Tân Tân Tạo A 50A/5 đường số 1, KP5

Bình Tân Tân Tạo A 52 đường Bờ Sông, Kp2

Bình Tân Tân Tạo A 52/2 Nguyễn Văn Cự, KP5

Bình Tân Tân Tạo A 60/5 Nguyễn Văn Cự KP5

Bình Tân Tân Tạo A 657 Trần Văn Giàu

Bình Tân Tân Tạo A 657 Trần Văn Giàu, KP4

Bình Tân Tân Tạo A 76 Tập đoàn 6B

Bình Tân Tân Tạo A 822 Trần Văn Giàu, KP4

Bình Tân Tân Tạo A 84 đường số 5, kp3

Bình Tân Tân Tạo A 84 Đường số 7 nối dài

Bình Tân Tân Tạo A 97 đường số 5, Kp3, Tân Tạo A, kp3

Bình Tân Tân Tạo A 97 Tập đoàn 6B

Bình Tân Tân Tạo A Công ty Tân tiến Senko, lô 14-16A đường C, KCN Tân Tạo

Bình Tân Tân Tạo A Công ty Thiên Ân

Bình Tân Tân Tạo A Công ty TNHH SUPERSOFT Việt Nam , lô 35 đường 3, KCN Tân Tạo

Bình Tân Tân Tạo A Công ty Trung Sơn, phường Tân tạo A
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Bình Tân Tân Tạo A Hẻm 1455 Tỉnh Lộ 10, P. Tân Tạo A, Bình Tân

Bình Tân Tân Tạo A một phần 37 Cầu Kinh, kp4

Bình Tân Tân Tạo A Một phần đường số 1, kế Bưu Điện Bà Hom, Lộ Tẻ, P. Tân Tạo A

Bình Tân Tân Tạo A Một phần đường Trần Thanh Mại, phường Tân Tạo A

Bình Tân Tân Tạo A Tầng 14, Lô E chung cư Tecco 4449 Nguyễn Cửu Phú

Bình Thạnh 1 Hẻm 128/48/3 Lê Văn Duyệt

Bình Thạnh 1 Hẻm 50/39 Đinh Tiên Hoàng

Bình Thạnh 1 Một phần đường Diên Hồng

Bình Thạnh 2 Đường Phan Chu Trinh (giáp Vũ Tùng)

Bình Thạnh 2 Hẻm 120 Vũ Tùng

Bình Thạnh 2 Hẻm 451 Bạch Đằng

Bình Thạnh 2 Lô A Chung cư Mỹ Phước 280/29 Bùi Hữu Nghĩa

Bình Thạnh 2 Một phần hẻm 146 Vũ Tùng

Bình Thạnh 5 Hẻm 119 Nguyễn Văn Đậu

Bình Thạnh 11 Hẻm 249 Phan Văn Trị

Bình Thạnh 11 Hẻm 264 Lê Quang Định

Bình Thạnh 11 Hẻm 346 Phan Văn Trị (Tổ 88,90,91,94,95,96)

Bình Thạnh 11 Hẻm 442 Lê Quang Định

Bình Thạnh 12 Hẻm 213 Nơ Trang Long

Bình Thạnh 13 Hẻm 127/2 Bình Lợi

Bình Thạnh 14 Hẻm 9 Nguyễn Thiện Thuật

Bình Thạnh 15 Hẻm 195/15/18 Điện Biên Phủ

Bình Thạnh 15 Hẻm 57/55 Điện Biên Phủ P15 Q Bình Thạnh

Bình Thạnh 15 Phường 15 Bình Thạnh (Hẻm 27 và hẻm 71 Điện Biên Phủ)

Bình Thạnh 19 Hẻm 85 Phạm Viết Chánh

Bình Thạnh 21 Hẻm 294/128 XVNT

Bình Thạnh 22 Hẻm 117/97 Nguyễn Hữu Cảnh

Bình Thạnh 22 Từ 100 đến 118 Ngô Tất Tố

Bình Thạnh 24 Hẻm 229/73 Bùi Đình Túy

Bình Thạnh 24 Hẻm 267/72 Nguyễn Thiện Thuật

Bình Thạnh 24 Hẻm 46 Bạch Đằng

Bình Thạnh 24 Hẻm 47/24 Bùi Đình Túy

Bình Thạnh 24 Từ 125/40 đến 125/78 Bùi Đình Túy

Bình Thạnh 26 Hẻm 201 Nguyễn Xí

Bình Thạnh 26 Hẻm 201/60 Nguyễn Xí

Bình Thạnh 26 Hẻm 50 Đường số 5 Chu Văn An

Bình Thạnh 26 Hẻm 549/14 XVNT

Bình Thạnh 26 Hẻm 60 Quốc lộ 13

Bình Thạnh 26 Hẻm 68 Chu Văn An

Bình Thạnh 26 Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh

Bình Thạnh 27 Lô 10 CX Thanh Đa

Bình Thạnh 27 Lô K CX Thanh Đa

Bình Thạnh 27 Một phần hẻm 28 Thanh Đa

Cần Giờ Bình Khánh Một phần bờ kè ấp Bình Mỹ,

Cần Giờ Bình Khánh Một phần khu vực tổ 16 ấp Bình Phước
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Cần Giờ Bình Khánh Một phần khu vực tổ 8 ấp Bình Trung

Cần Giờ Bình Khánh Tổ 14 Bình Thuận

Cần Giờ Bình Khánh Tổ 3 Bình Mỹ

Củ Chi An Nhỏn Tây nhà 903-905, đường tỉnh lộ 15, ấp Bến Mương

Củ Chi An Phú Đường 787, tổ 6, ấp An Hòa

Củ Chi Bình Mỹ 1 đoạn đường 173, tổ 7, ấp 4A

Củ Chi Bình Mỹ 1 đoạn đường 176, tổ 5, ấp 4A

Củ Chi Bình Mỹ Đường 150, tổ 4 ấp 7

Củ Chi Bình Mỹ tổ 2,ấp 7

Củ Chi Hòa Phú tổ 10, ấp 2

Củ Chi Hòa Phú tổ 3, ấp 2a

Củ Chi Hòa Phú tổ 6, ấp 1

Củ Chi Phú Hòa Đông hộ 12,Đường 437, tổ 15, ấp Phú Mỹ

Củ Chi Phú Hòa Đông Một phần đường Nguyễn Thị Chắc, Tổ 60, ấp Phú Lợi

Củ Chi Phước Vĩnh An 1 đoạn đường Tỉnh lộ 8, tổ 3, ấp 6

Củ Chi Phước Vĩnh An Đường Cây Bài, tổ 8a, ấp 6

Củ Chi Phước Vĩnh An Đường Lê Thị Truyền, tổ 3, ấp 2

Củ Chi Phước Vĩnh An Tổ 10, ấp 1

Củ Chi Tân An Hội 17b-19 đường 387, ấp cây sộp

Củ Chi Tân An Hội Hẻm 120/4, tổ 9, ấp mũi Lớn 2

Củ Chi Tân Phú Trung 1 đoạn đường 77 tổ 11, ấp Đình

Củ Chi Tân Phú Trung 1 đoạn đường Lê Thị Sắc tổ 2, ấp Giữa

Củ Chi Tân Phú Trung Đường 51, tổ 8, ấp Trạm Bơm

Củ Chi Tân Phú Trung Hùng hậu

Củ Chi Tân Phú Trung Số 37A, đường 61, tổ 11, ấp Láng Cát

Củ Chi Tân Phú Trung Tổ 5, ấp Giữa

Củ Chi Tân Thạnh Đông Đường 120 tổ 6, ấp 5

Củ Chi Tân Thạnh Đông Đường 47, tổ 14, ấp 10

Củ Chi Tân Thạnh Đông Đường Bến Than, ấp 11 (Chợ Sáng)

Củ Chi Tân thạnh Tây đường số 1, tổ 3 ấp 1A

Củ Chi Tân Thạnh Tây đường số 32, tổ 8, ấp 2

Củ Chi Tân Thạnh Tây tổ 7, áp 1

Củ Chi Tân Thông Hội Hẻm 109 tổ 1C, ấp Chánh

Củ Chi Tân Thông Hội hẻm 19, Đường lê Thị Siêng, ấp Tiền

Củ Chi Thái Mỹ Đường Trần Thị Ngon, tổ 3, ấp Bình Thượng 2

Củ Chi Thị Trấn Tổ 6, 7 đường Hoàng Bá Huân, khu phố 6

Củ Chi Thị Trấn Củ Chi Đường Lưu Khai Hồng, khu phố 4

Củ Chi Trung Lập Hạ đường 592, tổ 4, ấp Đồn

Củ Chi Trung Lập Hạ Hẻm 291, đường Đặng Thị Tô, tổ 5, ấp Gia Bẹ

Củ Chi Trung Lập Hạ Một phần tổ 5, ấp Lào Táo Trung

Gò Vấp 6 Hẻm 182 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp

Gò Vấp 8 Hẻm 307 Đường Số 10 Nguyễn Văn Khối

Gò Vấp 8 Hẻm 872 Quang Trung, phường 8

Gò Vấp 9 Hẻm 347/40 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp

Gò Vấp 9 Hẻm 380 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp
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Gò Vấp 15 3 căn nhà từ số 826 đến 830 Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp.

Gò Vấp 15 Hẻm 778/32/29 đến 778/34 Thống Nhất, KP6, P.15

Gò Vấp 17 Công ty Liên kết Xanh-Khu dân cư Huy Hoàng địa số 223/2/11

Gò Vấp 17 Hẻm 24 Lê Thị Hồng, phường 17

Gò Vấp 17 Hẻm 411 Lê Đức Thọ, phường 17

Gò Vấp 17 Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị, số 503 Nguyễn Oanh, phường 6

Hóc Môn Bà Điểm 1 phần Đông Lân

Hóc Môn Bà Điểm 1 phần Đông Lân 1

Hóc Môn Bà Điểm 1 phần Hậu Lân

Hóc Môn Bà Điểm 1 phần Tiền Lân

Hóc Môn Bà Điểm 1 phần tổ 13 - đông lân 1

Hóc Môn Bà Điểm 1 phần tổ 15 Đông Lân

Hóc Môn Bà Điểm 1 phần tổ 15, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm

Hóc Môn Bà Điểm 1 phần tổ 16 Tiền Lân

Hóc Môn Bà Điểm 1 phần tổ 2 Đông Lân

Hóc Môn Bà Điểm 1 phần tồ 22 Đông Lân

Hóc Môn Bà Điểm 1 phần tổ 4, Hưng Lân

Hóc Môn Bà Điểm 1 phần tổ 5 Hậu Lân, Bà Điểm

Hóc Môn Bà Điểm 1 phần tổ 5 Hưng Lân

Hóc Môn Bà Điểm 1 phần tổ 9 Đông Lân 1

Hóc Môn Bà Điểm 1 phần Trung Lân

Hóc Môn Bà Điểm khu vực B1/15 đông lân (gần bến xe An Sương)

Hóc Môn Bà Điểm Một phần ấp Bắc Lân

Hóc Môn Bà Điểm Một phần ấp Hậu Lân

Hóc Môn Bà Điểm Một phần ấp Tây Lân

Hóc Môn Bà Điểm Một phần tổ 1 Tây lân

Hóc Môn Bà Điểm Một phần tổ 1, ấp Tiền Lân 1

Hóc Môn Bà Điểm Một phần tổ 1+ tổ 4 ấp Nam Lân

Hóc Môn Bà Điểm Một phần tổ 11, ấp Tiền Lân 1

Hóc Môn Bà Điểm Một phần tổ 20 trung lân

Hóc Môn Bà Điểm Một phần tổ 21 ấp Nam Lân

Hóc Môn Bà Điểm Một phần tổ 3 hưng lân

Hóc Môn Bà Điểm Một phần tổ 4 ấp Nam Lân

Hóc Môn Bà Điểm Một phần tổ 4, ấp Tiền Lân 1

Hóc Môn Bà Điểm Một phần tổ 9 + tổ 11 ấp Nam Lân

Hóc Môn Bà Điểm Một phần tổ 9 Tiền Lân

Hóc Môn Bà Điểm một phần tổ 9, 10 ấp Bắc Lân

Hóc Môn Bà Điểm Một phần trung lân

Hóc Môn Đông Thạnh - 1 phần tổ 5 ấp 6

Hóc Môn Đông Thạnh 1 phần 221/6 tổ 39 Ấp 5

Hóc Môn Đông Thạnh 1 phần 361/49 tổ 14 ấp 6

Hóc Môn Đông Thạnh 1 phần khu 3 ấp 7

Hóc Môn Đông Thạnh 1 phần tổ 10 ấp 2

Hóc Môn Đông Thạnh 1 phần Tổ 20, 21 ấp 2
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Hóc Môn Đông Thạnh 1 phần tổ 39- ấp 5 + 1 phần tổ 6 - ấp 7

Hóc Môn Đông Thạnh 1 phần tổ 4 ấp 2

Hóc Môn Đông Thạnh 1 phần Tổ 9, ấp 2

Hóc Môn Đông Thạnh Hẻm 100/32 tổ 15, ấp 3

Hóc Môn Đông Thạnh Một phần 79/27 khu 2, ấp 7

Hóc Môn Đông Thạnh Một phần tổ 11 ấp 2

Hóc Môn Đông Thạnh Một phần tổ 11 ấp 4

Hóc Môn Đông Thạnh Một phần tổ 111 ấp 4

Hóc Môn Đông Thạnh Một phần tổ 15 ấp 3

Hóc Môn Đông Thạnh Một phần tổ 4, ấp 3

Hóc Môn Đông Thạnh Một phần tổ 7 và 1 phần khu vực 257/80 tổ 16, ấp 2

Hóc Môn Đông Thạnh Một phần tổ 9, ấp 7

Hóc Môn Đông Thạnh Tổ 5 - ấp 7 + tổ 39, 40, 41 ấp 5 + tổ 1 - ấp 6

Hóc Môn Nhị Bình - 1 phần tổ 15 ấp 4

Hóc Môn Tân Hiệp 1 phần Tân Hiệp 4, Thới Tây 2

Hóc Môn Tân Hiệp 1 phần tân thới 2

Hóc Môn Tân Hiệp 1 phần tân thới 3

Hóc Môn Tân Hiệp 1 phần tổ 10, 14 - tân thới 2

Hóc Môn Tân Hiệp 1 phần tổ 11 tân thới 1

Hóc Môn Tân Hiệp 1 phần tổ 16 Tân Thới 3

Hóc Môn Tân Hiệp 1 phần tổ 17 Thới Tây 1

Hóc Môn Tân Hiệp 1 phần tổ 17 thới tây 1

Hóc Môn Tân Hiệp 1 phần tổ 7 + tổ 27 - thới tây 2

Hóc Môn Tân Hiệp Chợ tự phát Ngã 3 Ông Trác

Hóc Môn Tân Hiệp Công ty KDC Style 179/1C Tân Thới 3

Hóc Môn Tân Hiệp Công ty Việt Mỹ, 27 Đỗ Văn Dậy, Tân Thới 1, Tân Hiệp

Hóc Môn Tân Hiệp Hẻm 30 tổ 18 + tổ 20 - thới tây 1

Hóc Môn Tân Hiệp Một phần Tân Hiệp 4, Thới Tây 2

Hóc Môn Tân Hiệp Tân Thới 2

Hóc Môn Tân Hiệp Tân Thới 3, Tân Hiệp

Hóc Môn Tân Hiệp tổ 19 tân thới 3

Hóc Môn Tân Hiệp tổ 8 tân hòa

Hóc Môn Tân Thới Nhì 1 phần nhị tân

Hóc Môn Tân Thới Nhì 1 phần tổ 30 - dân thắng 1

Hóc Môn Tân Thới Nhì 1 phần Tổ 39, Thống Nhất 2

Hóc Môn Tân Thới Nhì 1 phần tổ 64 nhị tân 1

Hóc Môn Tân Thới Nhì Khu vực 1 tổ 57 nhị tân 1

Hóc Môn Tân Thới Nhì Một phần tổ 71, Nhị Tân

Hóc Môn Tân Thới Nhì Một phần tổ 8, Dân Thắng 2

Hóc Môn Tân Xuân 1 phần ấp Chánh 1

Hóc Môn Tân Xuân 1 phần ấp chánh 2

Hóc Môn Tân Xuân 1 phần ấp đình

Hóc Môn Tân Xuân 1 phần ấp Mới 1

Hóc Môn Tân Xuân 1 phần Mỹ Hòa 3

Hóc Môn Tân Xuân 2 khu vực ấp chánh 1
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Hóc Môn Tân Xuân 2 khu vực ấp chánh 2

Hóc Môn Tân Xuân 3 khu vực chánh 1

Hóc Môn Tân Xuân Công ty Minh Thông (1/4A đường bà triệu, ấp Đình)

Hóc Môn Tân Xuân Công ty Việt Đài 1/5 ấp Đình, Tân Xuân

Hóc Môn Tân Xuân Hẻm 31/2A mới 1

Hóc Môn Tân Xuân Hẻm 63/4H Mỹ hoà 3 (gần C.ty Sew One Vina)

Hóc Môn Tân Xuân Hẻm cát đằng (1/123D ấp đình)

Hóc Môn Tân Xuân Hẻm Công ty Tuấn Tú, 307 Tô Ký, ấp Mới 1, Tân Xuân

Hóc Môn Tân Xuân hẻm nhà 3/38 ấp đình

Hóc Môn Tân Xuân hẻm nhà 3/86 ấp đình

Hóc Môn Tân Xuân Hẻm nhà nghỉ Lê Quang

Hóc Môn Tân Xuân tổ 1 - ấp đình

Hóc Môn Tân Xuân tổ 7, Mỹ Hòa 3, Tân Xuân

Hóc Môn Thị Trấn Hóc Môn 80/5 tổ 21 kp 1

Hóc Môn Thị Trấn Hóc Môn 81/2D, tổ 22 khu phố 1

Hóc Môn Thị Trấn Hóc Môn Công trình Bệnh viện Hóc Môn

Hóc Môn Thị Trấn Hóc Môn Khu phố 4, Thị Trấn Hóc Môn

Hóc Môn Thị Trấn Hóc Môn Khu vực 12 kp6

Hóc Môn Thị Trấn Hóc Môn Một phần khu phố 1,2,5,6,7

Hóc Môn Thị Trấn Hóc Môn Một phần khu phố 8

Hóc Môn Thị Trấn Hóc Môn Một phần tổ 5 khu phố 2

Hóc Môn Thới Tam Thôn 1 phần khu vực tổ 112, 114 Tam Đông

Hóc Môn Thới Tam Thôn 1 phần tam đông

Hóc Môn Thới Tam Thôn 1 phần Thới Tam Thôn

Hóc Môn Thới Tam Thôn 1 phần tổ 106 tam đông

Hóc Môn Thới Tam Thôn 1 phần tổ 113 - tam đông

Hóc Môn Thới Tam Thôn 1 phần tổ 126 - tam đông 2

Hóc Môn Thới Tam Thôn 1 phần tổ 166 Đông 1

Hóc Môn Thới Tam Thôn 1 phần tổ 90,91 - trung đông 2 + 1 phần tổ 53 - thới tứ

Hóc Môn Thới Tam Thôn 1 phần Trung Đông 1

Hóc Môn Thới Tam Thôn Công ty Cholen 39/3 ấp Đông

Hóc Môn Thới Tam Thôn Công ty TNHH MTV may mặc TM&DV Minh Sơn

Hóc Môn Thới Tam Thôn Một phần tổ 11 Nam Thới

Hóc Môn Thới Tam Thôn Một phần tổ 180 ấp đông 1

Hóc Môn Thới Tam Thôn Một phần tổ 90,91 - Trung Đông 2 + 1 phần tổ 53 - Thới Tứ

Hóc Môn Thới Tam Thôn Tổ 114, 113 - tam đông

Hóc Môn Thới Tam Thôn Tổ 199, Tam Đông

Hóc Môn Trung Chánh đồng tâm tổ 18 - mỹ hòa 1 + tổ 13 - trung mỹ tây

Hóc Môn Trung Chánh 1 phần Ấp Mỹ Hòa 1

Hóc Môn Trung Chánh 1 phần mỹ hòa 1

Hóc Môn Trung Chánh 1 phần mỹ huề

Hóc Môn Trung Chánh 1 phần tổ 21 mỹ hòa 1

Hóc Môn Trung Chánh 1 phần tổ 22 mỹ hòa 1

Hóc Môn Trung Chánh 1 phần tổ 33 mỹ hòa 1

Hóc Môn Trung Chánh 1 phần tổ 5 mỹ huề

Hóc Môn Trung Chánh 1 phần tổ 7 mỹ huề
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Hóc Môn Trung Chánh 1 phần vạn hạnh

Hóc Môn Trung Chánh 2 khu vực tổ 20 mỹ hòa 1

Hóc Môn Trung Chánh 3 khu vực mỹ hòa 1

Hóc Môn Trung Chánh Một phần tổ 3 Mỹ Huề

Hóc Môn Trung Chánh Một phần tổ 31, Mỹ Hòa 1

Hóc Môn Trung Chánh Một phần tổ 7 Mỹ Huề

Hóc Môn Xuân Thới Đông Đường Xuân Thới 11, Xuân Thới Đông 1

Hóc Môn Xuân Thới Đông - Một phần XTĐ 3

Hóc Môn Xuân Thới Đông 1 phần mỹ hòa 4

Hóc Môn Xuân Thới Đông 1 phần tổ 6 mỹ hòa 4

Hóc Môn Xuân Thới Đông 1 phần tổ 9 - tân tiến + tổ 10 - xtđ 2

Hóc Môn Xuân Thới Đông 1 phần Trần Văn Mười, tổ 12 XTĐ 1

Hóc Môn Xuân Thới Đông 1 phần Võ Thị Hồi, tổ 8 - xtđ 3

Hóc Môn Xuân Thới Đông 101/4 tân tiến

Hóc Môn Xuân Thới Đông 2 khu vực tổ 5 mỹ hòa 4

Hóc Môn Xuân Thới Đông 42/3C tổ 8 mỹ hòa 1

Hóc Môn Xuân Thới Đông 44/1 tổ 7 xtđ 2

Hóc Môn Xuân Thới Đông B69C tổ 19 mỹ hòa 2

Hóc Môn Xuân Thới Đông chung cư hoàng quân (lock B, D)

Hóc Môn Xuân Thới Đông E15, Mỹ Hòa 2

Hóc Môn Xuân Thới Đông E2 mỹ hòa 4

Hóc Môn Xuân Thới Đông Hẻm 52, Xuân Thới Đông 2

Hóc Môn Xuân Thới Đông Một phần tổ 2,15, 16, XTĐ 3

Hóc Môn Xuân Thới Đông Một phần tổ 7, 15, 18, 19, 20 XTĐ 2

Hóc Môn Xuân Thới Đông tổ 19 - xtđ 2

Hóc Môn Xuân Thới Đông tổ 3 tân tiến

Hóc Môn Xuân Thới Đông trọ 7/4 trần văn mười xuân thới đông 1

Hóc Môn Xuân Thới Đông trọ 97/4 tổ 22 tân tiến

Hóc Môn Xuân Thới Đông trọ E1 mỹ hòa 4

Hóc Môn Xuân Thới Sơn 1 phần ấp 2

Hóc Môn Xuân Thới Sơn 1 phần ấp 4

Hóc Môn Xuân Thới Sơn 1 phần tổ 13 ấp 2

Hóc Môn Xuân Thới Sơn 1 phần tổ 13 ấp 6

Hóc Môn Xuân Thới Sơn 1 phần tổ 15 ấp 3

Hóc Môn Xuân Thới Sơn 1 phần tổ 2E ấp 5

Hóc Môn Xuân Thới Sơn 1 phần tổ 4 ấp 6

Hóc Môn Xuân Thới Sơn 1 phần tổ 5 ấp 2

Hóc Môn Xuân Thới Sơn 1 phần tổ 5 ấp 5

Hóc Môn Xuân Thới Sơn 1 phần tổ 6 ấp 4

Hóc Môn Xuân Thới Sơn 1 phần tổ 7 Ấp 5

Hóc Môn Xuân Thới Sơn 1 phần tổ 9 Ấp 5

Hóc Môn Xuân Thới Sơn Công ty TNHH SB Gear Vina

Hóc Môn Xuân Thới Thượng 1 phần tổ 22,23 ấp 3

Hóc Môn Xuân Thới Thượng 1 phần tổ 113 - ấp 3

Hóc Môn Xuân Thới Thượng 1 phần tổ 13, ấp 5
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Hóc Môn Xuân Thới Thượng 1 phần tổ 19 - ấp 4

Hóc Môn Xuân Thới Thượng 1 phần tổ 19, ấp 4

Hóc Môn Xuân Thới Thượng 1 phần tổ 28 ấp 3

Hóc Môn Xuân Thới Thượng 1 phần tổ 5 ấp 1

Hóc Môn Xuân Thới Thượng 1 phần tổ 8 - ấp 7

Hóc Môn Xuân Thới Thượng 53/16 ấp 7

Hóc Môn Xuân Thới Thượng Mở rộng tổ 19 - ấp 7

Hóc Môn Xuân Thới Thượng Một phần tổ 14 ấp 3

Hóc Môn Xuân Thới Thượng Một phần tổ 20 ấp 3

Hóc Môn Xuân Thới Thượng Một phần tổ 2B ấp 7

Hóc Môn Xuân Thới Thượng Một phần tổ 3 ấp 3

Hóc Môn Xuân Thới Thượng Một phần tổ 6 ấp 3

Hóc Môn Xuân Thới Thượng Một phần tổ 7 ấp 1

Hóc Môn Xuân Thới Thượng tổ 16, ấp 3

Hóc Môn Xuân Thới Thượng Tổ 24, ấp 4, Xuân Thới Thượng

Hóc Môn Xuân Thới Thượng Tổ 4,19 Ấp 7 và tổ 28, Ấp 3

Hóc Môn Xuân Thới Thượng Trọ tổ 1 ấp 5

Nhà Bè Hiệp Phước Một phần ấp 3 xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Long Thới ấp 1, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Long Thới Hẻm 181 ấp 1, Long Thới, Nhà Bè

Nhà Bè Long Thới Hẻm 512/14 ấp 1, xã Long Thới , huyên Nhà Bè

Nhà Bè Long Thới Hẻm Chợ Bà Chồi, ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Nhơn Đức Hẻm 1465/21A ấp 2 xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Nhơn Đức Hẻm 1567 ấp 2 xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Nhơn Đức Hẻm 1896 ấp 4, xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Nhơn Đức Hẻm 5 ấp 1, xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Nhơn Đức Hẻm 5 ấp 4, xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phú Xuân Hẻm 1006/15/25 Huỳnh Tấn Phát, ấp 5, xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phú Xuân Hẻm 2174/19 xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phú Xuân Hẻm 61 ấp 2 xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phú Xuân Hẻm 61 Nguyễn Bình Ấp 2 Phú Xuân

Nhà Bè Phước Kiển Block B Chung cư Hưng Phát 2, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Kiển Hẻm 1023 ấp 3 xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Kiển Hẻm 1238 ấp 2 xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Kiển Hẻm 140 Tổ 11 Ấp 3 Phước Kiển

Nhà Bè Phước Kiển Hẻm 1419/4 ấp 1, xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Kiển Hẻm 360 Ấp 4, Phước Kiển, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Kiển Hẻm 360 ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Kiển Hẻm 387 ấp 4 Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển

Nhà Bè Phước Kiển Khu dân cư Phước Kiển, Ấp 3, ấp 5 xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Kiển Một phần ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Kiển Một phần ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Kiển Một phần đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Kiển Một phần đường số 4, Khu dân cư ấp 5, xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè
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Nhà Bè Phước Kiển Tháp B Sunrise Riverotse, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Lộc 322 ấp 2, xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Lộc Hẻm 118 ấp 2, xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Lộc Hẻm 197 ấp 4 xã Phước Lộc - Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Lộc Hẻm 270 ấp 2, xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Lộc Hẻm 294 ấp 2, xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Lộc Hẻm 322/114 ấp 4 xã Phước Lộc - Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Lộc Một phần ấp 4, xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Phước Lộc Một phần đường Nguyễn Văn Ràng, Ấp 1, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Thị Trấn Hẻm 1886/78/7A Khu Phố 6, Thị Trấn Nhả Bè, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Thị trấn Nhà Bè Hẻm 1716 Khu phố 5, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Thị trấn Nhà Bè Hẻm 182/49 Khu phố 6, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Thị trấn Nhà Bè Hẻm 1831/8/8 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 4, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Thị trấn Nhà Bè Hẻm 1942/64/16/12 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 6, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Thị trấn Nhà Bè Hẻm 1942/67/2A Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 6, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Thị trấn Nhà Bè Hẻm 2295/16 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Thị trấn Nhà Bè Hẻm 24 Đào Tông Nguyên, Khu phố 7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Thị trấn Nhà Bè Hẻm 48 Đặng Nhữ Lâm, Khu phố 6, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Thị trấn Nhà Bè Hẻm 63/ 21 Đào Tông Nguyên, Khu phố 7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Nhà Bè Thị trấn Nhà Bè Tổ 4, Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Phú Nhuận 1 Hẻm 29 Đoàn Thị Điểm

Phú Nhuận 2 hẻm 390 Phan Xích Long

Phú Nhuận 2 Hẻm 486/11 phan xích long

Phú Nhuận 4 Hẻm 166 Thích Quảng Đức

Phú Nhuận 5 Hẻm 247/4 Hoàng Hoa Thám

Phú Nhuận 5 Hẻm 86/23 Thích Quảng Đức

Phú Nhuận 7 Hẻm 35 Trần Kế Xương

Phú Nhuận 7 Hẻm 46 Nguyễn công Hoan

Phú Nhuận 8 207 Trần Huy Liệu

Phú Nhuận 8 35-37 Trương Quốc Dung

Phú Nhuận 8 38 Trương Quốc Dung

Phú Nhuận 8 Một phần đường Nguyễn Thị Huỳnh

Phú Nhuận 9 43 Hồ Văn Huê

Phú Nhuận 9 Hẻm 134/22 Hoàng Văn Thụ

Phú Nhuận 10 285/1 Nguyễn Văn Trỗi
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Phú Nhuận 10 Hẻm 176 Lê Văn Sỹ

Phú Nhuận 10 Hẻm 284 Nguyễn Trọng Tuyển

Phú Nhuận 11 Hẻm 297 Huỳnh Văn Bánh

Phú Nhuận 11 Hẻm 86 Hồ Biểu Chánh

Phú Nhuận 13 Hẻm 1168 Trường Sa

Phú Nhuận 13 Hẻm 533 Huỳnh Văn Bánh

Phú Nhuận 17 Hẻm 99 Cao thắng

Phú Nhuận 17 Hẻm 105 Cao thắng

Phú Nhuận 17 Hẻm 105 Trường sa

Phú Nhuận 17 Hẻm 674 Trường Sa

Tân Bình 1 Hẻm 229 Bùi Thị Xuân

Tân Bình 1 Ngân hàng TP BANK 301 Nguyễn văn Trỗi

Tân Bình 2 130/1 - 130/9 Phạm Văn Hai

Tân Bình 2 130/57 Phạm Văn Hai

Tân Bình 2 Bánh mì Ngọc Anh 401 Hoàng Văn Thụ

Tân Bình 2 Đường Dương Văn Nga

Tân Bình 2 Một phần đường Bùi Thị Xuân

Tân Bình 2 Một phần đường Tân Sơn Hòa

Tân Bình 2 Tuyến đường 1-116 Đinh Điền

Tân Bình 3 1 phần Hẻm 71/26/41-72/26/43 và 72/26/44-44A Nguyễn Bặc

Tân Bình 3 25-43 Nguyễn Bặc

Tân Bình 3 91 Phạm Văn Hai ( Cửa hàng Coop food)

Tân Bình 3 Bách Hóa Xanh số 8 Dương Văn Nga

Tân Bình 3 Hẻm 107/2 Phạm Văn Hai

Tân Bình 3 Hẻm 128/27-128/35 Phạm Văn Hai

Tân Bình 3 Hẻm 71/15/10/10 Nguyễn Bặc & 5 căn hộ kế bên, đối diện

Tân Bình 3 Phong tỏa hẻm 71/2 Nguyễn Bặc

Tân Bình 4 46-48 Hậu Giang

Tân Bình 4 91/2 Trần Văn Hoàn

Tân Bình 4 Khu A thuộc CT CP CPN Vietstar 28 Phan Thúc Diện

Tân Bình 5 766/57 - 59 CMT8

Tân Bình 6 221/1/23 đến 221/1/27 Đất Thánh

Tân Bình 6 28 - 30 - 32 - 34, 39B, 41 - 43 Phú Lộc

Tân Bình 6 40 Bắc Hải

Tân Bình 6 55/10 Phú Lộc

Tân Bình 6 65 Chấn Hưng

Tân Bình 6 85-89 Chấn Hưng

Tân Bình 6 Công trình xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 272 Lý Thường Kiệt

Tân Bình 6 Số 81/1A, 81/1/1 - 3- 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 Nghĩa Hòa

Tân Bình 8 888/18K Lạc Long Quân

Tân Bình 8 Hẻm 55/60 Thành Mỹ & 2 nhà 2 bên, 1 nhà đối diện

Tân Bình 9 58/70 Âu Cơ

Tân Bình 9 730/13/2 Lý Thường Kiệt

Tân Bình 9 86/35/63 Âu Cơ
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Tân Bình 9 Chung cư Usefull số 654/6 Lạc Long Quân

Tân Bình 9 Hẻm 373/1/91/29 đến 39 & 373/1/123 Lý Thường Kiệt

Tân Bình 9 Hẻm 373/79/46 Lý Thường Kiệt

Tân Bình 9 Khu vực hẻm 58 & hẻm 86 Âu Cơ

Tân Bình 9 Số nhà 144 đến 146 & 1 phần hẻm 144 Âu Cơ

Tân Bình 10 78-80-82 Ni Sư Huỳnh Liên

Tân Bình 10 Một phần đường Âu Cơ

Tân Bình 10 Tầng 11 Lô B, CC Bàu Cát 2

Tân Bình 11 173/50 Phạm Phú Thứ & 2 căn 2 bên

Tân Bình 11 985/22 Lạc Long Quân

Tân Bình 11 Hẻm 316 Hồng Lạc & 3 căn nhà 314, 316, 318

Tân Bình 11 Hẻm 947/63/1 Lạc Long Quân

Tân Bình 12 156/1/18 Cộng Hòa

Tân Bình 12 Tầng 7, Tòa nhà FE Credit 144 Cộng Hòa

Tân Bình 13 1/26 Cù Chính Lan

Tân Bình 13 104/6A Nhất Chi Mai

Tân Bình 13 2/5/5 Bình Giã

Tân Bình 13 23 - 25 - 27 Phan Văn Sửu

Tân Bình 13 254/5 Trường Chinh

Tân Bình 13 26/28 Đồng Xoài

Tân Bình 13 3/19 Bình Giã

Tân Bình 13 43, 44, 45, 47 Nguyễn Quang Bích

Tân Bình 13 45 Nguyễn Quang Bích

Tân Bình 13 450 Cộng Hòa (Ngân hàng Xây dựng)

Tân Bình 13 Chợ Hoàng Hoa Thám

Tân Bình 13 Hẻm 2L Bình Giã

Tân Bình 13 Số 596/16 Trường Chinh + tầng trệt

Tân Bình 14 389 Trường Chinh

Tân Bình 14 856 Âu Cơ

Tân Bình 14 Hẻm 62 Trương Công Định

Tân Bình 14 Số nhà 206/30 Đồng Đen

Tân Bình 14 Số nhà 31 Bàu Cát

Tân Bình 15 14-14A, 16 Tân Kỳ Tân Quý

Tân Bình 15 640/13 Trường Chinh

Tân Bình 15 83/41 Phạm Văn Bạch

Tân Bình 15 87/33/1 Nguyễn Sỹ Sách

Tân Bình 15 Hẻm 195 Phạm Văn Bạch

Tân Bình 15 Số 22C, 22D, 22E Tân Trụ

Tân Phú Hiệp Tân 1 phần đường Nguyễn Mỹ Ca

Tân Phú Hiệp Tân 119 Hòa Bình

Tân Phú Hiệp Tân 19 Thạch Lam

Tân Phú Hiệp Tân 34 Nguyễn Thiêu Lâu

Tân Phú Hiệp Tân 461 Lũy Bán Bích

Tân Phú Hiệp Tân 5 Nguyễn Thiệu Lâu

Tân Phú Hiệp Tân 61 Thạch Lam
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Tân Phú Hiệp Tân CC 75A Tô Hiệu

Tân Phú Hiệp Tân Chọ Hiệp Tân

Tân Phú Hiệp Tân hẻm 110 Tô Hiệu

Tân Phú Hiệp Tân hẻm 147 Thạch Lam

Tân Phú Hiệp Tân hẻm 15 Thạch Lam

Tân Phú Hiệp Tân hẻm 18 Hoàng Xuân Hoành

Tân Phú Hiệp Tân hẻm 237 Hòa Bình

Tân Phú Hiệp Tân hẻm 8 Hoàng Xuân Hoành

Tân Phú Hiệp Tân Hẻm 85 Chu Thiên

Tân Phú Hiệp Tân hẻm 99/17 Tô Hiệu

Tân Phú Hòa Thạnh 61 Đoàn Hồng Phước

Tân Phú Hòa Thạnh CC Valeo - 318/5 Trịnh Đình Trong

Tân Phú Hòa Thạnh hẻm 106 Hòa Bình

Tân Phú Hòa Thạnh hẻm 284 Lũy Bán Bích

Tân Phú Hòa Thạnh hẻm 325 Kênh Tân Hóa

Tân Phú Hòa Thạnh hẻm 36 Thoại Ngọc Hầu

Tân Phú Hòa Thạnh hẻm 62 Lũy Bán Bích

Tân Phú Hòa Thạnh hẻm 70 Huỳnh Thiện Lộc

Tân Phú Hòa Thạnh hẻm 93 Thoại Ngọc Hầu

Tân Phú Phú Thạnh 12 Đinh Liệt

Tân Phú Phú Thạnh 122 Trần Quang Cơ

Tân Phú Phú Thạnh 212 Thạch Lam

Tân Phú Phú Thạnh 296 Thoại Ngọc Hầu

Tân Phú Phú Thạnh 40B Lê Niệm

Tân Phú Phú Thạnh hẻm 307/10 Thạch Lam

Tân Phú Phú Thọ Hòa Lô A CC Vườn Lài

Tân Phú Phú Thọ Hòa Chợ Tân Phú 2

Tân Phú Phú Thọ Hòa hẻm 114 Vườn Lài

Tân Phú Phú Thọ Hòa hẻm 38 Hoàng Ngọc Phách

Tân Phú Phú Trung 113/166 Trình Đình Thảo

Tân Phú Phú Trung hẻm 149 Trịnh Đình Trọng

Tân Phú Phú Trung Hẻm 166 Trình Đình Thảo)

Tân Phú Phú Trung hẻm 213 Khuông Việt

Tân Phú Phú Trung KDC 76 Hoàng Xuân Nhị

Tân Phú Sơn Kỳ CC Sơn Kỳ 2 (tầng 7)

Tân Phú Sơn Kỳ CC Topaz (tầng 5)

Tân Phú Sơn Kỳ 1 phần Đường 37

Tân Phú Sơn Kỳ 101/16 Kênh 19/05

Tân Phú Sơn Kỳ 18/41-18/65 Đỗ Nhuận

Tân Phú Sơn Kỳ 27C Sơn Kỳ

Tân Phú Sơn Kỳ 346 Tân Kỳ Tân Quý

Tân Phú Sơn Kỳ Chợ Sơn Kỳ

Tân Phú Sơn Kỳ hẻm 101 Kênh 19/5

Tân Phú Sơn Kỳ Hẻm 115 Lê Trọng Tấn

Tân Phú Sơn Kỳ Hẻm 36 Đỗ Nhuận
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Tân Phú Sơn Kỳ hẻm 40 Đường 27

Tân Phú Sơn Kỳ hẻm 525 Lê Trọng Tấn

Tân Phú Sơn Kỳ hẻm 73 Lê Trọng Tấn

Tân Phú Sơn Kỳ Hẻm 93 Bờ Bao Tân Thắng

Tân Phú Tân Quý 16 Nguyễn Ngọc Nhựt

Tân Phú Tân Quý Hẻm 137 Gò Dầu

Tân Phú Tân Quý hẻm 139 Dương Văn Dương

Tân Phú Tân Quý hẻm 6 Phạm Quý Thích

Tân Phú Tân Quý Hẻm 73/24 Đỗ Đức Long

Tân Phú Tân Quý lô A CC Độc Lập

Tân Phú Tân Sơn Nhì 1 đoạn đường Diệp Minh Châu

Tân Phú Tân Sơn Nhì hẻm 158 Tân Sơn Nhì

Tân Phú Tân Sơn Nhì hẻm 19 Nguyễn Cửu Đàm

Tân Phú Tân Sơn Nhì hẻm 22 Nguyễn Văn Săng

Tân Phú Tân Sơn Nhì Hẻm 229 Tân Kỳ Tân Quý

Tân Phú Tân Sơn Nhì hẻm 91/18 Trần Tấn

Tân Phú Tân Sơn Nhì hẻm 93 Trần Tấn

Tân Phú Tân Sơn Nhì Một phần đường Nguyễn Văn Săng va hẻm 27/25 Nguyễn Văn Săng

Tân Phú Tân Thành 1 phần đường Cách Mạng

Tân Phú Tân Thành 1 phần đường Nguyễn Hậu

Tân Phú Tân Thành 125 Nguyễn Xuân Khoát

Tân Phú Tân Thành 131 Thành Công

Tân Phú Tân Thành 18 Nguyễn Bá Tòng

Tân Phú Tân Thành 6 Hàn Mặc Tử

Tân Phú Tân Thành 687/11/7 Thành Công

Tân Phú Tân Thành Chợ Tân Phú 1

Tân Phú Tân Thành hẻm 170 Vườn Lài

Tân Phú Tân Thành hẻm 287/11 Thành Công

Tân Phú Tân Thành hẻm 315/15 Vườn Lài

Tân Phú Tân Thành Hẻm 61 Cách Mạng

Tân Phú Tân Thới Hòa 93 Lương Thế Vinh

Tân Phú Tân Thới Hòa hẻm 10/8 Tô Hiệu

Tân Phú Tân Thới Hòa hẻm 40/8 Tô Hiệu

Tân Phú Tân Thới Hòa hẻm 48 Lương Thế Vinh

Tân Phú Tân Thới Hòa hẻm 56 Tô Hiệu

Tân Phú Tân Thới Hòa hẻm 80 Lũy Bích

Tân Phú Tây Thạnh Hẻm 229/64 Tây Thạnh

Tân Phú Tây Thạnh 1 phần đường Lê Trọng Tấn

Tân Phú Tây Thạnh 15 đường C2

Tân Phú Tây Thạnh 22D14

Tân Phú Tây Thạnh 262 Lê Trọng Tấn

Tân Phú Tây Thạnh hẻm 144/13 Lê Trọng Tấn

Tân Phú Tây Thạnh Hẻm 16 đường B4

Tân Phú Tây Thạnh Hẻm 16 Nguyễn Hữu Dật

Tân Phú Tây Thạnh hẻm 26 Đường B3
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Tân Phú Tây Thạnh hẻm 330 Tây Thạnh

Tân Phú Tây Thạnh hẻm 526 Lê Trọng Tấn

Tân Phú Tây Thạnh Hẻm 71 đường D9

Tân Phú Tây Thạnh hẻm 98 Tây Thạnh

Tân Phú Tây Thạnh Một phần đường S9

Thủ Đức An Khánh Nhà trọ 25/1, Lương Định Của

Thủ Đức An Khánh Tầng 11,12,13, Tòa nhà Hawai, chung cư New City - số 17, Mai Chí Thọ, KP7, An Khánh

Thủ Đức An Lợi Đông 22-24, đường số 5, khu đô thị Sala, An Lợi Đông

Thủ Đức An Phú 252-252h, Lương Định Của

Thủ Đức An Phú 3/8, Lương Định Của

Thủ Đức An Phú Nhà số 3, đường 36C, An Phú

Thủ Đức An Phú Số 19, Nguyễn Quý Cảnh, KP5, An Phú

Thủ Đức An Phú số 42, đường 24B, KP5, An Phú

Thủ Đức An Phú Tháp 4 The Sun Avene

Thủ Đức An Phú Văn phòng Công chứng Thủ Đức (280A, Lương Định Của, KP1, An Phú

Thủ Đức Bình Chiểu 10 đường 3, Khu phố 4, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 1038/27 Tỉnh lộ 43, khu phố 1, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 1056/2/25/27/2/19 Tỉnh lộ 43, Khu phố 1, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 1059 Tỉnh lộ 43, Khu phố 2, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 1100 KP3 Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 1127 TL 43 KP2 Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 1127/17B Tỉnh lộ 43, Khu phố 2, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 1137/2/2 Tỉnh lộ 43, Khu phố 2, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 1155/18 Tỉnh lộ 43, Khu phố 2, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 1155/3/7 Tỉnh lộ 43, Khu phố 2, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 1183 (cuối hẻm) Tỉnh lộ 43, Khu phố 2, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 1231/13 khu phố 2,tỉnh lộ 43,phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 1231/16/1C Tỉnh lộ 43, Khu phố 2, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 1231/21/16 Tỉnh lộ 43, Khu phố 2, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 1235A Tỉnh lộ 43, Khu phố 2, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 19, 28 đường 2, Khu phố 6, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 194 Lê Thị Hoa, Khu phố 5, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 20/18/1 đến 20/18/5 Bình Chiểu, khu phố 3, P. Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 20/34/4/1A đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 201/11 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 25, 26 đường 19, Khu phố 5, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 251/7 và 251/11 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 49 đường 6, Khu phố 6, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 50 đường 17 khu phố 5, Phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 55 đường 19, Khu phố 5, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu 71 đường 19, Khu phố 5, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu Chung cư S town
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Thủ Đức Bình Chiểu Chung cư S town 2A Đường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu hẻm 1100 kp 1

Thủ Đức Bình Chiểu hẻm 22/15 kp 3

Thủ Đức Bình Chiểu hẻm 927 kp2

Thủ Đức Bình Chiểu hẻm 927 TL 43 Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu KP1 Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu Một phần đường tỉnh lộ 43 KP2 Phường Bình chiểu

Thủ Đức Bình Chiểu Số 22/3/12 đến cuối, đường Bình Chiểu, phường Bình Chiểu

Thủ Đức Bình Thọ Một phần đường 13 khu phố 1 Bình Thọ

Thủ Đức Bình Thọ Từ số 12 đường Einstein đến số 8A đường Hòa Bình, khu phố 4, phường Bình Thọ

Thủ Đức Bình Trưng Đông Chợ Tân Lập, Bình Trưng Đông

Thủ Đức Bình Trưng Đông Hẻm 162, đường 42 (từ nhà số 162/10 đến đầu hẻm 162, đường 42, phường Bình Trưng Đông

Thủ Đức Bình Trưng Đông Tạm thời phong tỏa hẻm 21, đường 42, phường Bình Trưng Đông

Thủ Đức Bình Trưng Tây Hẻm 30 đường 38, Bình Trưng Tây

Thủ Đức Bình Trưng Tây Một đoạn đường số 1, Bình Trưng Tây

Thủ Đức Bình Trưng Tây

Ngân hàng Phương Đông OCB - 286, đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây (Tạm thời phong tỏa điều 

tra dịch tễ)

Thủ Đức Bình Trưng Tây Siêu thị GS25 - 210, đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây (Tạm thời phong tỏa điều tra dịch tễ)

Thủ Đức Bình Trưng Tây Siêu thị Vinmart Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây (Tạm thời phong tỏa điều tra dịch tễ)

Thủ Đức Bình Trưng Tây Từ nhà 34 đến 51, đường 13, Bình Trưng Tây

Thủ Đức Bình Trưng Tây Từ nhà 92/17 đến 92/33, đường Nguyễn Tuyển, Bình Trưng Tây

Thủ Đức Bình Trưng Tây Từ nhà số 11 đến 28A, đường 24, KP2, Bình Trưng Tây

Thủ Đức Bình Trưng Tây Từ số nhà 232 đến nhà 312, đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây

Thủ Đức Bình Trưng Tây Tuừ nhà số 11 đến 17, từ số 48 đến 58, đường 30, Bình Trưng Tây

Thủ Đức Cát Lái 359 Lê Văn Thịnh nối dài, Cát Lái

Thủ Đức Cát Lái 4/1/3, đường 12

Thủ Đức Cát Lái Đầu đường 2, KP3

Thủ Đức Cát Lái Hẻm 39, đường Lê Văn Thịnh nối dài

Thủ Đức Cát Lái Số nhà 20B, đường 24

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Đường 36 Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Đường 36 KP8 HBC

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Đường 37 KP7 HBC

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh 1/5 Đường 45 kp6 Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh 10/2A Đường 36, khu phố 8 HBC

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh 147 B Trưng Trắc KP6 HBC

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh 16, đường 2, Kp 3, P. HBC

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh 182/6 Đường Hiệp Bình KP8 HBC

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh 19 Đường 36 KP8 HBC

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh 28/4, đường 51, Kp8, phường Hiệp Bình Chánh
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Thủ Đức Hiệp Bình Chánh 28/5 đường 45, KP2 HBC

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh 54 KVC Khu phố 8 HBC

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh 545 KVC KP8 HBC

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Đ 12 kp 5 Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Đường số 7, KP6, phường Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Hẻm 107/6/13, đường 38, KP8, phường Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Hẻm 12/7/12, đường 48, KP6, phường Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Hẻm 123P 38 kp 8

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Hẻm 145 KP1

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Hẻm 29/17, đường 48, KP6, phường Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Hẻm 35, đường 50, KP8, phường Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Hẻm 41/7/10 18 kp6

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Hẻm 472/9 KVC, KP9,P.HBC

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Hẻm 61, đường 46, KP6, phường Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh hẻm 75 Đ 48 kp6

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Một phần Đ 12, Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Một phần đường 51, Kp8, phường Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Số 01, đường 14, KP2, phường Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Số 145/24 Quốc lộ 13, KP1, phường Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Số 29/4, đường 42, KP8, phường Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Số 31A, đường 45, KP2, phường Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Số 41/7/10/1, đường 18, KP6, phường Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Chánh Số 56/26/3, đường 12, KP2, phường Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức Hiệp Bình Phước D1 Đường 4 kp6 Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước 70/2 Đường 2 Khu Phố 6, Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước

72/11/6 đường 4 kp6 Hiệp 

  Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước

72/54 D1 Đường 4 kp6 Hiệp 

  Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Hẻm 20, đường 9, KP5, phường Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Hẻm 22/1 quốc lộ 13 Kp4 Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Hẻm 225, Quốc lộ 13 cũ, KP1, phường Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Hẻm 389/26 Quốc lộ 13, KP5, phường Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Hẻm 52 đường 4 kp6 Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Hẻm 52/23/3 Đường 4 KP 6 Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Hẻm 606/44 QL13 KP4 HBP

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Hẻm 740/25 quốc Lộ 13 KP4 Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Hẻm 8, đường 1, KP5, phường Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Hẻm 866/2/9/1B Quốc lộ 13, , phường Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Hẻm 90 Đường 4 Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Hẻm 97 Quốc lộ 1, KP2, phường Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Khu vực 64/18, đường 01, KP5, phường Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Khu vực đường 10, KDC Hồng Long, KP4, phường Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Khu vực đường 21, KP1, phường Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Một phần đường 11 Khu phố 3 Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Nhà số 948 Quốc lộ 13, KP2, phường Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Nhà trọ E 5 49 Đường 11 khu phố 3 Hiệp Bình Phước
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Thủ Đức Hiệp Bình Phước Tầng 4 Block B - Chung cư Sunview Town, phường Hiệp Bình Phước

Thủ Đức Hiệp Phú Hẻm số 10, đường 68, phường Hiệp Phú

Thủ Đức Hiệp Phú Một đoạn đường Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú

Thủ Đức Hiệp Phú Một phần đường Phan Đình Phùng, phường Hiệp Phú

Thủ Đức Hiệp Phú Một phần hẻm 50 Trương Văn Thành, P. Hiệp Phú

Thủ Đức Linh Chiểu Đường 15 Linh Chiểu

Thủ Đức Linh Chiểu D 16 kp1 Linh Chiểu

Thủ Đức Linh Chiểu Khu vực xung quanh số 01, đường 10, KP4, phường Linh Chiểu

Thủ Đức Linh Chiểu Một phần đường 17 KP 1

Thủ Đức Linh Chiểu một phần đường Kha Vạn Cân

Thủ Đức Linh Chiểu Một phần hẻm của đường 18 (từ số 16/1 đến số 16/18A, 12/6 và 13/35A), KP3, phường Linh Chiểu

Thủ Đức Linh Chiểu Số 58 đến 66, đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu

Thủ Đức Linh Đông 74/2/4 Đường 36, Linh Đông, Thủ Đức

Thủ Đức Linh Đông đ 10 kp3

Thủ Đức Linh Đông Hẻm 260, đường Tô Ngọc Vân, KP2, phường Linh Đông

Thủ Đức Linh Đông Hẻm 50, đường 35, KP2, phường Linh Đông

Thủ Đức Linh Đông Hẻm 72/2 Đường 36 Phường Linh Đông

Thủ Đức Linh Đông Lô B2, Chung cư 4S Linh Đông (đường 30, KP7, phường Linh Đông)

Thủ Đức Linh Đông TECO Linh đông, 65 đường Linh Đông

Thủ Đức Linh Tây Hẻm 96 Đường 9 phường Linh Tây

Thủ Đức Linh Tây Số 39/10a, đường số 4, KP3, phường Linh Tây

Thủ Đức Linh Tây Số 6, đường 8, KP2, phường Linh Tây

Thủ Đức Linh Trung 1044/3, đường 10, KP3, phường linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Khu trọ 154, Đường Linh Trung, KP3, phường Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Khu vực 1044 Xa lộ Hà Nội, KP5, phương Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Một phần đường 15 (9/3/5), KP4, phường Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Một phần đường 17, KP5, P. Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Một phần đường 18

Thủ Đức Linh Trung Một phần đường Linh Trung, KP1, phường Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Một phần đường Linh Trung, KP2, phường Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Một phần hẻm (77/7), đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Một phần hẻm 24/3 Đường 17, KP5, phường Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Một phần hẻm 26/4, Đường 10, KP3, phường Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Một phần hẻm 28 đường 10, KP3, phường Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Một phần hẻm 38 (38/11), đường 5, KP2, phường Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Một phần hẻm 64/1F Đường 17, KP5, phường Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Một phần hẻm 71/1, đường 18, KP5, P. Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Một phần hẻm 73/1 Đường số 7, KP3, phường Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Một phần hẻm đường 15, KP4, phường Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Nhà 2/11 Đường 17, KP5, phường Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Nhà 2/47 Đường 17, KP5, phường Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Tạm thời phong tỏa khu vực 1374/4 Kha Vạn Cân, KP4, phường Linh Trung
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Thủ Đức Linh Trung Tạm thời phong tỏa khu vực 302 Linh Trung, KP1, phường Linh Trung

Thủ Đức Linh Trung Xung quanh nhà số 5, Đường 10, KP3, phường Linh Trung

Thủ Đức Linh Xuân đ1, kp2 Linh xuân

Thủ Đức Linh Xuân Đường 9 Khu Phố 5 Phường Linh Xuân

Thủ Đức Linh Xuân Hẻm 14, đường 8, KP5, phường Linh Xuân

Thủ Đức Linh Xuân Hẻm 177 Quốc lộ 1K, KP4, phường Linh Xuân

Thủ Đức Linh Xuân Hẻm 185, đường 8, KP1, phường Linh Xuân

Thủ Đức Linh Xuân Hẻm 22, đường 13, KP4, phường Linh Xuân

Thủ Đức Linh Xuân Hẻm 561 Quốc lộ 1A, KP3, phường Linh Xuân

Thủ Đức Linh Xuân hẻm 71 Đ 95 kp2

Thủ Đức Long Bình Hẻm 4, tổ 9, KP Vĩnh Thuận, phường Long Bình

Thủ Đức Long Bình Hẻm 84, tổ 4, KP Vĩnh Thuận, phường Long Bình

Thủ Đức Long Bình Một phần đường Mạc Hiển Tích, KP Bến Đò, phường Long Bình

Thủ Đức Long Phước Chợ Long Phước

Thủ Đức Long Phước Cửa hàng VINMART+ và khu nhà trọ số 217 (đường Long Phước, tổ 21, Kp.Long Thuận

Thủ Đức Long Phước Hẻm 187 KP Long Thuận

Thủ Đức Long Phước Hẻm 187, đường Long Phước, KP Long Thuận

Thủ Đức Long Phước Hẻm 231C, đường Long Phước, KP Long Thuận

Thủ Đức Long Phước Hẻm 56/77/32F, đường 8, Kp Long Thuận

Thủ Đức Long Phước Một phần đường Cầu Đình, KP Long Thuận

Thủ Đức Long Phước Một phần đường Long Phước, KP Long Thuận,

Thủ Đức Long Phước Một phần KP Long Thuận

Thủ Đức Long Phước

NHÀ THUỐC ĐĂNG KHÔI VÀ TIỆM HỚT TÓC PHÚC KHANG (đường Long Phước, tổ 19, khu phố Long 

Thuận

Thủ Đức Long Phước

Quán CÂY DỪA, QUÁN CƠM PHƯỢNG, NHẬT HAIR VÀ KHU NHÀ TRỌ 201(đường Long Phước, tổ 20, 

Kp.Long Thuận, P.Long Phước)

Thủ Đức Long Phước

QUÁN CƠM MINH CHÍ; TIỆM SỬA QUẦN ÁO VÀ CỬA HÀNG BẾP GA MINH CHÍ (đường Long Phước, tổ 

14, khu phố Long Thuận)

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Chợ truyền thống Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Công ty Bá Nhân (Số 450 Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ)

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Công ty Mekophar – CNC, khu phố Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Hẻm 18, đường 28, KP Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Hẻm 2, đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Hẻm 38, đường 27, KP Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Hẻm 435, KP1, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Hẻm 45 đường 28, KP. Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Hẻm 48, đường Hàng Tre, KP Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Hẻm 5, đường 9, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Hẻm 56 hoàng Hữu Nam, KP Giãn Dân, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Hẻm 61, Hàng Tre, KP. Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Hẻm 64, đường Hàng Tre, KP. Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ
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Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Hẻm 74 đường Hàng Tre, KP. Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Khu nhà trọ số 16, đường Hàng Tre, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Một phần đường 11, KP. Chân Phúc Cẩm, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Một phần đường 12B, tổ 4, KP Cân Phúc Cẩm, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Một phần đường 12C, KP. Chân Phúc Cẩm, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Một phần đường 12D, KP. Chân Phúc Cẩm, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Một phần đường 13D, KP. Chân Phúc Cẩm, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Một phần đường 17, KP.Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Một phần đường 1A, KP Giãn Dân, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Một phần đường 24, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Một phần đường Hàng Tre, Kp Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Một phần đường Hồng Sến, KP Ích Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Một phần đường Nguyễn Văn Tăng, KP. Chân Phúc Cẩm, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Thạnh Mỹ Quán cơm Kim Linh - số 54A đường Hoàng Hữu Nam, KP Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức Long Trường Đầu hẻm 1574 đến nhà 1588, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường

Thủ Đức Long Trường Hẻm 1133, KP Ông Nhiêu, phường Long Trường

Thủ Đức Long Trường Hẻm 1286, Nguyễn Duy Trinh, KP. Phước Lai

Thủ Đức Long Trường Hẻm 351, tổ 7, KP Phước Hiệp, phường Long Trường

Thủ Đức Long Trường Hẻm 38, đường 6, KP Ông Nhiêu, phường Long Trường

Thủ Đức Long Trường Hẻm 50, đường 6, phường Long Trường

Thủ Đức Long Trường Hẻm 51, Bùi Xương Trạch, KP. Ông Nhiêu

Thủ Đức Long Trường Hẻm 53, Bùi Xương Trạch, KP. Ông Nhiêu

Thủ Đức Long Trường Hẻm 624 Lã Xuân Oai, KP. Phước Hiệp, phường Long Trường

Thủ Đức Long Trường Một phần đường Võ Văn Hát, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường

Thủ Đức Long Trường Nhà trọ số 372/2, tổ 1, KP. Phước Hiệp, phường Long Trường

Thủ Đức Long Trường Tạm thời phong tỏa khu vực 1508 đường Nguyễn Duy Trinh - chợ Long Trường (chờ kết quả xét nghiệm)

Thủ Đức Phú Hữu Cửa hàng CoopFood (828A Nguyễn Duy Trinh), phường Phú Hữu

Thủ Đức Phú Hữu Nhà trọ số 147 Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu

Thủ Đức Phước Bình Một phần đường 3, KP2, phường Phước Bình

Thủ Đức Phước Long A Hẻm 11, đường 132, KP6, phường Phước Long A

Thủ Đức Phước Long A Hẻm 67 Nam Hòa, tổ 4, KP3, phường Phước long A

Thủ Đức Phước Long A Một phần đường Tây Hòa, tổ 2, KP4, phường Phước long A

Thủ Đức Phước Long B Khu nhà trọ 200/6 dương đình Hội, tổ 10, KP4, phường Phước Long B

Thủ Đức Phước Long B Khu nhà trọ 38C, đường Trần Thị Điệu, KP3, phường Phước Long B

Thủ Đức Phước Long B Khu nhà trọ 39A, đường 297, KP4, phường Phước Long B

Thủ Đức Phước Long B Khu nhà trọ hẻm 37, đường 22, KP4, phường Phước Long B

Thủ Đức Phước Long B Khu nhà trọ số 12, đường 359, KP5, phường Phước Long B
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Thủ Đức Tam Bình hẻm 129 đường Tam Châu phường Tam Bình

Thủ Đức Tam Bình Hẻm 129, đườg Tam Châu, KP2, phường Tam Bình

Thủ Đức Tam Bình Hẻm 181, đường Tam Châu, KP2

Thủ Đức Tam Bình Hẻm 528/19 Tỉnh lộ 43, KP2, phường Tam Bình

Thủ Đức Tam Bình Hẻm số 5 (địa chỉ 5/12, 5/14) đường 11, KP4, phường Tam Bình

Thủ Đức Tam Bình Số 8, đường 2, KP2, phường Tam Bình

Thủ Đức Tam Bình Tạm thời phong tỏa địa chỉ 43, đường 3, phường Tam Bình

Thủ Đức Tam Bình Từ số B22 đến B32 đường D, KP5, phường Tam Bình

Thủ Đức Tam Bình Từ số nhà 85 đến số nhà 131 và từ số 102 đến số 130 đường Gò Dưa, KP3, phường Tam Bình

Thủ Đức Tam Phú Phú Châu kp4 Phường Tam Phú

Thủ Đức Tam Phú 135, đường 6, KP4, phường Tam Phú

Thủ Đức Tam phú 37 đường 8 Kp 5

Thủ Đức Tam phú 8 Tam Châu kp5

Thủ Đức Tam phú 90 Tam Châu kp5

Thủ Đức Tam Phú Chung cư Đạt Gia (Tầng 15, CH 15.12 Khối A3), đường Cây Keo, KP1, phường Tam Phú

Thủ Đức Tam Phú Số 102/86, đường số 4, KP2, phường Tam Phú

Thủ Đức Tam Phú Số 218/4, đường Tam Bình, KP2, phường Tam Phú

Thủ Đức Tam Phú Số 225/4, đường Tam Bình, KP2, phương Tam Phú

Thủ Đức Tam Phú Số 37B, đường 8, KP8, phường Tam Phú

Thủ Đức Tam Phú Số 44, đường số 7, KP2, phường Tam Phú

Thủ Đức Tam Phú Số 92/3, 92/5 và dãy số 94 đến 96A, đường Bình Phú, KP2, phường Tam Phú

Thủ Đức Tam Phú Từ 100/12B đến số nhà 100/16, đường 4, KP3, phường Tam Phú

Thủ Đức Tam Phú Từ số 151/4 đến số 151/12, đường Tam Bình, KP1, phường Tam Phú

Thủ Đức Tam Phú Từ số 396/1 đến số 396/4, Tô Ngọc Vân, KP4, phường Tam Phú

Thủ Đức Tam Phú Từ số 42 đến 50, 49 đến 55/2, đường số 7, KP2, phường Tam Phú

Thủ Đức Tam Phú Từ số 64/17/1 đến Số 64/17/4 và nhà số 64/19, đường Bình Phú, KP2, phường Tam Phú

Thủ Đức Tam Phú Từ số nhà 218/2B đến 218/4B, đường Tam Bình, KP2, phường Tam Phú

Thủ Đức Tam Phú Tuyến đường Tam Châu, KP5, phường Tam Phú

Thủ Đức Tân Phú Công ty Forimex KP1, phường Tân Phú (48 Nam Cao, KP1)

Thủ Đức Tân Phú Hẻm 107/30 Nam Cao, phường Tân Phú

Thủ Đức Tân Phú Hẻm 11 Nam Cao, KP1, phường Tân Phú

Thủ Đức Tân Phú Hẻm 215, đường 154, KP3, phường Tân Phú

Thủ Đức Tân Phú Hẻm 223, đường 120, KP2, phường Tân Phú

Thủ Đức Tân Phú Hẻm 41/1 Cầu Xây 1, KP5, phường Tân Phú

Thủ Đức Tân Phú Hẻm 50, đường Nam Cao, KP1, phường Tân Phú

Thủ Đức Tân Phú Hẻm 53/13, đường 100, KP1, phường Tân Phú

Thủ Đức Tân Phú Hẻm 69 Hoàng Hữu Nam, KP5, phường Tân Phú

Thủ Đức Tân Phú Một phần đường 197, KP5, phường Tân Phú

Thủ Đức Tân Phú Một phần đường 671, KP6, phường Tân Phú
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Thủ Đức Tân Phú Một phần đường Hoàng Hữu Nam, KP3, phường Tân Phú

Thủ Đức Tân Phú Một phần đường Nam Cao, KP5, phường Tân Phú

Thủ Đức Tân Phú Tạm thời phong tỏa Công ty Nidec Sankyo, địa chỉ Lô 11, N1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú A Hẻm 31, đường 8, phường Tăng Nhơn Phú A

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú A Hẻm 39 tổ 14, KP7, phường Tăng Nhơn Phú A

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú A Hẻm 448/2 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú A Hẻm 56, đường 494, KP4, phường Tăng Nhơn Phú A

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú A Hẻm 59/160/31, đường 102, phường Tăng Nhơn Phú A

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú A Hẻm 61, đường 379, KP1, phường Tăng Nhơn Phú A

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú A Hẻm 8 đường 244, KP5, phường Tăng Nhơn Phú A

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú A Hẻm C25, tổ 9, KP2, phường Tăng Nhơn Phú A

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú A Một đoạn hẻm 210, đường Man Thiện, tổ 8, KP5, phường Tăng Nhơn Phú A

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú A Một phần đường 210, KP5, phường Tăng Nhơn Phú A

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú A Một phần đường 494, KP4, phường Tăng Nhơn Phú A

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú A Một phần đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú A Một phần làng Tăng Phú, KP4, phường Tăng Nhơn Phú A

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú A Phòng trọ số 39/9, đường 102, KP7, phường Tăng Nhơn Phú A

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú B Hẻm 261 phường Tăng Nhơn Phú B

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú B Khu nhà trọ 196 Đình Phong Phú, KP3, phường Tăng Nhơn Phú B

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú B Khu trọ 251 Bưng Ông Thoàn, KP3, phường Tăng Nhơn Phú B

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú B Khu trọ 51/2B đường 11, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú B Một phần hẻm 175/69B, đường 2, KP1, phường Tăng Nhơn Phú B

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú B Một phần hẻm 261/15/78, KP3, phường Tăng Nhơn Phú B

Thủ Đức Tăng Nhơn Phú B Một phần hẻm 65, đường số 2, KP1, phường Tăng Nhơn Phú B

Thủ Đức Thạnh Mỹ Lợi 70, đường 64, Thạnh Mỹ Lợi

Thủ Đức Thạnh Mỹ Lợi 78, đường 64, Thạnh Mỹ Lợi

Thủ Đức Thạnh Mỹ Lợi Công ty Cát Lợi, đường D, KCN Cát Lái

Thủ Đức Thạnh Mỹ Lợi Cty Cao Dương khu công nghiệp Cát Lái

Thủ Đức Thạnh Mỹ Lợi Số 32, đường 101, Khu dân cư số 1, KP2, phường Thạnh Mỹ Lợi

Thủ Đức Thảo Điền 27A, Nguyễn Ư Dĩ, KP1, Thảo Điền

Thủ Đức Trường Thạnh Công ty Daeyoung ViNa (63, đường Lò Lu, KP Phước Hiệp, phường Trường Thạnh)

Thủ Đức Trường Thạnh Công ty TNHH HNL Vina (số 5, đường Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh)

Thủ Đức Trường Thạnh Công ty TNHH SX-TM Quần Lợi, địa chỉ 60 đường Long Thuận, Khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh

Thủ Đức Trường Thạnh Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Vi (1361, đường Nguyễn Duy Trinh, KP Phước Lai, phường Trường Thạnh)

Thủ Đức Trường Thạnh Hẻm 24 (từ nhà số 24/11 đến số nhà 24/19), đường Lò Lu, KP Phước Hiệp, phường Trường Thạnh)

Thủ Đức Trường Thạnh Hẻm 359, đường Lã Xuân Oai, KP Phước Hiệp, phường Trường Thạnh
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Thủ Đức Trường Thạnh Khu nhà trọ số 102, 104, 106 đường A4, KP Phước Lai, phường Trường Thạnh

Thủ Đức Trường Thạnh Khu nhà trọ số 3, đường 7 KP Ích Thạnh, phường Trường Thạnh

Thủ Đức Trường Thạnh Khu vực đường 6 (Từ đầu đường đến nhà số 13, đường số 6), khu phố Ích Thạnh, phường Trường Thạnh

Thủ Đức Trường Thạnh Khu vực hẻm 49, đường 5, tổ 3, KP Ích Thạnh, phường Trường Thạnh

Thủ Đức Trường Thạnh Nhà thuốc Quang Minh II (1417, đường Nguyễn Duy Trinh, KP Phước Lai, phường Trường Thạnh)

Thủ Đức Trường Thạnh Phong tỏa tạm thời chợ Trường Thạnh

Thủ Đức Trường Thạnh Phòng trọ số 50/32, đường Lò Lu, KP Phước Hiệp, phường Trường Thạnh

Thủ Đức Trường Thạnh Số 1471 đến 1551, đường Nguyễn Duy Trinh, KP Phước Lai, phường Trường Thạnh

Thủ Đức Trường Thọ đường 9, Kp3

Thủ Đức Trường Thọ chung cư Metro part 159/21 KP 9 Trường Thọ

Thủ Đức Trường Thọ đường 9, Kp4

Thủ Đức Trường Thọ Hẻm 114/2C, đường 11, KP9, phường Trường Thọ

Thủ Đức Trường Thọ Hẻm 163 Đặng Văn Bi, kp5

Thủ Đức Trường Thọ Hẻm 163, Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ

Thủ Đức Trường Thọ Hẻm 32/4 Đường 12 Kp 8 Phường Trường Thọ

Thủ Đức Trường Thọ Hẻm 78/4 đường 3, Kp8

Thủ Đức Trường Thọ Khu vực 53/14/8/5, đường 4, KP6, phường Trường Thọ

Thủ Đức Trường Thọ Khu vực hẻm 63(63/16, 63/18, 63/18A, 63/20), đường 9, KP3, phường Trường Thọ

Thủ Đức Trường Thọ Nhà số 32/4/3 đường 12, KP8, phường Trường Thọ

Xã Tân Tập
Tổ 02, ấp Tân Chánh, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (trong đó có 06 hộ, 20 nhân khẩu, với 03 người 

già, 07 trẻ em)
Xã Phước Vĩnh Tây

Tại ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm 09 hộ với 34 nhân khẩu (trong đó có 11 trẻ em, 

03 người có bệnh nền).
Xã Phước Vĩnh Tây

Tại ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm 02 hộ với 12 nhân khẩu (trong đó có 04 trẻ 

em).
Xã Phước Lại

ấp Long Bào, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 03 hộ, với 06 nhân khẩu (trong đó có 01 người 

già, 02 trẻ em).
Xã Phước Lý

ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 49 hộ, với 172 nhân khẩu (trong đó có 20 người 

già, 42 trẻ em).
Xã Phước Lý

ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 49 hộ, với 172 nhân khẩu (trong đó có 20 người 

già, 42 trẻ em).
Xã Tân Tập

Tổ 6, ấp Tân Đông, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 06 hộ, với 20 nhân khẩu (trong đó có 03 

người già, 02 trẻ em).
Xã Phước Lý

Tổ 08, ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 26 hộ, với 102 nhân khẩu (trong đó có 08 

người già, 31 trẻ em).
Xã Long Thượng

Tổ 05, ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 08 hộ, với 29nhân khẩu( trong đó có 

05 người già, 06 trẻ em)
Xã Long Thượng

Tổ 06, ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 12 hộ, với 52 nhân khẩu( trong đó có 

10 người già, 05 trẻ em)
Xã Thuận Thành

Tổ 03, ấp Thuận Tây, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 02 hộ, với 08 nhân khẩu( trong đó có 

02 trẻ em)
Xã Phước Lâm

Tổ 11, ấp Phước Kế, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 07 hộ, với 31 nhân khẩu( trong đó có 05 

người già, 09 trẻ em)
Xã Phước Lý

ấp Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 04 hộ, với 20 nhân khẩu( trong đó có 03 người 

già, 05 trẻ em)
Xã Phước Lý

Tổ 10, ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 15 phòng trọ, với 20 nhân khẩu( trong đó 

có 01 người già, 01 trẻ em)
Xã Mỹ Lộc

Tổ 31/1, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 06 hộ, với 33 nhân khẩu( trong đó có 02 

người già, 08 trẻ em)

Cần Giuộc

Xã Long Hậu ( ấp 1, 3); 

xã Phước Lý (ấp Vĩnh 

Phước, Phước Lý); xã 

Long Thượng (ấp Long 

Thới, Tân Điền), thị trấn 

Cần Giuộc (07 khu phố: 

Tân Xuân, Tân Phước, 

Kim Điền, Kim Định, 

Long Phú, Thanh Hà, Trị 

Yên) thực hiện CT 16.

Các xã còn lại thực hiện 

theo quy định tại Công 

văn số 8812/UBND-

VHXH ngày 06/9/2021, 

Công văn số 

8603/UBND-VHXH 

ngày 30/8/2021 của 

UBND tỉnh.
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Xã Mỹ Lộc
Tổ 23, ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 03 hộ, với 12 nhân khẩu( trong đó có 01 người 

già, 05 trẻ em)
Xã Phước Lâm

Tổ 02, ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 01 khu nhà trọ, 03 hộ, với 43 nhân 

khẩu( trong đó có 02 người già, 04 trẻ em)
Xã Phước Lâm Tổ 03, ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm 10 hộ với 33 nhân khẩu ( trong đó có 04 người già và 11 trẻ em).

Xã Phước Vĩnh Tây Tại đường tỉnh 826C, Tổ 8, ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm 07 hộ với 26 nhân khẩu (trong đó có 09 trẻ em và 05 người già).

Xã Phước Vĩnh Đông Tổ 09, ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An gồm 04 hộ với 16 nhân khẩu (trong đó có 01 người già và 04 trẻ em)

Xã Mỹ Lộc Tại tổ 27, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm 03 hộ với 08 nhân khẩu (trong đó có 03 người già).

Tại tổ 7, Khu phố Thanh Hà, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm 17 hộ, 01 nhà trọ với 76 nhân khẩu (trong đó có 05 người già và 06 trẻ em).

Tại tổ 8, Khu phố Tân Phước, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm 09 hộ với 30 nhân khẩu (trong đó có 03 người già và 10 trẻ em).

(07 khu phố: Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Thanh Hà, Trị Yên thực hiện CT 16

Phước Lại Tại ấp Long Bào, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm 02 hộ với 09 nhân khẩu (trong đó có 01 người già và 01 trẻ em).

Phước Lại Tại ấp Lũy, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm 07 hộ với 30 nhân khẩu (trong đó có 06 người già và 07 trẻ em).

Xã Long Thượng
Tổ 7, ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 23 hộ, với 88 nhân khẩu( trong đó có 05 

người già, 03 trẻ em) .
Xã Long Thượng

Tổ 22, ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 18 hộ, với 51 nhân khẩu( trong đó có 

05 người già, 03 trẻ em) .
Xã Đông Thạnh

Tổ 6, ấp Bắc, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 07 hộ, với 26 nhân khẩu( trong đó có 02 người 

già, 06 trẻ em) .
Xã Long An

ấp 4, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 03 hộ, với 11 nhân khẩu( trong đó có 05 người già, 06 trẻ 

em) .
Xã Phước Lại

ấp Mương Chài, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 05 hộ, với 21 nhân khẩu( trong đó có 01 

người già, 07 trẻ em) .
Xã Phước Lại ấp Lũy, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 02 hộ, với 07 nhân khẩu( trong đó có 01 người già) .

Xã Phước Lý
Tổ 8, ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 05 hộ, với 17 nhân khẩu( trong đó có 01 

người già, 05 trẻ em) .
Xã Phước Lý

ấp Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 05 hộ, với 20 nhân khẩu( trong đó có 02 người 

già, 04 trẻ em) .
Xã Phước Lý

Tổ 18, ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 31 hộ, với 65 nhân khẩu( trong đó có 02 

người già, 14 trẻ em) .
Xã Phước Hậu

Tổ 06, ấp Long Giêng, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 05 hộ, với 16 nhân khẩu( trong đó có 

03 trẻ em) .
Xã Phước Hậu

Tổ 22, ấp Long Giêng, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 30 hộ, với 117 nhân khẩu( trong đó có 

05 người già, 28 trẻ em) .
Xã Mỹ Lộc

Tổ 5, ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 04 hộ, với 12 nhân khẩu( trong đó có 01 trẻ 

em) .

Xã Phước Lý
ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,gồm 04 hộ, với 15 nhân khẩu( trong đó có 01 người 

già, 04 trẻ em) .

Thị trấn Cần Giuộc
Tổ 1, Khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm 14 hộ, với 54 nhân khẩu( trong đó có 07 người già, 06 trẻ 

em) .

Thị trấn Cần Giuộc
Tổ 6, Khu phố4, thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm 06 hộ, với 28 nhân khẩu( trong đó có 02 người già, 04 trẻ 

em) .

Thị trấn Cần Giuộc
Tổ 2, Khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm 23 hộ, với 99 nhân khẩu( trong đó có 09 người già, 16 trẻ 

em) .

Xã Đông Thạnh
Tổ 1, ấp Tây, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm 52 hộ, với 170 nhân khẩu( trong đó có 04 

người già, 26 trẻ em) .

Ấp 1, 3

Tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu

Ấp Vĩnh Phước, Phước Lý
Khu dân cư sân banh Gò Mậu, ấp Phước Lý, xã Phước Lý, gồm 22 hộ với 56 nhân khẩu (trong đó 16 trẻ em và 04 

người già)
Ấp Long Thới, Tân Điền

phạm vi Tổ 4, ấp Long Thới, xã Long Thượng gồm 14 hộ với 46 nhân khẩu trong đó có 2 người già và 15 trẻ em

Xã Tân Tập Tổ 14, ấp Tân Đại, xã Tân Tập

Xã Phước Hậu Tại 5A, ấp Ngòai, xã Phước Hậu

Xã Phước Lâm Ấp Phước Thuận, xã Phước Lâm

Xã Mỹ Lộc Tổ 29, Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc

Cần Giuộc

Xã Long Hậu ( ấp 1, 3); 

xã Phước Lý (ấp Vĩnh 

Phước, Phước Lý); xã 

Long Thượng (ấp Long 

Thới, Tân Điền), thị trấn 

Cần Giuộc (07 khu phố: 

Tân Xuân, Tân Phước, 

Kim Điền, Kim Định, 

Long Phú, Thanh Hà, Trị 

Yên) thực hiện CT 16.

Các xã còn lại thực hiện 

theo quy định tại Công 

văn số 8812/UBND-

VHXH ngày 06/9/2021, 

Công văn số 

8603/UBND-VHXH 

ngày 30/8/2021 của 

UBND tỉnh.

TT Cần Giuộc

Xã Long Hậu

Xã Phước Lý

Xã Long Thượng
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Thị trấn Cần Giuộc Khu phốThanh Ba, Thị trấn Cần Giuộc

Thị trấn Cần Giuộc Khu phố Tân Phước, Thị trấn Cần Giuộc

Xã Mỹ Lộc Tại tổ 12, ấp Lộc Hậu, xã Mỹ Lộc

Xã Tân Tập Tại Tổ 20, ấp Tân Chánh, xã Tân Tập

Xã Long Thượng Tại Tổ 07, ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc

Xã Long Thượng Tại Tổ 08, ấp Tân Điền, xã Long Thượng

Xã Long Phụng Tại Tổ 10, ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng

Xã Phước Lại Tại ấp Lũy, xã Phước Lại

Xã Thuận Thành Tại Tổ 02, ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành

Thị trấn Cần Giuộc Tổ 4, khu phố Kim Điền, Thị trấn Cần Giuộc

Thị trấn Cần Giuộc Khu phố Phước Thuận, Thị trấn Cần Giuộc

Xã Tân Tập Tổ 4, ấp Tân Đông, xã Tân Tập

Xã Tân Tập Tổ 6, ấp Tân Quí, xã Tân Tập

Xã Tân Tập Tổ 11, ấp Tân Quí, xã Tân Tập

Xã Phước Vĩnh Tây Tại ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây

Xã Mỹ Lộc Tổ 31, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc

Xã Phước Lâm Ấp Phước Kế, xã Phước Lâm

Xã Phước Lâm Ấp Phước Hưng, xã Phước Lâm

tỉnh Long A Ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, tỉnh Long A

Xã Long Thượng Tổ 6, Ấp Long Thới, xã Long Thượng

Xã Long Thượng Tổ 4, Ấp Long Thới, xã Long Thượng

Xã Mỹ Lộc Tổ 16, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc

Xã Phước Vĩnh Đông Ấp Đông An, xã Phước Vĩnh Đông

Xã Tân Tập Tại ấp Tân Hòa, xã Tân Tập

Xã Phước Lại Tại ấp Long Bào, xã Phước Lại

Xã Phước Lại Tại ấp Phước Thới, xã Phước Lại

Xã Thuận Thành Tại Tổ 06, ấp Thuận Đông, xã Thuận Thành

Xã Phước Hậu Tại 5A, ấp Ngoài, xã Phước Hậu

Xã Long Hậu Tại Tổ 12, ấp 2/5, xã Long Hậu

Thị trấn Cần Giuộc Tổ 7, khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc

Thị trấn Cần Giuộc Khu phố Tân Xuân, thị trấn Cần Giuộc

Thị trấn Cần Giuộc Khu phố Trị Yên, thị trấn Cần Giuộc

Xã Phước Lý Tổ 6, ấp Phước Lý, xã Phước Lý

Xã Long Thượng Tổ 7, ấp Long Thới, xã Long Thượng

Xã Long Thượng Tổ 15, ấp Long Hưng, xã Long Thượng

Xã Thuận Thành Tổ 07, ấp Thuận Đông, xã Thuận Thành

Xã Long Hậu Tổ 10, ấp 4, xã Long Hậu

Xã Phước Hậu Ấp Long Giêng, xã Phước Hậu

Xã Phước Hậu Tổ 20, ấp Long Khánh, xã Phước Hậu

Xã Phước Hậu Tổ 17, ấp Trong, xã Phước Hậu

Xã Phước Hậu Tổ 01, ấp Trong, xã Phước Hậu

Xã Thuận Thành Tổ 02, ấp Thuận Tây, xã Thuận Thành

Xã Long An Ấp 2, xã Long An

Xã Long An Ấp 3, xã Long An

Xã Long Thượng
Tổ 7, ấp Long Thới, xã Long Thượng, gồm 34 hộ với 120 nhân khẩu (trong đó có 12 người già, 03 trẻ em dưới 5 

tuổi và 17 trẻ em từ 3 đến 15 tuổi)

Cần Giuộc

Xã Long Hậu ( ấp 1, 3); 

xã Phước Lý (ấp Vĩnh 

Phước, Phước Lý); xã 

Long Thượng (ấp Long 

Thới, Tân Điền), thị trấn 

Cần Giuộc (07 khu phố: 

Tân Xuân, Tân Phước, 

Kim Điền, Kim Định, 

Long Phú, Thanh Hà, Trị 

Yên) thực hiện CT 16.

Các xã còn lại thực hiện 

theo quy định tại Công 

văn số 8812/UBND-

VHXH ngày 06/9/2021, 

Công văn số 

8603/UBND-VHXH 

ngày 30/8/2021 của 

UBND tỉnh.
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Xã Phước Lại Ấp Lũy, xã Phước Lại

Xã Phước Lại Ấp Tân Thanh B, xã Phước Lại

Xã Long Thượng Tổ 4, Ấp Long Thạnh, xã Long Thượng

Xã Mỹ Lộc Ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc

Xã Phước Vĩnh Đông Ấp Đông An, xã Phước Vĩnh Đông

Xã Mỹ Lộc Tổ 12, ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc

Xã Phước Lý Tổ 5, Ấp Phước Lý, xã Phước Lý

Thị trấn Cần Giuộc Tổ 12, khu phố Kim Điền thị trấn Cần Giuộc

Xã Phước Lý
Tổ 8, ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Long An, gồm 12 hộ với 41 nhân khẩu (trong đó có 02 người già và 05 trẻ 

em)
Xã Mỹ Lộc Tổ 35, ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc

Xã Phước Lý Tổ 3, ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, gồm 06 hộ gia đình với 15 nhân khẩu (02 người già và 04 trẻ em)

Xã Thuận Thành khu vực tại tổ 8, ấp Thuận Tây 2, xã Thuận Thành

Xã Long Thượng Tổ 18, Ấp Long Hưng, xã Long Thượng gồm 07 hộ gia đình với 26 nhân khẩu (5 trẻ em, 4 người già)

Thị trấn Cần Giuộc Tổ 11, Khu phố Kim Định, Thị trấn Cần Giuộc gồm 04 hộ với 12 nhân khẩu (03 trẻ em, 01 người già)

Xã Long Hậu gồm
phạm vi tại tổ 16, Ấp 3, xã Long Hậu gồm 36 hộ gia đình, 24 phòng trọ với 406 nhân khẩu (57 trẻ em, 15 người 

già, 01 phụ nự mang thai 8 tháng, 06 người có bệnh nền, 01 người bai liệt),
Xã Long Hựu Tây Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Nết đến hộ bà Nguyễn Thị Phưa, ấp Tây, xã Long Hựu Tây

Xã Tân Chánh ấp Đông Nhất, xã Tân Chánh

Xã Long Trạch Khu vực nhà ông Nguyễn Hoàng Vũ, ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch

Xã Tân Lân Ấp Nhà Trường, Xã Tân Lân

Xã Phước Đông Nhà trọ Mỹ Duyên, Ấp 1, Xã Phước Đông

Xã Phước Đông Lê thị Kim Loan, Ấp 4, Xã Phước Đông

Xã Mỹ Lệ Khu vực nhà Ông Nguyễn Thanh Tú, Ấp Vạn Phước, Xã Mỹ Lệ

Xã Mỹ Lệ Khu vực nhà Ông Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1984,ấp Rạch Đào, xã Mỹ Lệ

Xã Mỹ Lệ Khu vực nhà Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh năm 1988, ấp Cầu Chùa, xã Mỹ Lệ

Xã Long Hoà Ấp 1B, xã Long Hoà

Ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông

Xã Long Hựu Đông Khu vực từ nhà bà Trần Thi Thanh Mộng đến hộ ông Trần Tiến Dũng, ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông

Xã Long Hựu Đông Khu vực từ nhà bà Cao Hoài Hân đến hộ ông Nguyễn Cẩm Tú, ấp Chợ, xã Long Hựu Đông

Xã Tân Trạch Ấp 1A , Xã Tân Trạch

Xã Tân Trạch Ấp 4A , Xã Tân Trạch

Xã Tân Ân Một phần ấp 7, xã Tân Ân

Xã Long Hựu Đông Khu vực từ nhà bà Trương Thị Thiệt và nhà bà Lê Thị Hận, ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông

Xã Long Hựu Đông Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Phong đến nhà bà Văn Thị Khen, ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông

Xã Long Hựu Đông
Khu vực nhà bà trần Thị Phụng, Nguyễn Văn Long, Trần Ngọc Bình và quán ăn 8 Me, ấp Trung, xã Long Hựu 

Đông
Xã Long Hựu Đông Khu vực nhà ông Lý Ngọc Thành đến nhà ông Lý Ngọc Trọng, ấp Chợ, xã Long Hựu Đông

Xã Long Hựu Đông Khu vực nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng đến nhà ông Tô Văn Hòa, ấp Chợ, xã Long Hựu Đông

Khu 1B, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước

khu vực nhà trọ tiếp giáp với đoạn đường từ Cầu Quyết Tâm đến nhà trọ Tư Trong tại khu phố 7, thị trấn Cần Đước

Vị trí khu vực nhà trọ tiếp giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc khu phố 1A, thị trấn Cần Đước, huyện Cần 

Đước

Vị trí khu vực thuộc khu phố 7, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước

Vị trí khu vực tiếp giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc khu phố 1A, thị trấn Cần Đước

Khu vực thuộc khu phố 8, thị trấn Cần Đước

Cần Giuộc

Xã Long Hậu ( ấp 1, 3); 

xã Phước Lý (ấp Vĩnh 

Phước, Phước Lý); xã 

Long Thượng (ấp Long 

Thới, Tân Điền), thị trấn 

Cần Giuộc (07 khu phố: 

Tân Xuân, Tân Phước, 

Kim Điền, Kim Định, 

Long Phú, Thanh Hà, Trị 

Yên) thực hiện CT 16.

Các xã còn lại thực hiện 

theo quy định tại Công 

văn số 8812/UBND-

VHXH ngày 06/9/2021, 

Công văn số 

8603/UBND-VHXH 

ngày 30/8/2021 của 

UBND tỉnh.

Huyện Cần Đước

Ngoại trừ thị trấn Cần 

Đước các xã còn lại thực 

hiện theo quy định tại 

Công văn số 

8812/UBND-VHXH 

ngày 06/9/2021, Công 

văn số 8603/UBND-

VHXH ngày 30/8/2021 

của UBND tỉnh.

Thị trấn Cần Đước

thực hiện Ct 16

58

Long An



Xã Long Sơn Đường giao thông nông thôn Xóm Bột, ấp 5, xã Long Sơn

Một phần ấp 1B, xã Tân Trạch

Xã Phước Đông Khu vực nhà ông Nguyễn Văn Hoặc, ấp 7, xã Phước Đông

Xã Phước Đông Khu vực nhà ông Phạm Văn Giàu, ấp 1, xã Phước Đông

Thị trấn Cần Đước
Một phần khu phố 1A thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Gồm có 06 hộ với 20 nhân khẩu 

(trong đó có 07 trẻ em và 04 người già

Thị trấn Cần Đước Một phần đoạn đường Ao Bà Sáu thuộc một phần khu phố 2, thị trấn Cần Đước

Xã Long Trạch Khu vực nhà ông hai Biết, ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch

Xã Mỹ Lệ Khu vực nhà bà Lê Thị Ngọc Bích, ấp Vạn Phước, xã Mỹ Lệ

Thị trấn Cần Đước Một phần khu phố 2 thị trấn Cần Đước

Xã Phước Đông Khu vực nhà bà Lê Thị Kim Loan, ấp 1, xã Phước Đông

Xã Phước Đông Khu vực nhà bà Lê Thị Thu Hương, ấp 4, xã Phước Đông

Xã Long Trạch Khu vực nhà ông Nguyễn Văn An đến hộ bà Nguyễn Thị Sơn, ấp Cầu Xây, xã Long Trạch

Xã Phước Đông Khu vực nhà bà Lê Thị Thu Mai, ấp 6, xã Phước Đông

Thị trấn Cần Đước Một phần khu phố 4, thị trấn Cần Đước

Xã Tân Chánh Một phần khu dân cư ấp Bà Nghĩa, xã Tân Chánh

Xã Long Cang Một phần khu dân cư Ấp 3, xã Long Cang

Xã Long Cang Một phần nhà trọ hộ Ông Trương Văn Cà Na, ấp 3, xã Long Cang

Xã Mỹ Lệ Khu vực nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, ấp Chợ Trạm, xã Mỹ Lệ

Xã Long Hựu Tây Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Đúng đến hộ bà Nguyễn Thị Thùa, ấp Tây, xã Long Hựu Tây

Khu vực nhà từ số 54A đến 60, đường Hồ Văn Huê, Tổ 5, khu 7, thị trấn Cần Đước

Xã Phước Vân Khu vực Khu 10, ấp 4, xã Phước Vân

Xã Long Trạch Khu vực nhà ông Phan Cộng Định, ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch

Xã Long Hựu Tây Khu vực từ nhà bà Phạm Thị Lánh đến hộ bà Võ Thị Yến Trinh, ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây

Xã Phước Vân Hộ ông Huỳnh Văn Sang, ấp 1, xã Phước Vân

Phường 1 Số nhà 100 đường Nguyễn Văn Bé, Khu phố 4, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Phường 6 Dãy nhà bên lẻ, từ số 01C, 3, 3A đường Võ Ngọc Quận, khu phố Bình Cư 1, Phường 6, thành phố Tân An,

Phường Khánh Hậu
Nhà trọ Phước Khanh, địa chỉ số 336 Nguyễn Huỳnh Đức,

 khu phố Quyết Thắng 1, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Phường 5

Từ nhà số 7/27 đến 7/31 đường Cao Văn Lầu, khu phố Bình

 Phú, Phường 5, thành phố Tân An, tình Long An
Phường 2 Từ nhà số 09 – 11 Hẻm 57, đường Huỳnh Văn Gấm, khu phố 7, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An,

Phường 2
Từ nhà số 02 - 06 đường Hồ Văn Long, Phường 2, thành phố

 Tân An, tỉnh Long An,
Phường Tân Khánh Số 17/2 đường Hoàng Anh, Khu phố Thủ Tửu 2, phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Long An

Phường 4 Số nhà 32A Phạm Văn Phùng, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Đạo Thành Nhà số 235, đường Trần Văn Ngàn, ấp Đạo Thạnh, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Phường 3
Nhà số 147/23, Nhà bà Lê Thị Kim Liên và khu nhà trọ, địa chỉ số 147/14 Nguyễn Thông, khu phố Bình Đông 4, 

Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh
Phường 3

Nhà số 11/113 và nhà trọ Lý Hân số 11/111, Nguyễn Minh

 Trường, khu phố Bình Đông 4, Phường 3, Thành phố Tân An, Long An
Phường 5 Từ nhà số 106 đến 108A đường Huỳnh Thị Đức, khu phố Thọ Cang, Phường 5, thành phố Tân An, tình Long An

Phường 5 Từ nhà số 162/13 đến 162/17 Quốc lộ 1A, khu phố Phú Nhơn, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Phường 5
Số 53 (trường Trung học phổ thông Hùng Vương), đường

 Nguyễn Văn Tiếp, khu phố Phú Nhơn, Phường 5, thành phố Tân An, tình Long An
Phường 3

Từ nhà số 97/1, 97/3 đến 97/6 và số 97/9 đường Nguyễn Thái

 Bình, khu phố Bình Đông 1, Phường 3, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Phường 6 Nhà số 36/35A, 36/35A1, 36/35 đường Nguyễn Thị Hạnh, khu phố Bình Cư 2, Phường 6, thành phố Tân An,

Bình An A Nhà số 129, 245, 259 đường Nguyễn Văn Quá, Ấp Bình An A, Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tình Long An

Huyện Cần Đước

Ngoại trừ thị trấn Cần 

Đước các xã còn lại thực 

hiện theo quy định tại 

Công văn số 

8812/UBND-VHXH 

ngày 06/9/2021, Công 

văn số 8603/UBND-

VHXH ngày 30/8/2021 

của UBND tỉnh.

Tp. Tân An
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Phường 6
Nhà số 84/14, 84/14A, 84/14B, 84/8, 84/10 đường Nguyễn Thị Bảy, khu phố Bình Cư 3, Phường 6, thành phố Tân 

An,

Phường 6 Bên lẻ đường số 5A, khu dân cư Trần Anh, khu phố Nhơn Bình, phường 6, Tp. Tân An

Khu vực nhà từ số 28 đến 34, Quốc lộ 62, Tổ 1, Khu phố 3, Phường 2

Xã Lợi Bình Nhơn 500m Hẻm đường Võ Duy Tạo, ấp Xuân Hòa, xã Lợi Bình Nhơn

dãy chẵn từ số 18 đến 22 Hẻm 38/13 đường Nguyễn Cữu Vân, phường 4: dãy lẻ từ số nhà 27 đến 29, dãy chẵn từ số 18 đến 22

phường 1 Từ số nhà 144/1 đến 146ª, đường Thủ Khoa Huân, khu phố 4, phường 1

phường 2 Từ số nhà số 40 đến 46, đường Lê Văn Tao, khu phố 3, phường 2

phường 6 ừ số nhà 100 đến 108, đường Nguyễn Thị Bảy, khu phố Bình Cư 3, phường 6

phường 6 Số 01 đường Nguyễn Thị Hạnh, khu phố Bình Cư 2, phường 6

phường 7 Nhà số 26 và 26B, đường Châu thị Kim, khu phố Bình An 1, phường 7

phường 7 Dãy nhà trọ số nhà 262 Châu Thị Kim, khu phố Bình An 2, phường 7, Long An

Phường 3. toàn bộ Bệnh viện đa khoa Long An, số 211, đường Nguyễn Thông, Phường 3.

Từ số nhà 21 đến 27, hẻm 166, tỉnh lộ 827, khu phố Bình An 1, phường 7

Phường 1 Từ số nhà 15/14 đến 31 hẻm 102, đường Thủ Khoa Huân, khu phố 5, Phường 1

Phường 5 Từ số nhà 71 đến 71B, đường Trần Minh Châu, khu phố Nhơn Hòa, Phường 5

Dãy nhà trọ số 54 và 60, hẻm 53, đường Nguyễn Công Trung, khu phố 2, phường 3

Từ số nhà V/9 đến V/12, VI/1 đến VI/9, J9 đến J11, Z2 đến Z8, khu phố 4, phường 3

phường 3 Từ số nhà 10 đến 16 hẻm 97, đường Võ Phúc cương, khu phố Bình Đông 1, phường 3

phường 3: từ nhà số 15 đến nhà số 19A Hẻm 244 đường Nguyễn Thông, khu phố Bình Đông 4, phường 3: từ nhà số 15 đến nhà số 19A

phường 3 Hẻm 244 đường Nguyễn Thông, khu phố Bình Đông 4, phường 3: từ nhà số 38 đến nhà số 42A

phường 3 Hẻm 11/298/29 đường Nguyễn Minh Trường, khu phố Bình Đông 4, phường 3: từ nhà số 9A đến nhà số 16

Xã Bình Tâm Từ số nhà 58 đến 58A, ấp 4, xã Bình Tâm

Xã Nhơn Thạnh Trung Một phần ấp Bình Trung 2, xã Nhơn Thạnh Trung

Xã Tân Thành 20 mét, Tuyến bờ đông kênh Bùi Mới thuộc ấp 2 xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Xã Tân Thành 15 mét, Cụm dân cư ấp 3 xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An

Xã Nhơn Hòa Lập 50 mét, Tuyến đường phía Đông Kênh Bùi Cũ, ấp Huỳnh Tịnh, xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Xã Tân Lập 500 mét, Đường lộ đal tuyến dân cư Bảy Ngàn, ấp Bằng Lăng, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Xã Tân Ninh 30 mét, Đường lộ phía Nam Bảy Ngàn, ấp Bảy Ngàn, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Hậu Thạnh Tây Giồng Dung, xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Xã Tân Thành 15 mét tại khu vực Cầu kênh 5.000 thuộc khu dân cư ấp 3, xã Tân Thành,

Thị trấn Tân thạnh Đường Bờ Đông Kênh 12, khu phố 2, thị trấn Tân thạnh

Thị trấn Tân Thạnh Kiot chợ Tân Thạnh dãy KC lô 11, 12, 13 đường Đỗ Văn Bốn, khu phố 3 thị trấn Tân Thạnh

Chợ Tân Thạnh thị trấn Tân Thạnh

Xã Tân Ninh Phạm vi 50m, Bờ Nam, ấp Bảy Ngàn (dưới) xã Tân Ninh

ấp Đông Nam Phạm vi 200 mét, Đường Nam lộ Tân Hòa, ấp Đông Nam, xã Tân Hòa,

Xã Nhựt Ninh
Khu dân cư tổ 3, ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh, 

 huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
Xã Nhựt Ninh Khu dân cư tổ 3, ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Xã Tân Bình Ấp 6, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Tp. Tân An

Tân Thạnh
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Xã Quê Mỹ Hạnh Ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Thị trấn Tân Trụ
Tổ 8, khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, 

 huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
Thị trấn Tân Trụ

Khu phố Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ, 

 huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
Thị trấn Tân Trụ

Tổ 9, Khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, 

 huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
Thị trấn Tân Trụ Trụ sở UBND thị trấn Tân Trụ

Xã Tân Phước Tây Khu dân cư tổ 2, Ấp 1, xã Tân Phước Tây

Xã Đức Tân Khu dân cư tổ 7, ấp Bình Hòa, xã Đức Tân

Xã Đức Tân Tổ 3, Ấp Thạnh Lợi, xã Đức Tân

Xã Vĩnh Lợi
Dọc bờ kênh Cả Nổ chiều dài từ nhà ông Nguyễn Văn Nhu đến nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, ấp Cả Nổ, xã Vĩnh 

Lợi
Xã Hưng Điền Từ nhà ông Ngô Văn Hoàng đến nhà ông Ngô Minh Thạnh khu dân cư Á, Ấp Cây Me, xã Hưng Điền

Xã Phước Lợi Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Muôn, số nhà 25, ấp 1, xã Phước Lợi, với 04 nhân khẩu (02 trẻ em)

Xã Long Hiệp
Nhà trọ Tư Cương, số 491 Đường tỉnh 833B, khu 4, ấp Chánh, xã Long Hiệp, gồm 34 phòng trọ và 05 ki ốt với 78 

nhân khẩu
Xã Phước Lợi

Nhà trọ Anh Tú, đường liên ấp 2-3, ấp 3 xã Phước Lợi, gồm 15 phòng trọ và 01 hộ gia đình với 33 nhân khẩu (05 

trẻ em)
Xã Lương Bình Nhà trọ Huỳnh Thị Ngọc Thiên, tại tổ 8, ấp 5 xã Lương Bình, huyện Bến Lức

Xã Bình Đức Tại tổ 6 ấp 4 xã Bình Đức

Xã Lương Bình Tại tổ 3, ấp 5 xã Lương Bình

Xã Lương Bình Tại tổ 4, ấp 5 xã Lương Bình

Xã Nhựt Chánh Tại Tổ dân cư số 2, ở ấp 2, xã Nhựt Chánh, tỉnh Long An

Xã Nhựt Chánh Nhà trọ Gia Phúc, ở ấp 5, xã Nhựt Chánh

Xã Lương Hòa Tại nhà trọ 9 Lượm, ấp 10 xã Lương Hòa

Xã Lương Hòa Tại nhà trọ Huỳnh Khải, ấp 10 xã Lương Hòa, tỉnh Long An

Xã Lương Hòa Tại nhà trọ Tuấn, ấp 10 xã Lương Hòa

Xã Lương Hòa Tại nhà trọ Hải Vân, ấp 10 xã Lương Hòa

Xã Phước Lợi Nhà số 159C, 160, 160B và hộ ông Đương Văn Triều thuộc ấp 2, xã Phước Lợi

Tổ 1, Ấp 7A, xã Mỹ Yên

Tổ 6, ấp 5, xã Mỹ Yên

Xã Lương Hòa Tại nhà trọ Công Vinh, ấp 7 xã Lương Hòa, tỉnh Long An

Xã Lương Hòa Tại nhà trọ Trường Thịnh, ấp 10 xã Lương Hòa, tỉnh Long An

Xã Mỹ Yên Tại tổ 9A, ấp 1 xã Mỹ Yên

Xã Mỹ Yên Tại tổ 1, ấp 7A xã Mỹ Yên

Thị trấn Bến Lức Tại nhà trọ Trung Hiếu, địa chỉ: Tại đường Quốc lộ 1, khu phố 6, thị trấn Bến Lức

Thị trấn Bến Lức Tại nhà trọ Út Lớn, địa chỉ: Tại 15/2, đường Nguyễn Văn Tuôi, khu phố 6, thị trấn Bến Lức

Xã Nhựt Chánh Nhà trọ Anh Thư, ấp 1, xã Nhựt Chánh

Xã Long Hiệp Ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp

Xã Mỹ Yên Tổ 9ª, ấp 1, xã Mỹ Yên

Xã Mỹ Yên Tổ 5, ấp 4, xã Mỹ Yên

Thị trấn Bến Lức Tại nhà trọ Út Xoàng, địa chỉ: Tại hẻm 3, đường Nguyễn Văn Tuôi, khu phố 6, thị trấn Bến Lức

Xã Thanh Phú Tại Tổ dân cư số 1, ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, tỉnh Long An

Xã Phước Lợi Số 52A, 54A, 51C, 51B và hộ ông Phạm Minh Thảo thuộc Ấp 4, xã Phước Lợi

Xã Nhựt Chánh Tổ 7, Ấp 7, xã Nhựt Chánh

Ấp 7, xã Tân Bửu

Xã Thanh Phú Tại Nhà Trọ Thành Phát, ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, tỉnh Long An

Xã Tân Bửu Ấp 5, xã Tân Bửu

Xã Tân Bửu Ấp 1, xã Tân Bửu

Xã Phước Lợi Hộ bà Nguyễn Thị Tư số nhà 95, 94, 96C, 92, 93 thuộc ấp 4, xã Phước Lợi

Tân Trụ

Thực hiện CT 15
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Bến Lức

 Thị trấn Bến Lức và các 
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Xã Phước Lợi Hộ ông Nguyễn Văn Sanh số nhà 130A và nhà liền kề 131,132 thuộc ấp 4, xã Phước Lợi

Xã Thanh Phú Ấp 1B, xã Thanh Phú

Xã Lương Hòa Nhà trọ Nguyễn Thị Thủy, ấp 8, xã Lương Hòa

Xã Lương Hòa Nhà trọ Văn Châu Paul, ấp 10, xã Lương Hòa

Xã Lương Bình Nhà trọ Huỳnh Nga Tổ 6, ấp 5, xã Lương Bình

Xã Long Hiệp Nhà trọ Xuân, số nhà 4/2 Khu 5, đường Cầu Kiệu, ấp Chánh, xã Long Hiệp, gồm 03 hộ với 13 nhân khẩu

Xã Mỹ Yên Nhà trọ Thanh Ngân, đường liên ấp 3, tổ 5, ấp 3, xã Mỹ Yên, gồm 5 phòng trọ với 09 nhân khẩu

Xã Phước Lợi
Nhà trọ Thành Nghĩa, từ số nhà 271-272 Khu 2, ấp Chợ, xã Phước Lợi, gồm 01 hộ gia đình và 08 phòng trọ với 23 

nhân khẩu (01 trẻ em)
Xã Long Hiệp

Số 85 Khu 1, ấp Long Bình, xã Long Hiệp, gồm 01 hộ gia đình, 12 phòng trọ, 02 ki ốt với 31 nhân khẩu (02 người 

già và 05 trẻ em)
Xã Phước Lợi

Hộ gia đình Võ Ngọc Định, số 29, ấp 1, xã Phước Lợi gồm 01 hộ gia đình với 05 nhân khẩu (01 trẻ em, 01 người 

già)
Xã Long Hiệp

02 dãy phòng trọ từ C1 đến C10 khu nhà trọ Tân Thành Phát, Đường tỉnh 833B, ấp Chánh, xã Long Hiệp, gồm 10 

phòng, 18 nhân khẩu
ấp 3 Hẻm nối đường liên ấp 2-3, tổ 6, ấp 3, xã Mỹ Yên, gồm 09 hộ với 30 nhân khẩu

Xã Mỹ Yên Nhà trọ An Khang, ấp 5, xã Mỹ Yên, gồm 11 phòng với 28 nhân khẩu (01 người già và 02 trẻ em)

Xã Lương Hòa Nhà trọ HP, ấp 8, xã Lương Hòa

Xã Lương Hòa Nhà trọ Tuyết Mai, ấp 9, xã Lương Hòa

Xã Lương Hòa Nhà trọ 2 Vinh, ấp 10, xã Lương Hòa

Xã Lương Hòa Tại Tổ 24, ấp 10, xã Lương Hòa

Xã Lương Hòa Nhà Trọ Tuấn Đạt, ấp 9, xã Lương Hòa

Xã Thanh Phú Nhà trọ Minh Trí, ấp Tấn Long, xã Thanh Phú

Xã Thanh Phú Tổ dân cư số 1 ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú

Xã An Thạnh Tại tổ 4 ấp 3 xã An Thạnh

Xã An Thạnh Tại Tổ 12, ấp 1A, xã An Thạnh

Xã Tân Bửu Tại ấp 1, xã Tân Bửu

Xã Tân Bửu Tại ấp 3, xã Tân Bửu

Xã Thanh Phú Tại Nhà trọ Sơn Đào ấp 1B, xã Thanh Phú

Xã Lương Bình Tại nhà trọ Huỳnh Phú Thịnh. Tổ 12 ấp 4, xã Lương Bình

Xã Thạnh Đức Tại Ấp 1 xã Thạnh Đức

TT Bến Lức Tại tổ 10 ấp 1 xã Mỹ Yên

TT Bến Lức Tại nhà trọ Ngọc Nữ, KDC Thuận Đạo kp8 TT Bến Lức

TT Bến Lức Tại nhà trọ Cúc, 257B kp 8 TT Bến Lức

Xã Tân Bửu Tại nhà trọ Huỳnh Mai, ấp 1 xã Tân Bửu

Xã Tân Bửu Tại nhà trọ Văn Minh Dũng, ấp 1 xã Tân Bửu

Xã Tân Bửu Tại nhà trọ Nguyễn Quang Nhựt, ấp 1 xã Tân Bửu

Xã Tân Bửu Tại nhà trọ Nguyễn Công Thanh, ấp 1 xã Tân Bửu

Xã Thanh Phú Tại nhà trọ Nhật Nguyệt, ấp Tấn Long xã Thanh Phú

Xã Phước Lợi Tại nhà trọ Bảo Dương, ấp 5 xã Phước Lợi

Xã Phước Lợi Tại nhà trọ Nguyễn Ngọc Ẩn, ấp 5 xã Phước Lợi

Xã Phước Lợi Tại nhà trọ Nguyễn Hoàng Khâm và 01 hộ, ấp 4 xã Phước Lợi

Xã Phước Lợi Tại nhà trọ Út Đạt, ấp 4 xã Phước Lợi

Xã An Thạnh Tại tổ 4 ấp 5 xã An Thạnh

Xã Lương Hòa Tại số nhà 098, 098A, 099 Khu 1 ấp 9 xã Lương Hòa

Xã Lương Hòa Tại số nhà 171A khu 2 ấp 9 xã Lương Hòa

Xã Phước Lợi Tại nhà trọ Đặng Kim Thông, ấp 5 xã Phước Lợi

Xã Phước Lợi Tại nhà trọ Ché Em, khu 2 ấp chợ xã Phước Lợi

Xã Phước Lợi Tại nhà trọ Minh Tâm và 01 hộ ấp 3A xã Phước Lợi

Bến Lức

 Thị trấn Bến Lức và các 

xã Mỹ Yên, Tân Bửu, 

Thanh Phú, Long Hiệp, 

Phước Lợi, An Thạnh, 

Lương Hòa, Lương Bình, 

Tân Hòa, Thạnh Đức, 

Nhựt Chánh thực hiện 
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Xã Nhựt Chánh Tại nhà trọ Lê Thị Hồng Diễm, ấp 1 xã Nhựt Chánh

Xã Nhựt Chánh Tại Cty TNHH Khôi Nguyên Toàn Lộc, KCN Nhựt Chánh ấp 5 xã Nhựt Chánh

Tại nhà trọ Thành Danh, ấp Phước Toàn xã Long Hiệp

Tại nhà trọ Ba Quang, ấp Chánh xã Long Hiệp

Xã Tân Bửu Tại ấp 4 xã Tân Bửu

Xã Tân Bửu Tại nhà trọ Trần Bá Triều, ấp 1 xã Tân Bửu

Xã Tân Bửu Tại nhà trọ Nguyễn Kim Liên, ấp 1 xã Tân Bửu

TT Bến Lức Tại nhà trọ Thủy Tiên, 6/4QL1 Kp6 TT Bến Lức

TT Bến Lức Tại nhà trọ 126, số 326-328QL1A kp 9, TT Bến Lức

TT Bến Lức Tại nhà trọ 6 Lùn, đường số 5 KDC Hoàng Long, KP 9 TT Bến Lức

TT Bến Lức Tại nhà trọ Tám Lạc, 7/6 Phan văn Mãng, Kp7, TT Bến Lức

TT Bến Lức Nhà Trọ Út Tuyết, tại hẻm 1, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 8, thị trấn Bến Lức

TT Bến Lức Nhà trọ Út 12, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 8, thị trấn Bến Lức

TT Bến Lức Nhà trọ 8 Luân, số 4C/1, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 8, thị trấn Bến Lức

TT Bến Lức Tại hẻm 5, đường Nguyễn Văn Tuôi, khu phố 6, thị trấn Bến Lức

TT Bến Lức Nhà Trọ 9 Cam, tại hẻm 1, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 8, thị trấn Bến Lức,

TT Bến Lức Nhà trọ 10 Dũng, số 145/1, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 8, thị trấn Bến Lức

TT Bến Lức Tại số nhà 77/1 đường liên thôn 1, KP9 Thị trấn Bến Lức

TT Bến Lức Nhà trọ 8 Quýt, đường số 5, khu dân cư Thuận đạo, khu phố 8,thị trấn Bến Lức

Xã Lương Hòa Tại Nhà trọ Tân Tiến, ấp 9 xã Lương Hòa,

Tại ấp 5, xã Tân Bửu

Tại ấp 1, xã Tân Bửu

Tại ấp 5, xã Thạnh Đức

Tại ấp 1, xã Thạnh Đức

Xã Thanh Phú Tại Nhà trọ Thu Ngân ấp Phước Tú, xã Thanh Phú,

Xã Thanh Phú Tại nhà trọ Phước Sang, ấp Phước Tú, xã Thanh Phú

Xã Thanh Phú Tại Nhà trọ Thanh Hiền ấp 4, xã Thanh Phú,

Xã Thanh Phú Tại nhà trọ Tấn Long, ấp Tấn Long, xã Thanh Phú

Xã Mỹ Yên Tại nhà trọ Đinh Minh Thắng , ấp 6 xã Mỹ Yên

Xã Mỹ Yên Tại tổ 6 ấp 3 xã Mỹ Yên

Xã Mỹ Yên Tại nhà trọ Tư Toán, ấp 4 xã Mỹ Yên

Xã Mỹ Yên Tại khu nhà trọ Lữ Kiều Trang , ấp 1 xã Mỹ Yên

Xã Phước Lợi
Hộ ông PhạmThanh Sang, số nhà 235A và nhà liền kề bao gồm số nhà: 235, 236 thuộc Khu 2, ấp Chợ, xã Phước 

Lợi
Xã Phước Lợi Hộ bà Huỳnh Thị Sáu và 01 dãy nhà trọ thuộc Khu 2, ấp Chợ, xã Phước Lợi

Xã Nhựt Chánh Tổ dân cư số 2, ấp 1, xã Nhựt Chánh

Xã Mỹ Yên Tại hộ Nguyễn Thị Thủy và ông Lê Minh Tú, ấp 7B, xã Mỹ Yên

Xã Mỹ Yên Tại hộ ông Huỳnh văn Ngọc Quy, ấp 3, xã Mỹ Yên

Xã Mỹ Yên Tại Hộ ông Phạm Văn Thuận ấp 5, xã Mỹ Yên

Xã Thanh Phú Hộ Ông Nguyễn Vũ Nam Trân và các hộ lận cận, Ấp Phước Tú, Xã Thanh Phú

Xã Thanh Phú Hộ Nguyễn Công Toại và các hộ lân cận, Ấp 4, Xã Thanh Phú

Xã Thanh Phú Hộ Cù Trần Mẫn Kha và các hộ lận cận, Ấp 4, Xã Thanh Phú

Xã Thanh Phú Hộ Dương Thanh Phong và các hộ lân cận, Ấp 3, Xã Thanh Phú

Xã Thanh Phú Hộ Phạm Kim Huyền và các hộ lân cận, Ấp 1A, Xã Thanh Phú

Xã Thanh Phú Hộ Đặng Tấn Nghĩa và hộ lân cận, Ấp 3, Xã Thanh Phú

Xã Thạnh Đức Tại Nhà trọ Quang Hiếu ấp 5, xã Thạnh Đức

Bến Lức

 Thị trấn Bến Lức và các 

xã Mỹ Yên, Tân Bửu, 

Thanh Phú, Long Hiệp, 

Phước Lợi, An Thạnh, 

Lương Hòa, Lương Bình, 

Tân Hòa, Thạnh Đức, 

Nhựt Chánh thực hiện 

CT 16.

Các xã còn lại thực hiện 

theo quy định tại Công 

văn số 8812/UBND-

VHXH ngày 06/9/2021, 

Công văn số 

8603/UBND-VHXH 
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Xã Long Hiệp

Xã Tân Bửu

Xã Thạnh Đức
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Xã Thạnh Đức Tại Nhà trọ Võ Thị Ngọc Yến ấp 5, xã Thạnh Đức

Xã Lương Bình Tại nhà trọ Huỳnh Minh Triệu ấp 5 xã Lương Bình

Xã Lương Bình Tại nhà trọ Huỳnh Nga, Tổ 6 ấp 5 xã Lương Bình

Xã Mỹ Yên Tại nhà trọ ông Hòa, ấp 5 xã Mỹ Yên

Xã An Thạnh Tại Tổ 2, ấp 1A, xã An Thạnh

Xã An Thạnh Tại Tổ 1, ấp 1B, xã An Thạnh

Xã An Thạnh Tổ 2, ấp 1B, xã An Thạnh

Xã An Thạnh Tại Tổ 5, ấp 3, xã An Thạnh

Xã An Thạnh Tại Tổ 9, ấp 4, xã An Thạnh

Xã Mỹ Yên Tại nhà ông Phong ấp 6, xã Mỹ yên

Xã Bình Đức Tổ 6 ấp 6 xã Bình Đức

Xã Mỹ Yên Tại Khu nhà trọ Cà Mun, ấp 1 xã Mỹ Yên

Xã An Thạnh Tại tổ 4 ấp 1B xã An Thạnh

TT Bến Lức Tại Nhà trọ An Nông Bến Lức, đường số 12, KDC Thuận Đạo, khu phố 8, thị trấn Bến Lức

TT Bến Lức Tại Cty CP Nhựa đường Thiết bị giao thông - Cảng Bourbon, thị trấn Bến Lức

TT Bến Lức Tại Nhà trọ đường liên thôn 1, khu phố 9, thị trấn Bến Lức

TT Bến Lức Tại Hẻm 4, KP 7 đường Phan Văn Mãng, thị trấn Bến Lức

Xã Mỹ Hạnh Nam Nhà trọ Ngọc Oanh, tổ dân cư số 22, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Tổ dân cư số 23, đường số 6, khu dân cư Xuyên Á, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Tổ Dân cư số 22, nhà trọ Ngọc Hạnh, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Bắc Đoạn đường từ nhà ông 2 Sính – Út Ngoan, ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc

Xã Tân Phú Đường ông Hiếu - Út Liên, ấp Bàu Trai Thượng, xã Tân Phú

Xã Đức Hòa Hạ Nhà trọ Ngọc Tỷ, tổ 7, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Nhà trọ Hoa Dũng, tổ 7, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Mỹ Hạnh Nam Tổ Dân cư số 22, Nhà trọ Lê Hoàng Thế, Nhà trọ Minh, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Hòa Khánh Đông Khu vực ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh Đông

Xã Tân Phú Đường nhà ông Út Hoan, ấp Chánh, xã Tân Phú

Xã Hòa Khánh Tây Đường Bàu Muồng (40m), ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây

Xã Mỹ Hạnh Nam Nhà Trọ Khánh Vy, tổ dân cư số 23, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Đức Hòa Đông Nhà trọ Huệ Hồng, ấp 4, xã Đức Hòa Đông

Xã Hòa Khánh Đông Khu vực ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh Đông huyện Đức Hòa

Xã Đức Hòa Đông Khu nhà trọ Huỳnh Chi, ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Lập Thượng Khu dân cư từ hộ ông Thái Duy Tân đến hộ bà Trần Thị Lượng, ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng

Xã Hòa Khánh Đông Khu vực ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông

Xã Hựu Thạnh Đoạn đường Hồng Phúc, ấp 3A, xã Hựu Thạnh

Xã Hòa Khánh Nam Khu nhà trọ nhà ông 2 Mơ, ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh Nam

Xã Hựu Thạn Từ hộ ông Nguyễn Văn Bởi đến hộ ông Ngô Văn Mi, ấp 1A, xã Hựu Thạn

Xã Đức Hòa Hạ Đường 25A, Tổ 7, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ

Xã Hiệp Hòa
Khu vực Tổ dân cư số 7, điểm đầu nhà bà Hồ Thị Tý đến điểm cuối nhà ông Hồ Văn Mướt, ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp 

Hòa
Xã Đức Lập Hạ Hẻm đường đá xanh (Xóm Gò), ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ

Xã Hựu Thạnh Đường tỉnh ĐT830 từ hộ bà Thái Thị Hạnh đến hộ ông Lê Đức Dũng, ấp 1B, xã Hựu Thạnh

Xã Hựu Thạnh Đường tỉnh ĐT830 từ hộ ông Phan Chí Linh đến hộ ông Nguyễn Trọng Tâm, ấp 1B, xã Hựu Thạnh

Xã Hựu Thạnh Từ hộ ông Nguyễn Văn Bởi đến hộ ông Ngô Văn Mi, ấp 1A, xã Hựu Thạnh

Xã Hựu Thạnh Từ hộ ông Cổ Thanh Tùng đến hộ ông Huỳnh Văn Bí, ấp 4, xã Hựu Thạnh

Thị trấn Hiệp Hòa Đoạn đường cổng chợ Hiệp Hòa, giáp tuyến đường Trương Công Xưởng, khu phố 4, thị trấn Hiệp Hòa

Bến Lức

 Thị trấn Bến Lức và các 

xã Mỹ Yên, Tân Bửu, 

Thanh Phú, Long Hiệp, 

Phước Lợi, An Thạnh, 

Lương Hòa, Lương Bình, 

Tân Hòa, Thạnh Đức, 

Nhựt Chánh thực hiện 

CT 16.

Các xã còn lại thực hiện 

theo quy định tại Công 

văn số 8812/UBND-

VHXH ngày 06/9/2021, 

Công văn số 

8603/UBND-VHXH 

ngày 30/8/2021 của 

UBND tỉnh.

Đức Hoà

Các xã Đức Hòa Hạ, Đức 

Hòa Đông, Mỹ Hạnh 

Nam, Mỹ Hạnh Bắc, 

Hựu Thạnh, Hòa Khánh 

Đông, Hòa Khánh Tây, 

Hòa Khánh Nam, Đức 

Lập Hạ, Đức Hòa 

Thượng, thị trấn Đức 

Hòa, thị trấn Hậu Nghĩa 

thực hiện CT 16.

Các xã còn lại thực hiện 
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ngày 30/8/2021 của 

UBND tỉnh.
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Xã Đức Hòa Đông Khu nhà trọ Anh Bình, ấp 4, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Đông Khu nhà trọ Bảo Chi, ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Xã Hiệp Hòa
Khu vực điểm đầu nhà bà Trần Thị Rịch đến điểm cuối nhà ông Đặng Văn Đảm, tổ dân cư số 1, ấp Hòa Thuận 1, 

xã Hiệp Hòa
Xã Đức Hòa Đông Khu vực nhà bà Phạm Thị Bích Phượng, ấp 2, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Hạ Hẻm vào đường nhà ông Hùng Đen, tổ 1, ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Nhà trọ Cẩm Ngân, tổ 3, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Nhà trọ Anh Quẹo, tổ 9, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Nhà trọ Thiên Hương, tổ 7, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Hòa Khánh Tây Đường Bãi cát Đặng Thiên (40m), ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh Tây

Xã Mỹ Hạnh Nam Khu vực gần nhà nghỉ Lan Anh, tổ dân cư số 20, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Lộc Giang Đường ấp Lộc Chánh (Bến Cát), ấp Lộc Chánh, xã Lộc Giang

Xã Lộc Giang Đường Lộc Thạnh 1, ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang

Xã Đức Hòa Đông Khu nhà trọ 7 Công, ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Đông Khu nhà Nguyễn Tường Duy và Huỳnh Thị Mai Ca, ấp 3, xã Đức Hòa Đông

Xã Hòa Khánh Tây Đường kênh T1 (60m), ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây

Xã Hiệp Hòa
Khu vực điểm đầu nhà ông Võ Văn Xế đến điểm cuối nhà ông Nguyễn Văn Thạnh, tổ dân cư số 5, ấp Hòa Bình 1, 

xã Hiệp Hòa
Xã Hòa Khánh Đông Khu vực ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông

Xã Mỹ Hạnh Nam Nhà trọ Kim Oanh, tổ dân cư số 23, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam
Khu vực gần tiệm tạp hóa Thu Ngân đối diện cổng khu dân cư Trần Anh, tổ dân cư số 22, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh 

Nam
Xã Mỹ Hạnh Nam Khu vực nhà trọ Lê Thị Ba gần Công ty Thuận Hưng, tổ dân cư số 22, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Khu vực nhà trọ Hồng Loan, tổ dân cư số 22, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Đức Hòa Hạ Nhà trọ Vạn Phát, tổ 12, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Hẻm nhà trọ Mỹ Hân – Qui Nghi, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ,

Xã Hựu Thạnh Từ hộ ông Phạm Văn Trang đến hộ ông Dương Thành Đệ, ấp 3A, xã Hựu Thạnh

Xã Tân Phú Đường út Kích - út Kịp, ấp Chánh, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa

Xã Tân Phú Đường cổng ấp văn hóa Gò Sao – ông Gai, ấp Gò Sao, xã Tân Phú

Thị trấn Đức Hòa Đường Nguyễn Thị Thọ, Khu phố 5, Thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa

Xã Lộc Giang Nhà trọ Thuận An, ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang

Xã Đức Hòa Hạ Tổ 7 (Nhà trọ Thanh Thoảng), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Tổ 5, ấp Bình Tiền 2 (Nhà trọ Ngọc Giàu), xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Tổ 2, ấp Bình Tiền 2 (Hộ ông Huỳnh Văn Kìa), xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Tổ 7, nhà trọ Khang Bin, Khu Dân cư Toàn Gia Thịnh, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Nhà Trọ Hùng Cường, Tổ 7, Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Tổ 4, đường Nghĩa Trang Tân Đức, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Nhà Trọ Huỳnh Tiến, Tổ 7, Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Nhà Trọ Đức Điểm, Tổ 6, Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Nhà Trọ 9999, Tổ 2, Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Hiệp Hòa
Khu vực điểm đầu nhà bà Trần Thị Rịnh đến điểm cuối nhà ông Đặng Văn Đảm, Tổ dân cư số 1, ấp Hòa Thuận 1, 

xã Hiệp Hòa
Xã Đức Hòa Đông Khu Nhà trọ An Nông, ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Xã Mỹ Hạnh Nam Khu vực nhà trọ Lê Nam, tổ dân cư số 18, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Hòa Khánh Đông ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông

Xã Hòa Khánh Đông ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông

Xã Mỹ Hạnh Bắc Đường Nhựa Mỹ Hạnh khu vực nhà Bà Diệu đến nhà Ông Rược, ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc

Xã An Ninh Tây Đường nhựa An Ninh, ấp An Hòa, xã An Ninh Tây

Đức Hoà

Các xã Đức Hòa Hạ, Đức 

Hòa Đông, Mỹ Hạnh 

Nam, Mỹ Hạnh Bắc, 

Hựu Thạnh, Hòa Khánh 

Đông, Hòa Khánh Tây, 

Hòa Khánh Nam, Đức 

Lập Hạ, Đức Hòa 

Thượng, thị trấn Đức 

Hòa, thị trấn Hậu Nghĩa 

thực hiện CT 16.
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Xã Đức Hòa Hạ Tổ 4 Quán cơm Hồng Phát Như Ý, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Mỹ Hạnh Nam Nhà trọ Lê Anh Tài, Tổ dân cư số 22, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Nhà trọ Phương (Trang), Tổ Dân cư số 22, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Nhà trọ 6 Vào, Tổ Dân cư số 22, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Nhà trọ Khu Dân cư Xuyên Á, Tổ Dân cư số 23, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Hiệp Hòa
Khu vực Tổ dân cư số 7, điểm đầu nhà bà Nguyễn Thị Lệ đến điểm cuối nhà ông Đoàn Văn Hậu, ấp Hòa Bình 1, 

xã Hiệp Hòa
Xã Đức Hòa Đông Khu Nhà trọ Thư An, ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Đông Khu Nhà trọ Bình Phương, ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Đông Khu Nhà trọ Thu Nguyệt, ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Đông Khu Nhà trọ A Thiền, ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Đông Khu vực nhà ông Dương Long Phi, Ấp 1, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Đông Khu nhà trọ Ngọc Lành, Ấp 4, xã Đức Hòa Đông

Thị trấn Hậu Nghĩa Từ đầu đường ông Dương Văn Chạy đến nhà bà Lê Kim Thủy, Ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa

Thị trấn Hậu Nghĩa Từ đầu đường Nhà trọ Quốc Tuấn đến nhà bà Nguyễn Thị Bé Hậu, Ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa

Xã Hựu Thạnh Đoạn đường Xáng Lớn từ hộ bà Trần Thị Tôm đến nhà trọ Bùi Thị Nhỏ, ấp 3B, xã Hựu Thạnh

Xã Hựu Thạnh Từ hộ bà Mai Thị Hồng đến hộ ông Nguyễn Văn Thắm, ấp 4, xã Hựu Thạnh

Xã Hựu Thạnh Từ hộ bà Nguyễn Thị Lệ Hồng đến hộ ông Lê Đức Dũng, ấp 3A, xã Hựu Thạnh

Xã Hòa Khánh Tây Đường tỉnh ĐT 830 (70m), ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh Tây

Xã Hòa Khánh Tây Đường Bãi cát Đặng Thiên (60m), ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh Tây

Xã Đức Hòa Đông Khu vực ấp 1, xã Đức Hòa Đông

Xã Hòa Khánh Tây Đường cây Gáo (từ hộ bà Mai Thị Khiêm đến hộ bà Nguyễn Thị Như Tuyết), ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây

Xã Mỹ Hạnh Nam Nhà trọ Bảo A, tổ dân cư số 23, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Khu vực gần Tịnh thất Hương Tuệ, tổ dân cư số 12, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Nhà trọ Út Hồ (Lê Văn Sanh), tổ dân cư số 20, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Nhà trọ Đức Tài, tổ dân cư số 18, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Nhà trọ Minh Phụng, tổ dân cư số 20, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Nhà trọ Ngô Gia (út Trượng), tổ dân cư số 11, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam

Thị trấn Đức Hòa Đường bến kinh từ nhà số 280A đến số nhà 290A, khu phố 1, thị trấn Đức Hòa

Xã Hòa Khánh Tây Từ hộ ông Nguyễn Văn Hửng đến hộ ông Nguyễn Văn Để, ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh Tây

Xã Hòa Khánh Tây Đường tỉnh ĐT 823 (từ hộ bà Ngô Thị Mỏng đến hộ bà Phạm Thị Lan Nhi), ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh Tây

Thị trấn Đức Hòa Đường bến kinh, tổ dân cư số 10, khu phố 1, thị trấn Đức Hòa

Thị trấn Đức Hòa Đường ĐT 825 từ số nhà 127E đến số nhà 130E, khu phố 5, thị trấn Đức Hòa

Thị trấn Đức Hòa Hẻm cặp đường Bến kinh, khu ông Thắng, khu phố 1, thị trấn Đức Hòa

Thị trấn Đức Hòa Đầu đường Xóm Kẽm, khu phố 5, thị trấn Đức Hòa

Thị trấn Đức Hòa Hẻm cặp đường Nguyễn Thị Thọ, từ số nhà 191E đến số nhà 191E/2, khu phố 5, thị trấn Đức Hòa

Thị trấn Hậu Nghĩa Nhà trọ 771, ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa

Xã Đức Hòa Đông Khu vực ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Đông Khu vực nhà trọ út Yệm, ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Thị trấn Đức Hòa Đường ĐT 824, số nhà 122B, khu phố 2, thị trấn Đức Hòa

Xã Mỹ Hạnh Bắc Đường Rừng Thơm, khu vực nhà ông Xành, ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc

Đức Hoà

Các xã Đức Hòa Hạ, Đức 

Hòa Đông, Mỹ Hạnh 

Nam, Mỹ Hạnh Bắc, 

Hựu Thạnh, Hòa Khánh 

Đông, Hòa Khánh Tây, 

Hòa Khánh Nam, Đức 

Lập Hạ, Đức Hòa 

Thượng, thị trấn Đức 

Hòa, thị trấn Hậu Nghĩa 
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Xã Mỹ Hạnh Nam Khu vực tổ dân cư số 17, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Nhà trọ Minh Thuận, tổ dân cư số 21, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Đức Hòa Đông Khu vực nhà trọ Đinh Thị Nhung, cầu số 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Đông Khu vực nhà trọ Dương, ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Xã Hòa Khánh Tây Từ hộ ông Lê Hồng Sơn đến hộ ông Phạm Thanh Hải, ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây

Xã Đức Hòa Đông Khu vực nhà trọ Ngọc Diễm, ấp 4, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Đông Khu vực nhà trọ 3 Phích, ấp 4, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Đông Khu vực nhà trọ 78, ấp 4, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Đông Khu vực nhà ông Nguyễn Văn Trung, ấp 1, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Đông Khu vực nhà trọ Đức Anh, ấp 4, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Đông Khu vực nhà trọ 2 Hòa, ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Hạ Hẻm net Nhật Huy, Tổ 5, Ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ gồm 13 hộ với 35 nhân khẩu

ấp Chánh
Hẻm sân bóng đá cỏ tự nhiên, Đường bờ kênh Ba sa-Gò Mối, ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, gồm 01 hộ (03 người là 

F1 cách ly tại nhà, trong đó có 01 trẻ em) và 01 cơ sở phân loại phế liệu (06 người)
Xã Lộc Giang Đường Lộc Thạnh 2, ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang, gồm 07 hộ với 22 nhân khẩu (04 người già và 05 trẻ em)

Xã Đức Hòa Hạ
Nhà trọ Quê Choa, đường số 11C, Khu dân cư Tân Đô, tổ 10, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, gồm 18 phòng trọ 

với 39 nhân khẩu (03 trẻ em)
Xã Lộc Giang Đường Lộc An 6, ấp Lộc An, xã Lộc Giang, gồm 07 hộ và 02 nhà trọ với 55 nhân khẩu (01 người già và 01 trẻ em)

Thị trấn Đức Hòa Cổng Đình chúa xứ Nguyên Nhung, khu vực 4, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa

Xã Mỹ Hạnh Nam Tổ số 16, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Tổ số 19, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Thị trấn Hậu Nghĩa Phần tổ số 4 và phần tổ số 5, Ô 6, Khu phố B, Thị trấn Hậu Nghĩa

Xã Đức Hòa Thượng Khu dân cư số 21, ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa

Xã Hòa Khánh Đông Một phần ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông

Xã Đức Hòa Hạ Nhà trọ Thành Nhân, Tổ 12, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Tổ 4, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Tân Phú Đường cặp nhà ông 3 Nết (út Quếch) ấp Chánh, xã Tân Phú

Xã Đức Hòa Đông Khu vực kênh ranh 364, cầu số 3, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa

Xã Đức Hòa Hạ Nhà trọ Quyền Huy, Tổ 12, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa

Xã Đức Hòa Hạ Đường đi khảo cổ Óc Eo, Tổ 2, ấp Bình Tả 2 và Tổ 6, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ

Xã Mỹ Hạnh Bắc Đường 3 Hy – Bảy Nghỉnh, ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc

Xã Hựu Thạnh Đoạn đường tỉnh lộ 830, ấp 4, xã Hựu Thạnh

Xã Hiệp Hòa Khu vực số 01, ấp Hòa Bình 2, xã Hiệp Hòa, gồm 19 hộ với 78 nhân khẩu (11 người già và 30 trẻ em)

Xã Mỹ Hạnh Nam Đừơng Gò Hưu, Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã An Ninh Đông Đường vào hẻm nhóm tin lành, Ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông

Xã Hòa Khánh Đông Ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, gồm 06 hộ với 25 nhân khẩu (01 người già và 07 trẻ em)

Xã Mỹ Hạnh Nam Tổ dân cư số 1, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam

Thị trấn Hiệp Hòa Tuyến đường bê tông kênh số 5, gần văn phòng Khu vực 3, thị trấn Hiệp Hòa

ấp Bình Tiền 2 Nhà trọ khu dân cư Hải Sơn, tổ 11, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Đông Khu vực ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Xã Hiệp Hòa
Khu dân cư số 3, điểm đầu nhà ông Nguyễn Thanh Vũ đến điểm cuối nhà ông Nguyễn Văn Hùng, ấp Hòa Bình 1, 

xã Hiệp Hòa
Xã Mỹ Hạnh Nam Tổ 17, Khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên GĐ1, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Tổ số 23, khu dân cư Phúc An City, ấp Mới, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Đức Hòa Hạ Tổ 7, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Nhà trọ Đại Phú Mỹ, Tổ 12, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Nhà trọ 469, Tổ 12, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

Đức Hoà

Các xã Đức Hòa Hạ, Đức 

Hòa Đông, Mỹ Hạnh 

Nam, Mỹ Hạnh Bắc, 

Hựu Thạnh, Hòa Khánh 

Đông, Hòa Khánh Tây, 

Hòa Khánh Nam, Đức 

Lập Hạ, Đức Hòa 

Thượng, thị trấn Đức 

Hòa, thị trấn Hậu Nghĩa 
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Xã Đức Hòa Hạ Đường số 24ª, Khu dân cư Tân Đức, tổ 7, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Nhà trọ Hai Bình, tổ 12, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

Xã Hiệp Hòa
Điểm đầu nhà bà Nguyễn Thị Mơi đến điểm cuối nhà bà Nguyễn Thị Hạnh (thuộc khu vực tổ khu dân cư số 2), ấp 

Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa
Đường An Ninh 2, Ấp An Ninh Tây

Xã Đức Lập Hạ Hẻm đường đá xanh giáp đường Sàu Sen, ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ

Xã Tân Phú Đường 9 tống – 5 Môn, ấp Bàu Trai Hạ, xã Tân Phú

Xã Tân Phú Đường Bàu Trai, ấp Bàu Trai Hạ, xã Tân Phú

Xã Tân Phú Đường Gò Sao- Hiệp Hòa, ấp Gò Sao, xã Tân Phú

Xã Lộc Giang Đường liên ấp Lộc Thạnh- Lộc Hòa, ấp Lộc Hoa2Lo65c Thuận, xã Lộc Giang

Xã An Ninh Tây Đường An Ninh 3, ấp An Ninh, xã An Ninh Tây

Xã Hựu Thạnh Từ hộ ông Nguyễn Nhựt Lịnh đến hộ bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ấp ấp 1ª, xã Hựu Thạnh

Xã Đức Hòa Hạ Nhà trọ Hoàng Thông, Tổ 7, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Hạ Nhà trọ Thảo Ngân Anh, nhà nghỉ An Thanh, Tổ 7, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ

Xã Đức Hòa Đông Khu vực (Điểm đầu nhà ông Nguyễn Văn Dõng đến điểm cuối nhà bà Nguyễn Thị Phi), ấp 2, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Đông Khu vực ấp 2, xã Đức Hòa Đông

Xã Đức Hòa Đông Khu nhà trọ Dũng Tuyền, ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Xã Hiệp Hòa
Khu dân cư số 11, điểm đầu đường nhà bà Trương Thị Dững đến điểm cuối nhà bà Hà Thị Thi), ấp Hòa Hiệp 2, xã 

Hiệp Hòa
Xã Hòa Khánh Nam Từ nhà bà Nguyễn Thị Huệ đến quán hủ tiếu bà Ngô Thị Viên, ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh Nam

Xã Hòa Khánh Nam Từ nhà ông Nguyễn Văn Xê đến nhà bà Nguyễn Thị Siêu, ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Tổ dân cư số 22, gần nhà trọ ông Đoàn Văn Đậm, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

ấp Mới 2 Nhà trọ Ngọc Đức, tổ dân cư số 22, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Nhà trọ Tuyết Mai, tổ dân cư số 22, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Hẻm đối diện quán cà phê 117, tổ dân cư số 18, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Mỹ Hạnh Nam Nhà trọ Ngọc Hạnh, tổ dân cư số 22, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Đức Hòa Đông Khu vực nhà trọ Minh Hùng, ấp 5, xã Đức Hòa Đông

Thị trấn Đức Hòa Đầu đường Xóm Kẽm, khu phố 5, thị trấn Đức Hòa

Xã Hòa Khánh Nam Toàn bộ khu vực chợ Hòa Khánh, ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh Nam

Xã Hòa Khánh Nam Khu vực chợ cầu ông Huyện, ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh Nam

Xã Mỹ Hạnh Bắc Đường Ngã tư Út Cứu – Út Tẻo, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc

Xã Hiệp Hòa
Khu dân cư số 4, điểm đầu nhà ông Nguyễn văn Cư đến điểm cuối nhà ông Lê Văn Điệu, ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp 

Hòa
Ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông

Xã Hiệp Hòa
Khu dân cư số 3, điểm đầu nhà ông Nguyễn Văn Dương đến điểm cuối nhà ông Lê Thanh Tùng, ấp Hòa Thuận 2, 

xã Hiệp Hòa
Xã Hựu Thạnh Từ hộ ông Nguyễn Văn On đến hộ bà Nguyễn Thị Nhiệp, ấp 1ª, xã Hựu Thạnh

Xã Hựu Thạnh Từ hộ ông Nguyễn Văn Nè đến hộ ông Nguyễn Nhựt Trường, ấp 1ª, xã Hựu Thạnh

Xã Hiệp Hòa Khu vực Đình, tổ số 1, ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa

Xã An Ninh Đông Tuyến đường AND5, ấp An Định, xã An Ninh Đông

Xã Hòa Khánh Tây Đường Lập Thành (50m), ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây

Xã Hòa Khánh Tây Đường Quốc lộ N2 (60m), ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây

Thị trấn Hậu Nghĩa Từ nhà bà Cao Thị Nho đến bà Nguyễn Thị Ghết, khu a, thị trấn Hậu Nghĩa

Xã Thạnh Phước Một phần kênh Bình Phước 1 Ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Xã Thuận Bình Một phần Ấp 61, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Xã Mỹ Hạnh Nam Tổ dân cư số 23, đường số 6 (gần quán cà phê Hoàng Long, khu dân cư Xuyên Á, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam

Xã Thuận Nghĩa Hòa Một phần tổ 7, Ấp Trà Cú, xã Thuận Nghĩa Hòa

Xã Thạnh Phú Khu vực ấp Ông Hiếu,

Xã Bình Hòa
Từ hộ bà Lê Thị Nhị đến hộ ông Nguyễn Văn Nhã, ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long 

An

Đức Hoà

Các xã Đức Hòa Hạ, Đức 

Hòa Đông, Mỹ Hạnh 

Nam, Mỹ Hạnh Bắc, 

Hựu Thạnh, Hòa Khánh 

Đông, Hòa Khánh Tây, 

Hòa Khánh Nam, Đức 

Lập Hạ, Đức Hòa 

Thượng, thị trấn Đức 

Hòa, thị trấn Hậu Nghĩa 
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Xã Bình Hòa Trung 100 mét, một phần tuyến dân cư ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung

Xã Bình Hòa Trung Hộ gia đình ông Trần Văn Tâm, Ấp Bình nam, xã Bình Hòa Trung

Một tuyến đường Hai Bà Trưng, nhà 02 dãy phố (dãy số lẻ từ số nhà 03 đến số nhà 119, dãy số chẵn từ số nhà 02 

đến số nhà 128) thuộc Khu phố 3, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, gồm 90 hộ với 301 nhân khẩu

Một phần đường Trần Công Vịnh (Nhà 2 dãy phố, dãy lẻ từ số nhà 01 đến số nhà 75, dãy chẵn từ số nhà 02 đến số 

nhà 28), thuộc Khu phố 3, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, gồm 58 hộ, 173 nhân khẩu)

Xã Tuyên Bình Ấp Chòi Mòi, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Xã Vĩnh Trị Ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Xã Thái Trị Ấp Láng Lớn, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Kho TL Hải Thuận-PNT

Nhà trọ Kim Ngân-PNT

Ấp 7-PTH

Ấp 7 PTH

TTTV

DXH

Ấp 7 PTH

Ấp Bình Trị 1-PNT

ấp Phú Tây B, TPL

Ấp 1, Hòa Phú

Ấp Long Thuận, xã LT

Xã Thanh Phú Long Ấp Cầu Đúc, xã ALL

Ấp Kỳ Châu, BQ

KP. Hồi Xuân, TTTV

Hiệp Thạnh Ấp 6, Hiệp Thạnh

Xã Hiệp Thạnh Ấp Bình Ân, xã Hiệp Thạnh

Xã Thanh Phú Long Ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long

Xã Hiệp Thạnh Ấp 1, xã Hiệp Thạnh

Thị trấn Thủ Thừa
Khu A Khu phố Rạch Đào, thị trấn Thủ Thừa: từ nhà 

 số 33 đến nhà số 79

Thị trấn Thủ Thừa
Khu B Khu phố Rạch Đào, thị trấn Thủ Thừa: từ nhà 

 số 93 đến nhà số 180

Thị trấn Thủ Thừa
Khu C Khu phố Rạch Đào, thị trấn Thủ Thừa: từ nhà 

 số 136 đến nhà số 164

Thị trấn Thủ Thừa
Nhà ông Trần Ngọc Long, Trần Ngọc Minh Tiến, 

 Huỳnh Hữu Bình, Nguyễn Xuân Vinh, Trần Ngọc Quỳnh ấp 2, xã Mỹ Thạnh
Thị trấn Thủ Thừa

Nhà ông Nguyễn Thanh Hùng, Trần Văn Tám, Nguyễn

  Văn Tiều ấp 2, xã Mỹ Thạnh
Thị trấn Thủ Thừa

Từ nhà số 02 đến nhà số 14 thuộc Hẻm 5, Khu phố 

 Thủ Khoa Thừa 1, thị trấn Thủ Thừa
TT Thủ Thừa Tịnh xá Ngọc Tân, thuộc khu phố Cầu Xây, thị trấn 
 Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Mỹ Lạc Khu vực tại ngõ đường vào 03 hộ gồm: hộ ông Trần 
 Văn Tư; hộ ông Trần Văn Bê và hộ ông Trần Văn 
 Tân, thuộc ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa,
  tỉnh Long An

Khu vực 1: Hai bên đường xuống bến đò, từ QL62 
 đến nhà ông Phạm Quốc Phòng và nhà ông Kiều Văn Long

Khu vực 2: Dọc theo QL 62 từ nhà bà Nguyễn Thị 
 Vân (ngã 3 đường xuống bến đò) đến nhà ông Đoàn Văn Niềm

Khu vực 3: Dọc theo QL62 từ nhà ông Bùi Ngọc 
 Đông đến nhà ông Trần Quốc Toản (cổng ấp văn hóa ấp 2)

Thị trấn Thủ Thừa
Công ty Hòa Thuận Phát, địa chỉ: Ấp Bình Cang 1, xã 

 Bình Thạnh

Mộc Hóa

Thực hiện CT 15 từ 7/9

Thị xã Kiến Tường

Thực hiện CT 15 từ 7/9

Vĩnh Hưng

Thực hiện CT 15 từ 7/9

Châu Thành

Thực hiện CT 15

Thủ Thừa

Thị trấn Thủ Thừa và các 

xã Nhị Thành, Bình 

Thạnh, Mỹ An, Mỹ Lạc 

(ấp Mỹ Hòa) thực hiện 

CT 16.

Các xã còn lại thực hiện 

theo quy định tại Công 

văn số 8812/UBND-

VHXH ngày 06/9/2021, 

Công văn số 

8603/UBND-VHXH 

ngày 30/8/2021 của 

UBND tỉnh.

Phường 2
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Đức Huệ

Thực hiện CT 15 từ 7/9
Xã Bình Hòa Nam Xã Bình Hòa Nam

ẤP AN PHÚ

TỔ NDTQ SỐ 5 CỦA ẤP AN MỸ

AN MỸ

AN HÒA

AN BÌNH

HÒA THANH

THUẬN ĐIỀN

TIÊN TÂY THƯỢNG

KHÁNH HỘI ĐÔNG

KHÁNH HỘI TÂY

ẤP CHÁNH

TIÊN ĐÔNG VÀM

TIÊN TÂY VÀM

THỊ TRẤN PHÚ NHƠN

TIÊN HƯNG

TIÊN PHÚ 1

PHÚ LỄ

ẤP CHỢ

PHƯỚC THẠNH 2

PHƯỚC THẠNH 1

1 phần ấp Tân Huề Đông

ẤP 5

QUỚI HÒA TÂY

TỔ NDTQ SỐ 1 (ẤP QUỚI LỢI)

ẤP 7

ẤP 5

ẤP 1

QUỚI THÀNH PHÚ PHONG

TÂN QUI

HÀM LUÔNG

TỔ NDTQ SỐ 6 CỦA ẤP TÂN QUI

TÂN BẮC

TÂN ĐÔNG

TÂN NAM

THẠNH HƯNG

THANH BÌNH

ĐÌNH THỌ

PHÚ MỸ

PHÚ XUÂN

PHÚ NINH

SONG PHÚ

AN HÓA AN NGHĨA

CHÂU THÀNH

THÀNH TRIỆU

TÂN THẠCH

QUỚI SƠN

TÂN PHÚ

TƯỜNG ĐA

PHÚ TÚC

PHÚ ĐỨC

AN KHÁNH

AN HIỆP

TIÊN THỦY

TIÊN LONG
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AN THỦY AN THẠNH

AN HIỆP Tổ 6,7,8,12 ấp Giồng Gạch

AN BÌNH TÂY ẤP 4

Thị trấn Ba Tri ấp AN HỘI

BẢO THUẬN TỔ 4-16 CỦA ẤP THẠNH NINH

TÂN THỊ

TÂN THANH 3

TÂN AN

TÂN HƯNG HƯNG NHƠN

MỸ CHÁNH BỜ BÀU

BÌNH ĐẠI THỚI LAI 1 PHẦN ẤP CHỢ

KP2

160A

PHÚ LỢI

1 phần ấp Bình Thành

PHÚ TÂN KHU PHỐ 1

ẤP 4

tổ 2,3 của ẤP 1

ẤP 2

MỸ THẠNH AN MỸ AN A

AN QUI ANH BÌNH

GIAO HÒA B

GIAO BÌNH

THỚI THẠNH Một phần tổ 4 CỦA ẤP XƯƠNG THẠNH A

THẠNH LẠI

Tổ 22, 23 ấp Thạnh Quí A
 Tổ 13, 14 ấp Thạnh Lợi

MỸ AN THẠNH MỸ

HƯƠNG NHƯỢNG ẤP 2

MỸ THẠNH CHỢ MỸ LỒNG

TÂN LỢI THẠNH ẤP 3

TÂN THANH TNDTQ Số 4 CỦA ẤP TÂN PHƯỚC

PHƯỚC LONG ẤP 2

THẠNH PHÚ ĐÔNG 1 PHẦN CỦA ẤP 3

PHONG NẪM GIỒNG SẬY

1 PHẦN ẤP PHÚ TRỊ

THỚI TRỊ

THẠNH NGÃI CHỢ CŨ

THANH TÂN TÂN THÔNG 3

BẾN XOÀI

CẦU CỐNG

GIỒNG ĐẮC

GIỒNG GIỮA

HÒA LỘC 1 PHẦN ẤP HÒA THỚI

ĐÔNG THÀNH

MỎ CÀY BẮC

BA TRI

THÀNH PHỐ
 BẾN TRE

THẠNH PHÚ

GIỒNG TRÔM

XÃ TÂN THỦY (trừ ấp Tân Định)

TÂN XUÂN

PHƯỜNG 7

BÌNH PHÚ

SƠN ĐÔNG

GIAO THẠNH

BÌNH THẠNH

CHÂU HÒA

NHUẬN PHÚ TÂN

THÀNH AN
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ĐÔNG TRỊ

ẤP 1

TÂN THUẬN TRONG

THANH NAM

QUÂN SỰ XÃ

TÍCH KHÁCH

TÀI ĐẠI

TÂN BÌNH TÂN ĐỨC A

THANH TÂY

XÓM GÒ

THANH BẮC

PHƯỚC MỸ TRUNG PHƯỚC TRUNG

HÒA PHÚ 2

THANH THỦY

ĐỊNH NHƠN

ĐỊNH NGHĨA

THÀNH THỚI A THỚI HÒA

VĨNH KHÁNH

ẤP BÌNH THỚI

1 PHẦN ẤP TÂN ĐIỀN

AN TRẠCH TÂY

TÂN LỘC

Phú Quới

BÌNH KHÁNH PHƯỚC HẢO

BÌNH TÂY

THẠNH ĐÔNG

MỸ TRẠCH

ĐA PHƯỚC HỘI AN NHƠN 2

THỊ TRẤN KHU PHỐ 4

MINH ĐỨC TÂN PHÚ ĐÔNG A

AN ĐỊNH Ấp Phú Đông 1

TÂN NGÃI

TÂN AN

NGÃI ĐĂNG BÌNH SƠN

SON ĐỊNH PHỤNG CHÂU

1 PHẦN ẤP ĐẠI AN

1 PHẦN HÒA THẠNH

VĨNH HÒA ĐÔNG KINH

60 HẬU GIANG Thị xã Long Mỹ Long Phú Long Hòa 2

MỎ CÀY BẮC

MỎ CÀY NAM

CHỢ LÁCH

TÂN PHÚ TÂY

TÂN TRUNG

HÒA NGHĨA

KHÁNH THẠNH TÂN

TÂN THANH TÂY

ĐỊNH THỦY

AN THẠCH

THÀNH THỚI B

TÂN HỘI

HƯƠNG MỸ

THÀNH AN
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